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LỜI MỞ ĐẦU 


Tài liệu “Те Pháp Siêu Lý” (Paramattha 4) là để dành cho những Học Viên 
nghiên cứu Vô Tỷ Pháp ở Lớp Tiêu Học Vô Tỷ Pháp (bậc Sơ Cấp). Quyên sách 
nây tóm lược một cách đặc biệt chủ yếu căn bán vé Tâm (Citta), Tâm Sở (Cetasika), 
Sắc (Rüpa), Nip Bàn (Nibbana), là dé dành cho những Học Viên mang theo mà xem 
coi một cách đặc biệt hạn định những điều căn bản cán ghi nhớ, và để làm thành nền 
tảng cho việc nghiên cứu học hỏi Vô Tỷ Pháp tiếp nối theo ở những bậc Trung Cao. 

Ban Quản Trị Học Viện Chánh Pháp Quang Minh (Saddhamma Jotika) đã 
quản sát và nhận thấy, rằng quyền sách này rất hữu ích cho việc nghiên cứu của 
những Học Viên, và cần phải in án ra dé phó biến, nên đã đi đến xin phép Vị Hội 
Trưởng, đó là Ngài Hiệu Trưởng Brahmamasa Dhirabhaddho, trụ trì Chùa Ngọc 
Đảo (Kau Kéo) thuộc kinh làng Phanassa tỉnh Jalapuri, và Ngài đã bi mẫn ưng 
thuận cho Ban Quản Trị được in án dé phó biến cho được thành lợi ích trong việc 
nghiên cứu học hỏi Tạng Vô Tỷ Pháp. 


Học Viện Chánh Pháp Quang Minh 
“ Ngày 1 Tháng Hai P.L. 2542 


NA MO BUD DHÀ YA 
CUNG KÍNH CHU VI PHAT 


Trong Hạnh Vận Niên Ky (Bhaddrakappa) này có năm Vi Phật hiện hữu ở 

trong thế gian, dó là: 
1. Na tức là Đức Phật có danh hiệu là Kakusandho (Câu Na Lưu Tôn). 

Mo túc là Đức Phật có danh hiệu là Konagama (Câu Na Hàm). 
Bud tức là Đức Phật có danh hiệu là Kassapa (Ca Diép). 
Dha tức là Đức Phật có danh hiệu là Samana Gotama (Sa Môn Cô Đàm). 
Ya túc là Đức Phật có danh hiệu là Sarr Ariya Mettreya (Thánh Thiện Di 
Lac). 
Tất cå Chu Vị Phật trong Hạnh Vận Niên Kỷ ở thời quá khứ, hiện tại và Hạnh 
Vận Niên Kỷ ở thời vị lai, thường khi khải thuyết Giáo Pháp đên Phật Mẫu là với 
bảy bộ Tạng Vô Ty Pháp. Tât cả các Ngài déu làm tuong tự như nhau, dó là vì dé 


UU ue DA ob 


————————— —— — ———M————á— 
Tác Giá: BRAHMAMÁSA DHIRABHADDHO | Dich Giá: Bhikkhu PASADO 


Bộ Sách Chú Giải TONG HỢP NÓI DUNG VÔ TY PHÁP GIÁO KHOA THƯ - TỨ PHÁP SIÊU LÝ 


~ om 


thé hiện việc Báo Đáp Ап Đức (Katafifiükatavedi) đến Phật Mẫu, là người đã từng 
cho cơm ăn và sữa mẹ. 

Đức Phật “Sa Môn Có Dàm" của chúng ta đây, sau khi đã chứng đắc Tuệ 
Chánh Đăng Giác, thế rồi trong Kỳ Kiết Vũ thứ bảy, Đức Phật đã ngự đến nơi Phật 
Mẫu kính thương ở tầng Trời Dao Lợi, và Ngài đã ngự lên trên Thạch Đài có tên gọi 
là Pandukambala của Vua Trời bé Thích. Tắt cà Chư Thiên ở trong thập thiên vũ 
trụ đều đồng đi đến tụ hội quay quần điện kiến xung quanh Đức Phật. Ngài đã tiến 
hành thực hiện việc chọn Thiên Tử Santussita, là vị đã từng làm Phật Mẫu, cho 
thành Trưởng Hội Chúng của tất cả Chư Thiên và Phạm Thiên hiện diện ở tại nơi 
đó, thế rồi Ngài đã lập ý khải thuyết bảy bộ Tạng Vô Tỷ Pháp liên tiếp suốt trọn ba 
tháng An Cư Kiết Vũ, với năng lực của Tuệ Toàn Giác. 

Thế rồi, Đức Phật lập ý trùng tuyên lại Tạng Vô Tỷ Pháp cho đến Ngài 
Sariputta ở tại khu rừng cây đàn hương. Và sau đó Ngài Sariputta đã dem Tạng Vô 
Ty Pháp này, đi đến khái thuyết với Hội Chúng Tỳ Khưu có số lượng năm trăm vị, 
cho được chứng đắc Quả Vô Sinh, bởi do nương vào việc được nghe của Tạng Vô 
Tỷ Pháp ấy vậy. 

Thời gian tiếp nối cho đến khi Đức Phật viên tịch Níp Bàn được tròn ba tháng 
chán, thì tất cả Chư Thinh Văn đã tụ hợp lại với nhau dé thực hiện Hội Nghị Kiết 
Tập lần thứ nhất, có Ngài Trưởng Lão МаһаКаѕѕара Јат Truóng Hài Chüng уа làm 
ngudi vấn hỏi, còn Ngài Trưởng Lão Upālī thì giải đáp Tạng Luật, và Ngài Trưởng 
Lão Ananda thì giải đáp Tạng Kinh luôn cá Tạng Vô Ty Pháp. Vi thế, Tam Tạng 
kinh điển mới có được ba Tạng với nhau, đó là: 

Tạng Luật có được 21,000 Pháp Uán, 

Tạng Kinh có được 21,000 Pháp Uán, 

Tạng Vô Tỷ Pháp có được 42,000 Pháp Uán. 

Kết hop bao gồm những huấn từ của Đức Phật đã dé lại, thi có được 84,000 
Pháp Uán. 

Một điều vô cùng đặc biệt là Tạng Vô Tỷ Pháp ở trong ky nguyén này, lai 
dugc nhán loai quan tám dén mót cách trán trong, phát xuát tir su viéc hoc hói Tang 
V6 Ty Pháp cho duoc tháu hiéu dé dàng, cho có duoc su hiéu biét, và có được sự 
hoan hỷ duyệt y ý trong việc học hỏi đấy; vì vậy nên cần phải có quyền tài liệu giáo 
khoa cho việc học hỏi nghiên cứu Tạng Vô Tỷ Pháp ở phần cơ bản nây trước nhất, 
nhằm giúp ích cho việc học hỏi nghiên cứu Tạng Vô Tỷ Pháp được dé dàng thấu 
hiểu, và tiếp theo là thiết thực hữu ích. 


"Viripenadukkhamacceti" 
Vói sw tinh cán, người ta sẽ vượt qua được sự khó dau. 
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TRÍ KÍNH LÉ VÀ LOI THÉ NGUYÊN 
CỦA NGÀI GIÁO THỌ ANURUDDHA 


Samanüsambuddhamatulam _ Sasaddhammaganuttamam 


Abhivadiyabhüsissam Abhidhammatthasangaham 
Kinh lé Chánh Dáng Giác chí thuong Chánh Pháp và Hói Chúng Thánh Táng 
Tiép theo là soan tác kinh dién Tóng Hop Nói Dung Vó Ty Pháp 


Dé tü (là Ngài Truóng Lao Anuruddha) xin nghiêng minh thành kính đảnh 
lễ Đức Chánh Đẳng Giác chí thượng, cùng với Chánh Pháp và Hội Chúng Thánh 
Tăng cao thượng, tiếp theo là soạn tác bộ kinh có tên gọi là “Tổng Hợp Nội Dung 
V6 Tỷ Pháp”. 


PHẢN GIẢI THÍCH 


Câu kệ trên trình bày việc đánh lễ, tỏ lòng tôn kính đến Ân Đức Tam Bảo và 
phát nguyện sẽ soạn tác bộ kinh пау cho được thành tựu tốt đẹp. 

Theo lẽ thường, khi bắt đầu soạn tác kinh điển thì tác giả tỏ lòng tôn kính đến 
Tam Bảo ngõ hầu đem lại mọi điều an lành trong việc soạn tác. 

Ngài Trưởng Lão Anuruddha tỏ bày tôn kính Tam Bảo với câu kệ rằng: 
“Sammasambuddhamatulam sasaddhammaganuttamam кн ын - Chánh 
Đẳng Giác chí thượng - Chánh Pháp và Chw Thánh Tăng cao thượng” sau khi dánh 
lễ, là phát lời thé nguyện với câu “tôi së nói đến Tổng Hop Nội Das Vó Ty Pháp - 
bhasissam Abhidhammatthasañgaham. " 

Khi phân tích câu kệ này thì có được sáu từ ngữ, đó là: 

° “Chánh Đẳng Giác- Chí Т "huong — Chánh Pháp và Chư Thánh Tà ang cao 
thượng — tôi së nói đến - Tổng Hop Nói Dung Vô Ty y Pháp". 

= Sammüsambuddham - Bậc Chánh Ping Giác, bậc tự giác ngộ Chánh Pháp 
một cách hoàn hảo, không phải là Bậc Độc Giác và Thinh Văn Giác. 

" Atulam — Chí thượng cao cả, không thé so sánh được. 

Tại đây, Ngài Trưởng Lão Anuruddha đã nghĩ đến Ân Đức Phật với sự hiện 
hữu của Ngài ở trong thế gian là đuy nhứt, chỉ có một Bậc Chánh Ping Giác, và 
không thể có đến hai Bậc trong cùng một thời kỳ. 

Từ ngữ “Аат - bát tý giáo" là rất thích hợp. 

Khác biệt với Chư Độc Giác và Thinh Văn Giác còn có thể so sánh được và 
số lượng không hạn định trong mỗi thời kỳ hiện hữu trong thế gian. 

= Sasaddhammaganuttamam — Chánh Pháp và Hội Chúng Thánh Tăng cao 
thượng. 


Tác Giả: BRAHMAMASA DHIRABHADDHO Dịch Giả: Bhikkhu PASADO 


ABHIDHAMMATTHA SANGAHA 


Gồm có hai từ ngữ kết hợp, đó là: *Sasaddhamma + Ganuttamam" = Chánh 
Pháp + Chư Tăng cao thượng. 


Chánh Pháp gồm có ba: 
1. Pháp Học gồm có Tam Tạng và Chú Giải, 
2. Pháp Hành là việc trì giới, hành đầu đà, tu tập An Chỉ Nghiệp Xứ và 
Minh Sát Nghiệp Xứ, 
3. Pháp Thành là Thiền Định, Tháng Trí, Đạo - Quả, và Nip Bàn. 


= Abhivüdiya - Lời tôn kính đối với Tam Bảo. 

" Bhüsissam - Lời phát nguyện sẽ soạn tác. 

= Abhidhammatihasahgaham - Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp, là tên gọi 
của bộ kinh này sẽ được soạn tác. 


Tên gọi của bộ kinh là do đã gom góp nội dung trong cả bảy bộ Vô Tỷ Pháp 
một cách tóm lược vào trong kinh điển này. 
Khi phân tách “Abhidhammatihasangaha” thì có được bên tü ngit, dó là: 
Abhidhamma + attha + san + gaha. 
= Abhidhamma — Pháp vi điệu, thù thắng, đặc biệt, vô tỷ. Gồm có bảy bộ. 
= Atfha - Nội dung của Tạng Vô Ty Pháp, đó là: Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp, Nip 
Bàn, Chế Định. 
= Sam — Tóm lược, giản lược. 
= (аһа - Việc gom góp, tập hop. 


Và khi kết hợp cả bốn từ ngữ này thì thành “Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp 
— Abhidhammatthasangaha" là gom góp một cách tóm lược tất cả Tâm, Tâm Sở, 
Sắc Pháp, Nip Bàn, Chế Định mà Đức Phật đã khải thuyết ở trong Tạng Vô Tỷ Pháp 
vào trong bộ kinh điển này; và các bậc Giáo Sư đã gọi bộ kinh này là “Chú Giải Vỉ 
Ch?” (ngón tay út). | 


Tứ Pháp Siêu Lý (Paramatthadhamma 4) 


Tattha vuttabhidhammattha Catudhà Paramatthato 
Cittam Cetasikam Rüpam Nibbünamiti sabbathà 
Ó dáy được nói đến Nội Dung Vô Tỷ Pháp 
Có bên Pháp Siêu Ly Tâm, Tâm Sở, Sắc, Nip Bàn 
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Tác Giá: BRAHMAMASA DHIRABHADDHO Dich Giá: Bhikkhu PASADO 


Bộ Sách Chú Giải TONG HỢP NÓI DUNG VÔ TY PHÁP GIÁO KHOA THU' - TÚ PHÁP SIÉU LY 


Thé theo Nói Dung Vó Ty Pháp thi có bón Pháp Siéu Ly, dó là: Tám, Tám Só, 
Sắc Pháp và Nip Bàn. 


PHÁN GIÁI THÍCH 


Câu kë này là Ngài Giáo Tho Sư Anuruddha đã trình bày một cách tuần tự 
về bốn Pháp Siêu Lý ở trong bộ kinh. 
e Paramattha — chia ra thành hai từ ngữ: Parama + Attha. 
e Parama — Pháp vi diệu, không thể biến chuyển sai khác, là Pháp căn bản chủ 
yếu của Danh Chế Định và Nghĩa Chế Định. 
° Attha - Nội dung, là thực tính của Danh Sắc, chính là Chi Pháp vậy. 

Một khi kết hợp cả hai từ ngữ này lại, thi làm thành Thực Tính của Danh Sắc; 
đó là Chi Pháp vi diệu không thé biến đổi sai khác, và làm thành Pháp căn bản chủ 
yếu của Danh Xưng Chế Định và Nghĩa Lý Chế Định, và như thế được gọi là Pháp 
Siêu Lý. 


Tóm lai, Paramattha (Pháp Siêu Ly) gồm ba ý nghĩa: 

1. Không bao giờ thay đỗi (Parama aviparifo): thường hằng, bất biến, trước 
sau đều giống nhau, ak. sai khác. Quá khứ, hiện tai và vị lai đều không 
thay dói. 

2. Đối tượng của trí tuệ cao siêu: nghĩa lý cao siêu, chân lý vi điệu (Niệm 
theo Uán, Xứ, Giới, Dé, v.v) 

3. Chủ bản thé của Pháp Chế Định: tạo tác hiện bày các Pháp Chế Định (Danh 
Xưng Chế Định và Nghĩa Lý Chế Định). 


Bậc Chánh Đăng Giác thường luôn khái thuyết Giáo Pháp thé theo Chân Thực 
Tính với hai thể loại là: 
• Thuyết Pháp theo thực tính của thành ngữ phổ thông, được gọi là Tục Đề 
(Sammutisacca); bao góm Luật Tạng, Kinh Tạng, bộ Kinh Nhân Chế Dinh. 
° Thuyết Pháp theo sự chắc thật của Chân Thực Tính, được gọi là Siêu Lý Đề 
(Paramatthasacca); gồm có sáu bộ Tang Vô Ty Pháp, logi trù bô Kinh Nhân 
Ché Djnh. 


Р Trong Chú Giải Tăng Chi Bộ Kinh - ở bộ Manorathapurani Atthakathàü có 
dân chứng như sau: 


Dve ѕассӣпі akkhã si Sambuddho vadatam varo 
Sammutim paramattahafica | Tatipamnupalabbhati 


Tác Giá: BRAHMAMASA DHIRABHADDHO Dich Giá: Bhikkhu PASADO 


ABHIDHAMMATTHA SANGAHA 


"Bác Chánh Đẳng Giác chí thượng hơn các bậc hiển triết, đã thuyết giảng 
duy chỉ có hai thé loại, đó là Tục Dé và Siêu Lý Dé; và không có khải thuyết Pháp 
Chân Thật đến ba thể logi”. 


Việc thuyết giảng thé theo hai thé loại vừa nêu trên, nhằm lợi ích đến tất cả 
Chúng Ни Tinh khả huấn luyện. 

Thuyết giảng theo Tục Đề với những Chúng Hữu Tình chưa từng nghe và học 
hỏi với Pháp Thực Tính Siêu Lý ở trong các đời quá khứ; thuyết giảng đơn giản với 
các vấn dé mà có thé lãnh hội dé dàng thì Đức Phật thường thuyết giảng trước và 
sau đó là khái thuyết Siêu Ly Dé dé tỏ ngộ rốt ráo là phần sau cùng. 

Với những Chúng Hữu Tình đã từng nghe và đã từng có học hỏi Vô Tỷ Pháp 
trong những đời trước thì Đức Phật thường khải thuyết Siêu Ly Dé dé lãnh hội với 
trí tuệ đầy đủ. 


Ó phân Tục Рё thi có hai trường hợp, đó là: 

° Trường hợp mà Đức Phật thuyết giảng trong phần Luật Tạng và Kinh Tạng. 
e Trường hợp mà dân gian sử dụng trao đổi với nhau. 

Cả hai trường hợp Tục Đề vừa kê trên, thì cũng là sự thật tuy nhiên chỉ là sự 
thật theo thành ngữ phô thông, không phải là sự thật theo Pháp Thực Tính được, và 
chẳng qua chỉ là một sự chân thật dé thoát khói sự vi phạm vọng ngữ mà thôi. 

Do đó, Đức Phật thuyết giảng thể loại Tục Đề trong Tạng Luật và Tạng Kinh, 
hoặc tất cả dân gian thường quen sử đụng nói chuyện với nhau, cũng là nhằm để 
không vi phạm vọng ngữ một chút nào cả. 


Như có dẫn chứng Pali trình bày trong Chú Giải Tăng Chi Bộ Kinh như sau: 


Таѕтӣ vohürakusalassa — Sammutim voharantassa 
Lokanathassa jantuno Musavado na Jayati. 


“Do nguyên nhân đã được nói đến, Bác Chánh Đẳng Giác - Bậc Tài Trí trong 
thành ngữ if phó thông và nơi nương nhờ của tất cả ii Hüu Tinh, khi thuyét giáng 
Tuc Dé thì không thành vong ngữ một thé loại nào cá" 


PARAMATTHASACCA - SIÉU LY DÉ, có hai thé loai: 


° Sabhàvasacca - Thực Tính Dé: Pháp Thực Tính theo thực tướng: tức là Pháp 
Thiện, Pháp Bắt Thiện, v.v., được trình bày trong Tạng Vô Tỷ Pháp. 

° Ariyasacca — Thánh Dé: Pháp Thuc Tính một cách đặc biệt của Bác Thánh 
Nhân; tức là Tu Thánh Dé có Khổ Dé, v.v. 
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Tác Giá: BRAHMAMASA DHIRABHADDHO Dịch Giá: Bhikkhu PASADO 


Bó Sách Chá Giái TONG HO'P NÓI DUNG VÓ TY PHÁP GIÁO KHOA THU' - TÜ PHÁP SIÉU LY 


Nhu vậy, ở trong câu kệ *Tattha vuttabhidhammatthà" này, Ngài Giáo Tho 
Sư Anurudddha đã trình bày theo phần Siêu Ly Dé. 


Pháp Siêu Lý Có Bốn Thé Loại, đó là: 


1. Tám Siêu Lý (Cittaparamattha): là Pháp chủng liễu tri Cảnh 
(Arammanavijananalakkhanam), có nghia là thường luôn có được việc tự tiếp thâu 
lấy Cảnh, và như thé mới được gọi là liễu tri Cảnh. 


2. Tâm Sở Siêu Ly (Cetasikaparamattha): là Pháp chúng nương sinh vào 
Tâm (Cirtanisittalakkhanam). Tám Só nuong vào Tám mà sinh khói, thi sé khác 
biệt với cây phải y cứ vào đất mà sinh lên. Bói vi mặt đất với cây, thì mặt đất là nơi 
đáng nương ở, còn cây là chỗ đáng để nương sinh. Còn đối với Tâm và Tâm Sở, thì 
Tâm là nơi.y chỉ và Tâm Sở là йг cu y chi (hoàn toàn nương đỗ) tương tự như Thầy 
và đệ tử. Tất cả, cũng vì các Tâm Sở sẽ liễu tri được Cảnh, là cũng do nương nhờ 
vào Tâm làm chủ yêu; khải phóng Tâm đi rồi thì Tâm Sở không thê nào liễu tri được 
Cảnh vậy. Cũng cán ghi nhớ là Tâm Sở thì cần phải nương vào Tâm mà đặng thường 
luôn được sinh. Như thế mới đề cập rằng Pháp thể của Tâm Sở thường sinh khởi ở 
trong Tâm, hoặc thường luôn kết hợp một cách bền vững ở trong Tâm. 

Như có Pali Chú Giải rằng: 

*Cetasi bhavam = Cetasikam (vã) Сеіаѕіпіуийат = Cetasikam." Pháp 
Chúng mà sinh khởi (có) trong Tám, được gọi tên là Tâm Sở. (Hoặc) Pháp chủng 
mà kết hợp một cách bên vững ở trong Tám, được goi tên là Tâm Sở. ” 


3. Sắc Siêu Lý (Rüpaparamattha): là Pháp chủng có sự biến đổi, đổi thay, 
tiêu hoại đi (Rappanalakkhanam) trong khi tiếp xúc với tác nhân không phù hợp 
với nhau. Tác Nhân không phù hợp với nhau, được gọi là “Đối Nghịch Duyên 4 
( Virodhipaccaya), cháng han nhu su lanh, nóng, dói com, khát nuóc, con muói, bo 
mát, con móng, mat, gió, náng, rán cán, rít kep, bó cap chích, v.v. 

Nhu có Palt Chú Giải ràng: 

“Sium hadi virodhipaccayehi ruppatiti = Rapam. ” Pháp chủng nào thường 
luôn đổi thay, tiêu hoại bởi do Đối Nghịch Duyên có sự nóng, lạnh,v.v, nhw thé Pháp 
chúng ấy được gọi tên là Sắc Pháp. 


4. Níp Bàn Siêu Lý (Nibbanaparamattha): là Pháp ET tich tinh, xa lia 
khói Danh Sắc Ngũ Uán, trạng thái tĩnh lặng (Santilakkhanam). Su viéc mà làm 
thành nhu vậy, cũng do Nip Bàn là Pháp xa lia Ái đục một cách tuyệt đối. 

Do bởi nguyên nhân này, tất cả các bậc Vô Sinh khi chứng đạt đến Uån Níp 
Bàn, thì tất cả những Khể Luân Hồi như là sanh, già, đau, chết, v.v; với những thê 
loại này cũng đều diệt tận hết cả tháy, chàng còn du sót. 

Như có Pali Chú Giải rằng: 
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ABHIDHAMMATTHA SANGAHA 


*Vanato nikkhantanti = Nibbanam (vã) Nibbayanti sabbe vatta dukkha 
santapa etasminti = Nibbanam (va) Nibbayanti ariyajanà etasminti = Nibbanam"- 
Pháp chung nào thuong luón thoát khói Ái duc, dugc goi tên là Vana (sw ham muốn), 
đó là vật kết nỗi giữa Hữu nhỏ và Hữu lớn cho tiếp nỗi nhau một cách tuyệt đối, như 
thé Pháp chủng ấy được gọi tên là Nip Bàn. " 

(Нойс) Khổ Luân Hồi và mọi sự thông khó khác thường luôn không có ở trong 
Nip Bàn.” Do đó, Pháp chủng mà làm thành sự điệt tắt ở phần Khổ Luân Hồi và 
những sự thống khó khác, thì được gọi tên là Nip Bàn. 

(Hoặc) Tát cả các bậc Thánh Nhân khi chứng dat đến Uán Nip Bàn thì thường 
luôn diệt tắt hết tất cả, có nghĩa là Bát Sinh Bát Тї, như thé Pháp chủng mà hủy diệt 
sự tử sinh cho tiêu hoại mát hết tất cả, được gọi tên là Nip Bàn. 

Từ ngữ *Nibbüna" khi chiết tự ra thì có được hai từ ngữ, đó là “Ni + Vana” 
Ni dịch nghĩa là thoát lia, hay xuất ra. Vana dich nghĩa là Ai Duc (sự ham muốn). 

Khi kết hợp cá hai từ ngữ này vào với nhau thì thành “ Nivana”, dịch nghĩa 
là “thoát khỏi Ai duc ". | 

Từ ngữ Nivàna mà thành Nibbana do hiện hành theo phần Văn Phạm, là chỉ 
một chữ V cho thành hai chữ V V (bởi theo trạng thái), hai chữ V V thay đổi thành 
hai chữ B B, do đó mới thành Nibbüna. 


TÂM SIÊU LÝ (CITTAPARAMATTHA) 


Citta — Tám, là Pháp chủng liễu tri Cảnh (Arammanavijananalakkhanam), 
tức là thường luôn tiếp thâu Cảnh, và do vậy được gọi là liễu tri Cảnh. 

Như Chú Giải đã có trình bày “Arammana cintetiti = Cittam: Pháp chủng 
nào thường luôn liễu tri Cảnh, tức là thường luôn tiếp таш được Cánh; nhw thé 
Pháp chüng áy duoc goi tén là Tám." 

+ l. một trường hop khác là *Cintenti sampayutta 4һаттй etenati = 
Cittam " - Những Pháp chúng tương ung, tức là tất cả các Tâm Sở thường luôn liễu 
tri Cảnh bởi do nương nhờ vào Pháp chủng йду; do đó, Pháp chủng mà làm thành 
Nhân từ ở nơi việc liễu tri Cảnh của những Tâm Sở á ду, duoc goi tên là Tám. 

+ Hoặc một trường hop khác là *Cintanamattam = Cittam " - Pháp chúng 
mà liéu tri Cánh, dich thi chính là tiép thâu được Cảnh, thì được gọi tên là Tam.” 

+ Нойс một trường hợp khác là “Cit karofiti = Cittam”- Pháp chủng mà 
tạo tác ra sự sai biệt ở trong sinh hoạt của tất cả Chúng Hữu Tình; như thế Pháp 
chủng á ду được gọi tên là Tam.” 

Sự vật hoàn toàn không có sanh mạng mà tốt đẹp rõ ràng, là cũng do bởi mãnh 
lực từ nơi Tâm; Tâm là người làm khởi lên sự tốt đẹp rõ ràng. 
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Bộ Sách Chú Giải TONG HỢP NÓI DUNG VÔ TY PHÁP GIÁO KHOA THU' - TÚ PHÁP SIÉU LY 


Tat cả Chúng Hữu Tinh có sự tốt dep, là cũng do bởi xuất sinh tốt đẹp; sự xuất 
sinh tốt đẹp là cũng do thực hiện Thân, Lời và Ý tốt đẹp; việc thực hiện Thân, Lời 
và Ý tốt đẹp là cũng do bởi Ái Dục, chính là sự ưa thích tốt đẹp. Ái Dục tốt 
đẹp cũng do bởi Tưởng, là sự nghĩ nhớ các sự kiện tốt đẹp. Tưởng tốt đẹp là cũng 
do bởi Tâm tốt đẹp. 

Như có phần Pali trình bày trong bộ Chú Giải Siêu Lý Giải Minh 
(Paramatthadīpanī) như vầy: *Cittavicittataya safifiavicitta, ѕаййауісійаідуа 


tanhàvicitta, taphüvicittaya kammünivicittüni, kammanivicittütaya yoniyo vicitta, 
yonivicitfatäya tesam tiracchünagatünam vicittatà veditabba". 


"Nén biét ràng sự tốt dep của những Chứng Bàng Sinh là do bởi xuất sinh tốt 
dep. Xuất sinh tốt đẹp là do thực hiện ở phán Thân, Lời, và 4 tôt dep. Viéc thuc 
hiện Thân, Lời, và Y tốt dep là bởi do Ai Dục là có sự ra thích tốt đẹp. Ái Dục tốt 
đẹp là bởi do Tưởng là có sự nghĩ nhớ những sự kiện 101 đẹp. Tưởng tốt đẹp là cũng 
bởi do có Tâm tốt đẹp. ” 


Qui nạp nội dung Pháp Thể của Tâm thì có ba trường hợp: 
. Thường luôn tiếp 1 thâu được Cảnh. 
. Thành nhân cho tất cả Tâm Sở được biết Cánh, tựa như người dẫn dắt. 
. Làm cho các vật hữu sinh mạng và phi sanh mang được tốt đẹp rõ ràng. 


Ww N = 


Theo Atthakathā (Chú Giải) thi có chú giải Tâm Siêu Lý nhu sau: 

1. Trang thái: là liễu tri Cảnh (drammanam vijaranalakkhanam). 

2. Phán sw: chú tri, huóng dán Tám Só (Pubbamgamarasam). 

3. Sw thành tww: sanh điệt nối tiếp nhau một cách không gián đoạn 
(Sandhanapaccupatthanam). 

4. Nhán cán: là Tàm Só và Sác Pháp (Nàmarüpa padatthanam). 


Lai nữa, cũng cần nên hiểu biết đến Tứ Nhân Sanh Tám: 

1. Nghiệp Quá Khứ (Atitakamma): là những hành động Thiện (Thiện Hạnh) hay 
Bát Thiện (Bát Thiện Hạnh) ở trong Quá Khứ đã tạo tác ra Quả Hiện Tại. 
Thành phần chính được nói đến là Tâm Dị Thục Quả. 

2. Tâm Sở (Cefasika): là thành phần phụ thuộc của Tâm. Nhân tó khởi sanh 
Tâm thể theo Tứ Đồng (đồng sanh, đồng diệt, đồng biết một cảnh và đồng 
nương một căn với Tâm). 

3. Cảnh (Âramma_a): là đối tượng của Tâm. Những cái chỉ được Tâm liễu tri 
thì được gọi là Cảnh. 

4. Cán (Vatthu): là những Sắc Thần Kinh (như Sắc Thần Kinh làm thành chỗ 
nương nhờ của Tâm Nhãn Thức,v.V), chỗ nương nhờ của Tâm Thức. 
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*Tattha  cittam tāra catubbidam hoti kamavacaram ғӣрӣуасағат 
arüpavacaram lokuttaranceti" - Trong cả bón Pháp Siêu Ly, thi Pháp Tám Siéu Ly 
đã được trinh bày đầu tiên ở trong bài giới thiệu, và có bón thé loại, đó là: Duc 
Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới, Siêu Thé. 


Tâm có bốn thể loại, đó là: Tâm Dục Giới có 54; Tâm Sắc Giới có 15, Tâm 
Vô Sắc Giới có 12; Tâm Siêu Thế có 8 hoặc 40. Tập hợp lại thành 89 hoặc 121 Tâm. 

+ 54 Tâm Dục Giới tức là 12 Tâm Bắt Thiện, 18 Tâm Vô Nhân, 24 Tâm Dục 
Giới Tinh Нао. 

° 12 Tâm Bát Thiện là: 8 Tâm cán Tham, 2 Tâm căn Sân, 2 Tâm cán Si. 

e 18 Tám Vô Nhân là: 7 Tám Di Thuc Quá Bát Thiện, 8 Tám Dị Thuc Quả 

Thiện Vô Nhân, 3 Tâm Duy Tác Vô Nhân. 
e 24 Tâm Dục Giới Tịnh Hảo là: 8 Tám Đại Thiện, 8 Tâm Dai Quả, 8 Tâm 
Đại Duy Tác. 

+ 15 Tâm Sắc Giới tức là 5 Tâm Thiện Sắc Giới, 5 Tâm Quả Sắc Giới, 5 Tâm 
Duy Tác Sắc Giới. 

+ 12 Tâm Vô Sắc Giới tức là 4 Tâm Thiện Vô Sắc Giới, 4 Tâm Quả Vô Sắc 
Giới, 4 Tâm Duy Tác Vô Sắc Giới. 

+ 27 Tâm Đáo Đại tức là 15 Tâm Sắc Giới và 12 Tâm Vô Sắc Giới. 

+ 81 Tâm Hiệp Thé tức là 54 Tâm Dục Giới, 27 Tâm Dáo Раі. 

+ 8 hoặc 40 Tâm Siêu Thế tức là 4 hoặc 20 Tâm Đạo, 4 hoặc 20 Tâm Quả; 
tập hợp lại thì có 8 hoặc 40. 

+ 4 hoặc 20 Tâm Đạo tức là 1 hoặc 5 Tâm Đạo Thất Lai, | hoặc 5 Tâm Đạo 
Nhất Lai, 1 hoặc 5 Tâm Đạo Bắt Lai, 1 hoặc 5 Tâm Đạo Vô Sinh. 

+ 4 hoặc 20 Tám Quả tức là 1 hoặc 5 Tâm Quả Thất Lai, 1 hoặc 5 Tâm Quả 
Nhất Lai, 1 hoặc 5 Tâm Quả Bắt Lai, 1 hoặc 5 Tâm Quả Vô Sinh. 

+ 67 Tâm Hữu Thiền tức là 27 Tâm Đáo Đại và 40 Tâm Siêu Thé. 

+ 71 hoặc 103 Tâm Hữu Nhân tức là 12 Tâm Bát Thiện, 24 Tâm Dục Giới 
Tịnh Hảo, 27 Tâm Pao Đại, và 8 hoặc 40 Tâm Siêu Thế. 
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89 Hoặc 121 Tâm Siêu Lý, đó là: 










ООСО Tam cán Tham 8 Tập hop lại 
CXXX) ` thành 12 Tâm 
OO piena: Tâm cán Sân 2 Bát Thiên 

° £ Md Tam cán Si 2 7 
COOQGCOCCXOO Tam Di Thục Quả Bát Thiện 7 Tap hop lai 
C⁄XXXXXXX) Tâm Di Thuc Quả Thiện Vô Nhân 8 thành 18 Tâm 
OOO 
















Tàm Duy Tác Vó Nhàn 3 Vó Nhàn 





ОООО âm Dai Thiện 
ОООО nen na Tập hợp lại 


610/06 е0 anh 24 Tam 
AE Tam Dai Quà 8 Dục Giới Tinh 





Hao 
| 0000, Tam Dai Duy Тас 8 
ОООО | 
CXXXX) Tâm Thiện Sắc Giới 5- Tập hợp lại 
CXXXX) Tâm Quả Sắc Giới 5 thành 15 Tâm 
OOOOO Tam Duy Tác Sác Giói 5 Sác Giói 
OOOO) Tâm Thiện Vô Sắc Giới 4 Tập hợp lại thành 
ОСОО) $ Tâm Quà Vô Sắc Giới 4 12 Tâm Vô Sắc 
ООО) ) Tâm Duy Tác Vô Sắc Giới 4 Giới 
СОСО 1 hoặc 5 Tâm Рао Thất Lai | mI 
CXX OC XO 1 hodic 5 Tâm Đạo Nhất Lai ps hop x Е 
€XXXX) 1 hoic 5 Tâm Đạo Bát Lai Б cào 
ОООСХ) lhoặc 5 Tâm Đạo Vô Sinh 
CXXXXXX) Lhoặc 5 Tâm Quà Thất Lai MA 
C⁄XXXX) 1 hoặc 5 Tâm Quá Nhất Lai Dr zA еш 
(OOOCO 1 hoic 5 Tâm Quả Bát Lai Quà 
(X X X XO 1 hoác 5 Tám Quà Vô Sinh 
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ABHIDHAMMATTHA SANGAHA 
Y Nghĩa Tên Gọi Của Các Tâm 


1. Tâm Dục Giới (Kamavacaracitta): Có nghĩa là Tâm thường du hành sinh 
hoạt - với phần đa số - ở trong Cói Địa Giới là thuộc sản địa của *Vatthukama — Vật 
Dục” và “Kilesakama — Phiên Não Dục”. 

Như có Pali Chú Giải trình bày như sau: 

* Kamettti = Като (và) Kamiyatiti = Kãmo”- Pháp chúng nào thường có sự 
mong muốn ở trong Cánh Dục Trân, như thé Pháp chủng ấy được goi tên là Dục; 
tức là Phién Não Dục, có nghĩa là Ái Dục. (Hoặc) “Pháp chủng nào làm thành sản 
dia khả y của Ái Dục, như thế Pháp chủng ấy được gọi tên là Dục; tức là Vật Dục, 
có nghĩa là Tâm Dục Giới, Tâm Sở, và Sắc Pháp. 

* Катаѕѕа bhavoti = Като”- "Cói Địa Giới nào là sản dia của Phién Não 
Duc và Vật Dục, như thé Cói Địa Giới ду được gọi tên là Cói Dục Giới; tức là 11 
Coi Dục Địa Giới. 

* Кате avacaratiti = Катӣуасағағат”- “Tâm nào thường du hành sinh 
hoat ở trong Coi Địa Giới là san dia của Phién Não Dục và Vật Dục, như thé Tám 
ấy được gọi tên là Tâm Dục Giới”. 

2. Tâm Bát Thiện (Akusalacitta): Có nghĩa là Tâm tạo tác ra điều xấu ác tội 
lỗi và cho Quả đối nghịch với Tâm Thiện, hoặc là Tâm kết hợp với Tâm Sở Bất 
Thiện. Phu Chú Giái: Bất Thiện có năm ý nghĩa, đó là: (1) vụng về, (2) bệnh hoạn, 
(3) xấu xa, (4) không lợi ích, (5) và cho Quả khổ đau. 

3. Tâm Căn Tham (Lobhamülacitta): Có nghĩa là Tâm sinh khởi có Tâm Sở 
Tham làm căn gốc, làm thành chủ vị. 

Chú giải: Tứ Nhàn sanh Tham (Lobha) dó là: 

° Tái tục với Nghiệp Lực Tham dẫn dắt. 

Quá khứ đã từng quen Tham. 
Thường gặp cảnh tốt, ưa thích. 
Không tự lập trường chân chánh. 

4. Tâm Căn Sân (Dosamülacitta): Có nghĩa là Tâm sinh khởi có Tâm Sở 
Sân làm căn gốc, làm thành chủ vi. 

Chú giải: Ngũ Nhân sanh Sân (Dosa) йо là: 

e Thói quen thường sân hận. 

Thiếu sự suy xét tế nhị. 
Ít nghe điều hay lẽ phải. 
Thường gặp cảnh xấu, không tốt. 
Không tự lập trường chân chánh. 
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5. Tám Cán Si (Mohamülacitta): Có nghia là Tám sinh khói có Tám Só Si 
làm cán gốc, làm thành chủ vị. 

Chú giải: Tứ Nhân sanh Si (Moha) đó là: 

e Quá khứ đã từng si mê. 
Tái tục trong Cảnh không tốt. 
Thường gặp Cảnh phiền não. 
Ngũ Quyền không được trọn đủ. 

6. Tâm Vô Nhân (Ahetukacitta): Có nghĩa là Tâm sinh khởi mà không có 
phối hợp với sáu Nhân Tương Ưng (Tham, Sân, Si, Vô Tham, Vô Sân, Vô Si). 


7. Tàm Di Thuc Quà Bát Thiện (Akusalavipakacitta): Có nghia là Di Thuc 
Quá sinh khói tir ó noi 12 Bát Thién Nghiép Luc; có viéc thấy, việc được lắng nghe, 
việc ngửi, v.v., ở phần không tốt đẹp; tuy nhiên thuộc loại Vô Nhân. 


8. Tâm DỊ Thục Quả Thiện Vô Nhân (Ahetukakusalavipakacitta): Có nghia 
là Dj Thục Quả sinh khởi từ ở nơi 8 Đại Thiện Nghiệp Lực; có việc thấy, việc nghe, 
việc ngửi, v.v, ở phần tốt đẹp; tuy nhiên thuộc loại Vô Nhân (tức là không có Nhân 
Tương Ưng). 


9. Tám Duy Tác Vô Nhân (Ahetukakiriyacitta): Có nghĩa là Tâm sinh khởi 
không nương vào bát luận một thé loại Nghiệp Lực nào, và không có tạo tác Phước 
Báu hoặc Tội Lỗi; tuy nhiên cũng thuộc loại Vô Nhân (tức là không có Nhân Tương 
Ủng). 


10. Tâm Vô Tịnh Hảo (Asobhapacita): Có nghia là Tám ó ngoài phàn Tám 
Tịnh Hảo (tốt đẹp), hoặc là Tâm bát câu sinh với Tâm Sở Tịnh Hảo. 


11. Tâm Tinh Hảo (Sobhanacitta): Có nghĩa là Tám cùng câu sinh với Tám 
Sở Tinh Hảo, hoặc là Tâm ở phần tốt đẹp. 


12. Tâm Đại Thiện (Mahakusalacitta): Có nghia là Tám khóng có tói lói và 
cho Quá an vui, vi thé được goi là Thiện, và có khả năng sanh nhiều hon tự bản thân. 
Tất cả đều là phần mở đầu của Thiền, Tháng Trí, Dao Quả - nhu thế mới gọi là 
“Maha — Đại”. Khi kết hợp cả hai từ ngữ này lại gọi là “Mahãkusalacia – Tâm 
Dai Thiên”. 

13. Tâm Đại Quà (Маћауіракасіна): Có nghĩa Tâm là thành quả của Tâm 
Đại Thiện, vì lẽ một khi phân loại theo trường hợp của Thọ, Phối Hợp, Dẫn Dụ, đều 
giống với Tâm Dai Thiện, vi thé được gọi là Tám Đại Quả. 


14. Tám Dai Duy Tác (Mahaliriyacitta): Có nghĩa đích thị chính là cái Tâm 
Đại Thiện sinh trong tâm tánh của Bậc Vô Sinh, vì thế được gọi tên là Tâm Đại Duy 
Tác. 
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Phu Chú Giải: Thiện có năm ý nghĩa, đó là: (1) khôn khéo, (2) khỏe mạnh, 
(3) tốt đẹp, (4) lợi ích, (5) cho quả an vui. 

Theo bộ sách Chú Giải Atthasālini thì có giải thích từ ngữ “Kusala — Thiện” 
như sau: 

(1) “Ku — xấu”, với ngữ căn * Sal”, lay chuyên, run Tây, tiêu điệt. Vì thế, 
Pháp chủng làm lay chuyên, và tiêu điệt điều Bất Thiện xấu xa, thì được goi là 
“Kusala — Thiện”. 

(2) “ Kusa + với ngữ căn “lu”, cắt đứt. Do vậy, “Kusa” do “ Ku — xáu" và 
căn “Si”, nói dối. Điều chi gian đối một cách xấu xa là Kusa, tật xấu; và Kusala là 
cắt đứt tật xấu. 

(3) * Ku — bát thiện, xán + căn Su- suy giảm”. Điều chi làm suy giám, hoác 
tiêu điệt điều Bát Thiện do bởi Trí Tuệ, là “Kusa”, Pháp chủng cắt đứt điều Bắt 
Thiện bằng Trí Tuệ, được gọi là Kusala. 

(4) * Kusala — Thiện” là khán khít với Trí Tuệ. 

(5) Loại cỏ Kusa có hai bề lưỡi cạnh đều sắc bén, nên cắt đứt tay bằng cả hai 
bë cạnh. Cùng thế ấy, Kusala cắt đứt cả hai phần của Ái Dục — phần đã khởi sinh 
và phần chưa khởi sinh. 

Kusala là tinh khiết hay lành mạnh, hiểu theo nghĩa “ ánh khỏi những bệnh 
vật chất và tỉnh thân do Ái Dục gây nên” 

Kusala là vô tội, hiểu theo nghĩa ' ' tránh khỏi tội lỗi do Ái Dục gây nên, bởi 
do những ảnh hưởng xáu của Ai Dục, và sức nóng của Ái Dục”. 


Trong bộ sách chú giải Atthasālini lại có ghi rằng “Kosallasambhitatthena, 
kosallam vuccati pañña — dà được hoàn thành với Trí Tué , được goi là Thiện ". 

Làm thé nào xác dinh rằng một hành động là Kusala — Thiện hay là Akusala 
— Bất Thiện? Dựa trên tiêu chuẩn đạo đức nào? 

Một cách văn tắt, kết hợp với ba căn Bát Thiện (Akusala müla), được gọi là Bất 
Thiện. Khi kết hợp với ba căn Thiện (Kusala mila), được gọi là Thiện. 

Ví như, hạt giỗng được gieo trồng trên đất phì nhiêu, thì sẽ sinh sôi nảy nở, và 
sớm hay muộn, tùy theo đặc tính của nó. Cùng thế ấy, hành động Thiện hay Bát 
Thiện sẽ tạo tác ra những kết quả đáng được ưa thích hoặc không ưa thích, và kết 
quả ấy, được gọi là Vipaka — Di Thuc Quả. 

Chu giải: Tu ngữ “ Kiriya hay Kriya — Duy Tác, chỉ có hành động” có ý 
nghĩa: từ ngữ này được hiểu theo nghĩa “ hành động vô hậu quả”. 

Với Kamma — Nghiệp Lực, là mãnh lực tạo ra quả báo, thì Kiriya — Duy Tác, 
là hành động không để lại quả báo. Những hành động của Chư Phật hoặc chư vị 
Alahán thì được gọi là Kiriya — Duy Tác, vì lẽ các Ngài không còn tạo tác và tích 
trử Nghiệp Báo, đã vượt qua khỏi Thiện và Ác. 

Trong Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma pitaka), thì Vipaka — Quả Dị Thục 
và Kiriya — Duy Tác đều được gọi là Abyäkafa — Vô Ký, vì không để lại hậu quả, 
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hoặc quả báo. Với Vipaka — Dị Thuc Quả, đã là kết quả, thì không biểu hiện trở 
lại như một hậu quả. Và Kiriya — Duy Tác, chỉ có hành động, và không có dé lại 
hậu quả của hành động. 


15. Tâm Sắc Giới (Rüpavacaracitta): Có nghĩa là Tâm thường du hành sinh 
hoạt - với phần đa số - ở trong Cói Địa Giới là thuộc sản địa của *Vatthurüpa — Vật 
Sắc”, và *Kilesarüpa — Phiên Não Sắc”. 

Vật Sắc là 15 Tâm Sắc Giới, 35 Tâm Sở. 

Phiền Não Sắc là Ái Sắc, là sự thỏa thích trong Thiền, Tháng Trí thuộc Cói 
Hữu Sắc Giới. 

Có Рап Chú Giải trinh bày nhu sau: 

* Rüpassa bhavoti = Rüpam"- Cõi Địa Giới nào là sản địa của Vật Sắc và 
Phiên Não Sắc, nhu thé Cói Địa Giới ấy được gọi tên là Cói Sắc Giới, tức là 16 Cði 
Sắc Địa Giới. 

* Rüpe avacaratiti = Rüpavacaram"- Tám nào thường du hành sinh hoạt ở 
trong Cói Địa Giới là sản địa của Phién Não Sắc và Vật Sắc, như thé được gọi tên 
là Tâm Sắc Giới. 

16. Tám Vô Sắc Giới (Arūpāvacaracitta): Có nghĩa là Tâm thường du hành 
sinh hoạt - với phần đa số - ở trong Cói Địa Giới là thuộc sản địa của *VatthuArüpa 
— Vật Vô Sắc ", và *KilesaArüpa — Phiền Não Vô Sắc”. 

Vát Vô Sắc là 12 Tâm Vô Sắc Giới, 30 Tâm Sở. 

Phin Não Vô Sắc là Ái Уб Sắc và Hữu Vô Sắc. 

Như có Chú Giải Pali trình bày như sau: 

“Ariipassa bhavoti = Arūpam”- Cõi Địa Giới nào là sản địa của Vật Vô Sắc 
và Phién Não Vô Sắc, như thé Cõi Địa Giới ấy được gọi tên là Cõi Vô Sắc Giới; tức 
là bón Cõi Vô Sắc Địa Giới. 

*Arüpe avacaratiti = Ariipävacararain”- Tám nào thường du hành sinh hoạt 
ở trong Cói Địa Giới là sản dia của Vật Vô Sắc và Phién Não Vô Sắc, như thé được 
gọi tên là Tâm Vô Sắc Giới. 

17. Tâm Dáo Đại (Mahaggatacitta): Khi tập hợp cả 15 Tâm Sắc Giới và 12 
Tâm Vô Sắc Giới lại với nhau, thì được gọi tên là Tâm Đáo Đại. Gọi tên là Tâm 
Dáo Đại, vi lẽ những Tâm này thường du hành đến những Cói Giới rộng lớn và đặc 
biệt thanh cao. 

Có Chú Giải Pali trình bày như sau: 

* Mahantam gatoti = Mahaggato "- Tám nào thường di đến những Cói Giới 
rộng lớn và đặc biệt thanh cao, như thế Tâm ấy được gọi tên là Tâm Ddo Dai. 


18. Tâm Hiệp Thế (Lokīyacitta): Khi tập hợp 54 Tâm Dục Giới, 27Tâm Pao 
Dai lại với nhau, thì được gọi tên là Tâm Hiệp Thé. Gọi tên là Tâm Hiệp Thé, vì lé 
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những Tám này thường ở trong Tam Cói Địa Giới, đó là Cói Duc Giới, Cói Sắc Giới, 
Cói Vô Sắc Giới. 

Có Chú Giải Pali trình bày như sau: 

“Loke niyuttati = Lokiya ”- Những Pháp chủng nào thường được tập hợp ở 
trong Tam Cài Địa Giới, như thé những Pháp chủng ây được gọi tên là Hiệp Т hé. 


19. Tâm Siêu Thé (Lokuttaracitta): Có nghĩa là Tâm vượt thoát khỏi cả Tam 
Cõi Địa Giới. | 

Chú Giái: Tu ngit * Lokuttara — Siéu Thé ", ” khi chiết tự ra thi thành hai từ 
ngữ, đó là “Loka + Uttara". Với “Loka — Thé gian” có nghĩa là “Paficupadana 
kkhandha — Ngũ Thủ Uán " là năm khối nhóm của sự luyến ái. Với “Uttara — Vượt 
thoát ra khói ”. Như vậy, “Lokuffara — Siêu Thé ” là Pháp chủng vượt thoát ra 
khỏi trạng thai chấp thủ ngõ uán. 

Từ ngữ nây chỉ ap dụng một cách đặc biệt dành cho bón Tám Dao. Và các 
Tam Quả khi được gọi là Lokuttara, vì lẽ đã vượt thoát ra khói hẳn thế gian Ngũ 
Thủ Uán. 


20. Tâm Hữu Nhân (Sahetukacitta): Có nghĩa là Tâm phối hợp với một trong 
sáu Nhân Tương Ưng. 


12 TÂM BAT THIỆN (AKUSALACITTA 12) 


A. Tám Tâm Căn Tham, đó là: 

1. Somanassasahagatam ditthigatasampayuttam asankharikam - Câu hành 
H tương ưng Kiến vô dân. 

Có nghĩa là Tâm sinh khởi không CÓ dẫn dụ (một cách mau lẹ), cùng với sự 
vui thích duyệt ý, và có phối hợp với sự thấy sai chấp lầm. 

Vi dụ như một đứa bé, một cách mau lẹ, ăn cáp trái táo một cách VUI Vẻ, Và 
nghĩ ràng việc làm ấy không có tội. 


2. Somanassasahagatam ditthigatasampayuttam sasankharikam - Câu hành 
Hy tương ưng Kiến hữu dán. 

Có nghĩa là Tâm sinh khởi có sự dẫn dụ, cùng với sự vui thích duyệt ý, và có 
phối hợp với sự thấy sai chấp lầm. 

Ví dụ như một đứa bé, do bởi bạn xúi giuc, ăn cắp trái táo một cách vui vẻ, và 
nghĩ rằng việc làm ấy không có tội. 


3. Somanassasahagatam ditthigatavippayuttam asankharikam - Câu hành 
Hy bát twong ung Kién vó dán. 
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Có nghĩa là Tâm sinh khởi không có dẫn dụ (một cách mau lẹ), cùng với sự 
vui thích duyệt ý, và bất phối hợp với sự thấy sai chấp lầm. 

Ví dụ như một đứa bé, một cách mau lẹ, ăn cắp trái táo một cách vui vẻ, và 
nghĩ rằng việc làm ấy có tội. 

4. Somanassasahagatam ditthigatavippayuttam sasañkharikam - Câu hành 
Ну bát tương ưng Kiến hữu dán. 

Có nghĩa là Tâm sinh khởi có sự dẫn dụ, cùng với sự vui thích đuyệt ý, và bất 
phối hợp với sự thấy sai chấp lầm. 

Ví dụ như một đứa bé, do bởi bạn xúi giục, ăn cắp một trái táo một cách vui 
vẻ, và nghĩ rằng việc làm ấy có tội. 

5. Upekkhasahagatam dirthigatasampayuttam asañkharikam - Câu hành 
Ха tương ưng Kiến vô dán. 

Có nghĩa là Tâm sinh khởi không có sự dán dụ, cùng với sự tịnh tĩnh, và có 
phối hợp với sự thấy sai chấp lầm. 

Ví dụ nhu một đứa bé, một cách mau le, ăn cắp một trái táo một cách thản 
nhiên, và nghĩ rằng việc làm ấy không có tội. 


6. Upekkhasahagatam difthigatasampayuttam sasankharikam - Câu hành 
Xã tương ưng Kiến hữu dẫn. 

Có nghĩa là Tâm sinh khởi có sự đẫn dụ, cùng với sự tịnh tĩnh, và có phối hợp 
với sự thấy sai chấp lầm. 

Ví dụ như một đứa bé, do bởi bạn xúi giục, án cắp một trái táo một cách thản 
nhiên, và nghĩ rằng việc làm ấy không có tội. 


7. Upekkhüsahagatam ditthigatavippayuttam asankharikam - Câu hành Xã 
bắt tương ưng Kiến vô dẫn. 

Có nghĩa là Tâm sinh khởi không có sự dẫn dụ, cùng với sự tịnh tĩnh, và bất 
phối hợp với sự thấy sai chấp lầm. 

Ví dụ như một đứa bé, một cách mau le, ăn cắp một trái táo một cách thản 
nhiên, và nghĩ rằng việc làm ấy có tội. 

8. Upekkhasahagatam ditthigatavippayuttam sasankhürikam - Câu hành 
Xã bát tương Kiến hữu dán. 

Có nghĩa là Tâm sinh khởi có sự dẫn dụ, cùng với sự tịnh tĩnh, và bêt phói 
hop vói su tháy sai cháp làm. 

Ví du nhu mót dira bé, do bởi ban xúi giuc, án cắp một trái táo một cách thản 
nhiên, và nghĩ rằng việc làm ấy có tội. 


B. Hai Tâm Căn Sân, đó là: 
1. Domanassasahagatam pafighasampayuttait asahkharikam - Câu hành 
Uu tương ưng Phân Hán vô dán. 
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Có nghia là Tám sinh khói khóng có su dàn du, cing vói su kha tích (buồn 
rau, hối tiếc), và phối hợp với sự bát duyét ý (không vui thích). 

Ví dụ như với lòng sân hận, một cách mau lẹ (không có mưu tính trước), người 
ta sát hại một người mà mình không ưa thích (oán hận). 


2. Domanassasahagatam patighasampayuttam sasañkharikam - Câu hành 
Uu tương ưng Phân Hán hữu dán. 

Có nghĩa là Tâm sinh khởi có sự dẫn dụ, cùng với sự khả tích (buôn rau, hối 
tiếc), và phối hợp với sự bất duyệt ý. 

Ví dụ như với lòng sân hận, do bởi bạn xúi giục (hoặc có mưu tính trước), 
người ta sát hại một người mà mình không ưa thích (oán hận). 


C. Hai Tâm Căn Si, đó là: 

I. Upekkhasahagatam vicikicchüsampayuttam - Câu hành Ха tương ung 
Hoài Nghi. 

Có nghia là Tám sinh khói cung vói su tinh tinh, và phối hợp với sự nghi lu. 

Ví dụ như với sự si mê, một người hoài nghi về sự hiện hữu của Đức Phật, về 
hiệu năng của Giáo Pháp, và năng lực của Tăng Đoàn. 


2. Upekkhasahagatam а uan Cáu hành Ka twong ung 
Trao Cử (phóng dad). 

Có nghia là Tám sinh khói cing vói su tinh tinh, và phói hop vói su phóng 
dát. Ví du như với sự lo lắng, một hành giả không thé chú tâm vào đề mục. 

Ghi chú: Hai thé loại Tám nầy yếu ớt, vì lẽ sinh khởi với trang thái mê mờ 
lưỡng lự, và phóng dật hôn trầm của Tâm. Vì thế, cảm giác chỉ là Xả Thọ, và không 
thé nào là Hy Thọ hoặc Uu Tho được. 


+ Khi phân tích Thập Bất Thiện Nghiệp Luc (Thập Ác Hạnh Nghiệp Lực) 
liên quan đến mười hai thể loại Tâm Bắt Thiện vừa kê trên, thì có được như sau: 
Có Thập Bát Thiện Nghiệp Lực tạo tác qua bởi Thân, Lời, và Y: 

e Thân Nghiệp: (1) Sát Mang (Panatipata), (2) Thâu Đạo (Adinnadana), (3) 
Tà Hạnh Tính Dục (Kamesumicchacara). 

e Ng Nghiệp: (4) Vọng Ngữ (Musñvid9), (5) Ly Gián Ngữ (Pisunavaca), (ó) 
Thô Ác Ngữ (Рһағиѕауйсӣ), (7) Нд Ngôn Loạn Ngữ (Samphappalapa — nói 
loi vô ích). 

e Y Nghiệp: (8) Tham Ác (Abhijjha), (9) Sân Độc (Wyäpäda), và (10) Tà Kiến 
Micchadigthi). 

Tất cả Thập Bát Thiện Nghiệp Lực đều tạo tác do bởi mười hai thể loại Tâm Bát 
Thiện vừa kể trên. 
e Thông thường, phạm Nghiệp Sát Mạng là do bởi hai Tâm căn Sân. 
e Nghiệp Thâu Dao tạo tác là do bởi tắm Tâm căn Tham. 
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e Nghiép Tà Hanh Tính Duc tao tác là do bói tám Tám cán Tham. 

e Nghiệp Thâu Đạo có thé tạo tác đo bởi Sân Han. Trong trường hợp này, 
nghiệp Thâu Đạo tao tác là do bởi Tâm cán Sân thứ 1 và 2. 

• Nghiệp Vọng Ngữ tạo tác là do bởi 8 Tâm cán Tham, và 2 Tám căn Sân. 

° Nghiệp Ly Gián Ngữ, Tha Ác Ngữ tạo tác là do bởi hai Tâm căn Sân. 

° Nghiệp Hồ Ngôn Loạn Ngữ tạo tác là do bởi 8 Tâm căn Tham, và 2 Tâm 
căn Sân. 

e Nghiệp Y Tham Ác tạo tác là do bởi tám Tâm cán Tham. 

° Nghiệp Y Sân Độc tao tác là do bởi hai Tâm căn Sân. 

e Nghiệp Y Tà Kiến tạo tác là do bởi 4 Tâm căn Tham thứ 1, 2, 5, và 6. 


Phụ Chú Giải: 


. Tà Kiến có một, là thấy sai chấp lầm. 


2. Tà Kiến có hai, là Thường Kiến (chấp Có — linh hồn hằng còn) và Đoạn Kiến 


(chấp Không, ví như chấp Chết là Hết). 


. Tà Kiến có ba, là Vô Hữu Kiến (Natthikaditfhi - phi nhán háu quá cuá 


Nghiệp báo), Уб Nhân Kiến (Ahetukaditthi - phủ nhận cả hai, Nhân và Quả), 
Vô Hành Kiến (4kiriyadifthi - phủ nhận năng lực của Nghiệp báo). 


Sw tiệt diệt các thé loại Tâm Bát Thiện do bởi bón Tầng Thánh Nhân: 
1. 


Với bậc Dự Luu (Sotüpanna) thì tiệt diệt các loại Tâm cán Tham thứ 1, 2, 5, 
6 và Tâm căn Si Hoài Nghị, bởi vì các Ngài đã sát trừ hai Hạ Phần Kiế Sử 
(Samyojana) là Thân Kiến (Sakküyadifthi - ào tưởng liên quan đến Tự Ngã) 
và Hoài Nghi (Vicikiccha). 


. Với Kiét Sử Giới Cám Thủ (Silabbataparamasa - Giới chấp ty liệt, dé đuôi 


tin theo những nghỉ lé bái sai lám), cũng được sát trừ ở Bậc Dự Lưu, tuy 
nhiên không dé cập liên quan đến 12 loại Tâm Bát Thiện kể trên. 


. Với bậc Nhất Lai (Sakadagami) thì làm suy giảm năng lực của hai Tâm căn 


Sân (ở phần thô thiên), bởi vì các Ngài chỉ làm suy giảm hai Hạ Phần Kiết 
Sử, đó là Kümarüga – Tham dục (luyến ái theo ngũ dục) và Patigha -Phân 
Hán (bất toại nguyện). 


. Với bậc Bát Lai (Anagami) thì tiệt điệt cả hai Tám căn Sân (ở phần vi tế), 


bởi vì các Ngài đã tiệt diệt hai Hạ Phần Kiết Sử Tham Dục và Sân Độc. 


. Với bậc Vô Sinh (Arahanta) thì hoàn toàn tiệt điệt hết cà mười hai Tâm Bắt 


Thiện, bởi vì các Ngài đã sát trừ hết cả năm Thượng Phần Kiết Sử còn lại, đó 
là: Ai Sắc (Rūparāga- luyén ái theo các têng Thiên Sác Giói và Cánh Sác 
Giới), Ái Vô Sắc (Ariparñga - luyễn di theo các têng Thiên Vô Sắc Giới và 
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Cánh Vô Sắc Giới), Ngã Man (Mana), Trao Cu (Uddhacca- Phóng Dat), và 
Vô Minh (Avijja). 


18 TÂM VÔ NHÂN (AHETUKACITTA 18) 


A. Bấy Tâm Dị Thục Quả Bat Thiện, đó là: 

1/ Upekkhasahagatam cakkhuyiññanam — Nhãn Thức câu hành Ха: Tầm 
nương sinh vào Nhãn Vật trông thấy Cánh Sắc không tốt đẹp, cùng với trạng thái 
thản nhiên (Xả Thọ). 


2/ Upekkhasahagatam sotaviññanam — Nhĩ Thức câu hành Ха: Tâm nương 
sinh vào Nhĩ Vật lắng nghe Cảnh Thinh không tốt đẹp, cùng với trạng thái thản nhiên 
(Xả Thọ). 


3/ Upekkhasahagatam ghanaviññanam — Ty Thúc câu hành Ха: Tâm 
nương sinh vào Ty Vật nhận thức Cảnh Khí không tốt đẹp, cùng với trạng thái thản 
nhiên (Xả Thọ). 


° Ay A = 


nuong sinh vào Thiêt Vàt nhán thúc Cánh Vi khôn tốt 6 cùng với trang thái thản 
nhiên (Xả Thọ). 


5/ Dukkhasahagdtam kayaviññanam — Thân Thức câu hành Khổ: Tâm 
nương sinh vào Thân Vật cám giác Cảnh Xúc không tốt đẹp, cùng với trạng thái Khổ 
Thọ. 


6/ Upekkhasahagatam sampaficchanacittam — Tâm Tié iép Tháu câu hành Xả: 
Tám sinh khởi tiếp thâu Ngũ Cảnh không tốt đẹp, cùng với trạng thái than nhiên (Xà 
Thọ). 


__7⁄ Upekkhäsahagatam santirapacittam – Tâm Thám Tán câu hành Xá: Tâm 
thâm tra Ngũ Cảnh không tôt đẹp, cùng với trạng thái thản nhiên (Xả Thọ). 


B. Tám Tâm Dị Thục Quả Thiện Vô Nhân, đó là: 

1/ Upekkhasahagatam cakkhuviññanam — Nhãn Thức câu hành Ха: Tâm 
nương sinh vào Nhãn Vật trông thấy Cảnh Sắc tốt đẹp, cùng với trạng thái thản nhiên 
(Xả Thọ). 


2/ Upekkhasahagatam sotavififianam — Nhĩ Thức câu hành Ха: Tâm nương 
sinh vào Nhĩ Vật lắng nghe Cảnh Thinh tốt đẹp, cùng với trạng thái thản nhiên. 


йы бы жш. 


3/ Upekkhasahagatam ghanavififianam — Ty Thức câu hành Xá: Tam nuong 
sinh vào Ty Vật nhận thức Cánh Khí tốt dep, cùng với trang thái thản nhiên. 
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nương sinh vào Thiệt Vật nhận thức Cảnh Vị tốt Е. cüng vói trang thái thân nhiên 
(Xả Thọ). 


5/ Sukhasahagatam kayavififapam — Thân Thức câu hành Lạc: Tâm nương 
sinh vào Thân Vật cảm giác Cảnh Xúc tốt đẹp, cùng với trạng thái Lạc Thọ. 


6/ Upekkhasahagatam sampaficchanacittam — Tám Tiếp Thâu câu hành Xả: 
Tâm sinh khởi tiếp thâu Ngũ Cánh tốt đẹp, cùng với trang thái thản nhiên. 


7/ Upekkhasahagatam santiranacittam — Tám T. hám Tán câu hành Ха: Tâm 
thám tra Ngü Cánh tót dep, cüng vói trang thái than nhién (Xà Tho). 


8/ Somanassasahagatam santiranacittam — Tám Т, hám Tán cáu hành Hy: 
Tâm thám tra Ngũ Cảnh tốt đẹp, cùng với trạng thái Hy Tho. 


C. Ba Tâm Duy Tác Vô Nhân, đó là: 

1⁄ Upekkhasahagatam paficadvaravajjanacittam — Tám Khai Мей Món câu 
hành Ха: Tâm sinh khói cùng với trang thái tinh tinh, quán chiếu Cảnh thuộc Lộ 
Ngũ Món, ở phần tốt đẹp (Quà Thiện) và không tốt đẹp (Quà Bát Thiện). 


2/ Upekkhasahagatam manodvaravajjanacittam - Tám Khai Y Món câu 
hành Xá: Tâm sinh khói cùng vói trang thái tinh tinh, quán chiéu Cánh thuóc Lô Y 
Món, ở phan tốt đẹp (Quả Thiện) và không tốt đẹp (Quả Bắt Thiện). 


3/ Somanassasahagatam hasituppádacittam — Tâm Tiếu Sinh câu hành Hy: 
Tâm sinh khởi cùng với su hy duyệt, làm cho phát sinh việc mim cười của Bác Thinh 
Văn Giác Vô Sinh (Arahatta). 


Chủ giải: 

* Tứ Nhân sinh Tâm Nhãn Thức, đó là: (1) Thần Kinh Nhãn, (2) Cảnh Sắc, 
(3) Ánh Sáng, (4) Tác Y. 

* Tứ Nhân sinh Tám Nhi Thức, đó là: (1) Thàn Kinh Nhi, (2) Cánh Thinh, 
(3) Hu Khóng, (4) Tác Y. 

* Tứ Nhân sinh Tám Ty Thức, đó là: (1) Thần Kinh Ty, (2) Cánh Khí, (3) 
Hoi Gió, (4) Tác Y. 

* Tứ Nhân sinh Tâm Thiệt Thức, đó là: (1) Thần Kinh Thiệt, (2) Cảnh Vi, 
(3) Nước Dai, (4) Tác Ý. 

* Tứ Nhân sinh Tâm Thần Thức, đó là: (1) Thần Kinh Thân, (2) Cảnh Xúc, 
(3) Tam Đại Hiển (Đất, Lửa, Gió), (4) Tác Ý. 

* Tam Nhân sinh Tâm Tiếp Thâu, Tâm Thám Tán là: (1) Sắc Y Vật, (2) 
Cảnh Ngũ, (3) Tác Y. 
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Ghi chú: Cũng cần nên lưu ý và hiểu biết rằng, chỉ có hai Tâm Khai Ngũ Môn 
và Tâm Khai Y Môn, thuộc thé loại Tâm Duy Tác (Kiriyacitta — Tám tạo tác nhưng 
không để lại nghiệp báo, chỉ có đặc biệt ở Bậc Chánh Đẳng Giác và Chư Thỉnh Văn 
Giác Vô Sinh) lại sinh khởi ở hạng Phàm Nhân. 

Chủ giải: Từ ngữ "Hasituppüdacitta — Tâm Tiếu Sinh”: đây là một thé logi 
Tâm đặc biệt và chỉ dành riêng đối với Chư vị Thinh Văn Giác Vô Sỉnh. Nguyên 
nhân của sự mỉm cười là thọ Hỷ, và có mười ba thể loại Tâm làm việc mỉm cười tùy 
theo tâm tánh của con người. 

* Với hạng Phàm Nhân (Puthujjana) thì có thể cười với một trong bốn Tâm 
Tham câu hành Hỷ, hoặc một trong bốn Tâm Đại Thiện câu hành Hỷ. 

* Với Bậc Thất Lai (Sotapanna), Bác Nhát Lai (Sakadagami) và Bác Bát Lai 
(Anagami ) thi có thé mim cười với hai Tâm Bát Thiện câu hành Hy Bát Tương Ung 
Kiến, hoặc một trong bón Tâm Dai Thiện câu hành Hy. 

* Các Bậc Thinh Văn Giác Vô Sinh và Chu Phật Độc Giác thi có thể mỉm 
CƯỜI với một trong bốn loại Tâm Duy Tác Tinh Hảo câu hành Hy (Sobhanakiriya 
citta) hoặc với Tâm Tiếu Sinh. 

* Với Bậc Chánh Đẳng Giác thì mim cười với một trong hai Tâm Duy Tác 
Tịnh Hảo câu hành Hy Tương Ung Trí. 


Có tắt cả sáu thé loại cười: 

1. Sita: một nụ cười mỉm, nhếch môi, biểu hiện nhẹ nhàng ở trên vẻ mặt; 

2. Hasita: cười hở răng, vùa đủ hé cho thấy chót răng; 

3. Vihasita: nụ cười khẽ phát ra một tiếng. động nhỏ; 

4. Upahasita: nụ cười làm chuyển động ı đầu vai và tay; 

5. Apahasita: nụ cười làm chảy nước mắt; 

6. Atihasita: bật cười lớn tiếng, ngã nghiêng cả thân hình. 

Như vậy, việc cười là một hình thức dién ta của Thân Biểu Tri (Kayavififiatti 
— sắc thân hiện bày), có thé hoặc không, phát sinh cùng với Ngữ Biểu Tri 
(Vácavififiatti - hiện bày âm thanh). 

Chư Thánh Nhân và các Bậc Hiền Trí thì thường cười với hai cách (1) và (2). 
Bậc Hiền Triết thì thể hiện việc cười với hai cách (3) và (4). Với hạng Phàm Phu 
. thì tỏ bày việc cười với hai cách (5) và (6). 


24 TÂM DỤC GIỚI TỊNH HẢO 
(KAMAVACARASOBHANACITTA 24) 


A. Tám Tâm Đại Thiện, đó là: 
1⁄ Somanassasahagatam fianasampayutiam asankhàürikam: Câu Hành Hy 
Tương Ung Trí Vô Dán. 
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Có nghĩa là Tâm sinh khởi một cách mau lẹ (không có sự dẫn du), và phói 
hợp với Trí Tuệ cùng với su hy duyệt. 

Ví dụ như một em bé mau lẹ đảnh lễ và cúng dường vật thực đến Thầy Tỳ 
Khưu, một cách vui vẻ cùng với sự hiểu biết của việc làm thiện này. 


2/ Somanassasahagatam fíanasampayuttam sasahnkhürikam: Câu Hành Hy 
Tương Ung Trí Hữu Dán. 

Có nghĩa là Tâm sinh khởi có sự dẫn dụ, và phối hợp với Trí Tuệ cùng với sự 
hy duyệt. 

Ví dụ như theo lời dạy của Mẹ, một em bé đảnh lễ và cúng đường vật thực 
đến Thầy Tỳ Khưu, một cách vui vẻ cùng với sự hiểu biết của việc làm thiện này. 


. 3/ Somanassasahagatam fianavippayuttam asankhürikam: Câu Hành Hy 
Bát Tương Ung Trí Vô Dẫn. 
Có nghia là Tám sinh khói mót cách mau le (khóng có su dàn dy), và khóng 
có sự phối hợp với Trí Tuệ, cùng với sự hy duyệt. 
Ví dụ như một em bé mau lẹ đảnh lễ và cúng dường vật thực đến Thầy Tỳ 
Khưu, một cách vui vẻ và không có sự hiểu biết của việc làm thiện này. 


4/ Somanassasahagatam йапауіррауийат sasankhürikam: Câu Hành Hy 
Bát Tương Ung Trí Hữu Dẫn. 
Có nghia là Tám sinh khói có su dán dy, và khóng có su phối hợp với Trí Tuệ 


cùng với sự hỷ duyệt. 
Ví dụ như theo lời dạy của Mẹ, một em bé đảnh lễ và cúng dường vật thực 
đến Thầy Tỳ Khưu, một cách vui vẻ và không có sự hiểu biết của việc làm thiện này. 


5/ Upekkhasahagatam fiapasampayuttam asankhürikam: Câu Hành Ха 
Tương Ung Trí Vô Dán. 

Có nghia là Tâm sinh khói một cách mau le (không có sự dẫn dụ), và có sự 
phối hợp với Trí Tuệ, cùng với sự thản nhiên. 

Ví dụ như một em bé mau le dành lễ và cúng dường vật thực đến T hày Ty 
Khuu, mót cách than nhién cing vói sy hiéu biết của việc làm thiện này. 


6/ Upekkhasahagatam йаџаѕатрауийат sasahkhãrikam-: Câu Hành Ka 


Tương Ung Trí Hữu Dán. 

Có nghĩa là Tâm sinh khởi có sự dẫn dụ, và phối hợp với Trí Tuệ cùng với sự 
thản nhiên. 

Ví dụ như theo lời dạy của Mẹ, một em bé đảnh lễ và cúng đường vật thực 
đến Thầy Tỳ Khưu, một cách thản nhiên cùng với sự hiểu biết của việc làm thiện 
nầy. 

7/ Upekkhasahagatam ñ ñanavippayuttam asañkharikam: Câu Hành Ха Bát 
Tuong Ung Trí Vó Dán. 
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Có nghĩa là Tâm sinh khởi một cách mau le (không có sự dẫn dụ), và không 
có sự kết hợp với trí Tuệ, cùng với sự thản nhiên. 

Ví đụ như một em bé mau lẹ đánh lễ và cúng dường vật thực đến Thầy Tỳ 
Khưu, một cách thản nhiên và không có sự hiểu biết của sự việc làm thiện này. 


8/ Upekkhasahagatam fñãnavippayutfain sasankharikam: Câu Hành Ха 
Bát Tương Ung Trí Hữu Dán. 

Có nghĩa là Tâm sinh khởi có sự dẫn dụ, không có sự kết hợp với Trí Tuệ, 
cùng với sự thản nhiên. 

Ví dụ như theo lời dạy của Mẹ, một em bé đảnh lễ và cúng đường vật thực 
đến Thây Tỳ Khưu, một cách thản nhiên và không có sự hiểu biết của sự việc làm 
thiện này. 


* Lời dịch trong từ ngữ "Nüpasampayuttam — Tương Ung Trí” là Tâm Tương 
. Ung (phối hợp với) Trí Tuệ, là sự tri thức sáng suốt. 

* Lời dịch trong từ ngữ “Ñanavippayuttam — Bát Tương Ung Trí” là Tâm 
không phối hợp với Trí Tuệ, là sự bất tri thức. 

Như vậy, 24 Tâm Dục Giới Tịnh Hào gồm có: 8 Tám Đại Thiện, 8 Tâm Đại 
Quả (Hữu Nhân), 8 Tâm Dai Duy Tác (thuộc Dục Giới), phân biệt nhau theo phần 
Thọ, Phối Hợp, và Dẫn Dụ. 

Tóm lược, ở trong phần Tâm Dục Giới thì có được 54 Tâm, gồm có: hai mươi 
ba thể loại Tâm Quá (gồm 15 Tâm DỊ Thục Quả Vô Nhân + 8 Tâm Đại Quả Hữu 
Nhân), hai mươi Tâm Bát Thiện và Tâm Thiện (gồm 12 Tâm Bát Thiện + 8 Tâm Đại 
Thiện), và mười một Tâm Duy Tác (gồm 3 Tâm Duy Tác Vô Nhân + 8 Tâm Đại 
Duy Tác). 


Chu giải: 

1/ Từ ngữ “Sobhana - Tịnh Háo" liên hệ với những căn Thiện hoặc những 
Tâm Sở Tịnh Hảo; như Xà Thí, Từ Ai, Trí Tuệ, và tác hành những đức tánh tốt đẹp. 

2/ Từ ngữ *Hetuka — Hữu Nhân ” có nghĩa là liên hệ với hai Nhân Tương Ung 
(Alobha — Vô Tham, Ха ТЫ) và dosa — Vô Sân, Từ Ái) hoặc ba Nhân Tương 
Ung (Alobha — Vô Tham, Adosa — Vó Sán, và Amoha — Vô Si, Trí Tuệ). 

Trong 24 Tám Duc Giới Tinh Hảo (Kamàvacarasobhanacitta) thì có 12 Tâm 
liên hệ với hai Nhân Tương Ung (Vô Tham, Vô Sân), và có 12 Tâm liên hệ với ba 
Nhân Tương Ưng (Vô Tham, Vô Sân và Vô Si). 

3/ Từ ngữ “Nana — Trí” có nghĩa là minh mẫn sáng suốt, hoặc tri kiến, thấu 
triệt. Đối nghịch với từ ngữ “Moha — Si mé" mê mờ, lầm lạc. 

4/ Từ ngữ *Asankhürika — Vô Dán” có nghĩa là một hành động tốt (hoặc xấu) 


một cách mau lẹ, hồn nhiên, không suy nghĩ hay bản tính trước, không có SỰ XÚI 
giục, xui khiến, sai bảo, từ bên trong hay bên ngoài; mà do sự thích ứng điều kiện 
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vật chát và tinh thần; do điều kiện vật thực, hay khí hậu, v.v., là kết quả của những 
hành động tương tự đã có trong Quá Khứ (một thói quen đã từng có, một phản ứng 
tự nhiên). 


Ghi chú: Cũng cần nên hiểu biết và lưu ý rằng, tất cả những hành động Thiện 
đều do một trong tám Tâm Đại Thiện. Và kết quả tró sinh tương ứng với tám Tâm 
Dai Quả Hữu Nhân, và cùng với tám Tâm Dị Thục Quả Thiện Vô Nhân (Ahetuka 
Kusala Vipaka Citta). 

Nhu vậy, có mười sáu Tám Di Thuc Quả (Vi, ipakacitta) tương ứng với tám 
Tâm Đại Thiện (Mahãkusalacif/a). Trong lúc ấy, tất cà những hành động Bất Thiện 
đều do một trong mười hai Tâm Bát Thiện. Và kết quả tró sinh chỉ tương ứng với 
bảy Tâm DỊ Thục Quả Bất Thiện Vô Nhân (Ahetuka Akusala Vipaka Citta). 

Chu Phát và chu vi Alahán cüng có tát cà hai muoi ba logi Tám Quà (7 Tám 
Quả Bát Thiện Vô Nhân, 8 Tám Quả Thiện Vô Nhân và 8 Tâm Đại Quả), bởi vì các 
Ngài còn phải gặt lẫy những quả xấu hay tốt của Nghiệp đã gieo trong Quá Khứ, mãi 
cho đến ngày mà các Ngài Viên Tịch Nip Bàn (Vô Du Y Nip Bàn). 

Tuy nhiên, các Ngài không có tám loại Tâm Đại Thiện, bởi vì các Ngài không 
còn tạo tác các Nghiệp mới, bởi vì các Ngài đã tận diệt mọi tháng thúc trói buộc vào 
vòng sanh tử luân hồi. 

Trong khoảng thời gian còn lại của kiếp s sống hiện tại (Hu Ри Y Nip Bàn), 
thì các Ngài chí có những Tâm Duy Tác (Kiriyacitta, Tám hành dóng nhung khóng 
dé lai két quà hành dóng, khóng tao tác và tích tru Nghiép mói). 

Cón vói nhüng hàng Phàm Nhán và Chu Thánh ba bác tháp (Thát Lai, Nhát 
Lai, và Bát Lai) thì vẫn có tám Tâm Đại Thiện trong đời sống bình nhựt. 


B. Tám Tâm Đại Quả, và C. Tám Tám Dai Duy Tác thì với Phần Pali cüng 
tuong tu vói tám Tám Dai Thién vói moi truóng hop. 


15 TÁM SAC GIÓI (RÜPAVACARACITTA 15) 


1⁄ VitakkavicñrapHisukha ekaggatasahitam pafhamajjhana kusalacittam 
vipakacittam kriyacittam — Tám Thién So Thién, Tám Di Thuc Quá, Tám Duy Tác 
câu hành Tám, Tứ, Hy, Lac, Nhút Thống. 
Có nghĩa là một Tâm Sơ Thiên, một Tâm DỊ Thục Quả, một Tâm Duy Tác cùng 
câu sinh với năm chỉ Thiền, là Tầm, Tứ, Hy, Lạc, Nhứt Thống. 


2° Vicarapitisukha — ekaggatasahitam — dutiyajjhana — kusalacittam 
vipükacittam kriyacittam — Tám Thién Nhi T. hién, Tám Dj Thuc Quá, Tám Duy Tác 
câu hành Tứ, Hy, Lạc, Nhĩ! Thống. 
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Có nghia là mót Tám Thién Nhi Thièn, mót Tám Dj Thuc Quà, mót Tám Duy 
Tác cùng câu sinh với bón chi Thiền, là Tứ, Hy, Lac, Nhứt Thống. 


3/ Pisukha ekaggatasahitam tatiyajjhāna | kusalacittam | vipakacittam 
kriyacittam — Tám Thiện Tam Thiên, Tâm Dj Thuc Quả, Tám Duy Tác câu hành Hy, 
Lac, Nhứt Thống. 

Có nghĩa là một Tâm Thiện Tam Thiền, một Tâm Dị Thục Quả, một Tâm Duy 
Tác cùng câu sinh với ba chi Thiền, là Hy, Lac, Nhứt Thống. 


4/ Sukha ekaggatasahitam catuthajjhãna kusalacittam vipakacittam 
kriyacittam — Tám Т, hiện Tứ Thiên, Tâm Dị Thuc Quả, Tám Duy Tác câu hành Lac, 
Nhút Thống. 

Có nghĩa là một Tâm Thiện Tứ Thiền, một Tâm Dị Thục Quả, một Tâm Duy 
Tác cùng câu sinh với hai chi Thiền, là Lạc, Nhứt Thống. 


5/ Upekkha ekaggatasahitam райсатајјһапа kusalacittam vipakacittam 
kriyacittai — Tám Thiện Ngũ Т hién, Tám Di Thuc Quá, Tám Duy Tác cáu hành Xà, 
Nhist Thóng. 

Có nghĩa là một Tâm Thiện Ngũ Thiền, một Tám Dị Thục Quả, một Tâm Duy 
Tác cùng câu sinh với hai Chi Thiền, là Xả, Nhứt Thống. 


Chú Giải: Tù ngữ “Rñpävacara ”— thuộc Cói Sắc Giới. 

Trong Phật Giáo, thé gian (Loka) tồn tại ba Cói Giới, đó là: *Kamaloka — Dục 
Giới”, *Rüpaloka — Sắc Giới”, và "Arüpaloka — Vô Sắc Giới”. 

Trong Dục Giới có 11 Cói, đó là: bón Сёі Thống Khó (Apaya), một Cói Nhán 
Loai (Manussa), và sáu Сёз Thiên Giới (Devaloka). Vói 11 Cói Duc Giói này, thi 
Ái Dục chiếm phần quan trọng và đa phần chỉ phối trong từng Cối Giói. 

Trong bốn Cói T thống Khổ, còn được goi là^Duggati — — Khổ Thu”, là những 
Cói mà chúng sinh ó sóng trong dó có rất nhiều dau khó, sinh hoạt trong trang thái 
khốn khó, do bởi Bát Thiện Nghiệp dàn dắt tái tục vào. 

Với Сӧї Nhân Loại và 6 Cói Thiên Dục Giới, còn được gọi là^Sugati — Thiện 
Thu”, là những Сбі mà chúng sanh sống thụ hưởng nhiều dục lạc, do bởi Thiện 
Nghiệp dẫn dắt. 

Với hạng người mong cầu được tién hóa, không còn tìm thích thú trong những 
dục lạc tầm thường, và chỉ vui thích trong những sự phát triển tâm linh cao thượng 
thù tháng, mong mỏi được tái tục vào những Cói Giới thích đáng, phù hợp với 
nguyện vong thanh cao và chí thượng. Ngay khi còn ở trong Cói Nhân Loại, những 
bậc Hiển Triết đã từ bỏ mọi lạc thú, tién tu (Bhavana) thúc liễm Thân Tâm theo hai 
phương hướng: 

(1) Samatha — Thién An Chi (có nghĩa là tĩnh lặng, hay an tịnh, và với phương 
cách nây dé trau giói và thành đạt các tàng Thiền Na — Jhàna, qua đó, hành giả có 


и бш = 


thé phát triển những năng lực thần thông do bởi Tháng Trí - Abhiñña), 


ВЕ тшш na... =..=.. | `... .-= ..s¬..... 
Tác Giả: ВВАНМАМАЅА DHIRABHADDHO Dich Giả: Bhikkhu PASÃDO 


Bộ Sách Chú Giải TONG HỢP NÓI DUNG VÔ TY PHÁP GIÁO KHOA THƯ - TỨ PHÁP SIÊU LÝ 


(2) Vipassana — Thiền Minh Sát (quán chiếu thấy đúng Chân Như Thực 
Tướng tất cả các Pháp, chứng ngộ Đạo Quả và Níp Bàn). 

Các Bậc Hiền Trí, một khi đã chứng đắc các tầng Thiền thuộc Cói Sắc Giới, 
và không hoại T hiền khi cán tử, được tái tục vào Cói Sắc Giới, với những hinh thé 
vật chất vô cùng vi tế ( Sắc Tế). 

Và như thế, những Tâm thường luôn du hành và sinh hoạt ở trong Cói Sắc 
Giới (Rüpaloka), được gọi là Tâm Sắc Giới (Rüpavacaracitta). 

Có tất cả mười lám Tâm Sắc Giới, như sau: 

e Nám Tâm Thiện Sắc Giới mà hành giá có thé trau giói và phát triển ngay trong 
kiếp hiện tại này, 

e Năm Tâm Dị Thuc Quả Sắc Giới tuong ứng với năm Tâm Thiện Sắc Giới mà 
hành giả sẽ thụ hưởng sau khi mệnh chung, 

e Năm Tâm Duy Tác Sắc Giới chỉ hiện hành với Đức Phật và chư vị Alahán 
ngay trong kiếp sống này. 


Chú Giải: Tu ngữ "Jhàna — Thiền Na”. 
Danh từ Pali này xuất nguyên từ ngữ cán “jhe — suy gam, chú mục ” 
Theo Truóng Lão Buddhaghosa (Giác Âm), có lời giải thích về “Jhãna — 
Thiên Na" như sau: “Arammam 'upanijjhanato paccanikajhapanato va jhānam”- 
Gọi là Thiên Na, bởi do đặc tỉnh là chăm chú, bám sát suy gâm vào đối tượng, hoặc 
bởi do đặc tính là thiêu đốt các Pháp Triển Cái (Nivarana), những chướng ngợi tinh 
thân. 
Như vậy, Jhana là dụng Tâm chăm chú khắn khít mạnh mẽ vào một đối 
tượng, và cùng một lúc thiêu hủy những Pháp. Triển Cái. 
Có tất cả bốn mươi đề mục tu tập Thiền An Chỉ, chia ra làm bảy phần, tùy 
thích hợp theo tâm tánh của mỗi hành giả, như sau: 
1/ pè muc Hoàn Tinh (Kasina — có 10). 
2/ Đề mục Bát Tinh (Asubha — có 10). 
3/ Dé muc Tüy Niém (Anussati - có 1 0). 
4/ Đề mục Vô Lượng (Appamañña — có 4). 
5/ Đề mục Tưởng (Saññã — có 1). 
6/ Dé mục Phân Tích (Vavatthüna- có 1). 
7/ Dë muc Vô Sắc (Arüpa- có 4). 


Giải thích chi tiết làn lượt các đề muc tu tập Thiền An Chi: 
1/ Mười dë muc Hoàn Tịnh (Kasina) gồm có: Đất (Pafhavi), Nước (Apo), 


Lửa (Tejo), Gió (Vayo), Xanh (Nila), Vàng (Рта), Dó (Lohita), Trắng (Odata), Hu 
Không (Akasa), Anh Sáng (Aloka). 
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Với mười dé mục Hoàn Tịnh này có khả năng đưa hành già đến Nhập Định 
(Appanasamadhi). 
2/ Mười dé muc Bát Tịnh (Asubha) gồm có: 
Bành Truóng Tướng (Uddhumataka): từ thi sinh truóng lén. 
Thanh Truóng Tướng (Vinilaka): tử thi sinh lên và có màu xanh. 
Nóng Lan Tuóng (Vipubbaka): tit thi tan ra và có nuóc cháy ra. 
Đoạn Hoại Tướng (Vicchiddaka): tit thi đứt lia ra nhiều đoạn. 
Thực Ham Tướng (Vikkhüyitaka): từ thi bị thú ăn đục khoét. 
Tán Loạn Tướng (Vikkhitaka): tử thi bị đứt lia ra từng đoạn. 
Chiết Đoạn Tướng (Hatavikkhitaka): tử thi bj rời гас, vung vãi, tản mác. 
Huyết Đồ Tướng (Lohitaka): từ thi dám dày máu. 
Trùng Tụ Tướng (Pulavaka): tử thi bi dòi tra đục tan. | 
Hai Сб Tướng (Atthika): tử thi chỉ còn một bộ xương tráng TỜI rà. 
Ở nước Án Độ xưa kia, thi tử thi không được đem di chôn cất hoặc hóa thiêu, 
mà chỉ đem vứt liệng bỏ ngoài nghĩa địa, để cho chim muông và thú rừng đến ăn rút 
ria tử thi. Do đó có mười loại tử thi dé làm đề mục hành thiền, thích hợp với hành 
giả có tâm nặng về ái đục. Hành giả đi tới nghĩa địa, nhìn vào những tử thi đang 
sinh thúi hoặc tan rã, để suy niệm về tánh cách bất tịnh của tử thi mà thế thường 
được xem là xinh xắn, đáng yêu thương. Thế nhưng, ngày nay phương thức ấy đã 
không còn nữa. 

Nhu vậy, mười dé mục Bát Tịnh không còn áp dung phó biến đến hành giả. 


3/ Mười đề mục Tùy Niệm (Anussati): gồm có: Phật Tùy Niệm 
(Buddhünussati, Pháp Tùy Niệm (Dhammünussati, Tăng Tùy Niệm 
(Sanghanussati), Giới Tùy Niệm (Silanussati), Thí Tùy Niệm (Cagünussati), Thiên 
Tùy Niệm (Devatanussati), Tịch Tịnh Tùy Niệm (Upasamünussati), Tü Tùy Niệm 
(Marananussati), Thân Hành Tùy Niệm (Kayagatasati), và Só Tức Niệm 
(Anapanasati). 

Với mười dé mục Tùy Niệm này, ngoài triy hai dé muc là Thán Hành Tüy 
Niệm và Số Tức Niệm có khả năng dua hành giả đến Nhập Định; còn tám dé mục 
còn lại chỉ đưa hành giả đến Cận Định (Upacarasamadhi). 


4/ Bắn đề muc Phạm Trú (Brahmavihüra): gồm có: Từ Ai (Metta), Bi Mẫn 
(Karuna), Tùy Hy (Mudità), Hành ха (Upekkha). Cón duoc goi là "Appamafifia 
— Vô Lượng”, bởi do những dé muc này, hành giá tu tập truyền rải tư tưởng đến tất 
cả chúng sanh, không giới hạn, không có sự ngăn cách và vô hạn định. Với đề mục 
Từ Ái, hành giá lánh xa sự sân hận, oán ghét (Kodha – kè thù trực tiếp), và tình 
thương cá nhân vị kỷ (Pema — kẻ thù gián tiếp). Từ Ái bao trùm tất cả chúng sinh, 
không phân biệt, và tự đồng hóa với tất cả chúng sanh,với lòng chân thành mong 
mói chúng sanh đều được an vui hạnh phúc. 
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Với đề mục Bi Mẫn, hành giả lánh xa sự chủ yếu hàm hại người (Vihimsa — 
Oán Độc là kẻ thù trực tiếp), và sự âu sầu phiền muộn (Domanassa — Uu Thọ là kẻ 
thù gián tiếp). 

Với Bi Mẫn bao trùm những chúng sanh dau khó, rung động trước sự đau khó 
của chúng sanh, mong mói cứu giúp người thoát khỏi mọi đau khó, và diệt trừ những 
hành động hung bạo tàn ác. 

Với đề mục Tùy Hy, hành giả lánh xa sự ganh ty tật dó với tài sản công đức 
và thiện công đức của người (Issa — Tát Dó là kẻ thù trực tiếp), và sự hoan hỷ hình 
thức (Pahãsa — Ngu Lạc là kẻ thù gián tiếp). 

Đặc điểm chánh yếu của Tùy Hỷ là hoan hỷ, vui theo với tài sản công đức và 
thiện công đức của người (Anumodana), và loại trừ mọi hình thức bát hy (Arati) 
trước sự thịnh vượng của người khác. 

Với đề mục Hành Ха, hành giả rèn luyện tâm vô tư “không luyến ái cũng 
không ghét bỏ”, lánh xa sự dính mắc luyến ái (Raga — kẻ thù trực tiếp) và thái độ 
lạnh lùng, lãnh đạm, vô tình (kẻ thù gián tiếp). Hành giả giữ tâm quân bình, và 
không chao động trước những thăng trầm của Bát Phong Pháp. 

Với ba đề mục đầu tiên của Tứ Phạm Trú, là Từ Ái, Bi Mẫn và Tùy Hỷ, có 
khả năng giúp hành giả đắc chứng từ Sơ Thiền đến Tứ Thiền (thể theo 
Abhidhamma), và Hành Xã giúp hành giả chứng đắc tầng Ngũ Thiên. 

5/ Mót đề mục Tưởng Vật Thực Ué Trược (Ahãre patikkHlasañña): hành 
giả suy niệm về tánh cách ô trược của vật thực, về cách thức đi tìm vật thực,v.v, về 
việc thọ thực, v.v. 


6/ Mót đề mục Phân Biệt (Catudhütuvavatthünam): hành giả quán trạch, 
xem xét tìm hiểu về những đặc tính của Tứ Đại, bốn nguyên tố cầu thành vật chất 
(đất, nước, lửa, gió) trong sắc thân một cách rõ ràng theo từng loại, như sau: 

° Thành phán Dát (Pafhavi) có hai đặc tính: cứng và mềm, gồm có 20 thứ: tóc, 
lông, móng răng, da, thịt, gân, xương tủy, thận, tim, gan, óc, phối, da dày, 
màng ruột, ruột già, ruột non, vật thực, phân. 

e Thành phán Nước (Apo) có hai đặc tính: chảy loang ra và quén tu lai, góm có 
12 thứ: mật, đàm, mủ, máu, nuóc mắt, mở đặc, mó hôi, chất đầu da, nước 
miếng, nuớc mũi, nuớc nhớt và nước tiểu. 

e Thành phán Lira (Tejo) có hai dác tính: nóng và lanh, góm có 4 thứ: lửa làm 
cho ấm thân, lửa làm cho thân khô khan, lửa làm cho thân nóng ran, lửa làm 
cho tiêu hóa vật thực. 

° Thành phán Gió (Vãyo) có hai đặc tính: căng phóng và lay động, gồm có 6 
thứ: gió thói hoi lên, gió thói hơi xuống, gió trong ruột, gió ngoài ruột, gió 
làm chuyên động thân, gió theo hơi thở vô ra. 
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7/ Bón di mục Vô Sắc (Arüpa): hành giả tu tập trong những tầng Thiền Vô Sắc, 
những đề mục hoàn toàn không còn Sắc Pháp, đặc biệt dành riêng cho những hành 
giả sau khi đã chứng đắc được tầng Tứ Thiền, gồm có: 


e Không Vô Biên Xứ (Akasanañcayatana). 
e Thức Vô Biên Xứ (Vififianafícayatana). 


e Vô Sở Hữu Xứ (Akificafifiayatana). 
Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ (Nevasafifiánasafifiayatana). 


Như vậy, có tất cả bốn mươi đề mục tu tập Thiền Chỉ, đã được trình bày như 


trên. Tuy nhiên, với 40 đề mục này còn tùy thích hợp với sáu loại tâm tánh của hành 
giả. Từ ngữ “Carita — Tâm Tánh” là bản chất cỗ hữu của con người, và mỗi người 
có tâm tánh khác nhau vì trong Quá Khứ, mỗi người đã có những hành động tạo tác 
Nghiệp Lực sai biệt nhau. Những hành động đã thường lặp đi lặp lại, từ đó có chiều 
hướng hình thành nên bêm tánh từng cá nhân. 


Và có tất cá sáu thé loại tâm tánh nhu Sau: 

Tánh Ái Tình (Ragacarita): nặng về ái luyến, đính mắc vào lục trần. 

Tánh Sân Hán (Dosacarita): nặng vé sân hận, nóng giận, hay ác tâm. 

Tánh Si Mê (Mohacarita): nặng về si mê, chậm chạp, lầm lạc. 

Tánh Đức Tin (Saddhücarita): nặng về đức tin, nhạy cảm tin tưởng một cách 
mau lẹ, có vài hành giả có tâm đạo đặc biệt nhiệt thành. 

Tánh Tâm (Vitakkacarita): nặng về truy tầm, tìm kiếm, có tâm tánh rời Tạc, 
không mạch lạc. | 

Tánh Giác (Buddhacarita): nặng vé suy gẫm sáng suốt, có đặc tính thông 
mỉnh sắc bén lạ thường. 


Những đề mục tu tập Thiền An Chỉ thích hợp với các loại tâm tính sai 


biệt nhau: 


Có mười đề mục Bắt Tịnh (Asubha) và Thân Hành Tùy Niệm (Kayagatasati) 
là thích hợp với hành giả nặng về tánh Ái Tình. 

Có bốn đề mục Phạm Trú (Brahmavihàra — Từ, Bi, Hy, Ха) và bón dà muc 
Hoàn Tinh (Kasipa: Xanh, Vàng, Dó, Т răng) là thích hợp với hành già nặng 
về tánh Sân Hận. 

Với đề mục Số Tức Niệm (Anapanasati) là thích hợp với hành giả nặng về 
tánh Si Mê và tánh Tầm. 

Có sáu loại đề mục Tùy Niệm (Апиѕѕай: Phật, Pháp, Tăng, Giới, Thí, Thiên) 
thích hợp với hành giả nặng về tánh Đức Tín. 

Với đề mục Tử Tùy Niệm (Maranünussati), đề mục Tịch Tinh Tùy Niệm 
(Upasamanussati), dé mục Phân Biệt (Vavatthaüna) và dà mục Tưởng Vật 
Thực Ué Trược (Patikkülasafifia) thích hợp với hành giả nặng về tánh Giác. 
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Và tất cả những dà muc tu tập còn lại (Dát, Nước, Lửa, Gió, Hư Không, Ánh 
Sáng, và đề mục Vô Sắc) thì thích hợp với tất cả mọi tánh tình. 

Cũng cần nên biết, về những đề mục Kasina — Hoàn Tịnh, hành giả nặng về 
tánh Tầm thì thường tạo hình tướng nhỏ thích ứng; tuy nhiên, hành giả lại nặng về 
tanh Si thì thường tạo hình tướng to lớn thích hợp. 

Tóm lại, những têng Thiền được chứng dác thích hợp với những đề mục 
thích ứng. 

Tất cả bốn mươi đề mục tu tập kể trên, đều có khả năng đưa hành giả đạt đến 
giai đoạn sơ khởi của các tầng Thiền thích hợp. 

Với mười đề mục, có tám đề mục Tùy Niệm (ngoài trừ Thân Hành Tùy Niệm 
và Số Tức Tùy Niệm), đề mục Tưởng Vật Thực Ué Trược và dé mục Phân Biệt, chi 
có khả năng đưa hành giả đến giai đoạn Cận Định, không đưa đến giai đọan Nhập 
Định. Với mười đề mục Kasina — Hoàn Tịnh, và đề mục Số Tức Niệm, thì có khả 
năng đưa hành giả đạt đến . Ngũ Thiên. 

Với mười đề mục Asubha — Bát Tịnh, và đề mục Thân Hành Tùy Niệm, có 
khả năng đưa hành giả đạt đến Sơ Thiên. 

Với ba đề mục đầu tiên của Brahmavihüra — Pham Trú (1а Từ, Ві, Hy) có khả 
náng dua hành già dat đến Tứ Thiền, và đề muc Hành Xà lại có khả năng đưa hành 
giá đến Ngũ Thiền. 

Như vậy có đến hai mươi sáu đề mục tu tập Thiền Chỉ đưa hành giả chứng đạt 
các tầng Thiền Sắc Giới. Và bốn đề mục Vô Sắc đưa hành giả chứng đạt các tầng 
Thiền Vô Sắc Giới. 


Trình bày giãn lược tién trình tu tập Thiền An Chỉ: 
Quá trình tu tập Thiền An Chỉ được dién tiễn theo ba giai đoạn, đó là: 


(1) Parikammabhüvand — Chuẩn Bị Tu Tập, 
(2) Upacürabhàvanà — Cận Hành Ти Tập, 
(3) và Appanübhüvanü — Nhập Định Tu Тар” 


thì thường có “Kammatthüna — Nghiệp Ku” làm Cảnh, thường sinh khởi với 
^Viramitabbavatthu — Đề mục vật tự chế”, không chủ yếu sinh khởi với năng lực 
điệt trr Ас Hạnh, thuần túy chỉ gom tâm an trụ vào ) Nghiệp Xứ mà thôi. 
Tiếp theo, tu tập Thiên An Chỉ cũng được diễn tiễn tuân tự theo ba giai đoạn, 
dó là: 
(1) Parikammasamadhi — Chuán Bi Dinh vói Parikamma Nimitta — Chuán Bj 
Tướng” 
(2) an ашыш — Cận Hành Dinh với нА Nimitta — Cán Hành 
Tuóng" 
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(3) Appanasamadhi - Nhập Dinh được trải qua với Patibhaga Nimitta — Quang 
Tuóng". 


Với “Рағікатта Nimitta — Chuẩn Bị Tướng”, hành giả chon láy dé muc 
thích hop vói tám tánh. 

Đây là giai đoạn sơ khởi, chuẩn bị tu tập với Chuẩn Bị Tướng. 

Hành giả chuyên chú gom tâm vào dé mục này cho đến khi tâm hoàn toàn an 
trụ vào đó, tất cả mọi tạp niệm vong tưởng, quả nhiên, phải được loại trừ ra khỏi tâm 
niệm. Với một thời gian tu tập, hành giả sẽ tién đến một giai đoạn kế tiếp, là đầu 
mắt đang nhắm kín, cũng có thé hình dung đến Chuán Bị Tướng trong tâm trí, giai 
đoạn này đạt đến “Uggaha Nimitta - Cán Hành Tướng”. 

Không dé gián đoạn, hành giả chuyên trì gom tâm vào Cán Hành Tướng, mãi 
cho đến phát triển giai đoạn “Patibhaga Nimitta — Quang Tướng ”. 


Nêu lên thí dụ dẫn chứng: Với đề muc*Pafhavi Kasina — Dé mục Dt ”. 

Hành giá düng đất sét tạo ra một mặt tròn độ ba tắc đường kính, cạo gọt trơn 
bén, tô mặt láng và đều đặn. 

Mặt tròn này | được goi là^Parikamma Nimitta"- Chuán Bi Tuóng, dé muc so 
khởi. Đặt dé mục này cách chỗ ngồi khoáng độ một thước, hành giả chăm chú gom 
tâm vào đề mục với sự niệm thầm trong tám *Pafhavi — đất, Pathavi — đất ”, trong 
chánh niệm gom tâm an trú vào dè mục. 

Với thời gian tu tập, có thể là một ngày, một tuần, v.v, hành giả đạt đến giai 
đoạn cho dù nhằm kín mắt lại, vẫn hinh dung được vòng tròn Kasina, đây gọi là giai 
đoạn *Uggaha Nimitta"- Cán Hành Tướng, hình ảnh của Chuẩn Bị Tướng luôn hiện 
hữu và không rời xa trong tâm trí. 

Hành giả tiếp tục tiễn tu với Cán Hành T ướng cho đạt đến một giai đoạn của 
*Patibhaga Nimitta"- Quang Tưởng. 

+ Sự khác biệt giữa Uggaha Nimitta và Patibhaga Nimitta, là với Cận Hành 
Tướng thì hành giả còn nhìn thấy những khuyết điểm của đề mục, như là 151 lõm, gò 
ghé, v.v, tuy nhiên với Quang Tướng thì hành giả chỉ còn nhìn thấy một trạng thái 
bóng láng và trông suốt của dé mục, không còn thấy hinh dáng và màu sắc, chỉ còn 
là một hình thức phát hiện và khởi sanh do tri giác. 

Nó lực kiên trì chuyên chú gom tám vào Quang T wong, hành giá dat dén giai 
đoạn của “Upacara Samadhi — Cán Định” và lúc bấy gio nám Pháp Trién Cái 
(Nivarana — năm chướng ngại luôn cản trở của tinh thần, gồm có: 


(1) Kamachanda — Tham Dục, 

(2) Patigha — Oán Han, 

(3) Thina — Middha — Hón Tràm Thuy Mién, 
(4) Uddhacca – Kukkucca — Trao Hi, và 
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(5) Vieikicchä — Hoài Nghi, tạm thời được ché ngự khắc phục. 


Không ngừng gia công tu tập, cuối cùng, hành giả đạt đến giai đoạn “Appana 
Samadhi – Nhập Định”, và chứng đắc tầng Thiền Na (Jhana), thụ hưởng một trạng 
thái Tâm an trụ và tinh lặng (Tâm và đề mục hợp thành một). 


Trình bay diễn tiến Lộ Trình Sơ Khởi Thiền của Độn Căn hành giả. 

Tiến trình tu tập Thiền Chỉ dẫn đến Nhập Định được trình bày theo Lộ Trình 
Tâm (tiến trình tư tưởng) như sau: 

° Bhavanga — Hữu Phân, 
Bhavahgacalana — Hữu Phân Rung Động, 
Bhavangupaccheda — Hữu Phân Dứt Dòng, 
Manodvüraüvajjana — Khai Y Món, 
Parikamma — Chuán Bi, 
Upacara — Cán Hành, 
Anuloma — Thuán Tung, 
e Gotrabhü — Chuyén Tóc, 
e Аррапй— Nhập Định. (theo người *Mandapannadandübhinnapuggala" — 

Dón Tué Noa Trí (Dón Cán). 


Tuy nhiên với người "Tikkhapannabhippaábhinnapuggala" – Lợi Tuệ Сар 
Trí (Loi Cán) thi khóng có sat na Тат Parikamma — Chuán Bj. 

Hành giả tiễn tu An Chi Nghiệp Xứ có Dia Biến Xứ, v.v, khi gần sắp đến chứng 
đắc Thiền Na, thì bát luận một loại "Pafifiattipatibhaganimitta — Quang Tướng Ché 
Dinh" nào mà hành giá dá có dugc tién tu và hiên bày theo LO Y Món, do dó Tám 
Hüu Phàn sanh khởi hai sát na, gọi tên là Hữu Phần Rung Động, và Hữu Phần Dứt 
Dòng rồi diệt. 

Tiếp I nối theo, là một sát na Tâm Khai Ý Môn sinh khởi tiếp thâu Quang Tướng 
Chế Định rồi diét. 

Tuần tự bát luận một trong những Đồng Lực Đại Thiện Tương Ung Trí hoặc 
Đồng Lực Duy Tác Tương Ưng Trí sanh khởi bốn sát na (người Độn Căn) hoặc ba 
sát na (người Lợi Căn) tiếp thâu Quang Tướng Chế Định ở các vị trí như sau: 

° Parikamma — Chuẩn Bi, 

° Upacara — Cán Hành, 

e Anuloma — Thuận Tung, 

° Gotrabhii — Chuyên Tóc, rồi cũng diệt mất. 

Tiếp theo, là Jhãnakusa/a — Thiện Thiền hoặc Jhãnakiriya — Duy Tác Thiên, 
sinh khởi một sát na tiếp thâu Quang Tướng Chế: Định, được gọi tên là 

“Appanasamadhijavana — Đồng Lực Kiên Có Định ” rồi cũng diệt. 
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Kế tiếp, Tâm Hữu Phần lại tiếp tục sanh khởi, sau đó là Lộ Trình Ý Môn có 
bóng Luc Bai Thién hay Dóng Luc Dai Duy Tác thuóng sanh khói làm nhiệm vụ ở 
vị trí là *Paccavekkhanavitht — Lộ Trình Phản Kháng” là quán sát chỉ Thién có 
Tầm, v.v., sanh khởi nhiều vòng Lộ Trình Tâm vừa theo thích hợp. 


Tiép theo, trình bày diễn tiễn sanh khởi Lộ Trình Nhập Thiền của Độn Cán 
hành giả. 

Người phúc lộc Thiền trước khi nhập Định có được lập tâm kỳ nguyện rằng 
Sơ Thiền (hoặc Nhị Thiền, Tam Thiền, v.v., tùy theo sự sở nguyện) mà tôi đã có 
được chứng đắc, xin hãy phát sanh đến với tôi suốt thời gian một giờ đồng hồ (hoặc 
hai hay ba giờ tùy theo mong cầu) rồi thì thâm thị Quang Tướng của Nghiệp Xứ đó 
cùng với sát na “ Chuẩn Bị” rằng *Pathavi — Địa, Pathavi — Địa”, v.V., hoặc “Tejo 
— Hóa, Tejo — Hoa”, v.v., hoặc “Sabbe satta pana qverñ hontu — Tá di cả chúng sanh 
hữu tình đừng có oan trải lẫn nhau” hoặc * Uddhumütakamvirülakam — Sinh 
chướng lén xanh sêm den (thuộc Asubhasafifia — Tưởng . Bát Tịnh) v.v., tùy theo 
Nghiệp Xứ mà bản thân đã dùng tiến tu; trước khi Tâm Thiền sẽ sanh khởi thì có hai 
sát na Tâm Hữu Phần chuyển động sanh khởi, được gọi tên là Hữu Phân Rúng Động, 
và Hữu Phần Dứt Dòng rồi điệt mắt. 

Tiếp nối, Tâm Khai Y Môn sanh khởi tiếp thâu cảnh Quang Tướng tồi cũng 
diệt. Tuần tự, bất luận một trong những Tâm Đồng Lực Đại Thiện Tương Ưng Trí 
hay Tâm Đồng Lực Đại Duy Tác Tương Ưng Trí sinh khởi bốn sát na (theo nguói 
Dón Căn) hay ba sát na (theo người Lợi Căn) tiép thàu Quang Tuóng 6 các vi trí 
Chuán Bi, Cán Hành, Thuán Tàng, Chuyén Tó óc (hoặc là Cận Hành, Thuận Tì ung, 
Chuyén Tóc) rồi cũng điệt mát. Sau đó thi, vô số Tâm Thiën sinh khởi liên tục suốt 
thời gian mà đã có kỳ nguyện, khi tròn đủ hạn định thời gian theo như đã có kỳ 
nguyện ấn định, rồi thì Tâm Hữu Phần lại sinh khởi, theo sau là Lộ Trình Phản Kháng 
sanh khởi vừa theo thích hợp. 


Ghi chú: 

1/ Parikamma — Chuẩn Bị: là sát na chuẩn bi, hay sơ khởi. 

2/ Upacara — Cán Hành: là sát na gần kề, cận định, bởi vì nó đến kề cận bên 
trạng thái nhập định 

3/ Anuloma — Thuận Tùng: là sát na khởi sanh tương hợp thuận chiều, và hội 
đủ điều kiện để cuối cùng đạt đến nhập định (Appana). 

4/ Gotrabhū — Chuyển Tộc: là sát na tâm vượt thoát khỏi pham vi Dục Giới. 
Tu ngữ "Gotrabhü" với nghĩa “Gotra — huyết thống phàm phu" và “bhi — làm việc 
ché ngu”. 

Têt cá những sát na tâm của dòng Tám Đồng Lực, kê từ phát khởi cho đến sát 
na Chuyên Tộc, đều thuộc Dục Giới. Ngay sau đó, thì một sát na Tâm Chuyển Tộc 
duy nhất, kế liền phát sinh một sát na Nhập Định (Appana), dẫn ngay vào Thiền 
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(Жапа). Tâm này thuộc Sắc Giới, và được goi là Tâm Thiện Sơ Thiền Sắc Giới. 
Đối với bậc Alahán, gọi là Tâm Duy Tác Sắc Giới. Và Tám này chỉ tồn tại trong 
một sát na, rồi trở lại Tâm Hữu Phân. Tâm Thiện Thiền (Kusala Jhana) và 
Tám Duy Tác Thiền (Kiriya Jhüna) được chứng nghiệm ngay trong Cói Dục Giới, 
tùy theo sự sở nguyện, lâu dài tùy thích hợp. 

Một cách tương tự, hành giả tiếp tục chuyên chú gom tâm và phát triển các 
tàng Thiền cao hơn, Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền và Ngũ Thiên. 

Năm Tâm Dj Thục Quả Thiền (Jhàna Vipáka) là kết quả tương ứng với năm 
Tâm Thiện Thiền, và làm nhiệm vụ tử và tái tục vào Cỏi Sắc Giới. 


Giái thích chỉ tiết về năm chỉ Thiên: Tầm (Vitakka), Từ (Vicara), Hy (Pīti), 
Lạc (Sukha), Nhất Thống (Ekaggata). 
° Với tàng So Thiền, hội đủ cả năm chỉ Thiền, Tàm, Tứ, Hy, Lac và Nhất 
Thống. 

° Với i tầng: Nhị Thiền, loại khỏi chi Thiền Tầm, chỉ còn bốn chi, Tứ, Hy, Lạc, 
Nhất Thông. 

e Với tầng Tam Thièn, loại khỏi hai chi Thiền là Tầm và Tứ, chỉ còn ba chị, 
Hy, Lạc và Nhất Thống. 

° Với tàng Tứ Thiền, loại khỏi ba chi Thiền là Tầm, Tứ và Hy, chỉ còn hai 

chi, Lac và Nhất Thống. 

e Với tầng Ngũ Thiàn, loại cả bón chi Thiền là Tầm, Tứ, Hy và Lạc, chỉ còn 

hai chỉ là Xả và Nhất Thống. 

Và cüng cần nên biết rằng trong Kinh Tang (Suttanta Pifaka) và trong bộ sách 
chú giải Thanh Tịnh Đạo (Visuddhi Magga) thì chi ghi nhận có bốn tầng Thiền, 
từ Sơ Thiền đến Tứ Thiền. Trong trường hợp này, thì tầng Nhị Thiền chỉ có ba 
Chi Thiền, đó là Hỷ, Lạc và Nhất Thống, loại khỏi hai Chi Thiền đầu tiên, đó là Tâm 
và Tứ. 


12 TÂM VÔ SẮC GIỚI (ARUPAVACARACITTA 12) 


1  Upekkhüekaggatüsahitam | Akasanaficayatanakusalacittam, vipäka 
cittam, kriyacittam - Tám Thiện Không Vô Biên Ku, Tám Dị Thuc Quá, Tâm Duy 
Tác câu hành Ха, Nhất Thống. 

Có nghĩa là một Tâm Thiện Không Vô Biên Xứ, một Tâm DỊ Thục Quả, một 
Tâm Duy Tác cùng sanh với hai chi Thiền là Xả, Nhất Thống. 
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2⁄/  Upekkhüekaggatüsahitam | Vififianaficayatanakusalacittam, | vipaka 
cittam, kriyacittam - Tám Thiện Thức Vô Biên Ku, Tâm Di Thuc Quả, Tám Duy Tác 
cáu hành Xá, Nhát Thóng. 
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Có nghia là mót Tám Thién Thüc Vê Biên Xir, mót Tám Di Thuc Quá, mót 
Tâm Duy Tác cùng sanh với hai chi Thiền là Xà, Nhất Thống. 
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3/ Upekkhüekaggatasahitam Akincaññayatanakusalacittam, vipāka cittam, 
kriyacittam — Tâm Thiện Vô Sở Hữu Ku, Tám Dị Thục Quá, Tám Duy Tác câu hành 
Ха, Nhất Thống. 

Có nghĩa là một Tâm Thiện Vô Sở Hữu Xứ, một Tâm DỊ Thục Quả, một Tâm 
Duy Tác cùng sanh với hai chi Thiền là Xà, Nhất Thống. 


AM AM s 


4/ | Upekkhüekaggatasahitam | Nevasafifiünasafifiayatanakusalacittam, 
vipükücittam, kriyacittam — Tám Thiện Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Хи, Tám Dị Thuc 
Quá, Tám Duy Tác cáu hành Xá, Nhát Thóng. 

Có nghia là mót Tám Thién Phi Tuóng Phi Phi Tuóng Ku, mót Tám Di Thuc 
Quả, một Tám Duy Tác cüng sanh với hai chi Thiền là Xá, Nhất Thống. 

Cũng tương tự với 15 Tâm Sắc Giới (Rñpãvacaraciffa) như đã được trình bày 
ở phần trên, 12 Tâm Vô Sắc Giới (Arūpāvacaracitta) cũng có những đặc tính tương 
tự Những Tâm thường luôn du hành và sinh hoạt trong Cỏi Vô Sắc Giới 
(Arüpaloka) được gọi là Tâm Vô Sắc Giới (Arūpāvacaracitta). 

Có tất cả 12 Tâm, gồm: 

e Bốn Tâm Thiện Vô Sắc Giới mà hành giá có thé trau giói và phát triển ngay 
trong kiếp hiện tại này, 
e Bốn Tám Dị Thuc Quả Vô Sắc Giới tương ứng với bốn Tâm Thiện Vô Sắc 

Giới mà hành giả sẽ thọ hưởng sau khi chết, và 

e Bón Tám Duy Tác Vô Sắc Giới chỉ hiện hành với Đức Phật và chu vị Alahán 
ngay trong kiếp sống này. 


Cũng cần nên hiểu biết, năm tầng Thiền Sắc Giới thì có sự khác biệt nhau do 
các chi Thiên, có chi Tầm, chi Tứ, v.v., còn bốn tầng Thiền Vô Sắc Giới thì có sự 
khác biệt với nhau về các đề mục. Tuy nhiên, Tâm Vô Sắc Giới lại có điểm khác 
biệt với Tâm Sắc Giới, là chỉ đành riêng cho những hành giả đã chứng đắc Ngũ 
Thiền Sắc Giới, và chỉ có hai chi Thiền là Xá và Nhất Thống, chuyên tâm nỗ lực với 
những đề muc thuàn Danh Pháp, khóng cón Sác Pháp. Do bói náng lực của y chí, 
chỉ có Tâm tổn tại trong những trường hợp đặc biệt ngoại lệ, có thé tách rời Danh 
Pháp ra khỏi Sắc Pháp, 

Với hành giả đã từng có phát triển ở tầng Мей Thién Sắc Giới (Rapajhana) 
và muốn trau giói tầng Thiên Vô Sắc Giới, chuyên chú Tâm vào Quang Ti uong 
(Patibhaga Nimitta) cüa dë muc Hw Khóng (Akasa kasina) dà có trong thói gian tu 
tập lúc trước. Hành giả chú mục vào một đốm ánh sáng nhỏ trong Tâm Thức, và 
duy trì Quang Tướng này cho được lâu dài. Tiếp tục như thế, hành giả khởi nguyện 
cho ánh sáng này lớn dàn lên cho đến khi bao trùm toàn thể không gian. Không 
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gian đầy ánh sáng nầy quả không có thực, không phải là một Siêu Lý Dé (Paramattha 
Sacca), mà chi là một Chế Định (Pafifiatti) và thuộc phần Tục Dé (Sammuti Sacca). 
Từ ngữ Pali được nói đến là "Kasinugghatimakasa — Hw Khóng phát trién 
với dŠ muc Hoàn Tịnh (Kasina) ”. Chú Tám vào dé mục này một cách khóng gián 
đoạn, hành giả niệm “Akaso ananto — Hw Không vô lượng vô biên "cho đến chứng 
đạt tầng Thiền Vô Sắc Giới đầu tiên — *Akasanaficayatana — Không Vô Biên Хи” 
với hai chi Thiền là Xả và Nhất Thống. 
Tương tự với tầng Thiền Sắc Giới, tiến trinh tư tưởng (Lộ Trình Tâm) của 
hành giả tu tập Thiền Vô Sắc Giới được điễn tiến như sau: 
° Manodvārāvajjana — Khai Y Môn, 
Parikamma — Chuẩn Bị (với Độn Căn hành giả), 
Upacara - Cận Hành, 
Anuloma — Thuận Tung, 
Gofrabhũ — Chuyển Tộc, 
Aküsünaficayatana - Không Vô Biên Xứ, 
Bhavahga – Hữu Phân. 


Sát na Tâm Chuẩn Bị (Parikamma) có thê không sanh khởi với Lợi Căn hành 
giả. Hành giả tiếp tục tu tập, khắn khít vào tầng Sơ Thiền Vô Sắc Giới, và nhận 
thức rằng “chính Tâm Thức quả là vô lượng vô bién — Vififianam апатат”, phủ 
nhận vào đề mục của tàng Sơ Thiền Không Vô Biên Xứ; phát triển chú tâm vào đề 
mục "Turc Vô Biên Xứ - Vififianaficayatana " cho đến chứng đạt tàng Nhị Thiền 
Vô Sắc Giới, với đề mục thuộc Siêu Lý Dé (Paramattha Sacca). 

Để phát triển đến tầng Tam Thiền Vô Sắc Giới, thì hành giả lấy đề mục của 
ting Sơ Thiền là “Không Vô Biên Xứ ” và nhận thức rằng “Không có chỉ, không có 
chi cả - Natthi kifici" dé rồi phát triển. chú tâm vào dé mục “Vô Sở Hữu Ku - 
Akincafifiayatana " cho đến chứng đạt tầng Tam Thiền Vô Sắc Giới, với đề mục 
thuộc Chế Định (Pafifiatti). 

Cuói cüng là tàng Tứ Thiền Vô Sắc Giới được phát triển bằng cách lầy dé muc 
của Tam Thiền Vô Sắc Giới làm đối tượng. Với đề mục “Vô Sở Hữu Xứ” rất là vi 
tế và khó nhận định quả quyết về Tâm hiện hữu hay không hiện hữu. Chú tâm vào 
dà mục này, hành giá nhận thức được rằng “Chẳng phải Tưởng nhw vậy, và cũng 
chẳng phải chẳng phải Tưởng nhw vậy, quả thật là văng lặng, quả thật là tôi thượng 
— Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ — Nevasañña n 'asafifiayatana" cho đến chứng đạt 


tầng Tứ Thiên Vô Sắc Giới, với đề mục thuộc Siêu Ly Dé (Paramattha Sacca). 


Ghi chú: 
1/ Hai Tám So Thiền và Tam Thiền lấy đề mục Chế Định (Pafifiatti) làm đối 
tượng, về tánh cách vô lượng vô biên của Hư Không, và khái niệm vé Hu Vô. 
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2/ Hai Tám Nhi "Thiền và Tứ Thiền lấy đề mục Siêu Ly Đá (Paramattha 
Sacca) làm đối tượng, về tánh cách vô lượng vô biên của Tâm Thức. 

3/ Tâm Nhị Thiền lẫy Tâm Sơ Thiền làm dè mục, và Tứ Thiên láy Tam Thiền 
làm đề mục, bằng cách phủ nhận cái đề mục củ, và tiễn tu đề mục mới. (Phú nhận 
dé muc “Không Vô Biên Xứ ” rồi tién tu đề mục “Thức Vô Biên Хи”). 

Bốn Tâm Thiện Vô Sắc Giới có bón Tám Dị Thuc Quà tương ứng ở trong Cói 
Vô Sắc Giới. Với bốn Tâm Duy Tác Vô Sắc Giới, thì chỉ hiện hành với Đức Phật 
và chư vị Alahán. ` 

Trong tất cả mười hai Tâm Thiền Vô Sắc Giới, thì chỉ có hai Chi Thiền là Ха 
(Upekkhà) và Nhất Thống (Ekaggata), tương tự với Ngũ Thiền Sắc Giới. 


40 TÂM SIÊU THÉ (LOKUTTARACITTA 40) 


A. Tâm Đạo (Maggacitta): 

1/ Vitakkavicarapttisukhaekaggatüsahitam pathamajjhana |. sotapatti 
maggacittam, sakadagamimaggacittam, anügümimaggacittam, arahattamagga 
cittam — Tám Dao Thát Lai, Tám Dao Nhất Lai, Tám Đạo Bát Lai, Tám Đạo Vô 
Sinh Sơ Thiên câu hành Tám, Tứ, Hy, Lac, Nhát T. hóng. 

Có nghia là mót Tám Dao Thát Lai, mót Tám Dao Nhát Lai, mót Tám Dao 
Bát Lai, một Tám Đạo Vô Sinh So Thiền cùng câu sinh với năm Chi Thiên là Tầm, 
Tứ, Hý, Lạc, Nhất Thống. 


2/ Vicārapītisukhaekaggatāsahitaņm dutiyajjhāna sotüpattimaggacittam, 
sakadagamimaggacittam, anagamimaggacittam, arahattamaggacittam — Tâm 
Dao Thát Lai, Tám Dao Nhát Lai, Tám Dao Bát Lai, Tám Dao Vó Sinb Nhi Thiên 
câu hành Tứ, Hy, Lạc, Nhất Thống. 

Có nghĩa là một Tâm Đạo Thất Lai, một Tâm Đạo Nhất Lai, một Tâm Đạo 
Bát Lai, một Tâm Рао Vô Sinh Nhị Thiền cùng câu sinh với bón Chi Thiền là Tứ, 
Hỷ, Lạc, Nhất Thống. 


3/ Prrisukhaekaggatasahitan тайуајјрапа sotüpattimaggacittam, 
sakadagamimaggacittam, anügamimaggacittam, arahattamaggacittam — Tám 
Рао Thất Lai, Tám Đạo Nhất Lai, Tám Dao Bát Lai, Tám Đạo Vô Sinh Tam Thiền 
cáu hành Hy, Lac, Nhát Thóng. 

Có nghĩa là một Tâm Đạo Thất Lai, một Tâm Đạo Nhất Lai, một Tâm Dao 
Bát Lai, một Tám Đạo Vô Sinh Tam Thiền cùng câu sinh với ba Chỉ Thiền là Hy, 
Lạc, Nhất Thống. 


47  Sukhaekaggatüsahitam ° catutthajjhaàna sotāpattimaggacittam, 
sakadàgümimaggacittam, anügümimaggacittam, arahattamaggacittam. — Тат 
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Đạo Thất Lai, Tâm Đạo Nhát Lai, Tám Dao Bát Lai, Tám Đạo Vô Sinh Tứ Thién 
câu hành Lạc, Nhất Thống. 

Có nghĩa là một Tâm Đạo Thất Lai, một Tâm Đạo Nhất Lai, một Tâm Đạo 
Bát Lai, một Tám Đạo Vô Sinh Tứ Thiền cùng câu sinh với hai Chi Thiền là Lạc, 


Nhất Thống. 
5/ Upekkhüekaggatüsahitam райсатајјһапа аана, 
sakadagamimaggacittam, anagamimaggacittarn, arahattamaggacittam — Тат 


Dao Thát Lai, Tám Dao Nhát Lai, Tám Dao Bát Lai, Tám Dao Vó Sinh Ngũ Thiên 
câu hành Xả, Nhất Thống. 

Có nghĩa là một Tâm Đạo Thất Lai, một Tâm Đạo Nhất Lai, một Tâm Đạo 
Bắt Lai, một Tâm Đạo Vô Sinh Ngũ Thiền cùng câu sinh với hai Chi Thiền là Ka, 
Nhất Thống. 


B. Tâm Quả (Phalacitta): 

1 Vitakkavicaraprtisukhaekaggatasahitam | patfhamajjhüna — sotüpatti 
phalacittam, sakadagamiphalacittam, anagümiphalacittam, arahattaphalacittam 
— Tám Quá Thát Lai Tám Quá Nhất Lai, Tám Quá Bát Lai, Tám Quá Vô Sinh Sơ 
Thién cáu hành Tám, Tú w, Hy, Lạc, Nhất Thống. 

Có nghĩa là một Tâm Đạo Thất Lai, một Tâm Đạo Nhất Lai, một Tâm Đạo 
Bat Lai, một Tám Đạo Vô Sinh So Thiền cùng câu sinh với năm Chi Thiền là 

Tầm,Tứ, Ну, Lạc, Nhất Thống. 


2/ Vicürapitisukhaekaggataüsahitam | dutiyajjhaàna | sotapattiphalacittam, 
sakaddgümiphalacittam, anagámiphalacittam, arahattaphalacittam - Tâm Quá 
Thất Lai, Tám Quả Nhất Lai, Tám Quá Bát Lai, Tám Quá Vô Sinh Nhi T. hién cáu 
hành Tú, Hy, Lạc, Nhất Thống. _ 

Có nghĩa là một Tâm Đạo Thất Lai, một Tâm Đạo Nhất Lai, một Tâm Đạo 
Bất Lai, một Tâm Đạo Vô Sinh Nhị Thiền cùng câu sinh với bón Chi Thiền là Tứ, 
Hỷ, Lạc, Nhất Thống. 


3/ | Prisukhaekaggatüsahitam tatiyajjhāna ѕоіарайірһаіасійат, 
sakadagamiphalacittam, anagamiphalacittam, arahattaphalacittam - Tóm Quả 
Thát Lai, Tám Quá Nhát Lai, Tám Quá Bát Lai, Tám Quá Vó Sinh Tam Thién cáu 
hành Hy, Lac, Nhát Thóng. 

Có nghia là mót Tám Dao Thát Lai, mót Tám Dao Nhát Lai, mót Tám Dao 
Bát Lai, một Tám Đạo Vô Sinh Tam Thiền cùng câu sinh với ba Chi Thiền là Hy, 
Lạc, Nhất Thống. 


4/ Sukhaekqggafãsahifam саіийһајјһапа  sotüpattiphalacittam, 
sakadagamiphalacittam, anügümiphalacittam, arahattaphalacittam - Tám Quả 
Thát Lai, Tám Quá Nhất Lai, Tám Quả Bát Lai, Tám Quá Vô Sinh Tứ Thién câu 
hành Lac, Nhát Thóng. 
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Có nghia là mót Tám Dao Thát Lai, mót Tám Dao Nhát Lai, mót Tám Dao 
Bát Lai, một Tám Dao Vô Sinh Tứ Thiền cùng câu sinh với hai Chi Thiền là Lạc, 
Nhất Thống. 


5/  Upekkhaüekaggatasahitam райсатајјһапа — sotüpattiphalacittam, 
sakadagamiphalacittam, anügamiphalacittam, arahattaphalacittam - Tám Quả 
Thát Lai, Tám Quá Nhất Lai, Tám Quả Bát Lai, Tám Quá Vô Sinh Ngũ Thiên câu 
hành Xá, Nhát Thóng. | 

Có nghia là mót Tám Dao Thát Lai, mót Tám Dao Nhát Lai, mót Tám Dao 
Bát Lai, một Tâm Đạo Vô Sinh Ngũ T hiền cùng câu sinh với hai chi Thiền là Ха, 
Nhất Thống. 

Ghi chú: Khi Tâm Siêu Thé (Lokuttaracitta) được phát triển xuyên qua một 
trong năm tầng Thiền Thiện Sắc Giới (Kusala Rüpa Jhüna) thì sẽ có tất cả bón 
mươi (8x5=40) loại Tâm Siêu Thế (tính theo giảng rộng). 


+ Việc sanh khởi của Lộ Trình Đắc Đạo Thất Lai của Lợi Căn 
"Tikkhapuggala" hành giá nhi sau: 

Hành giá dang tién tu Pháp Quán Thiền Minh Sát, trước khi sẽ đắc chứng Đạo 
Quả, có được thấy Tam Tướng một cách rõ ràng cùng tột, thì Tâm Hữu Phần chuyển 
động sinh khởi hai sát na, được gọi là Hữu Phân “Rung Động, Hữu Phán Dut Dòng 
rồi diệt mắt. 

Tiếp nối là Tâm Khai Y Món sanh khói tiếp thâu thực tính Sắc Pháp hay Danh 
Pháp rồi điệt mất. Tuần tự một trong bốn Tâm Đồng Lực Đại Thiện Tương Ưng Trí 
sinh khởi ba sát na, trong đó có Cận Hành, Thuận Tùng tiếp thâu Cảnh Sắc Pháp | 
hoác Danh Pháp rói cüng diêt mát; và rồi Chuyển Tóc tiếp thâu Cảnh Níp Bàn ở vị 
trí là khai mở Đạo Thất Lai và hủy diệt tộc tánh Phàm Phu, rói diét mát. 

Tiép theo, Tám Dao Thát Lai sinh khói mót sát na tiép tháu Cánh Níp Bàn, 
cüng lüc hüy diét tron ven khóng cón du sót Tà Kiến, Hoài Nghi rồi cũng diệt. Kế 
tiếp, Tâm Quà Thất Lai sinh khói ba sát na tiếp thâu Cảnh Nip Bàn rồi cũng điệt 
mất. Sau đó, Tâm Hữu Phần lại sanh khởi, và Lộ Trình Ý Môn với bất luận một 
trong những Tâm Dóng Lực Đại Thiện Tương Ưng Trí thường sinh khởi làm nhiệm 
vụ ở vi trí Lộ Trình Phản Kháng, là quán sát Đạo Quả, Nip Bàn, Phiền Nảo đã được 
xa lìa và vẫn còn dư sót, sinh khởi nhiều vòng Lộ Trình Tâm vừa theo một cách thích 
hợp. 


+ Việc sanh khới của Lộ Trình Đắc Đạo ba bậc trên của Độn Căn 
*Mandapuggala ” hành giả nhu sau: 

Hành giá đang tién tu Pháp Quán Thiền Minh Sát, trước khi Lộ Trình Đắc 
Đạo ở ba bậc trên sẽ sinh khởi, thì được thấy Tam Tướng một cách rõ ràng cùng tột, 
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thi Tám Hüu Phàn chuyén dóng sinh khởi hai sát na, được goi tên là Hữu Phán Rüng 
Dóng, Hitu Phán Dut Dong rói cũng diệt mát. 

Tiép nói, Tám Khai Y Món sinh khói tiếp: thâu thực tính Sắc Pháp hoặc Danh 
Pháp rồi điệt mất. Tuần tự, bất luận một trong bốn Tâm Đồng Lực Đại Thiện Tương 
Ưng Trí sinh khởi bốn sát na trong đó có Chuẩn Bị, Cận Hành, Thuận Tùng tiếp thâu 
Cảnh Sắc Pháp hoặc Danh Pháp rồi cũng diệt, và rồi “Vodana — Dü Tịnh " tiếp thâu 
Cánh Níp Bàn ở vị trí là khai mở ba Đạo bậc trên. 

Tiếp theo, Tâm Đạo Nhất Lai, Tâm Đạo Bát Lai, Tâm Đạo Vô Sinh sinh khói 
một sát na tiếp thâu Cảnh Níp Bàn cùng lúc hủy diệt trọn vẹn Phién Nào hoàn toàn 
khóng cón du sót vira theo thích hop rói cüng diét mát. Ké tiếp, Tâm Quả Nhất Lai, 
Tâm Quả Bắt Lai, Tâm Quả Vô Sinh sinh khởi hai sát na tiếp thâu Cảnh Nip Bàn rồi 
cũng diệt mất. Sau đó, Tâm Hữu Phần lại sinh khởi và Lộ Trình Phản Kháng quán 
sát Đạo Quả, Nip Bàn, Phién Nảo được sinh khởi tiếp nói vừa theo một cách thích 
hợp. 

Giải thích: 

1/ Phàm Tam Nhân nếu tién tu An Chi Nghiệp Xứ (Samathakammatihana) 
thi sé thành tuu là người Phúc Lộc Thiên (Jhünalübhipuggala) Sắc Giới và Vô Sắc 
Giới. Còn nếu tiến tu Minh Sát Nghiệp Хи (Vipassanakammatthana) thì sé thành 
tựu Bậc Thất Lai. 


2/ Nếu Bậc Thất Lai tiến tu An Chỉ Nghiệp Xứ thì sẽ thành tựu là người Phúc 
Lộc Thiền Sắc Giới và Vô Sắc Giới. Còn nếu tiến tu Quán Nghiệp Xứ thì sẽ thành 
tựu Bậc Nhất Lai, và nếu nhập Thiền Quả thì thường sinh Quả Thất Lai. 


3/ Nếu Bậc Nhất Lai tiến tu An Chỉ ¡Nghiệp Xứ thì sẽ thành tựu là người phúc 
lộc thiền Sắc Giới và Võ Sắc Giới. Còn nếu tiến tu Minh Sát Nghiệp Xứ thì sẽ thành 
tựu Bậc Bắt Lai, và nếu Nhập Thiền Quả thì thường sinh Quả Nhất Lai. 


4/ Nếu Bậc Bắt Lai tiến tu An Chỉ Nghiệp Xứ thì sẽ thành tựu là người Phúc 
Lộc Thiền Sắc Giới và Vô Sắc Giới. Còn nếu tiến tu Minh Sát Nghiệp Xứ thì sẽ 
thành tựu Bậc Vô Sinh, và néu Nhập Thiền Quả thì thường sinh Quá Bát Lai. 


Chú giải: Giải thích và dẫn chứng Pali chú giải với nguyên nhân nào mà Tâm 
Đồng Lực Dục Giới có được tên gọi là “Chuẩn Bị, Cận Hành, Т, huận Tùng, Chuyển 
Tóc, và Dú Tịnh”. 

(1) Parikamma — Chuẩn Bị: Đồng Lực Dục Giới có tên gọi là Chuẩn Bi, vì 
làm tác nhân cho việc chuẩn bị, sắp đặt kiến tạo, và làm cho sinh khởi Tâm Đẳng 
Lực Kiên Cố; tức là Thắng Trí, Thiền Na, Dao Quả được khói sinh; do đó mới gọi 
tên là “ Chuán Bị”. 

Như có Pali chú giải trình bày như sau: 
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“Indriya samatādī hi i paritobhayehi appana kriyati sajjīyati etenāti = 
Parikamma”- Việc chuẩn bị, sắp đặt kiến tạo làm thành từng phần kiên có do có 
sự việc quán bình cán nhắc từ nơi Ngũ Quyên với Tâm Đẳng Luc náy, do dó Tám 
Dóng Luc Duc Giói mà làm thành tác nhán cho viéc chuán bi, sáp dát kién tao làm 
khói sinh Tám Đồng Luc Kiên Có, được gọi tên là “Chuẩn Bi". 

Hoặc là *Parikaroti appanam abhisankharotiti = Parikammam”- Tám Đồng 
Luc nào thường chuẩn bị, sắp đặt T hiên Na, Thắng Tri, Dao Quả thuộc phán Kién 
Có được sinh khói, nhu thé Tâm Đồng Lực đó, được goi tên là “Chuẩn Bi”. 


(2) Upacara — Cận Hành: Đồng Lực Dục Giới có tên gọi là Cận Hành, là vì 
làm thành Đồng Lực sinh khởi bên trong phạm vi của Đồng Lực Kiên Cố. 

Như có Pali chú giải trình bày như sau: 

“Appanaya upaccacaratiti = Upacaro”- Tám Đồng Lực nào thường sinh khởi 
cán lân với Kiên Có, như thé Tâm Đồng Lực đó gọi tên là “ Cận Hành”. 

Hoặc là "Samipe carafffi = Орасағо”- Tám Đồng Lực nào thường sinh khởi 
cận lân với Kiên Cố là Thién Na, Tháng Tri, Đạo Quả; như thế gọi tên Tâm Đồng 
Luc ấy là “Cận Hành”. 


(3) Anuloma — Thuận Tùng: Đông Lực Dục Giới có tên gọi là Thuận Tùng, 
là vì hiện hành vừa theo thích hợp với Kiên Có, do viéc bài xuát Pháp thành dói 
nghịch (Cảnh nghịch), nhu thé mới goi tên là “ Thuận Tùng”. 

Như có Pali chú giải trình bày nhu sau: — 

“Рассапїкайһатта vidhamanena аррапӣуа anukulanti = Anulomam”- 
Tám Dóng Luc nào thuong hién hành vira theo thích hop vói Kién Có do viéc bài 
xuát Pháp dói nghich, nhu thé Tám Đồng Lực đó gọi tên là “Thuận Tü ung”. 

Hoặc là "Pubbaparünam апшотайї = Anulomam"- Tám Đẳng Luc nào 
thường sinh khởi dài theo ở cả hai phía Đồng Lực, tức là Đồng Lực Chuẩn Bị sinh 
khởi ở phán. trước của Lộ Trình Thién Na, Lộ Trinh Đắc Đạo, và Lộ Trình Đồng | 
Luc Kién Có thi sinh khởi ở phía sau, do dó Tám Đông Lực đó, được goi tên là 
“Thuận Tùng”. 


(4) Gotrabhü — Chuyển Tộc: Đẳng Lực Dục Giới có tên goi là Chuyển Tộc, 
là vì thực hiện việc chặt đứt hủy diệt chúng tộc Dục Giới (trong Lộ Trình Thiền Na) 
và thực hiện việc chặt đứt hủy diệt chủng tộc Phàm Phu (trong Lộ Trình Đắc Đạo), 
cho hòa nhập vào chủng tộc Đáo Đại (trong Lộ Trình Thiền Na), và chủng tộc Siêu 
Thế (trong Lộ Trình Đắc Đạo). Do đó, gọi tên Tâm Dóng Lực ấy là “Chuyển Tóc " 

Như có Pali chú giải trình bày như sau: 

“(опат abhibhuyyati chijjati etihati = Gotrabhi”- Chat dut huy diệt chủng 
tóc Duc Giới hoặc Phàm Phu (bởi 4 Tám Đại Thiện Tương Ung Trị) như thé gọi tên 
là “Chuyển Tộc ". 
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Hoặc là "Gottam bhüveti vuddhetiti = Gotrabhi”- Tám Dóng Lực nào 
thường làm tién hóa đến . tộc Рао Đại — Siêu Thé, như thé gọi tên Tâm Đồng 
Luc ấy là “Chuyển Tóc" 

(5) Vodana - Dũ Tình: Đồng Lực Dục Giới có tên gọi là Dë Tịnh, là vì làm 
cho các bậc Thánh Nhân càng tăng tiến sự thanh tịnh một cách rất vi điệu. 

Tức là Bậc Thất Lai trong khi được chứng đắc Đạo Quả Nhất Lai thì thường 
có Tâm Đồng Lực Dục Giới làm nhiệm vụ tiếp thâu Níp Bàn; trước hết là bỏ Pháp 
Hữu Vi lại, và làm cho Đạo Nhất Lai sinh khởi tiếp thâu Cảnh Níp Bàn cùng lúc 
thực hiện việc diệt trừ “Anusayakilesa — Tùy Miên Phién Мао” một cách rất đặc | 
biệt, hon cá ở phan diệt trừ Tùy Miên Phiền Nào của Đạo Thất Lai trở di. 

Bậc Nhất Lai khi được chứng đắc Đạo Quả Bất Lai và Bậc Bắt Lai khi được 
chứng đắc Đạo Quả Vô Sinh, thì thường có Đồng Lực Dục Giới làm nhiệm vụ tương 
tự dé cho Dao Bát Lai và Đạo Vô Sinh được khởi sanh tiếp thâu Cánh Nip Bàn, luôn 
cá thực hiện việc diệt trừ Tùy Miên Phiền Nào với mãnh lực vi điệu thù thắng hon 
cả việc diệt trừ Tùy Miên Phiền Мао ở Đạo bậc thấp, do đó mới được gọi là “Dü 
Tinh". 

Nhu có Pali chú giái trinh bày nhu sau: 

*Vodanetiti = Vodanam”- Tám Đông Lực nào thường làm cho Bác Thánh 
Nhán càng táng tiễn sự thanh tịnh một cách rất vi diệu, như thé gọi tên Tâm Đẳng 
Lực ấy là “Dũ Tịnh”. 


Phân Tích 121 Tâm Theo Riêng Từng Mỗi Phần 
Hiện Hữu Trong Chín Phần Thê Theo Chỉ Pháp 


1/ Phân tích Tám chia theo Chüng Loại (Jatibhedanaya): việc phán chia 
Tâm theo Chúng Loại, thì hiện hữu bốn Chúng Loại, đó là: 

e Tâm theo Chüng Loại Bất Thiện hoặc Tâm Bát Thiện thì có 12 Tâm, đó 
là: 8 Tâm cán Tham, 2 Tâm căn Sân, và 2 Tâm căn Si. 

e Tâm theo Chúng Loại Thiện hoặc Tâm Thiện thì có 37 Tâm, đó là: 8 Tâm 
Đại Thiện, 9 Tâm Thiện Đáo Đại, và 20 Tâm Đạo. 

e Tâm theo Chúng Loại Di Thục Quả hoặc Tâm Di Thục Quả thì có 52 Tâm, 
đó là 15 Tâm Quả Vô Nhân, § Tâm Đại Quả, 9 Tâm Quả Đáo Đại, và 20 
Tâm Quả Siêu Thế. 

e Tâm theo Chủng Loại Duy Tác hoặc Tâm Duy Tác thì có 20 Tâm, đó là: 3 
Tâm Duy Tác Vô Nhân, 8 Tâm Đại Duy Tác, 9 Tâm Duy Tác Đáo Đại. 

2/ Phân tích Tâm chia theo Cói Địa Giới (Bhümibhedanaya): việc phân 


chia Tâm theo Cói Địa Giới, thì hiện hữu bốn Сӧі Địa Giới, đó là: 
• Tâm ở phần Dục Giới hay Tâm Dục Giới có 54 Tám. 
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e Tám ó phàn Sác Giói hay Tám Sác Giói có 15 Tám. 
e Tám ở phần Vô Sắc Giới hay Tâm Vô Sắc Giới có 12 Tâm. 
e Tám ở phần Siêu Thé hay Tâm Siêu Thé có 40 Tâm. 
3/ Phân tích Tám chia theo Tịnh Hảo (Sobhanabhedanaya): việc phán 
chia Tâm theo Vô Tịnh Hảo và Tịnh Hảo. 
e Tâmở phần Vô Tịnh Hảo hoặc Tâm Vô Tịnh Hảo thì có 30 Tâm, đó là: 12 
Tâm Bắt Thiện, và 18 Tâm Vô Nhân. 
e Tâm ở phần Tịnh Hảo hoặc Tâm Tịnh Hảo thì có 91 Tâm, đó là: 24 Tâm 
Dục Giới Tịnh Hảo, 15 Tâm Sắc Giới, 12 Vô Tâm Sắc Giới, và 40 Tâm 
Siêu Thế. 
4/ Phân tích Tâm chia theo Hiệp Thé (Lokabhedanaya): việc phân chia 
Tâm theo Hiệp Thế và Siêu Thế. 
e Tâmở phần Hiệp Thế hay Tâm Hiệp Thế có 81 Tâm, là 54 Tâm Dục Giới, 
15 Tâm Sắc Giới, 12 Tâm Vô Sắc Giới. 
° Tâm ở phần Siêu Thế hay Tâm Siêu Thé có 40 Tâm Siêu Thế. 


5/ Phân tích Tám chia theo Nhân (Hetubhedanaya): việc phân chia Tâm 
theo Vô Nhân và Hữu Nhân. 
• Тат ở phần Vô Nhân hoặc Tâm Vô Nhân thì có 18 Tám Vô Nhân. 
e Tâm ở phần Hữu Nhân hoặc Tâm Hữu Nhân thì có 103 Tâm, đó là: 12 
Tâm Bát Thiện, 24 Tâm Dục Giới Tịnh Hảo, 27 Tâm Pao Đại, và 40 Tám 
Siêu Thế. 
6/ Phân tích Tâm chia theo Thiền Na (Jhünabhedanaya): việc phân chia 
Tâm theo Phi Thiền và Hữu Thiền. 
° Tám bất phối hợp với Chỉ Thiền gọi là Tâm Phi Thiền thi có 54 Tâm, đó 
là 54 Tâm Dục Giới. 
e Tâm phối hợp với Chi Thiền gọi là Tâm Hữu Thiền thì có 67 Tâm, đó là 
27 Tâm Pao Đại,và 40 Tâm Siêu Thế. 


7/ Phân tích Tâm chia theo Tho (Vedanübhedanaya): việc phân chia Tâm 
theo năm (5) Thọ, là Lạc Thọ, Khổ Thọ, Ưu Thọ, Hỷ Thọ, và Xả Thọ. 

e Có 1 Tâm câu hành Lạc, đó là 1 Tâm Thân Thức câu hành Lac. 

° Có1 Tâm câu hành Khổ, đó là 1 Tâm Thân Thức câu hành Kh. 

e Có 62 Tâm câu hành Hy, đó là 4 Tám căn Tham câu hành Hy, 1 Tám Thám 
Tán cáu hành Hy, 1 Tám Tiếu Sinh, 12 Tâm Dục Giới Tịnh Hảo câu hành 
Hy, 12 Tâm Sắc Giới câu hành Hy, và 32 Tâm Siêu Thế câu hành Hý. 

e Có2 Tâm câu hành Uu, đó là 2 Tám căn Sân câu hành Uu. 

e Có 55 Tâm câu hành Ха, đó là 4 Tâm cán Tham câu hành Ха, 2 Tâm căn 
Si câu hành Xà, 8 Tâm Ngũ Song Thức, 2 Tâm Tiếp Thâu, 2 Tâm Thâm 
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Tán cáu hành Xà, 1 Tám Khai Ngü Món, 1 Tám Khai Y Món, 12 Tám Duc 
Giới Tinh Hảo câu hành Ka, 15 Тат Бао Đại câu hành Ха, 8 Tám Siêu 
Thé cáu hành Ха. 


8/ Phân tích Tám chia theo Phối Hợp (Sampayogabhedanaya): việc phân 
chia Tâm theo Tương Ưng và Bất Tương Ưng. 
e Tám ở phần Tương Ung có 87 Tâm, đó là 4 Tám căn Tham Tương Ưng 
Kiến, 2 Tâm căn Sân, 2 Tâm căn Si, 12 Tâm Dục Giới Tịnh Hảo Tương 
Ung Trí, và 67 Tâm Thiên. 
• Tâm ó phàn Bát Tương Ung có 34 Tâm, đó là 4 Tâm căn Tham Bát Tương 
Ưng Kiến, 18 Tâm Vô Nhân, và 12 Tâm Dục Giới Tịnh Hảo Bát Tuong 
Ung Trí. 
Ghi chú: 18 Tâm Vô Nhân được liệt kê vào trong phần Bát Tương Ung, Và 
67 Tâm Thiền được liệt kê vào trong phần Tương Ứng. | 
9/ Phân tích Tâm chia theo Dẫn Du (Sankharabhedanaya): việc phán chia 
Tâm theo Vô Dẫn và Hữu Dẫn. 
e Có 37 Tâm ở phần Vô Dẫn hoặc Tâm Vô Dẫn, đó là 4 Tâm Tham Vô Dẫn, 
1 Tâm căn Sân Vô Dẫn, 2 Tâm căn Si, 18 Tâm Vô Nhân, và 12 Tâm Dục 
Giới Tịnh Hảo Vô Dẫn. 
e Có 84 Tâm ở phần Hữu Dẫn hoặc Tâm Hữu Dẫn, đó là 4 Tâm căn Tham 
Hữu Dẫn, 1 Tâm căn Sân, 12 Tâm Dục Giới Tịnh Hảo Hữu Dẫn, và 67 
Tâm Thiên. 
Ghi chú: 2 Tâm căn Si, 18 Tám Vô Nhân được liệt kë vào trong phần Vó 
Dẫn. Và 67 Tám Thiền được liệt kê vào trong phần Hiru Dẫn. 
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1. Có Bón Phán Loai Và Ching Loai, dó là: 





OAT 
ОООО 
СОЕ 2 


ООВОЗЭЭ Ug 
ОООООООО s 
QOO 3 
ОООО 
ОООО 
ОООО 1 , 
ОООО J 
ОООО 1, 
ОООО | 


sss ss з 
COO CO e 
OO000J s 


COCO 4 
ОООО! 
CXXX) 4 


COCCO 
600000 
CXXXX) 
CXXXX) 
00000 
CXXXX) 


00000, 
CXXXX) 


л A unn n дл (л CA 





Tác Giá: BRAHMAMÁSA DHIRABHADDHO 


1. Có 12 Chúng Loại Bát Thiện, là: 
- 8 Tam can Tham, 
- 2 Tam cán Sàn, 
- 2 Tàm cán Si. 


2. Có 37 Chung Loại Thiện, là: 
- 8 Tâm Đại Thiện, 
- 9 Tâm Бао Dai, 
- 20 Tàm Dao. 


3. Có 52 Chüng Loai Di Thuc Quà, là: 
- 7 Tâm Di Thuc Quả Bát Thiện, 
- 8 Tâm Di Thục Quả Thiện Vô Nhân, 
- 8 Tâm Đại Quả, 
- 5 Tâm Quả Sắc Giới, 
- 4 Tâm Quả Vô Sắc Giới, 
- 20 Tâm Quả Siêu Thé. 


4. Có 20 Chúng Loại Duy Tác, là: 
- 3 Tâm Duy Tác Vô Nhân, 
- 8 Tâm Đại Duy Tác, 
- 5 Tâm Duy Tác Sắc Giới, 
- 4 Tâm Duy Tác Vô Sắc Giới. 
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2. Có Bốn Phân Loại Về Cõi Địa Giới, đó là: 
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1. Có 54 Сё Duc Giới, là: 
- 12 Tâm Bắt Thiện, 
- 18 Tâm Vô Nhân, 
- 24 Tâm Dục Giới Tịnh Hảo. 


2. Có 15 Cõi Sắc Giới, là: 
- 5 Tâm Thiện Sắc Giới, 
- 5 Tâm Quà Sắc Giới, 
- 5 Tâm Duy Tác Sắc Giới 


3. Có 12 Cài Vô Sắc Giới, là: 
- 4 Tâm Thiện Vô Sắc Giới, 
- 4 Tâm Quả Vô Sắc Giới, 
- 4 Tâm Duy Tác Vô Sắc Giới. 


4. Có 40 Cói Siêu Thé, là 20 Tâm Đạo 
20 Tâm Qua. 
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3. Có Hai Phán Loai Và Tinh Háo, dó là: 
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4. Có Hai Phán Loai Vé Hiép Thé, dó là: 


8 
COCO 1. Có 81 Tâm Hiệp Thế. là 
ОС) — Ç - 12 Tám Bát Thiên, 
OO — - 18 Tâm Vô Nhân, 


(OC X XXX e 9 - 24 Tám Duc Giói Tinh Háo, 


OOOOODOQO0S - 15 Tám Sác Giói, 
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5. Có Hai Phán Loai Và Nhán, dó là: 


ОООО 


1. C618 Tâm Vô Nhân, là: 
| - 7 Tâm Di Thuc Quà Bát Thiện, 
ООСС 7 - 8 Tam Di Thuc Quà Thién Vó Nhàn, 
: = - 3 Tâm Duy Tác Vô Nhân. 
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- 12 Tâm Bát Thiện, 
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6. Có Hai Phán Loai Và Thién Na, dó là: 


1. 54 Tâm Phi Thién, là: 
- 12 Tâm Bát Thiện, 
ae uw ub 7 - 18 Tâm Võ Nhân, 
mẽ. 8 - 24 Tâm Duc Giới Tịnh Hào. 
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CX X C 
ОФФО f 
CXXX) 2. Có 67 Tam Hữu Thiên, là: 
ОООО J ° - 12 Tâm Võ Sic Giới 
ОООО | - 40 Tam Siéu Thé. 
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авва. 
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00000, 
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CXXXX) 
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7. Có N&m Phên Loai Và Tho, dó là: 


о 9 1. Lac Tho có 1, là Tâm Thân Thức câu hành Lac. 
wg узышы 2 2. Khó Thọ có 1, là 1 Tâm Thân Thức câu hành Khô. 
COR) амы . 3. Hy Tho có 62, là 4 Tâm cán Tham Hy Thọ, 


(СОУЛ УУУ» 7 1 Tam Thàm Tán Hy Tho, 
= 1 Tâm Tiêu Sinh Hy Thọ, 

QQQ CXXXX) i 4 Tàm Dai Thién Hy Tho, 

QOO 3 4 Tám Dai Qvà Hy Tho, 


4 Tàm Dai Duy Tác Hy Tho, 
ОООО 


11 Tâm So Thiên, 
ОООО 11 Tam Nhi Thiên. 
ОООО) 11 Tám Tam Thièn, 
OOO 8 11 Tám Tú Thièn. 


OCC Ts 4. Ưu Tho có 2, là 2 Tâm căn Sân. 


i. 
сосе 5. Ха Tho có 55, là 4 Tâm căn Tham Ха Thọ, 
(COCO XO 5 2 Tam cán Si, 
uud 5 14 Tâm Vô Nhân Ka Tho. 
An. 5 4 Tam Dai Thién Ka Tho, 
| 4 Tam Юа: Опа Ха Tho, 
4 Tâm Dai Duy Tác Xã Tho, 

ОСОО» 4 23 Tâm Ngũ Thiền. 

ОООО 4 

ОООО) 4 
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8. Có Hai Phân Loại Về Tương Ưng, đó là: 


1. Có 87 Tâm Tương Ưng, là: 
- 4 Tâm căn Tham Tương Ưng Kiến, 
- 2 Tâm căn Sân, 
- 2 Tâm căn S1, 
- 4 Tâm Đại Thiện Tương Ứng Trí, 
- 4 Tâm Đại Quả Tương Ưng Tri, 
- 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ung Tri, 
- 15 Tâm Sắc Giới, 
- 12 Tâm Vô Sắc Giới, 
- 40 Tâm Siêu Thế. 


2. Có 34 Tâm Bát Tương Ung, là: 
- 4 Tâm căn Tham Bất Tương Ưng Kiến, 
- 18 Tám Võ Nhân, 
- 4 Tâm Đại Thiện Bất Tương Ưng Trí, 
- 4 Tâm Đại Quả Bất Tương Ưng Trí, 
- 4 Tâm Đại Duy Tác Bất Tương Ưng Tri. 
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9. Có Hai Phân Loại Về Dẫn Du, đó là: 


ОООО) 1.. C637 Tâm Võ Dẫn, là: 


OO 5 - Tâm cán Tham thứ 1, thứ 3, thứ 5, thử 7, 


| © . Еа 2 - Tâm căn Sân thứ 1, 
- 2 Tâm căn S1, 


X ji báo d 7 - 18 Tâm Vô Nhân, 
< > 8 - Tâm Đại Thiện thứ 1, thứ 3, thứ 5, thứ 7, 
- Tâm Đại Quà thứ 1, thử 3, thứ 5, thứ 7, 
3 - Tâm Dai Duy Tác thứ 1, thứ 3, thứ 5, thứ 7. 


6000 


8 
CXXX) 
CXXX) 2. Có 84 Tâm Hir Dân, là: 

8 - Tâm cán Tham thứ 2, thứ 4, thứ 6, thứ 8, 
ОООО - Tâm cán Sàn thu 2, 
CX n La - Tâm Đại Thiện thứ 2, thứ 4, thứ 6, thứ 8, 
OOOO - Tâm Dai Quà thứ 2, thứ 4, thứ 6, thứ 8, 


- Tâm Đại Duy Tác thứ 2, thứ 4, thứ 6, thứ 8, 
CXL 3S - 15 Tâm Sắc Giới, 
CŒXXXX)ts - 12 Tâm Vô Sắc Giới, 
OOOOO0 5 - 40 Tàm Siéu Thé. 


ООО 4 
БОСО 4 
NDI 4 


COCOQCX 5 
66698. 
C<XXX)5 
CXXXX)s5 
GENK NK IS 
CCOCCXO 5 
COCOOC X 5 
OOOCXO 5 
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52 TÂM SỞ (CETASIKA 52) 


13 Tâm Sở 14 Tâm Sở 25 Tâm Sở 
Tợ Tha Bát Thiện Tịnh Hảo 
4 i Б" 







































+ 7 Tâm $5 Bién Hành | +4 Tâm Sở Si Phần + 19 Tâm Sở Tinh Hảo 








































































(Sabbacittasadhürana (Mocatukacetasika 4) Bién Hành 

Cetasika 7) - Si (Moha) (Sobhana 

- Xúc (Phassa) - Vô Tam (Ahirika) sadhüranacetasika 25) 

- Tho (Vedanà) - Vó Quy (Anottappa) - Tín (Saddha) 

- Tưởng (Sañña) - Trao Cử (Uddhacca) - Niém (Sati) 

- Tư (Cetanà) - Tàm (Hiri) 

- Nhất Thống (Ekaggata) | + 3 Tâm Sở Tham Phần | - Quý (Ottappa) 

- Mạng Quyên - Tham (Lobha) - Vô Tham (Alobha) 

(Jivitndriya) - Tà Kién (оті) - Vô Sân (Adosa) 

- Tác Y (Мапаѕікаға) - Ngã Man (Mana) - Trung Gian 
(Tattramajjhattatàa) 

+6 Tám 50 Biét Cánh — |-- 4 Tâm Sở Sàn Phần - Thán + Tám An 

- Tàm (Vitakka) - Sân (Dosa) - Thân + Tâm Khinh 

- Tứ (Wicara) - Hói Hán (Kukkucca) | - Thân + Tâm Nhu 

- Thắng Giải - Tật Đồ (Issa) - Thân + Tâm Thích 

(Adhimokkha) - Lận Sắc (Macchariya) | - Thân + Tám Thuần 

- Cần (Viriya) | - Thán + Tám Chánh 

- Hy (Pīti) + 2 Tám Sở Hôn Phần 

- Dục (Chanda) - Hôn Trầm (Thina) + 3 Tâm Sở Ngăn Trừ 





- Thùy Miên (Middha) | Phàn 














- Chánh Ngữ 
+ 1 Tâm Sở Hoài Nghi - Chánh Nghiệp 
- Hoài Nghi (Vicikiccha) | - Chánh Mạng 






+ 2 Tâm Sở Vô Lượng 
Phần 

- Bi Mẫn 
- Tùy Hý 







- Tuệ Quyên 
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Bón Truóng Hop Trang Thái Cüa Tám Só 


Ekuppàadanirodhà ca | Ekalambanavatthukà 
Cetoyuttà dvipannasa | Dhammoà сеіаѕіка mata. 


“Pháp chủng Tâm Sở có số lượng là 52, và phối hợp với Tám theo trang thái 
nhw sau: đông sanh với Tâm, đồng điệt với Tám, đông một cảnh với Tâm, đông 
nương một loại trii cán với Tám". 


Và dé có được sự hiểu biết về trường hợp trang thái phối hợp của Tâm với 52 
Tâm Sở này, mà được gọi là *Cetoyuttalakkhana — Tứ Đông trang thái” hội đủ cả 
bốn trường hợp như sau: 

1/ Ekuppüda – Đông Sinh: Tâm Sở thường luôn câu sinh với Tâm; có nghĩa 
là khi Tâm sinh thì Tâm Sở cũng cùng sinh khởi; không thể nào có Tâm sinh trước 
và Tâm Sở sinh sau, hoặc là Tâm Sở sinh trước và Tâm lại sinh sau. 

2/ Ekanirodha — Đẳng Diệt: Cũng tương tự với phương thức như trên, khi 
Tâm diệt thì Tâm Sở cùng diệt với nhau, không có sự diệt trước hoặc sự diệt sau. 

3/ Ekalambana — Đông Cảnh: Cảnh mà Tâm đang tiếp thâu cũng là cùng 
một cảnh với Tâm Sở đang tiếp thâu; ví dụ như Tâm đang tiếp thâu Cảnh Sắc trắng 
thì Tâm Sở cũng đang tiếp thâu Cảnh Sắc trắng; hoặc là Tâm tiếp thâu Cảnh Sắc đen 
thì Tâm Sở cũng tiếp thâu Cảnh Sắc đen. j 

4/ Ekavatthuka — Dóng Trá Cán: Chó nuong sinh cüa Tám Só ciing cung 
một thé loại với chỗ nương sinh của Tám; ví du nhu Tám nương sinh vào Nhãn Căn 
thì Tâm Sở cũng nương sinh vào Nhãn Cán. Hoặc Tâm nương sinh vào Nhi Cán thi 
Tâm Sở cũng nương sinh vào Nhĩ Căn. Hoặc Tâm nương sinh vào Ý Căn thì Tâm 
Sở cũng nương sinh vào Ý Căn. | 

Tập hop đủ cả bốn trường hợp trang thái này, nên mới được gọi là Tâm Sở. 

Vả lại, trong ca bốn trường hợp của Tứ Đồng trạng thái nây, thì chỉ có ba 
trường hợp là “Đẳng Sinh, Đồng Diệt, và Đồng Cảnh” luôn luôn có ở trong Tâm 
Sở một cách chắc chắn. Còn trường hợp thứ tư là “Đồng Trú Cán" thì trang thái 
này hiện hữu một cách bát định. Vi lẽ các Tâm Sở khi sinh khởi ở trong Ngũ Uán 
Địa Giới (Cói Ngũ Uån) thì mới cần nương vào Trú Căn mà sinh khởi, thé nhưng 
nếu sinh ở trong Cói Tứ Uán thì không cần phải nương vào Trú Căn mà khởi sinh. 


Chú giải: Từ ngữ “Cefasika” khi chiết tự ra từng phần, thì có được như sau: 
“Ceta + s + іка” là Pháp phỗi hợp với Tâm, hoặc Thức, và gọi tên là Tâm Sở. 

Tâm không thê hiện hữu ở ngoài các Tâm Sở được. Cả hai, Tâm và các Tâm 
Sở tương Ứng, luôn luôn đồng khởi sinh và đồng hoại điệt cùng một lúc. Tuy nhiên 
có một vài đặc tính vật chất, chẳng hạn nhu “Viññattirāpa” — Sắc Biểu Tri, gồm có 
hai là: “Kayaviññatti — Thân Biểu Tri, phương thức biểu hiện bằng hành động, và 
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Vacivififiatti — Ngữ Biểu Tri, phương hức phát biểu bằng lời nói" đồng khởi sinh 
và đồng hoại diệt với Tâm Thức. Ngoài những hình thức biểu hiện 4 ay, thi dác tính 
thứ ba là có một đối tượng đồng nhất với đối tượng của Tâm. Khi có đã hội đủ cả 
ba đặc tính trên, thì quả nhiên, tất phải có đặc tính thứ tư là đồng có chung một Trú 
Căn. 

Trong Abhidhamma – Vô Tỷ Pháp, thì Tâm hoặc Thức thường luôn phối 
hợp với 52 Tâm Sở này. Tập hợp tất cá Tâm lại, goi là Tức Uán (Viifiana 
khandha). Một trong các Tâm Sở, có Tâm Sở Tho (Vedan8) còn được goi là Tho 
Uẩn (Vedanakhandha), Tâm Sở Tưởng ($аййй) còn được gọi là Tướng Uán 
(Safifiakhandha) hoặc còn được gọi là nhóm “Tri Giác”. Năm mươi Tâm Sở còn 
lại được goi là Hành (Sankhüra) còn được gọi là Hành дп (Sankhürakkhandha) 
hoặc được goi là nhóm “sinh hoạt tâm linh”, với Tám Sở Tw (Cefan8) là quan trọng 
nhất trong những Tâm Sở này. 

Như vậy, khi phân tích về Ngữ Udn (Paficakkhandha) thi có dugc nhu sau: 
Thức Uán — Vififianakhandha: là tất cả Tâm, 121 Tám. 

Thọ Un — Vedanükhandha: là Tâm Sở Tho. 

Tưởng Uán — Safifiákhandha: là Tâm Sở Tưởng. 

Hành Uán — Sahkhärakkhandha: là 50 Tâm Sở còn lại (loại trừ Tâm Sở 
Thọ, và Tưởng). 

° Sắc Uán — Rüpakkhandha: là tất cả 28 Sắc Pháp. 


Phân Tích 52 Tâm Sở Theo Đông Nhóm Hoặc Bọn (Rasi) 


Tất cả 52 Tâm Sở này, khi phân chia ra thành Nhóm (ràsi) thì có được ba 
nhóm, được gọi là “Rasi” (cùng nhóm, bọn, tập thé). 

e Là một nhóm Tâm Sở To Tha có 13 cái chung với nhau thành một nhóm, 

° Một nhóm Tâm Sở Bát Thiện có 14 cái chung với nhau thành một nhóm, 

e Một nhóm Tâm Sở Tịnh Hảo có 25 cái chung với nhau thành một nhóm. 

Hoặc cũng sẽ được gọi là 13 Tâm Sở Tợ Tha, 14 Tâm Sở Bất Thiện, và 25 
Tâm Sở Tinh Hảo. 


Phân Tích Ba Đồng Nhóm Theo Từng Thể Loại: 


1/ Các Tám Së trong cùng một nhóm To Tha thi được chia ra làm hai 
thể loại, đó là: 

° Một thể loại gồm có 7 Tâm Sở Biến Hành, 

° Một thé loại gồm có 6 Tâm Sở Biệt Cảnh. 
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2/ Các Tám Së trong càng mêt nhóm Bát Thiên thi được chia ra làm năm 


thể loại, đó là: 
° Một thé loại gồm có 4 Tâm Sở Si Phần, 
° Một thể loại gồm có 3 Tâm Sở Tham Phản, 
° Một thể loại gồm có 4 Tâm Sở Sân Phần, 
° Мӧ thể loại gồm có 2 Tâm Sở Hôn Phan, 
° Một thé loại gồm có 1 Tâm Sở Hoài Nghi. 


3/ Các Tâm Sở trong cùng một nhóm Tịnh Hảo thì được chia ra làm bốn 


thể loại, đó là: 


° Một thé loại gồm có 19 Tâm Sở Tịnh Hảo Biến Hành, 


° Mội thể loại gồm có 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần, 
° Một thể loại gồm có 2 Tâm Sở Vô Lượng Phần, 
° Một thé loại gồm có 1 Tâm Sở Tuệ Quyền. 


Tâm Sở có 13 Tâm Sở Tợ Tha, 
14 Tâm Sở Bat Thiên. 
và 25 Tám Só Tinh Háo. 


Tâm Só To Tha có 7 Tám Sở Biên Hành 
và 6 Tâm Sở Biệt Cảnh. 

Tâm Sở Bát Thiện có 4 Tâm Sở Si Phân, 
3 Tâm Sở Tham Phần, 

4 Tâm Sở Sân Phần, 

2 Tâm Sở Hôn Phan, 

1 Tám Só Hoài Nghi. 

Tâm Sở Tịnh Hảo có 19 Tâm Sở Tịnh Hảo Biên Hành, 
3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần, 

2 Tâm Sở Vô Lượng Phan, 

1 Tâm Sở Tuệ Quyên. 
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Gom thành 
. 14 Tâm Sở. 


Gom thành 
25 Tâm Sở. 
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Bản Đồ Của 52 Tám Sở Phối Hợp Với Tám (Cetasika 52) 


COOCOO 13 Tâm Só Tg Tha 
: (Аййаѕатӣпӣсегаѕіка) 
110 )( 105 
(=) 
QOO 14 Tâm Sở Bát Thiện 
(Akusalacetasika 14) 


2 


25 Tâm Sở Tinh Hào (Sobhanacetasika 25) 


00006060 








19 Tâm Sở Tinh Hào 


Bién Hành 
(XXX) (Sobhanasadharana 
Cetasika 19) 


~ 


CU) 000000) 
Qoo 

a 

(9) 


3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần 


2 Tâm Sở Võ Lượng Phân 


MOM у Nad KAE u ou 


1 Tam Sở Tuệ Quyên 
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TAM SÓ SIÉU LY (CETASIKAPARAMATTHA) 


1. C6 52 Tám S6, dó là: 
e 13 Tâm Só To Tha, 
e 14 Tám Só Bát Thién, 
e 25 Tám Sở Tịnh Hảo. 
2. Có 13 Tâm Sở Tợ Tha, đó là: 
e 7 Tâm Sở Biến Hành, 
e 6 Tâm Sở Biệt Cánh. 
3. Có 14 Tâm Sở Bắt Thiện, đó là: 
4 Tâm Sở Si Phần, 
3 Tâm Sở Tham phần, 
4 Tâm Sở Sân Phần, 
2 Tâm Sở Hôn Phan, 
1 Tâm Sở Hoài Nghi. 
4. Có 25 Tâm Sở Tịnh Hảo, đó là: 
e 19 Tâm Sở Tịnh Hảo Biến Hành, 
e 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần, 
e 2 Tâm Sở Vô Lượng Phần, 
e 1 Tâm Sở Tuệ Quyền. 


13 TÂM SỞ TO ТНА (Afifiasamanacetasika 13) 


A. Báy Tám Së Bién Hành (Sabbacittasadharanacetasika 7), dó là: 
1. Xúc (Phassa): Pháp chủng tiếp xúc Cánh. 
Xuất nguyên từ ngữ căn “Phas ”, tiếp xúc. Khi một đối tượng phát hiện đến 
Thức, xuyên qua một trong sáu căn thì Tâm Sở Xúc khởi sinh. Và không nên hiểu 
rằng chỉ là sự xúc chạm suông (Na sangatimatto eva Phasso). 
Tứ ý nghĩa của Tâm Sở Xúc: 
e Trạng thái (Lakkhana): Có sự xúc cham (Phusana). 
e Phán su (Rasa): Dung cham (Sanghattana). 
° Sự thành tựu (Paccupafthüna): Sự tiếp xúc của ba thành phần: Thức, Căn, 
và Cảnh. 
e Nhân cán (Padafthüna): Có Cảnh hiện bày. 
Có Pali chú giải trình bày là: *Phassena phusitvà — Có sự tiếp chạm do từ nơi 
Xúc”, “Thức chứng nghiệm do từ nơi Thọ - Vedanäya vediyati”, “Tri giác do từ nơi 


Ti noc — Safifiaya safijanati", “Có у muốn do từ noi Tác Y - Cetanàya ceteti". 
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2. Tho (Vedanà): Pháp chúng thụ hưởng Cảnh. 

Xuát nguyên từ ngữ cán "Vid" cám thọ. Tương tự với Tâm Sở Xúc, Tho là 
đặc tính chánh yếu của tất cá các loại Tâm. Và Thọ có năm thể loại, hiện hữu ở cả 
hai Tâm và Thân; đó là Khổ, Ưu, Hy, Lạc, và Ka. 


3. Tưởng (Safifia): Pháp chủng nhớ tưởng, ghi nhớ Cảnh. 

Xuất nguyên từ ngữ cán “Sam + na”, hiểu biết, nhận thức. Đặc tính chánh 
yếu của Sañña là nhận thức ra đối tượng mà trước kia Tâm đã từng có lần hiểu biết, 
tr1 giác. 


4. Tư Tác Y (Сеѓапӣ): Pháp chủng thúc diy và dẫn dụ Pháp Tương 
Ung ở trong Cảnh dé cho làm phận sự của mình. Cả hai danh từ “Citta — Tâm, và 
Cetana — Tu” dèu xuất nguyên từ ngữ cán * Cit — suy tw”, có ý nghĩa là “у muón 
làm" hoặc “ý muốn làm động co đưa đến hành động”, " phái hop (Abhisandhüna) 
và tích trữ (Ayuhana)". 

Theo bộ sách chú giải Atthasalini và Vibhavini Tika, thì: 

e Celana là Pháp phối hợp tất cà Tâm Sở đồng phát sanh với nó trên đối tuong 
của Tâm (Attanā sampayutta dhamme arammane abhisandahati). 

e Cetana vừa tác hành nhiệm vu của minh, vira phói trí sinh hoạt của các Tám 

_ Sở khác đồng phát sanh. Theo một lối giải thích khác, 

° Cetanā là Pháp đưa đến hành động bằng cách tạo duyên cho Pháp được сёр 
tạo (Sankhatabhisankharane và byaparam üpajjatt'ti cetana). 

° Cetanü là Pháp đóng vai trò quan trọng nhất trong tất cả các hành động, thiện 
và bát thiện. 

. Theo Ngài Trưởng Lão Chú Giải Ledi Sayadaw trình bày rằng: | 

° Cefanz hành động trên các Tâm Sở đồng cùng phát sinh với chính mình bằng 
cách thâu nhận đối шору và hành động nhằm thành tựu nhiệm vụ, là quyết 
định hành động. 

° Cetanü — Tư, là Tâm Sở có ý nghĩa quan trọng nhất trong các loại Tâm Hiệp 
Thế (Lokiyacitta), còn với Tám Siêu Thé (Lokuttaracitta) thì có Paññā, là 
trí tuệ. 

Tâm Hiệp Thé có khuynh hướng tao tác và tích trữ Nghiệp. Tâm Siêu Thé, 
thì trái lại, có khuynh hướng tận diệt Nghiệp. Do đó, Cetanā trong các Tâm Siêu 
Thế, không tạo tác Nghiệp. Tuy nhiên, Сеѓапӣ trong tất cả những loại Tâm Hiệp 
Thế, Thiện hay Bắt Thiện, đều được xem là Nghiệp Lực (Kamma). 

Đứng về phương điện tâm lý, thì: 

° Cetanü quyết định các hoạt động của những Tâm Sở cùng phát sanh đồng thời 


VỚI nó. 
° Về phương diện đạo đức, thì Cetana quyết định hậu quà di nhiên phải đến của 
nó. 
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e Do đó, nêu không có Cetana, tức nhiên không có Катта. 


5. Nhất Thống (Ekaggata): Pháp chüng an tinh và làm cho Pháp Tuong 
Ung hién dién duy nhát ó trong mót Cánh. 

Xuát nguyên từ ngữ cán “Eka + agga + tā”, nhát diém, trang thái tàm gom tu 
vào một điểm, an trụ vào một dé mục, hoặc tập trung vào một đối tượng. Tâm Sở 
Nhất Thông được ví như ngọn đèn đứng vững, không bị gió làm giao động. Như trụ 
cột vững chắc mà gió không thé lay chuyển. Tâm Sở Nhất Thông ngăn ngừa, không 
dé cho các Tâm Sở đồng phát sinh bị phát tán, và giữ chắc các Tâm Sở vào đề mục. 
Tâm Sở Nhất Thống là một trong năm Chi Thiền. Một khi được phát triển và trau 
giồi đến mức độ cao, thì Tâm Sở Nhất Thống trở thành Samadhi — Định. 


6. Mạng Quyền (Jīvitindrīya): Pháp chủng duy trì Pháp Tương Ung. 

Xuát nguyén tu ngit cán “Луйа = mạng sông” + “Indriya — quyên lực ”. Gọi 
"Jivita — mạng sông, hoặc đời sóng". Goi "Indriya — quyén luc", có náng lực duy 
trì. Với Сеѓапӣ quyết định moi sinh hoạt của tất cả Tâm Sở, nhưng với Jīvitindriya 
— Mang Quyển thì duy trì sự sóng vào Cetana và các Tâm Sở khác. 

Có hai loại Jtvitindriya — Mang Quyên, là Nama Jivitindriya — Danh Mang 
Quyén, tüc là Tám Só Mang Quyén; và Rüpa Jivitindriya — Sắc Mang Quyên. Với 
Tâm Sở Mạng Quyền duy trì sự sông của Tâm và các Tâm Sở (Danh Pháp), và Sắc 
Mạng Quyền thì duy tri sự sống của các Sắc Pháp. Cũng ví nhu sen trong đầm 
được nước nâng, đỡ; cũng ví như em bé được bà vú nuôi chăm sóc và âm bồng; còn 
Danh Pháp và Sắc Pháp thì được Mạng Quyền duy trì và nâng đỡ. 

Một Sắc Mạng Quyền tàn tại trong mười bảy sát na Tâm. Mười bảy Danh 
Mạng Quyên liên tiếp sanh rôi diệt trong khoảng thời gian của một Sắc Mạng Quyền. 
Cũng ví như người chèo thuyền phải tùy thuộc vào chiếc thuyền, và chiếc thuyền thì 
tùy thuộc người chèo thuyền; cùng thé ấy, Mạng Quyền tùy thuộc vào Danh Pháp 
và Sắc Pháp, và Danh Pháp và Sắc Pháp tùy thuộc vào Mạng Quyền. 


7. Tác Y (Manasiküra): Pháp chüng láp y và dát dán Pháp Tuong Ung dén 
Cánh. Dác tính chính là quay Tám huóng vé Cảnh. Tác Y ví nhu bánh lái cüa mót 
chiéc tàu, bó phán khóng thé không có dé hướng tàu về đến nơi bến bờ. 

Tâm không có Tác Y (Мапаѕікаға) thì cũng ví như tàu không có bánh lái. 

Tâm Sở Tác Ý cũng có thể ví như người đánh xe song mã, ngồi trên xe chăm 
chú vào hai con ngựa (Danh Pháp và Sắc Pháp) chạy song song đều đặn. 


+ Với bày Tâm Sở vừa nêu trên được goi là Tám Sở Biến Hành, bởi do phối 
hợp được với tất ca Tâm. Khi chiết tự ra thì từ ngữ này có được ba câu là: 
e “Sabba+ Citta* Sadharana”, nghĩa là: 
e “Sabba — tát cả i 
e * Citfa — Tám”, 
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° “Sadharana — chung, cùng khắp cả”. 
, Khi tập hợp lai ba từ ngữ nay thành "Sabbacittasadharana — cùng khắp са 
(biên mãn) dén tát cá Tâm `. 


B. Sáu Tâm Sở Biệt Cánh (Pakinnakacetasika 6): đỏ là: 


1. Tầm (Vitakka): Pháp chủng dắt dẫn Pháp Tương Ung đi đến Cảnh, tức là 
khảo lự (tầm kiếm và tư duy) Cảnh. 

Xuất nguyên từ ngữ căn “Vi ”+“ takk — suy tw”. Tám Sở Tầm có ý nghĩa là 
sự gắn ghép, áp đặt các Tâm Sở đồng phát sinh vào Cảnh. Ó mặt khác, một khi 
được trau giói và phát triển đầy đủ, thì Tâm Sở Tầm là một yếu tê đầu tiên của Thiền 
Na; với Chi Thiền Tầm của tầng Sơ Thiền, dem Tâm tầm kiếm đề mục Thiền Na, ví 
như ong bay tìm đến hoa. 

Với Tâm Đạo Siêu Thế (Lokuttara Magga Citta) thi duoc goi là Chánh Tw 
Duy (Sammüsankappa), vì lẽ đã loại trừ các tư tưởng làm lạc và dem Tám đến Nip 
Bàn. 

2. Tứ (Vicüra): Pháp chủng có việc dò xét phủ lẫy Cảnh. 

Xuất nguyên từ ngữ cán “Vi”+ “car — đi thénh thang bất dinh". Tám Sở Tứ 
có ý nghĩa là sinh hoạt liên tục của Tâm với Cảnh, quán sat, dó xét vào đối tượng. 
Một khi trau giói và phát triển đầy đủ, thì Tâm Sở Tứ là một yếu tố của Thiền Na; 
với Chi Thiền Tứ của tầng Nhị Thiền, dua Tâm đến quán sát dé mục Thiền Na, ví 
như ong bay lượn quanh quân đóa hoa. 


3. Thắng Giải (Adhimokkha): Pháp chủng phán quyết Cảnh. 

Xuất nguyên từ ngữ căn: “Adhi + muc"- phóng thích. Tâm Sở Thắng Giải có 
đặc tính là xác định, chọn lọc, ví như quan tòa phan quyết. Vì tính cách không lay 
chuyền của nó, do đó được ví như một cột trụ vững chắc. 


4. Cần (Viriya): Pháp chủng có sự sách tắn, sẵn sướt trong Cảnh. 
Xuất nguyên từ ngữ can “Aj — có nghĩa đi”+“lIr”.. Từ ngữ Vira là người 
chuyên cần nỗ lực hoàn thành công việc của mình một cách liên tục. 

Tâm Sở Cần có trạng thái, hoặc hành động của người cương quyết (Viranam 
bhavo, Каттат), có ý nghĩa là Pháp duoc thực hiện hay hoàn tat dung phuong 
pháp (Vidhina Iraytfabba pavattetabbain vã). Tâm Sở Cần có đặc tính bảo hộ 
(Upatthambana), giữ vững (Paggahana), chóng đỡ (Ussahana). Cũng ví như một 
ngôi nhà hư cũ nhờ những cây cột mới để chống đỡ; cùng thế ấy, Tâm Sở Cần hỗ 
trợ và nâng đỡ các Tâm Sở khác đồng phát sinh. 

Theo chú giải A#hasalini có trình bày rằng Кет Tinh tán, chuyén cán, có 
găng, tận lực, là căn nguyên của moi thành tựu mỹ mãn” 


5. Hy (Pīti): Pháp chủng có sự hân hoan, vui thích ở trong Cảnh. 
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Xuát nguyén từ ngữ căn “Pi”, hoan hy, thích thú. Đặc điềm của Tâm Sở Hy 
là tạo thích thú cho đôi tượng. 


6. Dục (Chanda): Pháp chủng có sự mong muốn Cảnh. 

Xuất nguyên từ ngữ căn *Chad", mong ước, mong muốn. Đặc tính chánh yếu 
của Chanda là “ước muốn làm”, cũng như vói tay nắm lẫy một vật. 

Có ba loại Chanda — Dục, là: 

e Kamachanda - Tham Dục: là khát vọng duyên theo lục trần, một trong 

năm Pháp Triền Cái (Nivarana). Đây là một thể loại Pháp Bất Thiện. 

° Kattukamyatà — Tác Dục: là “ước muốn làm”, gồm cả hai thé loại, Bát 

Thiện và Thiện. 

e Dhammachanda — Pháp Dục: là ước muôn chân chánh. 

Chính vì ước muốn chân chánh này, đã thúc giuc Thái Tử Siddhattha từ bó 
mọi thứ vui dục lạc của đời sống Vương Giả. Người Phật Tử hằng luôn có 
Dhammachanda, với ước muốn chân chánh, ngõ hầu chứng ngộ Níp Bàn. Quả thực 
đây không là sự tham ái. 

Theo chú giải nhận xét như sau “Sự có gắng quyết ý, hoặc ý chí là do Cán 
(Viriya). Trạng thái thích thú trong đối tượng là do Hy (Piti). Có ý định liên quan 
đến đối tượng là do Dực (Chanda). 


* Với sáu Tám Sở vừa nêu trên được gọi là Tám Sở Biệt Cảnh, bởi do phối 
hợp hết các loại Tâm, tuy nhiên chỉ được vài phân, không là hết cả thảy. 

Khi chiết tự thì từ ngữ này có được ba câu là: *Pa + Kinna + Ka" với ý nghĩa 
như sau: 

° Pa- môt cách cùng khắp cả”. 

° Kinna — bién địa giai thị (rải rác cùng khắp). 

e Ka- không có ý nghĩa một cách riêng biệt. 

Tập hợp lai ba từ ngữ này thành “Pakinnaka”- rải rác một cách cùng khắp. 

Có nghĩa là sáu Tâm Sở này phối hợp được cùng khắp thé loại, được cả phần 
Hiệp Thế - Siêu Thế, phần Tịnh Hảo — Vô Tịnh Hảo, phần Thiện — Bát Thiện — Quà 
- Duy Tác, tuy nhiên không phải là phối hợp hết cả tháy. 

Khác biét vói cách phối hợp của Tám Sở Biến Hành, là phần phối hợp được 
chung cả thảy và tất cá. Tập hợp bẩy Tâm Sở Biến Hành và sáu Tâm Sở Biệt Cánh 
thì gọi là Tâm Sở Tợ Tha, bởi do những Tâm Sở nầy có thực tính thích hợp với 
Chủng Loại của tất cả các Pháp. 

Chẳng hạn như, trong Tâm Sở Tịnh Hảo có Tín, hoặc trong Tâm Sở Vô Tịnh 
Hảo thì có Si chẳng hạn, thường là Pháp khác biệt đối với Tâm Sở To Tha. 

Tuy nhiên với Tâm Sở To Tha thì lại hợp với Chüng Loại của cả hai nhóm 
Tâm Sở kë trên, do vậy mới phối hợp được với Tâm. 


=> ——— ИИ. PP e v(———— — 
Tác Giá: BRAHMAMÁSA DHIRABHADDHO Dich Giá: Bhikkhu PASADO 


Bộ Sách Chú Giải TONG HỢP NÓI DUNG VÔ TY PHÁP GIÁO KHOA THƯ - TỨ PHÁP SIÊU LÝ 


Khác biệt với Tâm Sở Tịnh Hảo, thì không thể tương tự với Tâm Sở Vô Tịnh 
Hảo được, hoặc Tâm Sở Vô Tịnh Hảo cũng không thé tuong tu vói Tám Só Tinh 
Hảo được; bởi do vậy mới không thé phối hợp cùng nhau với Tâm được. 

Khi chiết tự thì từ ngữ “Aññasamana” nây có được hai từ ngữ là: 

° “Añña + Samana”. 

° “Айда — Pháp khác ” 

° “Samana — gióng nhau ". 

Tập hợp hai từ ngữ này lai thành *Afifiasamüna — tương tự với Pháp khác ” 


14 TÂM SỞ BAT THIỆN (Akusalacetasika 14) 


A. Bốn Tâm Sở Si Phần (Mocatukkacetasika 4), đó là: 

1. Si Mê (Moha): Pháp chủng che lấp thực tính của Cảnh đang hiện bày, là 
sự mê mỜ. 

Xuất nguyên từ ngữ can *Muh"- mê mờ, lầm lạc, ào tưởng, và làm cho tâm 
mù quảng, không nhận định đúng và không thấy rõ thực tính Pháp. Moha — Si 
Mé là một trong ba căn Bất Thiện, và nim trong tất cả các loại Tâm Bát Thiện. 
Nghịch nghĩa của Moha — Si Më, là Paññã — Trí Tuệ. Đặc tính chánh của Moha là 
lẫn lộn, không thấy rõ bản chất của sự vật. Moha như dám mây mờ, bao phủ tri 
kiến liên quan đến Nghiệp Lực và Tứ Đế. | 

2. Vô Таш (Ahirika): Pháp chủng không có sự hó then đối với Ác Hanh. 

Xuất nguyên từ ngữ cán “A + hirika"- không có hó then, và Vô Таш 
(Ahirikkam = Ahirikam). Người không có sự hó then khi làm điều Bát Thiện, được 
gọi là Ahiriko. Với người có sự hỗ then (Hiri) thì sẽ chùng bước, thối lui, trước 
hành động Bát Thiện; cũng ví như : cọng lông gà co rút lại trước ngọn lửa. Người có 
Ahirika — Vô Tàm, thì có thé làm bắt luận điều Bát Thiện nào và không có một chút 
rut rè. 

3. Vô Quý (Anottappa): Pháp chủng không có sự ghê sợ đối với Ác Hanh. 

Xuất nguyên từ ngữ căn “Na+ ауа+ ѓарр”- bit rt, dày vò. 

Với Ottappa — Quy, là ghê sợ làm điều bát thiện, tức ghê sợ hậu quả của hành 
động bát thiện. Anottappa — Vó Quy, nghich nghia của Ойарра, được ví nhu con 
thiêu thân bi cháy sém trên ngọn lửa. Một người biết sợ nóng št không thọc tay vào 
lửa, thé nhưng với con thiêu thân thì không ghé sợ hậu quả tai hại của hành động 
bay vào lửa, do đó, phải bị thiêu đốt. 

Cùng thé à йу, một người có sự Anottappa - Vô Quy, không biết sợ hậu quả của 
hành động Bát Thiện, thì có thé làm bát cứ điều Ác nào, và cuối cùng ắt phải thọ 
lãnh Quả khó dau trong Khổ Thú. 
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4. Trao Cử (Uddhacca): Pháp chủng phóng dat, tức là thâu bát Cảnh không 
vững vàng. 

Xuất nguyên từ ngữ cán “U”- trên, phía trên, + cán “Dhu”- chao động, rung 
chuyển. 

Có Pali chú giải trình bày như sau: 

* Uddhutassa bhãvo Uddhuccam = Uddhaccam" — Trạng thái tán loạn lao 
chao, ví như trạng thái tán loạn của đống tro tàn khi người ta ném cục đá vào. 

Đó là trạng thái tâm chao động, và nghịch nghĩa với trạng thái tâm an trụ. 
Là một trong năm Pháp Triền Cái (Nivarana, chướng ngại tinh thán). Tâm Sở Trao 
Cử đối nghịch với Chi Thiền Lạc. 

Theo Chú giải Atthasálini có giải thích về Uddhacca — Trao Cử, là trạng thái 
Tâm xao lãng, băn khoăn lo âu, hoặc bối rối, không yên. 


+ Bốn Tâm Sở vừa nêu trên được gọi là Tứ Si Phân (Mocatuka) vì lẽ dua Tâm 
Sở Si lên làm chủ vị, và cũng chính bốn Tâm Sở nầy còn được gọi là 
%Sabbãkusalasñdhñranuacefasika — Tám Sở Bát Thiện Bién Hành", bởi do nhóm 
Tâm Sở này phối hợp trọn vẹn với tất cả 12 Tâm Bát Thiện. 


B. Ba Tâm Së Tham Phần (Lotikacetasika 3), đó là: 

1. Tham Lam (Lobha): Pháp chủng có sự mong cầu, và đắm nhiễm trong 
Cảnh Dục Trần. 

Xuất nguyên từ ngữ cán*Lubh"- bám chặt vào, hay cột lại, ái luyén, bám níu. 
Từ ngữ Ái Dục cüng còn được dùng trong ý nghĩa tương đương với Lobha. 

Một khi giác quan tiếp xúc với một đối tượng đáng được ưa thích duyệt ý, tức 
Trần Cảnh khả ái, thì thường có sự luyến ái hoặc sự bám níu phát sinh, đeo níu đối 
tượng và không buông bỏ. 


2. Tà Kiến (Difthi): Pháp chúng có sự thấy sai chấp lầm trong Cảnh. 

Nên ghi nhận, có sự khác biệt giữa Moha — Si Mê và Diffhi — Tà Kiến. Sỉ Mê 
che lấp, làm mê mờ đối tượng giống như một đám mây mờ bao phủ. Còn Tà 
Kiến liên quan đến quan kiến khư khư cố chấp vào ý tưởng của mình. Tà Kiến bác 
bỏ, không chấp nhận bàn chát thực sự và nhìn sự vật một cách sai lầm. Nghịch nghĩa 
với Tà Kiến là Chánh Kiến (Samưnadifthi), hay là Nana — Tri Tuệ. 

3. Ngã Mạn (Mana): Pháp chủng có sự kiêu mạn, chấp tự ngã. 

Xuất nguyên từ ngữ cán"Man"- suy tv. Ngã Man bao hàm y nghia cóng cao, 
tu cao tu dai. Ngã Mạn néu tính theo hẹp thì có ba thé loại, đó là: Y Hon, Y Bang, Y 
Thua. Và néu tính theo rêng thi có duoc chín thé loai Pháp Ngà Man. 

Cũng nên ghi nhận, là có sự khác biệt giữa Tà Kiến và Ngã Mạn. 

Tà Kiến thì phát sinh khái niệm về “7a” và “Của Ta” liên quan đến quan 
kiến sai lầm về 7 Ngã. Còn Ngã Mạn cũng phát sinh khái niệm về “7a” liên quan 
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đến lòng Vi Ky. Do đó, hai Pháp này không bao giờ khởi sinh cùng một lúc trong 
một Tâm căn Tham. 

Theo các nhà chú giải nhận xét và so sánh, Ой và Mana ví như hai mãnh 
hỗ không thể cùng sống chung một khu rừng. 


* Ba Tâm Sở vừa nêu trên được gọi là "Lotika —Tam Tham Phan in” là vì đưa 
Tâm Sở Tham lên làm chủ vị, và phối hợp với tất cả tám Tâm căn Tham. 


C. Bốn Tâm Sở Sân Phần (Docatukacetasika 4), đó là: 


1. Sân Hán (Dosa): Pháp chủng tác nghiệt, gây nguy hại ở trong Cảnh. 

Xuất nguyên từ ngữ căn *Dus"- không bài lòng, bát hy duyệt, bêt mãn, bêt 
toai nguyên. Cón goi là "Pafigha — do ngữ cán “Pagi”- chóng lại, và “gha” cham 
vào, dung vào, tiép хис” ‚ Ác y, thù hận, cũng được xem cùng ý nghĩa với Patigha. 
Một khi giác quan tiếp xúc với một đối tượng không đáng ưa thích thì có Tâm bêt 
toai nguyện. О đâu có ác ý (Patisha) là có buồn phiên (Domanassa). Có buồn 
phiền là có bất togi nguyện, đưới hình thức thô thiên hay vi tế. 


2. Tật Đồ (Tssa): Pháp chủng không có sự thỏa thích vừa lòng trong Tài Sản 
hoặc Thiện Công Đức của tha nhân. 

Xuất nguyên từ ngữ căn “I” + cán “su”- dó ky, ganh ghét. 

Đặc tính của 7ssè — Tát Đó, là ganh ty về sự thành công và thịnh vượng của 
tha nhân, và nhu vậy, Tật Đố có tính cách khách quan, bắt nguồn từ bên ngoài chủ 
thé. 

3. Lận Sắc (Macchariya): Pháp chủng có sự cực dội ái tích về Tài Sản hoặc 
Thiện Công Đức của bản thân. 

Có Pali Chú Giải rằng "Macchariyassa bhavo = Macchariya" là trang thái 
của người bón xén keo kiệt. Đặc tính của Macchariya là che đậy, dẫu kín su thanh 
vượng của mình. Ngược lại với Issa thì Macchariya có tính cách chủ quan, bắt 
nguón từ bên trong chủ thé. Và cả hai, Issa – Tát Đó, và Macchariya — Lận Sắc đều 
được xem là cùng chung nhóm của Dosa — Sân Hán. 


4. Hồi Hán (Kukkucca): Pháp chủng có sự rối loạn ở trong Tâm về Ác Hạnh 
đã tạo tác, và Thiện Hạnh không được tác hành. 

Có Рап Chú Giải răng "Kukatassa bhãyo = Kukkuccam" là trạng thái của 
người bồn chón lo âu, hối hận vì đã có hành động sai lầm. 

Theo Chú Giải, thì điều Bát Thiện đã làm là “Ku + kata ^, và như vậy, ăn năn 
hối hận vé một điều Bát Thiện đã làm là Kukkucca, và ăn nán hối tiếc điều Thiện đã 
bó qua không được làm, cũng là Kukkucca. 

Trong Bộ Kinh Pháp Tụ (Dhammasangani) đã có giải thích như sau: 
“Tai sao Hói Hán?" — Với Tám cho rằng điều hop pháp là bất hợp pháp, cái 
Tâm cho răng điều bất hợp pháp là hợp pháp; cái Tâm cho rằng không hợp đạo đức 
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là đạo đức, và điều hợp đạo đức thì cho rằng không hợp đạo đức — tất cả những trạng 
thái lo âu, sốt ruột, quá lo lăng, bứt rut lương tâm, những mát mát tinh thần — đều 
được gọi là Kukkucca. 

Và Kukkucca — Hói Hán, là một trong năm Pháp Trièn Cái (Nivarana) và 
luôn di chung với Uddhacca — Trao Cử. Tâm Sở Kukkucca chỉ liên quan đến Quá 
Khứ. 


+ Bốn Tâm Sở vừa nêu trên được goi là *Docatuka — Tứ Sân Phân” là bởi 
do đưa Tâm Sở Sân làm chủ vị, và phối hợp với hai Tâm căn Sân. 


D. Hai Tâm Sở Hôn Phần (Thidukacetasika 2), đó là: 

1. Hôn Trầm (Thina): Pháp chủng làm cho Tâm bị muội lược, thối chuyển 
với Cảnh. 

Xuất nguyên từ ngữ cán *The"- co rút lại + “па”. Như vậy *Thena = thüna 
= Thina". Thina — Hôn Trâm, là trạng thái Tâm ươn yếu bệnh hoạn, co rút lại, thối 
lui, ví như cong lông gà trước ngọn lửa. Thina — Hôn Trâm nghịch nghĩa với Viriya 
— Tinh Tán. 

Theo Chú Giải có trình bày và Thina — Hôn Trám là “Citta - gelaññam”- 
Trạng thái Tám won yếu bệnh hoạn. Như vậy, Thina nghịch nghĩa với "Citta 
kammaññatā — Tám Thích", trang thái thích hợp của Tâm, thuộc phần Tâm Sở Tịnh 
Hảo. 


2. Thùy Miên (Middha): Pháp chủng làm cho Tâm Sở bị muội lược, thối 
chuyển với Cánh. 

Xuất nguyên từ ngữ căn *Middh"- không hoạt động, không có phản ứng, 
không có khả năng. Đây là trạng thái ué oái, uon yếu, dă dượi, của Tâm Sở. 

Cả hai, Thina — Hôn Trám và Middha — Thùy Mién, luôn luôn di chung — là 
một trong năm Pháp Тгіёп Cái (Hôn Thùy). Chi Thiền Vitakka — Tám khác phục 
Hôn T. йу Trién Cái. Tương tự với Thina — Hôn Trâm, Middha — Thùy Miên nghịch 
nghia vói Viriya; bói do vày, noi nào có Thina — Middha thi noi dó khóng có Viriya 
— Tinh Tán. 

Theo Chú Giải có trinh bay vé Middha — Thùy Miên được giải thích là “Kaya 
- gelafifia"- Trang thái uon yêu bệnh hoạn của “cơ thé tinh thần”. Tai đây, từ ngữ 
“Kaya” không có nghĩa là cơ thé vật chát, hay sắc thân này, mà là cơ cấu tổng hợp 
các Tám Sở, túc Vedanäa (Tho), 5аййй (Tưởng), và Sankhüra (Hành). Do đó, 
Middha nghịch nghĩa với *Kayakammafifiata — Thân Thích”, một trạng thái thích 
hợp của Tâm Sở. 

Trong Bộ Kinh Pháp Tụ (Dhammasangani) đã có giải thích về hai Tâm Sở 
Thina — Hôn Trâm và Middha — Thùy Miên, như sau: 
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° Thina — Hôn Trám, là trạng thái trí náng khó chiu, ué oái, khóng sán sàng làm, 
nặng nề, chậm chạp, dính mác và không linh động; trạng thái trí thức có thủ, 
bám níu, khu khu có chấp, cứng ngắt một chỗ. 

° Middha — Thùy Mién, là trạng thái cám giác khó chịu, không sẵn sàng, có cám 
giác như người bị liệm kín, bị bao phủ, bị ngăn chận từ bên trong. Trang thái 
dà dugi làm cho buón ngü, mé më, trang thái Tám Só nhu mo màng, thiu thiu 
ngủ, nửa tỉnh nửa mé. 


+ Hai Tâm Sở này gọi là “Thiduka — Nhị Hôn Phân in” bởi do hai Tâm Sở chỉ 
phối hợp với những Tâm Bát Thiện Hữu Dẫn (là 4 Tâm căn Tham Hữu Dẫn, 1 Tám 
căn Sân Hữu Dẫn). 


E. Một Tám Sở Hoài Nghỉ (Vicikicchücetasika 1), đó là: 
1. Hoài Nghi (Wicikicchä): Pháp chúng có su nghi lu, bát quyét doán (do du 
trong lòng), nhu là phê bình lý luận ở trong Ân Đức Phát, Pháp, Tăng, v.v. 

Theo Chú Giải đã nêu lên hai đường lối giải thích như sau: 

° “Vici” = Vicinanto - tìm kiếm, hay dò xét tìm hiểu. “Kiceb”- mệt Tỏi, e 
ngại, bị phiền toái. Đó là trạng thái phiền phức do bận rộn, thắc mắc, suy 
nghi, ngờ vực, bát định. 

° *Vi"- không có + Cikicchà — thuốc (của tri kiến). 

Như vậy Vicikiccha là không được chữa trị bằng liều thuốc hiểu biết (tri kiến). 

Cả hai lỗi giải thích đều ám chỉ một trạng thái bêt định, bối rối, phân vân, hoài nghi. 

Dựa theo bộ Chú Giải của Trung Bộ Kinh thì có ghi nhận nhu sau: “Được goi 

nhu vậy, vi lẽ không thé quyết dinh bát luận điều chi xác thực theo thực tinh.” 


+ Tập hợp lại, 14 Tâm Sở vừa nêu trên được gọi là 14 Tâm Sở Bất Thiện, là 
do bởi chỉ phối hợp duy nhứt với nhóm Tâm Bắt Thiện mà thôi. 


25 TÂM SỞ TINH HẢO (SOBHANACITTA 25) 


A. Mười Chín Tâm Sở Tịnh Hảo Biến Hành зордан cetasika 
19), dó là: 


1/ Tín (Saddha): Pháp chüng có đức tin và tín thành chân thực với Ân Đức 
Phật, Pháp, Tăng, và có đức tin về Nghiệp Lực và Nghiệp Quả. 

Xuất nguyên từ ngữ cán “Sam”- tót dep, + căn “dah”- thiết lập, đặt lên, dé 
trên. Theo Pah Chú Giải, Saddha — Tín, là niềm tin thiết lập vững chắc đặt trên Ân 
Đức Tam Báo gồm có Phật Bảo, Pháp Bảo, và Tăng Bảo. 
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Đặc tính chánh yếu của Saddha là thanh lọc, làm cho trong sach, tinh khiết 
(Sampasadana) các Tám Só dóng phát sinh. Saddha duoc ví nhu vién bào ngoc 
cüa mót vj Vua có dác tính làm cho nuóc duc hóa tinh khiét. Saddha — Tín, là niém 
tin tưởng, tín nhiệm, căn cứ trên sự hiểu biết. Saddha - Tín làm cho phiền não của 
Tâm lắng xuống, và làm cho Tâm trở nên trong sạch. Saddha — Tín cũng là sự hiểu 
biết bằng cách trực giác chứng nghiệm, hoặc là s sự hiểu biết được huân tập từ nhiều 
Kiếp Quá Khứ. 


2/ Niệm (Sati): Pháp chủng có sự ghi nhớ lẫy Cảnh liên quan với Thiện 
Nghiệp Lực, về Ân Đức Phật, Pháp, Tăng, v.v. 

Xuất nguyên từ ngữ căn “$ар”- hói nhớ, chú tâm, ghi nhớ. Sati — Niệm có 
khuynh hướng gợi hiện lên trước mắt những thiện pháp và không để cho các việc 
thiện bị lãng quên. 

Đặc tính chánh của Sati — Niém là “Không trôi đi” (Apilapana). Không 
giống như trái bí, trái bầu, lu Ай nói trôi trên mặt nước, Sati — Niệm trầm mình trong 
đề mục. Cũng nên biết rang Sati — Niệm đặc biệt này không nằm trong các loại Tâm 
Bất Thiện. Trong Tâm Bắt Thiện chỉ có Tà Niệm (Micchasati). 

Trong Bộ Kinh Pháp Tụ (Dhammasangani) có giải thích như sau: 

“Sati - Niệm là ghi nhớ lại, đem Tâm trở lại đối tượng, sự chú tâm ghi nhớ, 
mang trong Tâm cái gì nghịch nghĩa với trạng thái nông cạn và lãng quên; sự chú 
tâm xem như một khả năng, sự chú tâm xem như một năng lực, chánh niệm.” 


3/ Tàm (Hiri): Pháp chủng có sự không ưa thích và hỗ thẹn với việc tạo tác 
Ac Hanh. 


4/ Quy (Ottappa): Pháp chúng có su giut minh ghé so dói vói viéc tao tác Ác 
Hanh. 

Hai Tám Só Hiri — Tàm và Ottappa — Quy luón di chung vói nhau. 

Hiri — Тат duoc phân biệt với trang thái nhút nhát, rut ré; và Ottappa – Quy 
được phân biệt với trạng thái sợ hãi, kinh hoàng. Hiri — Тат khởi sinh từ ở bên 
trong, và Offappa — Quy từ ở bên ngoài, do ngoại cảnh. 

Ví du về cây thanh sắt, với một đầu của thanh sắt thì đốt nóng đỏ lên, và đầu 
kia thì thoa đồ dơ thúi vào. Ta không sờ tay vào đầu dơ thúi của thanh sắt vì ghê 
tóm, nhom góm; và không thể sờ vào đầu nóng kia vì sợ. Cùng thế ấy, Hiri – Tam 
cũng to như đầu thanh sát do thúi, và Ottappa — Quy, như đầu thanh sắt nóng. 

Theo Nhà Chú Giải Rhys Davids giải thích rỏ ràng về sự liên quan mật thiết 
giữa hai Tâm Sở này nhu sau: 

° Hiri — Tam có nghĩa là sự hó then (Lajja), Ottappa — Quy có nghia là "nói 

wu phién dau khó (Ubbego) vé hành động Bát Thiện”. 

e Hiri — Tàm bắt nguồn từ bën trong (Attádhipati — Bản Ngã Trưởng 

' Thuong, Tự Trọng), tự minh cám nhận hó then, và Ottappa — Quy chịu ảnh 
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hưởng của xã hội (Loküdhipati - Thé Gian Trưởng Thượng, Thé Trọng), 
sợ xã hội di nghi. 

e Hiri— Tam Xây dựng trên sự hó then, và Ottappa — Quy trên sự sợ sêt. 

° Hirj— Тот tiêu biêu trạng thái nhất trí, và Ottappa — Quy, ghi dâu sự phân 

giải tình trạng hiểm nguy và ghé sợ lỗi làm. 

+ Và nguồn gốc chủ quan của Hiri — Тат có bốn: 

(1) Ý niệm liên quan đến sự sanh trưởng. 
(2) Đến tuổi tác, 

(3) Рёп giá trị, 

(4) Và đến sự giáo dục. 

Qua đó, Hiri — Tam sẽ suy tư rằng: “Chỉ con cái của hạng người ty liệt, như 
hạng nô lệ chẳng hạn, những người nghèo khó, doi khát, kém học, mới làm điều 
пду”. Và vì nghĩ như vậy, người ấy đã tự chế, nhẫn nhịn không làm. 

+ Và nguồn gốc của Ottappa — Quý, đó là ghê sợ hậu quả của hành động 
Bát Thiện, hiện hữu ở bên ngoài ta. Dó là khởi sinh ý niệm “hạng người thiện trí 
thức sẽ khiển trách ta ”. 

Nếu có Hiri — Тат, biết hỗ then trước hành động Bát Thiện, Đức Phật Ngài 
dạy rằng, là vị chủ nhân tốt nhất của chính mình. Với người có nhiều nhạy cảm 
hon, Ottappa — Quy, ghê sợ hậu quả của hành động Bắt Thiện, thì các ông chủ của 
niềm tin là người hướng dẫn tốt nhất. 

Trong khi Hiri — Tam, suy gam về giá tri của sự sinh trưởng của Ta, về giá trị 
vị Giáo Thọ của Ta, về giai cap của Ta, và của bạn hữu, các đồng môn với Ta; thì 
Ottappa — Quy, cảm thấy ghê sợ trước những phiền hà của chính ta, sự khiển trách 
của tha nhân, và quả báo ở trong một kiếp sống khác. 

Với Hiri — Тат và Ottappa — Quý được xem là hai yếu tố rất quan trọng chi 
phối. thế gian. Thiếu đi hai yếu tố này rôi, thì không có một xã hội văn minh nào có 
thé tồn tại được. 


5/ Vô Tham (Alobha): Pháp chủng không có sự mong cầu có được, và không 
dính mác trong Cánh Duc Tran. 

Alobha — Vô Tham nghịch nghĩa với Lobha — Tham. Alobha — Vó Tham 
không phải chỉ có nghĩa là bát luyén ái, mà còn có ý nghĩa Dana — NA thí, lòng quảng 
đại, bao dung. Alobha — Vô Tham là một phẩm hanh tích cực liên quan đến lòng vị 
tha. Alobha — Vô Tham là một trong ba căn Thiện. Ví như giọt nước trên lá sen, 
lăn trôi đi mà không dính mắc. Đặc tính chánh của Alobha — Vô Tham là buông bỏ, 
từ khước, phủi sạch, không đeo níu vật gì. 

6/ Vô Sân (Adosa): Pháp chủng không làm nguy hại Cảnh. 

Айова — Vô Sân nghịch nghĩa với Dosa — Sân. Айоѕа — Vô Sân không phải 


chỉ là không có lòng sân hận, hoặc không có bát toại nguyện, mà còn là một phẩm 
hanh tích cực. Adosa — Vô Sân cùng nghĩa với Mettü — Từ Ái, một trong bón phẩm 
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hạnh cao thượng vô lượng vô biên, Tứ Pham Trú. Adosa — Vô Sân là một trong ba 
căn Thiện; ví như một hảo bằng hữu dễ chịu, có đặc tính không gắt gỏng, không 
nặng lời (Candikka). 


Bộ Chú Giải Atthasalini Đã Giải Thích Rộng Lớn Về Ba Căn Thiện: 
Alobha (Vô Tham), Adosa (Vô Sân) Và Amoha (Vô Si) 


Trong cả ba căn Thiện có những đặc tính nầy, nhu sau: 

1. Alobha — Vó Tham, có dác tính là khóng gán bó, khóng dính mác trong 
moi sự vật, tựa nhu giọt nước trên lá sen. Co năng của Alobha — Vô Tham là không 
chiếm hữu, ví như vị Tỳ Khưu đã siêu thoát (Vô Sinh). Biểu hiện của Alobha — Vô 
Tham là buông bỏ, phủi sạch như người té vào đống rác do bán. 


2. Adosa — Vô Sân có đặc tính là không gắt góng hoặc gây phiền não, nhu 
một hảo bằng hữu. Cơ năng của Adosa — Vô Sân là sát trừ trạng thái bực bội, phiền 
toái hay nóng nảy. Biểu hiện của Adosa — Ke Sân là dé mến, diu dàng, nhu ánh 
tráng rám. 

3. Amoha — Vô Si có đặc tính, cơ năng, v.v, liên quan với Tám Sở 
Раййіпӣгіуа — Тиё Quyén. 


4. Lai nita, Alobha — Vó Tham nghich nghĩa với ô nhiễm ích ky. Adosa — Vô 
Sán nghịch nghĩa với trang thái bát tịnh (Dussilpa). Amoha — Vô Si nghịch nghĩa 
với trạng thái không phát triển những điều kiện đạo đức. 


5. Lại nữa, Alobha — Vô Tham là nguyên nhân đưa đến đức quảng đại, Tâm 
xả thí. Adosa — Vô Sân đưa đến cuộc sống giới đức. Amoha — Vô Si đưa đến sự tu 
tập, hành thiền. 

6. Do Alobha — Vô Tham không láy cái gì đã có du, vi người Tham lây điều 
mình đã dư thừa. Do Adosa — Vô Sân lẫy cái gì không ít, vì người Sân lấy cái gì ít. 
Do Amoha — Vô Si lẫy cái gì chánh đáng, vì người Si chấp điều sai lầm. 


7. Do Alobha — Vô Tham, trước một lỗi lầm hiển nhiên, thấy đúng thực tính 
của nó, và nhận thức theo sự đúng thực. Với người tham lam che giấu lỗi làm. Do 
Adosa — Vô Sân, trước một đức tính hiển nhiên Ta thấy đúng thực tính của nó, và 
nhận thức theo đúng sự thực. Với người sân xóa bỏ, làm phai mờ đức tính. Do 
Amoha — Vô Si, Ta nhận thấy chân thực tính của mọi sự vật, và ghi nhận rõ ràng. 
Với người sỉ mê thì thấy giả là thật, và thấy thật là giả. 

8. Do Alobha – Vô Tham, sầu muộn không phát sinh khi xa cách người thân 
yêu “Ai Biệt Ly”, VÌ sự trìu mến là bản chát có hữu của người tham, cũng như không 
thể chịu đựng nỗi tình trang xa cách người thân yêu. Do Adosa — Уб Sản, sầu muộn 
không phát sanh khi sóng chung với người không ưa thích “ Odn Id ống Hói", 
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trang thái bất thỏa mãn là bản chát có hữu của người sân, cũng nhu không thé chịu 
đựng sự kết hợp với người không ưa thích. Do Amoha — Vô Si, sâu muộn không 
phát sanh khi không đạt được điều mong muốn “ Cáu Bát Đắc”, vì bản chát có hữu 
của người si mê là luôn tự hỏi và mong mỏi sự đạt thành. 


9. Do Alobha — Vô Tham, không phát sinh sự sầu muộn vì hiện tượng tái sinh, 
vì Alobha — Vô Tham là dói nghịch Ái Dục, và Ái Dục là nguyên nhân đưa đến tái 
sinh. Do Adosa — Vô Sản, không phát sinh sự sầu muộn vì tuôi già, vì người nhiều 
sân hận, tánh tinh nóng nảy, mau già. Do Amoha — Vô Si, không phát sanh sự sàu 
muộn vì chết, vi Amoha - Vô Si không thấy hiện tượng chết là đau khổ, và người si 
mê lại thấy cái chết quả thật đau khổ. 


10. Hàng Cư Sĩ sống thuận hòa với nhau nhờ vào Alobha — Vô Tham; với 
Bậc Xuất Gia thì sống thuận hòa nhờ vào Amoha — Vô Si; và tất cả chung sống thuận 
hòa với nhau nhờ vào Adosa — Vô Sân. 

11. Cũng cần nên hiểu biết rằng, Alobha — Vô Tham, không tái sinh vào Cói 
Nga Quy, vì do bởi Tham Dục thường dẫn Chúng Hữu Tinh phải tái tục vào Cõi 
này. Do Adosa — Vô Sân, không tái sinh vào Cói Địa ngục, vì do bởi Sân hận, bản 
tánh quạu guo, gắt gêng thường dẫn Chúng Hữu Tinh tái tục vào trong Cói nầy. Do 
Amoha — Vô Si, không tái sinh vào Cõi Súc sanh, vì do bởi Si Mê thường dẫn Chúng 
Hữu Tình vào trong Cói này. 

12. Trong cả ba đức tánh, thì Alobha — Vô Tham thúc giuc ra khói ảnh hưởng 
chi phói cüa Tham Ái; do Adosa — Vó Sán thüc giuc ra khói ảnh hưởng của San Hàn; 
và do Amoha — Vô Si thúc giuc ra khói ảnh hưởng của Si Mê. 

Hơn nữa, do cả ba đức tánh này, phát sinh ba ý niệm tương ứng: 

e Ý niệm tương ứng về sự từ khước (ly duc), 

e Ý niệm tương ứng về sự vô sân (không sân hận), 

e Y niệm tương ứng về sự bát hại (không gây tón hai); và y niệm vé sự ghê tóm, 
vé các Pham Hanh cao thuong. 


13. Do Alobha — Vó T ham sát trừ và cực đoan lợi dưỡng. Do Adosa — Vô 
Sân sát trừ vé cực đoan khó hạnh. Và do Amoha — Vô Si trau giói tu tập theo hạnh 
Trung Đạo. 


14. Do Alobha — Vô Tham sát trừ dây trói buộc của Tham Ái. Do Adosa — 
Vô Sân, sát trừ dây Sân Нап. Và do Amoha — Vô Si sát trừ hai dây trói buộc của Giói 
Cấm Thủ và Kiến Chấp Thủ (độc đoán tin rằng chỉ có cái nầy là chân lý). 

15. Trong Tu Niệm Xứ, do bởi năng lực của Alobha — Vô Tham và Adosa — 
Vô Sân, hai chi đầu tiên (là Niệm Thân và NiệmThọ) được thành tựu. Và do năng 
lực của Amoha — Vô Si, thì hai chi sau được thành tựu (là Niệm Tâm và Niệm Pháp). 
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16. Do Alobha — Vó Tham, dắt dàn đến sức khỏe, vì không còn ham mé deo 
níu theo những gì lôi cuốn, và chỉ làm theo những điều thích hợp với mình, bởi do 
đó được khỏe mạnh. Do Adosa — Уб Sân, dua đến sự trẻ trung, vì không bị lửa sân 
thiêu đốt, không có sự sân hận, nên giữ được sự trẻ trung lâu dài. Và do Amoha — 
Vô S¡, dẫn đến cao niên đắc lão, vì biết phân biệt được điều thích hợp và tránh những 
điều không thích hợp, do đó được tubi thọ lâu dài. 


17. Do Alobha — Vô Tham, đưa đến giàu có thịnh vượng, vì do sự Ka Thí, 
quả trổ sinh được tài sản sự nghiệp. Do Айоѕа — Vô Sân, dua đến nhiều người thương 
mến, vì do Từ Ái, quả trổ sinh đưa đến thêm bạn hữu. Và do Amoha — Vô Si, đưa 
đến những thành tựu cá nhân viên mãn, vì đo bởi Trí Tuệ chỉ làm những điều lợi ích 
cho mình, tự điều chế bản thân. 


18. Do Alobha — Vô Tham đưa đến đời sóng của Thiên Giới. Do Adosa — Vô 
Sân đưa đến đời sống của Phạm Thiên Giới. Và do Amoha — Vô Si đưa đến đời sóng 
bậc Thánh Nhân. 

19. Do Alobha — Vô Tham, đời sóng an vui với những tài sản đã thâu thập, 
giữa những người và vật thuộc nhóm quen thuộc của mình, vì không còn luyến ái, 
khi những người và vật bị mất mát hoặc bị hoại diệt, thì không khởi sinh sự đau buồn 
nuối tiếc. Do Adosa — Vó Sán, đời sóng an vui giữa những người và vật thuộc nhóm 
không quen biết của mình, vì không còn sân hận, không chất chứa tình cảm bêt thân 
thiện, dù cho sống giữa những người thù nghịch. Và do Amoha — Vô Si, sống an vui 
giữa những người và vật không thuộc phe nhóm nào, vì lẽ Trí Tuệ đã dứt bỏ mọi 
luyến ái. 

20. Do Alobha — Vô Tham, có Tuệ Minh Sát sâu sắc liễu tri Thực Tướng Vô 
Thường, vì lòng tham ái ham muốn thụ hưởng, đã che lắp Thực Tướng Vô Thường. 
Do Adosa — Vô Sân, có Tuệ Minh Sát sâu sắc liễu tri Thực Tướng Khổ Đau, vì lẽ 
thám thị các Pháp đều đau khó, do bởi bao sự có chấp, nguyên nhân của lòng bất 
toại nguyện. Và do Amoha — Vô Si, có Tuệ Minh Sát sâu sắc liêu tri Thực Tướng 
Vô Ngã, vi lẽ nhận định rõ ràng Chân Như Thực Tính của Ngũ Uán, và các Pháp 
đều là Vô Ngã. 


21. Trong bộ Chú Giải Atthasalini đã có giải thích rằng: 
“Với người quả thật đã liễu tri tường tận răng chân như thực tính của sự vật 
nây là Vô Thường, thì có còn khởi sinh lòng ham muôn sự vật náy nữa không ? " 

. “Với người quả thật đã liễu tri tuong tận rằng chán như thuc tinh của sự vật 
náy là Khó Dau, thi có cón khói sinh trang thái dau khó khác nika do lóng sán hán 
quá độ không ? " | 

“Với người quá thật đã liễu tri tường tận rằng chân như thực tính của sự våt 
nây là Vô Ngã, thì có còn khởi sinh sự ảo tưởng hiện hữu của sự vật nây nữa 
không ?” 
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7/ Trung Gian (Tatramajjhattatā): Pháp chüng làm cho Tám và Tám Só quán 
binh trong mỗi sự việc của bản thân, không có việc tăng giảm. 

Xuất nguyên từ ngữ căn *Tatra - ở đó”, tức là Cảnh, đối tượng; *Majjhattatà 
- ó khoảng giữa”, là quân bình, không thiên hướng về bên nào. 

Đặc tính chánh yêu của Т atramajjhattatü — Ti rung Gian là nhin dói tuong mót 
cách vô tư, bát thiên vi, ví như người đánh xe nhìn đồng đều vào cặp ngựa đã được 
huấn luyện thuần thục. Đôi khi Tatramajjhattatā và Upekkhä được dùng như đồng 
nghĩa. Do đó, khi liệt kê các Tâm Sở Vô Lượng Phần không còn đề cập đến Upekkha 
— Xá nữa. Chính vì Tâm Só này đồng sinh khởi với những Tâm Thiện câu hành Xà 
Tho (Upekkhasahagata K usala Citta). Và cũng chính Tatramajjhattata — T rung 
Gian пау, khi duoc phát triên lén cao và dà duoc xem nhu là mót trong báy yéu tó 
cüa su giác ngà (Bojjhañga — Dáng. Giác Phán). 

Trong chú giải Рап có trình bầy: “Upekkhð satipärisuddhi — Ха Niệm Thanh 
Tịnh”- Sự trong sạch của sự ghi nhớ sinh khởi do bởi trang. thái binh than, hoác Tám 
Ха (Upekkha) được dé cập ở đây là Tatramajjhattata, về cà hai phương diện, trí 
thức và đạo đức. 

Cũng cần nên hiểu biết rằng Chỉ Thiền Upekkha — Xá, là một hình thức vi tế 
của Tám Sở Tatramajjhattata — Trung Gian, bình thản, quân bình. Còn trong những 
Tâm Dục Giới Tịnh Hảo, Tâm Sở Tatramajjhattata — Trung Gian hiện bày như là 
một cảm giác không vui không buôn, tế nhị vô tư, và có sự hiểu biết phân giải rỏ rệt. 


8/ Thân An (Kayapassaddhi): Pháp chủng có sự an tịnh yên lặng ở ba Uán 
Tâm Sở trong các Thiện Hạnh. . 


9/ Tâm An (Cittapassaddhi): Pháp chủng có sự an tịnh yên lặng ở Tám trong 
các Thiện Hạnh. 

Xuất nguyên từ ngữ căn “Pa + Sambh”- làm cho an tịnh, yên lặng. Passaddhi 
là trang thái an tịnh, yên lặng, tự tại. Đặc tính chánh của Passaddhi – An Tịnh, là 
diệt trừ, hoặc làm dịu bớt trạng thái sự sôi sụt của Tham Dục (Kilesadaratha 
viipasama). 

Passaddhi — An Tịnh ví như tàn cây bóng mát đối với người di đường đang bị 
nẵng thiêu đốt. Passaddhi — An Tịnh nghịch nghĩa với Uddhacca — Trao Cử, phóng 
dật, trạng thái tâm bị khích động. Có cả hai thể loại trạng thái an tịnh, một thuộc vé 
Thân, góm Tho (Vedan8), Tưởng (Sañña) và Hành (Sankhara); và một thuộc về 
Tâm, là tất cả các Tâm Thức. Như vậy, Kãyapassaddhi — Thân An là trạng thái an 
tịnh của các Tâm Sở, và Cittapassaddhi - Tám An là trạng thái an tịnh của Tâm Thức. 


10/ Thân Khinh (Kayalahuta): Pháp chủng có sự nhẹ nhàng ở cả ba Uán 
Tâm Sở trong các Thiện Hạnh. 

11/ Tâm Khinh (Cittalahutü): Pháp chủng có sự nhẹ ĐÁP ở Tâm trong các 
Thiện Hạnh. 
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Xuất nguyên từ ngữ cán*Laghu"- là nhẹ, mêm, mau le. Lahutā — Khinh Nhu, 
là trang thái nhẹ nhàng, thu thái. Đặc tính chánh của Lahutà — Khinh Nhu, là diệt 
trừ trạng thái nặng nề của Tám và Tâm Sở. Lahuta — Khinh Nhu ví như đặt gánh 
nặng xuống. Lahutü — Khinh Nhu nghịch nghĩa với Thina và Middha (Hôn Thùy) 
làm cho Tâm Sở và Tâm nặng nề, và thô cứng. 


12/ Thân Nhu (Kayamudutà): Pháp chủng có sự mềm diu ở ba Uán Tâm Sở 
trong các Thiện Hạnh. 


13/ Tám Nhu (Cittamuduta): Pháp chủng có sự mềm dịu ở Tâm trong các 
Thiện Hạnh. 

Đặc tính chánh của Muduta — Nhu Thuận, là diệt trừ trạng thái thô cứng và 
đề kháng. Mudutā — Nhu Thuận làm mát đi tính cách thô cứng, và làm cho Tám 
trở nên mềm dẻo, nhu thuận dé tiếp thâu đối tượng. Mudutà — Nhu Thuận, ví nhu 
một tám da có thám dầu và nước dày đủ, trở nên mềm déo, và có thê sử dụng được 
dễ dàng. Mudutà — Nhu Thuận nghịch nghĩa với Ditfhi – Tà Kién và Mana —Ngã 
Mạn, làm cho Tâm Sở và Tâm thô cứng, bất nhu thuận, và khó sử dụng. 


14/ Thân Thích (Kãyakammafiñaíä): Pháp chủng có sự thích hợp ở ba Uán 
Tâm Sở trong các Thiện Hạnh. 


15/ Tâm Thích (Cittakammafifiata): Pháp chüng có su thích hop ó Tám 
trong các Thién Hanh. 

Xuất nguyên từ ngữ căn “Kamma+nya+tā = Kammanyatü = Kammafifiatà"- 
là trạng thái dé dàng sử dụng, hoặc tinh trạng có thé dùng. Đặc tính chánh của 
Kammaññatā — Thích Ứng, là diệt trừ trang thái khó dạy, không dùng được, khó sử 
dụng, của các Tâm Sở và Tâm. Kammaññata — Thích Ung, ví như kim loại đã được 
đốt nóng, dé uốn nắn theo như ý sở cầu. Kammafifiata — Thích Ứng nghịch nghĩa 
với tất cả các Pháp Trién Cái còn lại đà Tham Dục, Oán Hàn, và Hoài Nghi). 

Trong bộ Chú Giải A#hasalini có ghi nhận rằng, hai cặp Tâm Sở này, Mudutā 
— Nhu Thuận và Kammafifiata — Thích Ứng, tao nên trạng thái tịnh lặng trong những 
sự việc thuận tiện, khi hành Thiện, và thích ứng, nhu thuận. 

16/ Thân Thuần (Kãyapãguññafä): Pháp chủng có sự thuần thục ở ba Uán 
Tâm Sở trong các Thiện Hạnh. 

17/ Tâm Thuần (Cittapagufifiata): Pháp chủng có sự thuần thục ở Tâm trong 
các Thiện Hạnh. 

Đặc tính chánh của Pagufifíatà — Thuần Thuc, là diệt trừ trạng thái won yếu 
bệnh hoạn của Tâm và Tâm Sở. Pagufifiata — T. huán Thuc nghịch nghĩa với sự thiếu 
niềm tin. 

18/ Thân Chánh (Kāyujjukatā): Pháp chúng có sự chánh trực ở ba Uán Tâm 
Sở trong các Thiện Hạnh. 
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19/ Tâm Chánh (Cittujjukata): Pháp chủng có sự chánh trực ở Tâm trong 
các Thiện Hạnh. 
Đặc tính chánh của Kayujjukata và Cittujjukatà là ngay thăng, nghịch nghĩa 
với trạng thái xiêu vẹo, quanh co, khuất khúc, lừa phĩnh, mưu mẹo. 


Trong tất cá các Tâm Sở Tịnh Hảo Biến Hành thì có sáu loại Tâm Sở là: Tám 

Sở An, Tâm Sở Khinh, Tâm Sở Nhu, Tâm Sở Thích, Tâm Sở Thuán, Tâm Sở Chánh, 
làm thành đôi với nhau mới đặng có 12 cái; cộng chung lại với các Tâm Sở Tín, v.v, 
thành Tâm Sở Tịnh Hảo Biển Hành có được 19 cái. Và được gọi là Tâm Sở Tịnh 
Hảo Biến Hành là bởi do phối hợp được hết tất cả các Tâm Tịnh Hảo. 

Khi chiết tự thì từ ngữ nầy có được hai từ ngũ, đó là: “Sobhana + sadharana”,. 
Từ ngữ *Sobhana"- tịnh hảo, tốt đẹp, không có tội lỗi. Tü ngữ *Sadharana"- 
chung, bién hành, cùng kháp cá. 

Tập hợp cả hai từ ngữ này lại thành “Sobhanasadharana”- cùng khắp cá 
trong các Tám Tịnh Hảo, phán tốt đẹp, không có tạo tội lỗi. 


B. Ba Tám Sở Ngăn Trừ Phân (Viraficetasika 3), đó là: 

1/ Chánh Ngữ (Sammüvücàá): Việc nói lén những ngôn từ ở bên ngoài phần 
Tứ Ngữ Ác Hạnh, và không có liên quan đến công việc sinh kế. Nghịch nghĩa với 
Tà Ngữ. 

2/ Chánh Nghiệp (Sammakammanta): Việc tao tác hành động ở bên ngoài 
phần Tam Thân Ác Hạnh, và mong có liên quan đến công việc sinh kế. Nghịch 
nghĩa với Tà Nghiệp. 

3/ Chánh Mạng (Sammāājīva): Việc nuôi mạng sinh kế ở bên ngoài phần 
Tứ Ngữ Ác Hạnh và Tam Thân Ác Hạnh. Nghịch nghĩa với Tà Mạng. 


Ba Tâm Sở vừa nêu trên được gọi là Tâm Sở Ngăn Trừ Phần, là do bởi Tâm 
SỞ Ти (Cetanà — Tác Y) ở bên ngoài phán Ác Hạnh làm chủ vị. 
Chủ giải: Xuất nguyên từ ngữ cán "Vi + Кат”- thỏa thích trong. 
Virati là tiết ché, thỏa thích trong sự kiêng cử, ngăn ngừa. 
Theo bộ Chú Giải A#hasalini có trình bày ba thể loại Virati (Ngăn Trừ Phân) 
như sau: f 
(1) Samadana Virati — Giới Nguyện Trì: là kiêng cü tránh làm những điều Bát 
Thiện, vì đó là vi phạm Giới Luật mà mình đã tự nguyện nghiêm trì. Thí dụ: 
người Phát Tử kiêng cử không sát sanh, trộm cáp, v.v., dé giữ tròn Ngũ Giới. 
(2) Sampatta Virati — Giới Ngăn Ngira: là kiêng cử tránh làm những điều Bất 
Thiện vì nghĩ đến dòng dõi tông môn, đến tuôi tác, đến sự giáo dục, v.v., của 
bản thân mình. 
(3) Samuccheda Virati — Giới Sát Trừ: là Giói Hạnh của một Thánh đệ tử, không 
làm điều Bát Thiện, vi đã tận diệt mọi căn cội Bát Thiện. | 
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Trong hai truóng hop dàu, Samüdüna Virati — Giới Nguyện và Samadana 
Virati — Giói Ngan Ngira, thì những quy tắc tốt đẹp còn có thé bị vi phạm, nhưng 
với trường hợp các bậc Vô Sinh (Alahán) thì không bao giờ có xảy ra, vì các Ngài 
đã hoàn toàn tận điệt mọi Lậu Hoặc và Ái Dục. 

Điều cần lưu ý rằng, cả ba Tâm Sở nầy đồng cùng sanh một lúc ở trong Tâm 
Siêu Thé (Lokuttaracitta). Còn trong những trường hợp khác, thì cá ba Tâm Sở này 
sinh khởi riêng rẽ, vì đây là ba Tác Y (Cetana) riêng biệt. 

Khi hiện hữu trong Tâm Siêu Thé (Lokuttaracitta), thì cả ba Tâm Sở này được 
xem là ba Chi Đạo — Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, của Chi Đạo 
(Magganga) và hợp thành nhóm Sila — Giới Рао. 

Sammadifthi — Chánh Kiến và Sammüsankappa — Chánh Ти Duy, kết hợp lại 
thành nhóm Pøññã — Тиё Đạo, được hàm chứa trong các Tâm Sở Pafifündriya — 
Tuệ Quyên và Vitakka — Tâm. 


Sammayayama — Chánh Tinh Т án, Sammüsati — Chánh Niém, và 
Sammasamadhi — Chánh Định, được hàm chứa trong các Tám Sở Cán, Niệm, và 
Nhật Thông. 


Ѕаттӣуйсӣ — Chánh Ngữ, là kiêng cik tránh xa Vọng Ngữ (Musavada), Ly 
Giản Ngữ (Pisunavaca), Thó Ác Ngữ (Pharusavaca), và Hồ Ngôn Loạn Ngữ 
(Sampapphalapa). 

Sammakammanta — Chánh Nghiệp, là kiêng cữ tránh xa Sát Mạng 
(Panaütipata),  Tháu Рао  (Adinnüdüna) và Tà Hạnh Tinh Dục 
(Kñmesumicchñcñra). 

Samma Ajiva — Chánh Mạng, là kiêng cik tránh xa việc buôn bán độc dược, 
buôn bán các chất say, buôn bán vũ khí, buôn bán nô lệ, và buôn bán thú vật dé làm 
thịt. 

C. Hai Tâm Sở Vô Lượng Phần (Appamafifiücetasika 2): йб là: 

1/ Bi Mẫn (Karuna): Pháp chủng có sự trắc ân với Chúng Hữu Tình bị khổ 
đau, là người mà đang bị đón nhận sự thông khó, hoặc sẽ phải bị đón nhận sự thống 
khó vào Thời Kỳ Vi Lai. 

Xuất nguyên từ ngữ căn "Kar"- làm ra, chế tạo + “una”, Pháp làm rúng 
động trái tim của người hiền lương nhân đức trước cảnh ưu phiền thống khó của kẻ 
khác, tức là Karunia — Bi Môn. Pháp làm tan biến nỗi ưu phiền đau khó của kẻ khác 
là Karunà — Ві Mẫn. 

Đặc tính chánh của Karuna — Bi, là lèng na mong | muón tiéu trir nói thóng 
khó cüa nguoi khác. Kẻ thù trực tiếp của Karuna — Bi Mân là Himsa — Hung Bao, 
và kẻ thù gián tiếp là Domanassa — Uu Thọ. Karund- Ві Miễn những Chúng Hữu 
Tình thống khó. Karuna — Bi Mân loại bỏ những tư tưởng hung bạo. 
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2/ Tùy Hy (Миййа): Pháp chủng có sự vui mừng với Chúng Hữu Tình được 
an vui, là người mà đang được đón nhận sự an vui, hoặc sẽ được đón nhận an vui 
trong Thời Kỳ VỊ Lai. 

Xuất nguyên từ ngữ căn *Mud"- hoan hy, hài lòng. Mudita — Tùy Hy, không 
phải là một thiện cảm suông, mà là trạng thái hoan hỷ có tánh cách tán dương, vui 
vẻ ngợi khen. 

Đặc tính chánh của Mudita — Tùy Hy, là lòng hoan hy ghi nhận sự thịnh vượng 
của kẻ khác (Anumodanā). Kẻ thù trực tiếp của Mudita — Tùy Hy là lòng Issa - Tát 
Dó, ganh ty, và kë thù gián tiếp là Pahàsa - vui mừng rồi rit. Mudità — Tü üy Hy 
những Chúng Hữu Tinh được an vui thịnh vượng. Mudità — Tùy Hy loại trừ sự ganh 
ghét (Arati). 


Hai Tâm Sở vừa nêu trên được gọi là Appamafiiäcetasika - Tâm Sở Уб Lượng 
Phán, là do bởi nương sinh theo Chúng Hữu Tình bị thống khổ hose duoc an vul, 
mót cách bao la rêng lón và vó han dinh. 


Bộ Chú Giải Thanh Tịnh Đạo Giảng Giải Rộng Lớn Về Tứ Vô Lượng Tâm 


Từ ngữ “Арратаййа — Vô Lượng ”- vi có rất nhiều đối tượng, nhiều vô số ké, 
không có biên giới, vô giói han. Cón duoc goi là Brahmavihàra — Pham Trú, là 
chó nương trú của đời sóng Pham Hạnh. Có tất cả bón thé loại Pháp chủng, đó là: 
Mettā — Từ Ai, Karuna — Bi Mân, Mudità — Ti йу Hy, và Upekkhàa — Hành Ха. 

Meta — Tit Ai hàm chứa trong Tâm Sở Adosa — Vô Sân. Và Upekkhà — Hành 
Xa hàm chúa trong Tám Sở Tatramajjhattata — Trung Gian. 

1/ Từ Ái (Me): Pháp chủng làm ê êm dịu tâm trí, hay tâm tánh dịu hiền của 
người bạn hiền lành, chính là Meta — Từ Ai. 

Xuất nguyên từ ngữ căn “Mid”- làm êm diu, thương yêu, trạng thái của hảo 
bằng hữu. Меййа— Từ Ái, bao gồm những ý nghĩa thiện chí, từ ái, tình thương vì 
lòng tốt đẹp. 

Đặc tính chánh của Metta — Từ Ai là thái độ từ ái. Kẻ thù trực tiếp của Merta 
— Từ Ai là sự sân hận, hay ác ý (Kodha), và kẻ thù gián tiếp là tình thương vị kỷ 
(Рета). Mettā — Từ Ái bao trùm tất cả Chúng Hữu Tình, không phân biệt một 
Chúng Hữu Tinh nào. Dinh cao của Mettà — T ir Ái là tự chan hòa, tự đồng nhất với 
tất cả Chúng Hữu Tình. Meta — Tir Ái, với lòng thành thật ước mong tất ca Chúng 
Hữu Tinh có được sự tốt đẹp và an lành. Mettā — Tờ Ái lánh xa sự ác ý. 


2/ Hành Xà (Upekkha): Xuất nguyên từ ngữ căn *Upa"- một cách vô tu, 
công bằng + căn “Ikkh”- thấy, nhìn, xem. Upekkhä — Hành Xá, là thám thị một 
cách vô tư, không luyến ái cũng không bắt toại nguyện. 
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Đặc tính chánh của Upekkha — Hành Ха là một trang thái quân binh vô tu. 
Kẻ thủ trực tiếp của Upekkhà — Hành Xá là khao khát ham muốn (Raga), và kẻ thù 
gián tiếp là trạng thái thờ ơ lãnh đạm một cách thản nhiên, không có suy tư. 
Upekkha — Hành Xá loại bỏ sự luyến á ái và lòng bất mãn. Upekkha — Hành Xá bao 
gồm tất cả người tốt và xấu, người thương và ghét, những vật vừa lòng và vật không 
vừa lòng, hạnh phúc và dau khó, và những cặp đối nghịch tương tự. 

Trong bộ Chú Giải Visuddhimagga — Thanh Tịnh Đạo của Ngài Trưởng Lão 
Giáo Thọ Buddhaghosa đã có chú giải một cách dày đủ chỉ tiết về Tứ Pham Trú 
(Brahmavihüra) như sau: 


(1) 


Q) 


(3) 


(4) 


Đặc tính chánh của Tâm Từ Ái là bền chí theo đuôi đức tánh từ ái. Lòng 
triu mến vị kỷ là biểu hiện giả dang (Vipatti) của Tâm Từ Ai (kẻ thù gián 
tiến). 

Đặc tính chánh của Tâm Bi Mẫn là sự chia sẻ và làm suy giảm nổi đau 
khó của chúng sanh. Nước mát và những bi luy là biểu hiện giá dang của 
Tâm Bi Mẫn (ké thù gián tiếp). 

Đặc tính chánh của Tâm Tùy Hỷ là lòng thành thật ngợi khen sự thành tựu 
mỹ mãn của chúng sanh. Vui cười hỷ ha và những hình thức cười giỡn là 
biểu hiện giả dạng của Tâm Tùy Hy (ké thù gián tiến): 

Đặc tính chánh của Tâm Hành Xả là tâm quân bình với trí tuệ sáng suốt, 
nhìn thấy rõ lý Nghiệp Báo của chúng sanh, làm suy giảm những khao 
khát dục vọng. Trạng thái Шап nhiên lãnh đạm thờ o là biểu hiện giả dạng 
của Tâm Hành Ха (ké thù gián tiến). 

Tương tự như thế, Ngài Trưởng Lão Giáo Tho Buddhaghosa cũng đề cập đến 


bốn đức tánh của Tứ Phạm Trú nây, nếu hành giả tu tập một cách chuyên cần thì sẽ 
diét trừ tận góc rễ những Pháp nghịch trong đời sống hằng ngày, là: 


(1) Với Tâm Từ Ái thì sẽ diệt trừ được lòng thù hận (Vyapada). 

(2) Với Tám Bi Mẫn thì sẽ diệt trừ được sự hung bao (Vihesa). 

(3) Với Tâm Tùy Hy thi sẽ diệt trừ được sự bất mãn nóng nảy (Arati). 

(4) X Với Tâm Hành Ха thì sẽ diệt trừ được sự khao khát dục vong (Raga). 
Vả lại, 

Tâm Từ Ái và sự thù hận không bao giờ đi chung. Tuy nhiên, Tâm Từ Ái và 
đối | tuong của nó khi quá gàn güi thi Tám Tu Ái lai bj lóng luyén ái de doa chi 
phói. Vé phuong điện này, cần phải thận trọng và báo vệ Tám Từ Ái. 

Tâm Bi Mẫn và sự hung bạo không bao giờ đi chung. Tuy nhiên, lòng bi man 
dói vói chính minh, tu thuong xót bàn thán, và tu gắn bó khán khít vào điều 
mà bản thân không có hay đã mát, về nói buồn mơ hó tầm thường, sẽ là mối 
đe dọa của Tâm Bi Mẫn. 

Tâm Tùy Hỷ và sự bất mãn nóng nảy không bao giờ đi chung. Tuy nhiên, sự 
hoan hy với điều gi mình dang có, hoặc vui thích với những hạnh phúc thé tục 
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vị ky, sẽ làm mát đi ý nghĩa cao thượng của Tám Tùy Hy, là vui mừng ngợi 

khen những sự tốt đẹp của người khác. 

e Tám Hành Ха và sự khao khát dục vọng không bao giờ di chung. Tuy nhiên, 
sự lãnh đạm không sáng suốt của người thế tục, không vượt qua được những 
giới hạn cũng như không nắm vững về Nhân và Quả, vì lẽ không có đủ khả 
năng dé vượt qua khỏi sự vật bên ngoài, là một trở ngại quan trọng của Tâm 
Hành Xả. 

Ngài Trưởng Lão Giáo Thọ Buddhaghosa cũng đã có nhận xét về đức tánh 
cao quý của Tứ Phạm Trú, và gọi là *Appamafifia"- Vô Lượng. Và đã dẫn chứng 
với thí dụ điển hình về câu chuyện của một người Mẹ và bốn con, như sau: 

(1) Lòng ước muốn cho đứa con trẻ sơ sinh được mau chóng lớn, là Tâm Từ ái 

(Mettà). 
(2) Lèng uóc muón cho dira con tré dang bi bénh, cho sóm mau duoc binh phuc, 
là Tám Bi Mẫn (Karun). 

(3) Lóng uóc muón cho dira con tré duoc thành tuu vién mán viéc hoc hành, là 

Tâm Tùy Hy (Mudità). 

(4) Lèng ước muốn cho đứa con trẻ được binh yên ên 1 định trong công ăn việc 

làm, là Tâm Hành Xà (Upekkha). 


D. Một Tâm Sở Tuệ Quyền (Paññindriyacetasika D), đó là. 

1. Trí Tuệ (Pafifia): Pháp. chung liêu tri một cách xác thực toàn diện Pháp 
Thực Tính. 

Xuất nguyên tir ngữ căn «Ра”- chân chánh, đúng din, “na”- hiểu biết, liễu tri. 
Раййа là hiểu biết chân chánh, biết đúng. 

Đặc tính chánh của Paññã — Trí Тиё, là thâu đạt thực tướng, hay hiểu biết 
thông suốt, tức là hiểu biết thấu đáo, xuyên thâu (Yathāsabhāva pativedho vā 
akkhalita pativedho). Được goi là Tuệ Quyèn vi lẽ có quyên lực và có khả năng 
trong phần lớn liễu tri bản chất Thực Tướng, và do bởi Pañña — Trí Tuệ khác phục 
được Vô Minh. 


Trong Vô Ty Pháp Tạng (Abhidhammapitaka) thì các danh từ Nana, Paññä, 
và Amoha thường được dùng đồng nghĩa với nhau. Trong các Tâm Tương Ưng Trí 
(Nünasampayutta), thì danh từ Nana đồng nghĩa với Paññã. 

Trong Tứ Như Ý Túc (Iddhipada), Paññä có tên gọi là Vimamsã (Thám — 
quản trạch). Trong những Tâm Thiền, khi Nhập Định, và hiện bày những T hắng 
Trí thì Pañña ở vị trí là Abhififia — Thắng Tri. Phát triển cao hơn nữa, trong phần 
Magganga — Chi Đạo, thì Pañña là Sammáditthi — Chánh Kiến. Đỉnh cao của 
Paññā là trang thái Toàn Giác của một vị Phật. PaøñZ — Trí Tuệ, là liễu tri sự vật 
đúng như thật, liễu tri Thực Tướng của sự vật, tức là liễu tri sự vật theo Chân Như 
Thực Tính của Уб Thường (Anicca), Khổ Dau (Dukkha), và Vô Ngã (Anattā). 
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Phàn Phói Hop (Sampoyoga) Của Mười Ba Tâm Së To Tha, đó là: 


Mười ba Tám Só To Tha có bay phần Phối Hop, là: 

1/ Bay Tàm Sé Bién Hành (Sabbacittasadharanacetasika): Tính thành một 
phần Phối Hợp, và phối hợp được tất cá 89 hoặc 121 Tâm. 

Còn sáu Tâm Sở Biệt Cảnh tính thành sáu phần Phối Hợp. 


2/ Tâm Sở Tầm (Vitakkacetasika): Phối hợp được 5Š Tâm, đó là 44 Tâm Dục 
Giới (loại trừ Ngũ Song Thức) và 11 Tâm So Thiên. 

Không phối hợp thì có được 66 Tâm, đó là 10 Tâm Ngũ Song Thức, 11 Tâm 
Nhị Thiền, 11 Tâm Tam Thiền, 11 Tâm Tứ Thiền, và 23 Tâm Ngũ Thiền. 


3/ Tâm Sở Tứ (Vicaracetasika): Phối hợp được 66 Tâm, đó là 44 Tâm Dục 
Giới (loại trừ Ngũ Song Thức), 11 Tám Sơ Thiền, và 11 Tám Nhị Thiên. 

Không phối hợp thì có được 55 Tâm, đó là 10 Tâm Ngũ Song Thức, 11 Tâm 
Tam Thiền, 11 Tám Tứ Thiền, và 23 Tâm Ngũ Thiền. 


4/ Tâm Sở Thắng Giải (Adhimokkhacetasika): Phói hop duoc 110 Tám, dó 
là 43 Tám Dục Giới (loai trừ Ngũ Song Thức, và 1 Tâm Tương Ung Hoài Nghi), 27 
Tâm Đáo Đại, và 40 Tâm Siêu Thế. 

Không phối hợp thì có được 11 Tâm, đó là 10 Tâm Ngũ Song Thức, và 1 Tâm 
Tương Ưng Hoài Nghi. 


5/ Tâm Sở Cần (Viriyacetasika): Phói A dugc 105 Tâm, dó là 38 Tám Duc 
Giới (loại trừ 15 Tâm Quà Vô Nhân, 1 Tâm Khai Ngũ Món), 27 Tâm Бао Đại,và 40 
Tâm Siêu Thế. 

Không phối hợp thì có được 16 Tâm, đó là 15 Tâm Quả Vô Nhân, và 1 Tâm 
Khai Ngũ Môn. 

6/ Tâm Sở Hy (PHicefasika): Phối hợp được 51 Tâm, là 18 Tâm Dục Giới câu 
hành Hy, 11 Tám Sơ Thiền, 11 Tâm Nhị Thiền, 11 Tâm Tam Thiên. 

Không phối hợp thì có được 70 Tâm, đó là 2 Tâm căn Sân, 2 Tâm Nhãn Thức, 
55 Tâm câu hành Ха, 11 Tâm Tứ Thiền. 

7/ Tâm Sở Duc (Chandacefasika): Phối hợp được 101 Tâm, là 34 Tâm Dục 
Giới ( trừ 2 Tám căn Si, 18 Tâm Vô Nhân), 27 Tám Đáo Dai, và 40 Tâm Siêu Thế. 

Không phối hợp có được 20 Tâm, đó là 2 Tâm căn Si, 18 Tâm Vô Nhân. 


Phần Phối Hợp (Sampoyoga) Của Mười Bốn Tâm Sở Bắt Thiện, đó là: 


Mười bốn Tâm Sở Bắt Thiện thường chỉ phối hợp với 12 Tâm Bắt Thiện, và 
được chia ra thành năm phần, là: 
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1/ Bốn Tâm Sở Si Phần (Mocatukacetasika): Phối hợp hết tất cả 12 Tám Bát 
Thiện, được tính là một phân. 

2/ Ba Tâm Sở Tham Phần (Tham, Tà Kiến, Ngã Mạn) (Lotikacetasika): chi 
phối hợp với 8 Tâm căn Tham, được tính là một phan. 

• Tâm Sở Tham phối hợp với 8 Tám căn Tham, 

e Tâm Sở Tà Kiến phối hợp với 4 Tâm Tương Ưng Kiến, 

• Tám Sở Ngã Mạn phối hợp với 4 Tâm Bất Tương Ưng Kiến. 

3/ Bốn Tâm Sở Sân Phần (Docatukacetasika): chỉ phối hợp với 2 Tâm căn 
Sân, tính là một phân. 

4/ Hai Tâm Sở Hôn Phần (Thinacetasika): chỉ phối hợp với 5 Tâm Bát Thiện 
Hữu Dân, tính là một phân. 

5/ Tâm Sở Hoài Nghi (Vicikicchacetasika): chỉ phối hợp với 1 Tâm Tương 
Ưng Hoài Nghị, tính là một phân. 


Phần Phối Hợp (Sampayoga) Của Hai Mươi Lim Tâm Sở Tịnh Hảo, đó là: 


Hai mươi lăm Tâm Sở Tịnh Hảo thường chỉ phối hợp trong 59 hoặc 91 Tâm 
Tịnh Hảo, và được chia ra thành bốn phần, là: 

1/ 19 Tâm Sở Tịnh Hảo Biến Hành (Sobhanasadharanacetasika): Phối hợp 
với tất cả 59 hay 91 Tâm Tịnh Hảo. 


2/ Ba Tám Sở Ngăn Trừ Phần (Viraticetasika): Phối hợp với 16 hoặc 48 
Tâm, đó là 8 Tâm Đại Thiện, và 8 hoặc 40 Tâm Siêu Thé. 


3/ Hai Tâm Sở Vô Lượng Phần (Appamaññacetasika): Phói hop vói 28 
Tâm, đó là 8 Tâm Dai Thiện, 8 Tám Dai Duy Tác, và 12 Tâm Sắc Giới ( loại trừ 3 
Tâm Ngũ Thiên). 


4/ Tâm Sở Trí Tuệ (Pafifiácetasika): Phối hợp với 47 hoặc 79 Tâm, đó là 4 
Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí, 4 Tâm Đại Quả Tương Ung Trí, 4 Tâm Đại Duy 
Tác Tương Ưng Trí, 27 Tâm Đáo Đại, và 8 hoặc 40 Tâm Siêu Thế. 


Tâm Sở Bát Định (Aniyatayogicetasika) Và 
Tám Sở Nhất Định (Niyatayogicetasika) 


1. Tâm Sở Bát Định (Aniyatayogicetasika): Có nghĩa là Tâm Sở phối hợp 
một cách bất định; có 11 Tâm Sở đó là: Tật Đó, Lân Sắc, Hói Hận, Chánh Ngữ, 
Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Ві Mẫn, Tùy Hy, Ngã Mạn, Hôn Trà rầm, Thùy Miên. 
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2. Riêng Biêt Va Tüy Lúc Tâm Só (Nanakadacetasika): Có nghĩa là Tâm 
Sở phối hợp khi có khi không, thỉnh thoảng, đôi khi và không phối hợp cùng nhau; 
có 8 Tâm Sở đó là: Tật Đó, Lận Sắc, Hói Hán, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh 
Mạng, Bi Mẫn, Tùy Hy. 

3. Tùy Lúc Tâm Sở (Kadãcefasika): Có nghĩa là Tâm Sở phối hợp khi có 
khi không, và có một Tâm Sở đó là Tâm Sở Ngã Mạn. 

4. Tùy Lúc Cùng Nhau Tâm Sở (Sahakadücicetasika): Có nghĩa là Tâm Sở 
phối hợp khi có khi không, nhưng cùng nhau phối hợp; và có 2 Tâm Sở đó là: Hôn 
Trầm, Thùy Miên. 


5. Nhất Định Tâm Sở (Niyatayogicetasika): Có nghĩa là Tâm Sở phối hợp 
một cách nhất định và vững chắc. Có 41 Tâm Sở, đó là những Tâm Sở ở bên ngoài 
11 Tàm Só Bát Djnh. 


Trong 12 Tâm Bát Thiện Có Bây Phần Tổng Hợp (Sarigaha), đó là: 


Trong 12 Tâm Bất Thiện có bảy phân Tổng Hợp, là: 

1/ Với số lượng 19 Tâm Sở phối hợp được với Tâm căn Tham thứ nhất và 
thứ ba, là tính một phan. 

2/ Với số lượng 18 Tâm Sở phối hợp được với Tâm căn Tham thứ năm và 
thứ bẩy, là tính một phần. 

3/ Với số lượng 20 Tâm Sở phối hợp được với Tâm căn Tham thứ sáu và thứ 


tám, là tính một phần. 

4/ Với số lượng 21 Tâm Sở phối hợp được với Tâm căn Tham thứ hai và thứ 
tư, là tính một phan. 

5/ Với số lượng 20 Tâm Sở phối hợp được với Tám căn Sân thứ nhất, là tính 
một phần. 

6/ Với số lượng 22 Tâm Sở phối hợp được với Tâm căn Sân thứ hai, là tính 
một phần. 


. U Với số lượng 15 Tâm Sở phối hợp được với 2 Tâm căn Si, là tính một 
phân. 


Trong 18 Tâm Vô Nhân Có Bốn Phần Tổng Hop (Sañgaha), đó là: 
Có bốn phần Tổng Hợp trong 18 Tâm Vô Nhân, là: 


1/ Với số lượng 12 Tâm Sở phối hợp ở trong Tâm Tiếu Sinh, tính là một phần 
(loại trừ Dục). 
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2/ Với số lượng 11 Tâm Sở phối hợp trong Tâm Thám Tán Hy Thọ (loại trừ 
Cần với Dục) và Tâm Khai Ý Môn (loại trừ Hỷ với Dục), tính là một phan. 

3/ Vói só luong 11 Tam Só phói hop trong ba Y Giói (là 1 Tám Khai Ngü 
Món với 2 Tám Thám Tán) và hai Tâm Thâm Tán Xà Thọ (loại trừ Cần, Hy, Dục), 
tính là mót phán. 

4/ Với số lượng 7 Tâm Sở phối hop trong Ngũ Song Thức, tính là một phan. 


Trong 24 Tâm Dục Giới Tịnh Hảo Có Mười Hai Tổng Hợp, đó là: 


Trong các Tâm Thiện Dục Giới, Tâm DỊ Thục Quả Dục Giới Hữu Nhân, và 
Tâm Duy Tác Dục Giới Hữu Nhân; có bốn phần Tổng Hợp trong tám Tâm Thiện 
Dục Giới, là: 

1/ Với số lượng 38 Tâm Sở phối hợp trong Tâm Đại Thiện thứ nhất và thứ 
hai, tính là một phân. 

2/ Với số lượng 37 Tâm Sở phối hợp trong Tâm Đại Thiện thứ ba và thứ tư, 
thứ năm và thứ sáu, tính là hai phần. 

3/ Với số lượng 36 Tâm Sở phối hợp trong Tâm Đại Thiện thứ bảy và thứ 
tám, tính là một phan. 

Ghỉ chú: 

e Tim Tâm Đại Thiện có bên phần Tổng Hợp, 

e Tám Tâm Dị Thục Quả có bốn phần Tổng Hợp, 

e Tim Tâm Đại Duy Tác có bốn phần Tổng Hợp. 


Trong 27 Tâm Đáo Đại Có Năm Phần Tổng Hợp (Sarigaha), dó là: 


Có năm phần Tổng Hợp trong 27 Tâm Đáo Đại, là: 
. V Với sô lượng 35 Tâm Sở phối hợp trong ba Tâm Sơ Thiên, tính là một 
pss ! | 
. 2/ Với sô lượng 34 Tâm Sở phôi hợp trong ba Tâm Nhị Thiên, tính là một 
phân. | ' 
.. 3/ Với số lượng 33 Tâm Sở phối hop trong ba Tâm Tam Thiên, tính là một 
phân. | | | 
4/ Với sô lượng 32 Tâm Sở phôi hop trong ba Tám Tứ Thiên, tính là một 
phán. | | | 
5/ Với só lượng 30 Tâm Sở phôi hợp trong mudi lim Tâm Ngũ Thiên, tính là 
một phân. 
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Trong 40 Tám Siêu Thé Có Năm Phần Tổng Hợp (Sangaha), đó là: 


Có năm phần Tổng Hợp trong 40 Tâm Siêu Thế, là: 
. V Với sô lượng 36 Tâm Sở phối hợp trong tám Tám Sơ Thiên, tính là một 
phân. . | | | 
. 2/ Với só lượng 35 Tâm Só phôi hop trong tám Tám Nhi Thién, tính là mót 
phán. . , А 
3/ Vói só luong 34 Tám Só phói hop trong tám Tám Tam Thién, tính là mót 
phân. | I | 
4/ Với sô lượng 33 Tâm Só phôi hợp trong tam Tâm Tứ Thiên và tám Tâm 
Ngũ Thiên, tính là hai phân. 


Trình Bày Phần Tổng Hợp (Sangaha) Một Cách Dày Dü 
Phân Tích 27 Tâm Sớ Thé Theo 12 Tâm Bát Thiện 
(Sattavisatiapufifiamhi — 27 Phi Phúc Bát Thién) 


1/ Tám cán Tham thứ nhất có 19 Tâm SỞ phối hợp, đó là 13 Tâm Sở Tợ Tha, 
Tứ Si Phần, Tham, và Tà Kiến. 

2/ Tâm căn Tham thứ hai có 21 Tâm Sở phối hợp, đó là 13 Tâm Sở Tợ Tha, 
Tứ Si Phần, Tham, Tà Kiến, và 2 Hôn Phần. 

3/ Tâm cán Tham thứ ba có 19 Tâm Sở phối hợp, đó là 13 Tâm Sở Tợ Tha, 
Tứ Si Phần, Tham, và Ngã Mạn. 

4/ Tâm căn Tham thứ tư có 21 Tâm Sở phối hợp, đó là 13 Tâm Sở To Tha, 
Tứ Si Phần, Tham, Ngã Mạn, và 2 Hôn Phần. 

5/ Tâm căn Tham thứ năm có 18 Tâm Sở phối hợp, đó là 12 Tâm Sở Tợ Tha 
(loại trừ Hý), Tứ Si Phần, Tham, và Tà Kiến. 

6/ Tâm căn Tham thứ sáu có 20 Tâm Sở phối hợp, đó là 12 Tâm Sở Tợ Tha 
(loại trừ Hy), Tứ Si Phần, Tham, Tà Kiến, và 2 Hôn Phần. 

7/ Tám cán Tham thứ bảy có 18 Tâm Sở phối hợp, đó là 12 Tâm Sở To Tha 
(loại trừ Hy), Tứ Si Phần, Tham, và Ngã Man. 

8/ Tâm căn Tham thứ tám có 20 Tâm Sở phối hợp, đó là 12 Tâm Sở Tợ Tha 
(loại trừ Hy), Tứ Si Phần, Tham, Ngã Man, và 2 Hôn Phần. 

9/ Tâm căn Sân thứ nhất có 20 Tâm Sở phối hợp, đó là 12 Tâm Sở Tợ Tha 
(loại trừ Hy), Tứ Si Phần, Tứ Sân Phần. 

10/ Tâm căn Sân thứ hai có 22 Tâm Sở phối hợp, đó là 12 Tâm Sở Tợ Tha 
(loại trừ Hý), Tứ Si Phần, Tứ Sân Phần, và 2 Hôn Phần. 

11/ Tâm căn Si thứ nhất có 15 Tâm Sở phối hợp, đó là 10 Tâm Sở Tợ Tha 
(loại trừ Thắng Giải, Hỷ, Dục), Tứ Si Phần, và Hoài Nghi. 
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.12/ Tâm cán Si thứ hai có 15 Tâm Sở phối hợp, là 11 Tâm Sở Tợ Tha (loại 
trừ Hỷ, Dục), và Tứ Si Phân. 


- Tâm Sở Bát Thiện Hiện Hành Phối Hợp (Sabbükusalayogicetasika) 
Phân Tích 12 Tâm Sở Thé Theo 18 Tâm Vô Nhân (Dvãđasãhetuka) 


1/ Mười Tâm Ngũ Song Thức có bảy Tâm Sở phối hợp, đó là 7 Tâm Sở Biến 
Hành. 

2/ Hai Tâm Tiếp Thâu, hai Tâm Thâm Tán Xả Thọ, một Tâm Khai Ngũ Món, 
có mười Tâm Sở phối hợp, đó là 10 Tâm Sở Tợ Tha (loại trừ Cần, Hỷ, Dục). 

3/ Tâm Thâm Tán Hy Thọ có 11 Tâm Sở phối hợp, đó là 11 Tâm Sở To Tha 
(loại trừ Cần, Dục). 

4/ Tâm Khai Ý Môn có 11 Tâm Sở phối hợp, đó là 11 Tâm Sở Tợ Tha (loại 
trừ Hỷ, Dục). 

5/ Tâm Tiếu Sinh có 12 Tâm Sở phối hợp, đó là 12 Tâm Sở Tợ Tha (loại trừ 
Dục). 


Phân Tích 35 Tâm Sở Thể Theo 27 Tâm Đáo Đại 
(Paficatimsamahaggate) 


1/ Ba Tâm So Thiền có 35 Tâm Sở phối hợp, đó là 13 Tâm Só To Tha, và 
22 Tâm Só Tịnh Hảo (loại trừ Tam Ngăn Trừ Phan). 

2/ Ba Tâm Nhi Thiền có 34 Tâm Sở phối hợp, đó là 12 Tâm Só Tg Tha (trừ 
Tầm), và 22 Tám Só Tịnh Hảo (loại trừ Tam Ngăn Trừ Phần). 

3/ Ba Tâm Tam Thiền có 33 Tâm Sở phối hợp, đó là 11 Tâm Sở То 108 (trü 
Tầm,Tứ), và 22 Tâm Sở Tịnh Hào (loại trừ Tam Ngăn Trừ Phần). 

4/ Ba Tâm Tứ Thiền có 32 Tâm Sở phối hợp, đó là 10 Tâm Sở To Tha (trừ 
Tầm,Tứ, Hỷ), và 22 Tâm Sở Tịnh Hảo (loai trừ Tam Ngăn Trừ Phần). 

5/ Mười lim Tâm Ngũ Thiền có 30 Tâm Sở phối hợp, đó là 10 Tâm Sở То 
Tha (trừ Tầm, Tứ, Hỷ), và 20 Tâm Sở Tịnh Hảo (loại trừ Tam PUn Trir Phàn, và 
hai Vô Lượng Phần). 


Phân Tích 36 Tâm Sở Thể Theo 40 Tâm Siêu Thế 
(Chattimsünuttaredhammà) 


1/ Tám Tâm So Thiển có 36 Tâm Sở phối hợp, đó là 13 Tâm Só То Tha,và 
23 Tâm Sở Tịnh Hảo (loại trừ hai Vô Lượng Phân). 
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2/ Tám Tâm Nhi Thiền có 35 Tâm Sở phối hợp, đó là 12 Tám Sở To Tha 
(trừ Tâm), và 23 Tâm Sở Tịnh Hảo (loai trừ hai Vô ' Lượng Phần). 

3/ Tám Tâm Tam Thiền có 34 Tâm Sở phối hợp, đó là 11 Tâm Sở Tg Tha 
(trừ Tầm,Tứ), và 23 Tâm Sở Tịnh Hảo (loại trừ hai Vô Lượng Phân). 

4/ Tám Tâm Tứ Thiên và tám Tâm Ngũ Thiển có 33 Tâm Sở phối hợp, đó là 
10 Tâm Sở To Tha (loại trừ Tầm,Tứ, Hy), và 23 Tám Sở Tịnh Hảo (loại trừ hai Vô 
Lượng Phần). 


+ Trình bày nguyên nhân ba Tâm Só Ngăn Trừ Phần không phối hợp với 
Tâm Đại Quả và Tâm Đại Duy Tác: 

Ba Tâm Sở Ngăn Trừ Phan mà sanh khởi ngoài việc diệt trừ Ác Hạnh, hiện hữu 
nhất thời thường là giống Thiện (Kusalajati), không thé là giống Quà (Vipakajati) 
hay là giống Duy Tác (Kriyajati) duoc. 

Do nhân này, ba Tâm Sở Ngăn Trừ Phần không phối hợp với Tám Đại Quả và 
Tâm Đại Duy Tác. 

+ Trinh bày nguyên nhàn ba Tám Sở Ngăn Trừ Phần không phối hợp với 
Tâm Đáo Đại: 

Những Tâm Thiện và Duy Tác Đáo Đại thường sanh khởi nương theo 
"Parikammasamüdhi- Chuẩn Bị Dinh", “Upacarasamadhi — Cận Hành Định” 
khởi sinh từ "Parikammabhàvanà — Chuẩn Bị Tu Tâp”, “Upacarabhavana — Cận 
Hành Tu Tập” có Nghiệp Xứ làm Cảnh, không phải sanh với đối tượng là diệt trừ 
Ác Hạnh, thường sanh phải có "Viramitabbavatthu — Dé muc tw chế vật” làm Cảnh 
bất luận trường hợp. Còn Tám Quà Dáo Đại thường là Quả của Tâm Thiện Đáo Dai, 
nên phải hiện hành theo Tâm Thiện Đáo Dai với mọi trường hop. 

+ Trình bày nguyên nhân Tâm Sé Vô Lượng Phần không phối hợp với 
Tâm Đại Quả và Tâm Siêu Thế: 

Hai Tâm Sở Vô Lượng Phần tác hành việc trắc án với những chúng sanh đang 
thụ lãnh sự đau khó, và làm việc vui mừng với những Chúng Hữu Tình đang thụ 
lãnh sự an lạc. Thể Pháp của sự trắc ân hoặc sự vui mừng đối với người khác, cần 
phải có “Chứng sanh chế định” làm Cảnh. Với Tâm Đại Quả được sinh khởi thì 
cần phải nương vào Siêu Lý trong Cảnh Dục. Còn Tâm Siêu Thế sinh khởi phải có 
Nip Bàn làm Cảnh, không thể lấy đề mục “Chúng sanh chế định ” làm Cảnh được. 
Vì vậy, hai Tâm Sở Vô Lượng Phần không thể phối hợp với Tâm Đại Quả và Tâm 
Siêu Thế. 

+ Trong Phần Hón Hợp Cả Hai Phần (Tadubhayamissakanaya) là việc nêu 
lên Phần Hỗn Hợp (Sampayoga) và Phần Tổng Hợp (Sañgaha); tức là đưa Tâm Sở 
lên làm chủ vị, và tầm kiếm Tâm Sở cùng câu sinh; chẳng hạn như có 52 Tâm Sở, 
một khi đưa Tâm Sở Xúc lên làm chủ vị, thì chính tự bản thân Tâm Sở Xúc không 
còn tính nữa, vì lẽ đã làm chủ vị rồi vậy, và có 51 Tâm Sở phối hợp vì lẽ cùng câu 
sinh với Tâm Sở Xúc. 
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Ghi chú: Vì nguyên nhân nào Tám Sở Biến Hành chi có được 51 Tám Sở 
cùng câu sinh, và không có các Tám Sở cùng câu sinh bằng nhau vậy ? Vì lẽ Tâm 
Sở Biến Hành có được phối hợp ở trong tất cả các Tâm. Và vào sát na Tâm Sở Biến 
Hành phối hop ở trong Tám Bắt Thiện thì đã có Tâm Sở Bát Thiện cùng câu sinh 
rồi; và vào sát na Tâm Sở Biến Hành phối hợp ở trong Tâm Tịnh Hảo thì đã có Tâm 
Sở Tịnh Hảo cùng câu sinh; bởi do thế Tâm Sở Biến Hành mới có được 51 Tâm Sở 
cùng câu sinh. Trong Tâm Sở Biệt Cảnh cũng có it nhiều Tâm Sở phối hợp, vì lẽ 
cũng cần phải loại trừ tự chính mình đã làm chủ vị đi rồi; chẳng hạn như Tâm Sở 
Thắng Giải thì chỉ có 50 Tâm Sở cùng phối hợp và loại trừ chính bản thân, cùng với 
loại trừ Tâm Sở Hoài Nghi. Và tại làm sao phải loại trừ Tâm Sở Hoài Nghi đi? Vi 
lẽ Hoài Nghi là Pháp chủng có đặc tính nghi lu, và Thắng Giải lại là Pháp chủng 
phán quyết Cảnh; và cả hai Tâm Sở này lại là Pháp chủng có đặc tính đối nghịch 
nhan, vì vậy cần phải loại trừ đi vậy. 

Tâm Sở Hỷ thì chỉ có 46 Tâm Sở cùng câu sinh, đã loại trừ 4 Tâm Sở Sân 
Phần, một Tâm Sở Hoài Nghi, cùng với Tâm Sở Hy, và chỉ còn lại 46 Tâm Sở như 
vậy. Vì lẽ Tâm Sở Sân Phần đặc biệt chỉ phối hợp ở trong Tâm căn Sân, còn Tâm 
Sở Hỷ thì không phối hợp được với Tâm căn Sân; bởi do thế mới nói rằng 4 Tâm Sở 
Sân Phần chẳng phải đồng cùng nhóm với Tâm Sở Hy được. Tâm Sở Hoài Nghi 
cũng chỉ phối hợp ở trong Tâm căn Si thứ nhất. Tâm căn Si lại là Ka Thọ vì vậy 
Tâm Sở Hy mới không thé vào phối hợp được. 
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Bản Đồ Hón Hợp Lưỡng Phần (Tadubhayamissakanaya) 
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Tâm Sở Xúc có 51 Tâm Sở cùng câu sinh (loại trừ chính mình) 

Tâm Sở Thọ có 51 Tâm Sở cùng câu sinh (loại trừ chính mình) 

Tâm Sở Tưởng có 51 Tâm Sở cùng câu sinh (loại trờ chính mình) 

Tâm Sở Tư có 51 Tâm Sở cùng câu sinh (loại trừ chính mình) 

Tâm Sở Nhất Thống có 51 Tâm Sở cùng câu sinh (loại trừ chính mình) 

Tâm Sở Mạng Quyền có 51 Tâm Sở cùng câu sinh (loại trừ chính minh) 
Tâm Sở Tác Ý có 51 Tâm Sở cùng câu sinh (loại trừ chính mình) 

Tâm Sở Tầm có 51 Tâm Sở cùng câu sinh (loại trừ chính mình) 

Tâm Sở Tứ có 51 Tâm Sở cùng câu sinh (loại trừ chính mình) 

Tâm Sở Thắng Giải có 50 Tâm Sở cùng câu sinh (loại trừ chính mình và Hoài 
Nghi) 

Tâm Sở Cần có 51 Tám Sở cùng câu sinh (loai trừ chính minh) 

Tâm Sở Hy có 46 Tâm Sở cùng câu sinh (loại trừ chính mình, và Tứ Sân Phân, 
Hoài Nghị) 

Tâm Sở Duc có 50 Tâm Sở cùng câu sinh (loại trừ chính minh, và Hoài Nghi) 
Tâm Sở Si có 26 Tâm Sở cùng câu sinh (loại trừ chính mình) 

Tâm Sở Vô Tàm có 26 Tâm Sở cùng câu sinh (loại trừ chính mình) 

Tâm Sở Vô Quý có 26 Tâm Sở cùng câu sinh (loại trừ chính mình) 

Tâm Sở Trạo Cử có 26 Tâm Sở cùng câu sinh (loại trừ chính mình) 

Tâm Sở Tham có 21 Tâm Sở cùng câu sinh (loại trừ chính minh, và Tứ Sân 
Phân, Hoài Nghi) 

Tâm Sở Tà Kiến có 20 Tâm Sở cùng câu sinh (loại trừ chính mình, và Ngã 
Mạn) 

Tâm Sở Ngã Mạn có 20 Tâm Sở cùng câu sinh (loại trừ chính mình, và Tà 
Kiến) 

Tâm Sở Sân có 21 Tâm Sở cùng câu sinh (loại trừ chính mình, và Hỷ, Tam 
Tham Phân, Hoài Nghi) 

Tâm Sở Tật Đồ, Tâm Sở Lân Sắc, Tâm Sở Hồi Hân cũng có 21 Tâm Sở cùng 
câu sinh, tương tự với Tâm Sở Sân. Tuy nhiên, mỗi Tâm Só này có só luong 
Tám Só phói hop duoc chi là 19 Tám Së, vi ba Tám Só này là "Riéng biét và 
tùy lúc- nanakadaci ” bất cùng câu sinh. Do đó, Tâm Sở phối hợp với từng 
mỗi ba Tâm Sở này chi có duoc là 19 Tám Só. 

Tâm Sở Hôn Trầm — Thùy Miên có 25 Tám Sở cùng câu sinh (loại trừ chính 
minh, và Hoài Nghi) 

Tâm Sở Hoài Nghi có 14 Tâm Sở cùng câu sinh (loai trừ chính minh, và Tháng 
Giái, Hy, Dục, Tam Tham Phan, Tứ Sân Phan, Nhị Hôn Phần) 
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e 19 Tâm Sở Tịnh Hảo Biến Hành có 37 Tám Sở cùng câu sinh (loại trừ chính 
mình) 

e Tam Ngăn Trừ Phần Tâm Sở thi có được hai thé loại, (1) về phần Hiệp Thế 
thì có 33 Tâm Sở cùng câu sinh, đó là: 13 Tâm Sở Tợ Tha, 19 Tâm Sở Tinh 
Hảo Biến Hành, và Tâm Sở Tuệ Quyền; (2) về phần Siêu Thé thi có 35 Tâm 
Sở cùng câu sinh, đó là: 13 Tâm Sở То Tha, 19 Tâm Sở Tinh Hảo Biến Hành, 
hai Tâm Sở Ngăn Trừ Phần (loại trừ chính mình), và Tâm Sở Tuệ Quyên. 

e Nhi Vô Lượng Phần Tâm Sở có 33 Tâm Sở cùng câu sinh, đó là: 13 Tâm Sở 
To Tha, 19 Tâm Sở Tịnh Hảo Biến Hành, và Tâm Sở Tuệ Quyên. 

e Tám Sở Tuệ Quyền có 37 Tâm Sở cùng câu sinh (loại trừ chính minh) 


Ghi chú: Trong 52 Tâm Sở, về phần Nhất Định (Niyata) thì có được 41 Tâm 
Sở phối hợp; và về phần Bất Định (Aniyata) thì có được 11 Tâm Sở phối hợp, đó 
là: Ngã Mạn, Tật Đố, Lận Sắc, Hối Hận, Hôn Trầm, Thùy Miên, Tam Ngăn Trừ 
Phần Tâm Sở, và Nhị Vô Lượng Phần Tâm Sở. 


SẮC PHÁP SIÊU LÝ (RŨPAPARAMATTHA) 


Sắc Pháp (Вӣра) là Pháp chủng có sự biến đổi, đổi thay, tiêu hoại đi, 
(Rüppanalakkhanam) trong khi tiép xúc vói tác nhán khóng phü hop vói nhau. 

Tác Nhán khóng phü hop vói nhau ấy, được goi là Đối Nghịch Duyên 
(Virodhipaccaya), cháng han nhu sy lanh, nóng, dói com, khát nuóc, con muói, bo 
mát, con móng, mat, gió, náng, rán cán, rít kep, bó cap chích, v.v. 

Nhu có Рай Chu Giải đã trình bầy rằng: “Sium hadi virodhipaccayehi 
ruppatiti = Rüpam " - Pháp chúng nào thường dói thay, tiêu hoại bởi do Đối Nghịch 
Duyên có sự nóng, lạnh, v.v., như thé gọi tên Pháp chủng ấy là Sắc Pháp. ” 


1. Sắc Pháp (Rüpa) có 28, đó là: 
e 18 Sắc Thành Sở Tác, 
• 10 Sắc Phi Thành Sở Tác. 
2. 18 Sắc Thành Sở Tác, đó là: 
e 4 Sắc Đại Hiển, 
5 Sắc Thanh Triệt, 
4 hoặc 7 Sắc Thông Hành, 
2 Sắc Bản Tính, 
1 Sắc Tâm Cơ (Sắc Ý Vật), 
1 Sắc Mạng Quyền, 
1 Sắc Vật Thực. 
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3. 10 Sắc Phi Thành Sở Tác, đó là: 
e 1 Sắc Hạn Giới, 
e 2 Sắc Biểu Trị, 
e 3 hoặc 5 Sắc Biến Thé, 
° 4 Sắc Thực Tướng. 

4. Tứ Sắc Đại Hiển, đó là: Địa, Thủy, Hỏa, Phong. 

5. Ngũ Sắc Thanh Triệt, đó là: Nhãn Thanh Triệt, Nhĩ Thanh Triệt, Tý Thanh 
Triệt, Thiệt Thanh Triệt, và Thân Thanh Triệt. 

6. Thất Sắc Thông Hành, đó là: Sắc Cảnh, Thinh Cảnh, Khí Cảnh, Vị Cảnh, 
Địa Xúc Cảnh, Hỏa Xúc Cảnh, Phong Xúc Cảnh. 

7. Nhị Sắc Bản Tính, đó là: Nữ Giới Tính, Nam Giới Tính. 

8. Nhất Sắc Tâm Cơ, đó là Y Vật. 

9. Nhất Sắc Mạng Quyên, đó là Mạng Quyên. 

10. Nhất Sắc Vật Thực, đó là Đoàn Thực. 

11. Nhất Sắc Hạn Giới, đó là Không Giói Tó Chất (còn goi là Sác Giao Giói, 
túc là khoáng trống xen kë ở giữa Bon Tổng Hợp Sắc này với Bọn Tổng Hop Sắc 
nối tiếp) 

12. Nhị Sắc Biểu Tri, đó là: Thân Biểu Tri, Ngữ Biểu Tri. 

13. Ngũ Sắc Biến thé, đó là: Khinh Khoái, Nhu Nhuyén, Thích Sự, Thân Biểu 
Tri, Ngữ Biểu Tri. 

14. Tứ Sắc Thực Tướng, đó là: Tích Trữ, Thừa Kế, Lão Mại, Vô Thường. 


+ Với 28 Sắc Pháp â &y, mót khi liét ké theo phàn Phán Loai thi có dugc hai 
Đại Phân Loại, và 11 Tiéu Phân Loại. 
a/. Hai Đại Phân Loại, đó là: 
1. 18 Sắc Thành Sở Tác, 
2. 10 Sắc Phi Thành Sở Tác. 
b/. Mười Một Tiểu Phân Loại, đó là: 
Tứ Sắc Đại Hiên, 
Ngũ Sắc Thanh Triệt, 
Tứ hoặc Thất Sắc Thông Hành, 
Nhị Sắc Bản Tính, 
Nhất Sắc Tâm Cơ, 
Nhất Sắc Mạng Quyền, 
Nhất Sắc Vật Thực, 
Nhất Sắc Hạn GIới, 
Nhị Sắc Biểu Trị, 
Tam hoặc Ngũ Sắc Biến Thé, 
Tứ Sắc Thực Tướng. 


Pa VỆ D rents 


== а 
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+ Trong só luong 28 Sác Pháp à Ấy, tính kê từ Sắc Đại Hiên cho đến Sắc Vật 


Thực, và một khi kết hợp cả 18 Sắc này lại thì đích thị chính thực là Chán Sắc Siêu 
Lý (Rüpaparamattha). Còn 10 Sắc Pháp còn lại, được tính kế từ Sắc Hạn Giới cho 
đến Tứ Sắc Thực Tướng, thì đích thị chính thực đấy chàng phải là Chân Sắc Siêu 
Lý, mà là thể loại Sắc Đặc Biệt được sinh khởi ở trong 18 Chân Sắc Siêu Lý, và đã 
được gọi là Nguy Sắc Siêu Ly. 


Dae E 


Chi Pháp Của 28 Sắc Pháp 


Dia (Pathavi): tức là Sắc cứng và mềm. 

Thủy (Apo): tức là Sắc chảy lan ra hoặc quên tụ lại. 

Hóa (Tejo): tức là Sắc lạnh và nóng. 

Phong (Vãyo): tức là Sắc căng phồng và chuyên động. 

Nhãn Thanh Triệt (Cakkhupasüda): tức là sự trong suốt có khả năng tiếp 
thâu được Cảnh Sắc. 

Nhi Thanh Triệt (Sotapasáda): tức là sự Gi suốt có khả năng tiếp thâu 
được Cảnh Thinh. 

Tỷ Thanh Triệt (Ghānapasāda): tức là sự trong suốt có khả năng tiếp thâu 
được Cảnh Khí. 

Thiệt Thanh Triệt (Jivhãpasäda): tức là sự trong suốt có khả năng tiếp thâu 
được Cảnh VỊ. 

Thân Thanh Triệt (Kñyapasäda): tức là sự trong suốt có khả năng tiếp thâu 
được Cảnh Xúc. 

Cảnh Sắc (Raparammana): tức là các sắc màu. 

Cảnh Thinh (Saddarammana): túc là các âm thanh. 

Cảnh Khí (Gandhürammana): tức là các khí hoi. 

Cánh Vj (Rasürammana): tức là các mùi vi. 

Cánh Xúc (Photthabbárammana): tức là lanh, nóng, mềm, cứng, căng, lêng. 

Nữ Giới Tính (Idhibhãva): tức là Sắc làm tác nhân của sự hình thành 1 nữ 
0161. 

Nam Giới Tính (Purisabhüva): tức là Sắc làm tác nhân của sự hình thành 
nam glói. 

Tám Co (Hadaya): tức là Sắc sinh trú ở trong trái tim, và làm thành chỗ 
nuong sinh cüa tát cá Tám và Tám Só. 

Mang Quyên (Jivita): tức là Sắc gin giữ bào hộ tất cả các Sắc Nghiệp. 

Vật Thực (Ahara): tức là Sắc dắt dán cho Sắc Vật Thực sinh khởi. 

Hạn Giới (Pariccheda): tức là Không Giới Sắc xen vào giữa bọn Tổng Hợp 
Sắc này với bọn Tổng Hợp Sắc kia (còn gọi là Sắc Giao Giới). 
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Bộ Sách Chú Giải TONG HỢP NÓI DUNG VÔ TY PHÁP GIÁO KHOA THU' - TÜ' PHÁP SIÉU LY 


2h 


28. 
29. 


Thán Biéu Tri (Kayaviññatti): tức là các hoạt động của xác thân. 

Ngữ Biểu Tri (Vacivififiatti): tức là các hoạt động ‹ của lời nói. 

Khinh Khoái (Lahufä): tức là sự nhẹ nhàng của Sắc Thành Sở Tác. 

Nhu Nhuyén (Mudutà): tức là sự mềm mỏng của Sắc Thành Sở Tác. 

Thích Sự (Kammaññata): tức là sự thích dụng đối với sự việc của Sắc Thành 
Sở Tác. 

Tích Trữ (Upacaya): tức là sự sinh khói lần đầu tiên và sinh khởi những lần 
sau sau đó cho đến tròn đủ Sắc cần phải sinh khởi của Sắc Thành Sở Tác. 
Thừa Kế (Santati): tức là sự sinh khởi nối tiếp nhau của Sắc Thành Sở Tác 


_ cho đến tử vong. 


Lão Mại (Jarata): tức là sự lão mại già nua của Sắc Thành Sở Tác. 
Vô Thường (Aniccata): tức là sự điệt mát của Sắc Thành Sở Tác. 


+ Ghi chú: Đôi với Cánh Xúc, chính là Địa, Hóa, Phong ở phần Sắc Đại 


Ніёп ấy vậy, vì thế, nếu tính Sắc Pháp lần lượt theo thứ tự thì chỉ có số lượng là 28. 


Sinh Trú Của 28 Sắc Pháp Ở Trong Cơ Thể Loài Hữu Tình 


Ó trong co thé cüa tát cá Chúng Hữu Tinh thì thường có thé thám sát tìm thấy 


từng mỗi sinh trú của 28 Sắc Pháp, nhu tiếp theo đây: 


Tứ Sắc Đại Ніёр sinh trú ở trong khắp Cả CƠ thé. 
Nhãn Thanh Triệt sinh trú ở trong con mát. 

Nhĩ Thanh Triệt sinh trú ở trong lỗ tai. 

Tỷ Thanh Triệt sinh trú ở trong lỗ mũi. 
Thiét Thanh Triệt sinh trú ở cái lưỡi. 

Thân Thanh Triệt sinh trú ở trong khắp cả co thé. 
Cảnh Sắc 

Cảnh Thinh 

Cảnh Khí sinh trú ở trong khắp cả cơ thể 
Cảnh Vi 

Cảnh Xúc 


Nam Giới Tính sinh trú ở trong khắp cá cơ thé của nam giới. 
Tâm Cơ sinh trú ở trong Sắc Trái Tim. 

Mạng Quyền 

Đoàn Thực } sinh trú ở trong khắp cá cơ thể. 

Sắc Không Giới 

Thân Biểu Tri sinh trú ở trong khắp cá cơ thé. 

Ngữ Biểu Tri sinh trú ở nơi miệng. 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11. 
12. Nữ Giới Tính sinh trú ở trong kháp cả cơ thé của nữ giới. 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
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20. Tam Sắc Biến Thể sinh trú ở trong khắp cả cơ thê. 
21. Tú Sác Thực Tướng sinh trú ở trong khắp cả co thể. 


+ Tất cả 28 Sắc Pháp này có được 8 tên gọi với nhau thé theo Thực Tính, là: 

1. Gọi tên là Vô Nhân (Ahetuka), và khóng có Sắc Pháp nào có tên gọi là Hitu 
Nhân (Sahetuka), vì chẳng có phối hợp với Nhân Tương Ưng. 

2. Gọi tên là Hữu Duyên (Sappaccaya), và không có Sắc Pháp nào có tên gọi là 
Vô Duyên (Аррассауа), vì có 4 Trợ Duyên. 

3. Gọi tên là Hữu Lậu (Süsava), và không có Sắc Pháp nào có tên gọi là Vô Lậu 
(Anüsava), vì làm thành Cảnh của Lâu Hoặc. 

4. Gọi tên là Hữu Vi (Sankhata), và không có Sắc Pháp nào có tên gọi là Vô Vi 
(Asahkhata), vi bị tạo tác sắp bày do bởi 4 Trợ Duyên. 

5. Gọi tên là Hiệp Thé (Lokiya), và không có Sắc Pháp nào có tên gọi là Hiệp 

. Thé (Lokuttara), vì làm thành Pháp liệt kê vào ở trong Pháp Hành Thé Tục 
(Sañkharaloka). 

6. Goi tên là Duc Giói (Kamavacara), và không có Sác Pháp nào có tên goi là 
Hữu Sắc Giới (Rüpàvacara) và Vô Sắc Giới (Arüpüvacara), vì làm thành 
Cảnh của Ai Duc (Kamatanha). 

7. Gọi tên là Bát Tri Cánh (Anarammana), và không có Sắc Pháp nào có tên 
gọi là Hữu Tri Cảnh (Sarammana), vì không có khả năng tri giác được đối 
tượng. 

8. Gọi tên là Phi Phóng Khí (Appahütabba), và khóng có Sác pháp nào có tén 
gọi là Khá Phóng Khí (Pahütabba), vi chàng phải làm thành Pháp cần phải 
phóng khí xà bó. 


[Chú thích: Tên gọi là Vô Nhân (Ahetuka) vì Sắc Pháp không có phối hợp 
với các Nhân Tương Ung có Tham (Lobha), Sân (Dosa), v.v. Tên gọi là Hữu Duyên 
(Sappacaya) vì Sắc Pháp chỉ có hiện hữu tương quan với bốn Duyên trợ tác là 
Nghiệp, Tâm, Quý Tiết và Vật Thực. Tên gọi là Hitu Láu (Sasava) vi Sác Pháp là 
dói tượng của Duc Lậu. Tên gọi là Hữu Vi (Sankhata) vi Sắc Pháp được cấu tạo, 
sắp bầy do bởi bến Trợ Duyên là Nghiệp, Tâm, Quý Tiết và Vật Thực. Tên gọi là 
Hiệp T hé (Lokiya) vi Sác Pháp thuóc vé thé gian, vi lién két vói thé gian Ngü Thu 
Uán. Tên gọi là Duc Giới (Kamüvacara) vì thuộc về Cói Duc Giới, và lại nằm ở 
trong phạm vi của Ngũ Trân. Tên gọi là Bát Tri Cánh (Anarammana) vì bởi chính 
tự Sắc Pháp bất khả tri giác đối tượng; và chính Tâm Thức tri giác đối tượng xuyên 
qua giác quan. Tên gọi là Phi Phóng Khí (Appahatabba) vì không có sự tuần tự 
loại trừ các Sắc Pháp như việc điệt trừ phiên não; tuy nhiên không bao hàm ý nghĩa 
là “không thé bị húy diét" vì Sắc Pháp vẫn phải bị định luật Vô Thường chi phói.] 


mee rcc Ceca ec RENI ERR = 
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Bó Sách Chá Giái TONG HOP NÓI DUNG VÓ TY PHÁP GIÁO KHOA THU' - TÚ PHÁP SIÉU LY 


Phần Chia 28 Sắc Pháp Theo Việc Chia Ra Làm Thành 11 Đôi 


1.+ Sắc Nội Bộ (Ajjhattikarüpa): có 5 Sắc thuộc bên trong nội bộ, tức là Ngũ 
Sắc Thanh Triệt. 

+ Sắc Ngoại Bộ (Bühirarüpa): có 23 Sắc thuộc bên ngoại bộ, tức là 23 Sắc 
Pháp còn lại. 

2. + Sắc Hữu Vật (Vatthurüpa): có 6 Sắc làm thành chỗ nương sinh của Tâm, 
Tâm Sở, tức là Ngõ Sắc Thanh Triệt, và 1 Sắc Tâm Co. 

+ Sắc Phi Hữu Vật (Avatthurüpa): có 22 Sắc không làm thành chỗ nương 
sinh của Tâm, Tâm Sở, tức là 22 Sắc Pháp còn lại. 

3. + Sắc Hữu Món (Руйғағӣра): có 7 Sắc làm thành tác nhân từ ở nơi việc 
sinh khởi của Tâm Lộ Trình Ngũ Môn, và Thân Hành Nghiệp Lực, Ngữ Hành 
Nghiệp Lực, tức là Ngũ Sắc Thanh Triệt, 2 Sắc Biểu Tri. 

+ Sắc Vô Món (Айуйғағӣра): có 21 Sắc không làm thành tác nhân từ ở 
nơi việc sinh khởi của Tâm Lộ Trình Ngũ Môn, và Thân Hành Nghiệp Lực, Ngữ 
Hành Nghiệp Lực, tức là 21 Sắc Pháp còn lại. 

4. + Sắc Hữu Quyên (Indriyarüpa): có 8 Sắc làm thành trưởng trội, làm vị 
bảo hộ ở trong việc nhìn thấy, v.v., tức là Ngũ Sắc Thanh Triệt, 2 Sắc Bản Tính, 1 
Sắc Mạng Quyền. 

+ Sắc Phi Hữu Quyên (Anindriyarüpa): có 20 Sắc không làm thành trưởng 
trội, làm vị bảo hộ ở trong việc nhìn thấy, v.v., tức là 20 Sắc Pháp còn lại. 

5. + Sắc Thô Thiển (Olàrikarüpa): có 12 Sắc thô thién, lập ý đến Sắc Pháp 
hiện bày rõ ràng, te là Ngũ Sắc Thanh Triệt, 7 Sắc Biến Thẻ. 

+ Sắc Vi Tế (Sukhumarüpa): có 16 Sắc vi tế, lập ý đến Sắc Pháp không 
có hiện bầy rõ ràng, túc là 16 Sắc Pháp còn lại. 

6. + Sắc Cận Lân (Santikerüpa): có 12 Sắc cận lân, sát cận; lập ý đến Sắc 
Pháp được nhận thấy dé dàng, tức là Ngũ Sắc Thanh Triệt, 7 Sắc Biến Thẻ. _ 

+ Sắc Dao Viễn (Dürerüpa): có 16 Sắc xa cách, lập ý đến Sắc Pháp khó 
được nhận thấy biết, tức là 16 Sắc Pháp còn lại. 

7. + Sắc Hữu Đối Chiếu (Sappatigharüpa): có 12 Sắc có được tiếp xúc, đối 
chiếu lẫn nhau, tức là Ngũ Sắc Thanh Triệt, 7 Sắc Biến Thẻ. 

+ Sắc Phi Hữu Đối Chiếu (Appafighariipa): có 18 Sắc Pháp không có tiếp 
xúc, bất đối chiếu lẫn nhau, tức là 18 Sắc Pháp còn lại. 

8. + Sắc Hữu Chấp Thủ (Upádinnarüpa): có 18 Sắc nương sinh từ ở nơi Bát 
Thiện Nghiệp Lực và Thiện Hiệp Thế Nghiệp Lực, tức là 18 Sắc Nghiệp. 

+ Sắc Phi Chấp Thủ (Anupüdinnarüpa): có 40 Sác khóng có nuong sinh 
từ ở noi Bát Thiện Nghiệp Lực và Thiện Hiệp Thế Nghiệp Lực, tức là 15 Sắc Tâm, 
13 Sắc Quý Tiết, và 12 Sắc Vật Thực. : 

9. + Sắc Hữu Kiến (Sanidassanarüpa): có 1 Sắc được nhận tháy bằng mắt, 
tức là Cảnh Sắc. 

——————————Ó | | pe—————— ——— 
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+ Sắc Phi Hữu Kiến (Anidassanarüpa): có 27 Sắc không thể nhận thấy 
bằng mắt được, tức là 27 Sắc Pháp còn lại. 

10. + Sắc Thủ Cánh (Gocaraggñhakaripd): có 5 Sắc tiếp thâu được Ngũ 
Cảnh, tức là Ngũ Sắc Thanh Triệt. 

+ Sắc Bát Thủ Cảnh (Agocaraggahakarüpa): có 23 Sác khóng thé tiép 
thàu Ngü Canh duoc, tức là 23 Sắc Pháp còn lại. 

11. + Sốc Bát Giản Biệt (Avinibbhogarüpa): có 8 Sắc bất giản biệt, không 
thể tách ly với nhau được, tức là Tu Sắc Đại Hiển, Cánh Sắc, Khí Cánh, Vị Cảnh, 
và Sắc Vật Thực. 

+ Sắc Khả Giản Biệt (Vinibbhogarüpa): có 20 Sắc giản biệt, có thé tách 
ly với nhau được, tức là 20 Sắc Pháp còn lại. 


[Chú thich: Sắc Nội Bộ (Ajjhattikaripa) là Sắc Pháp ở bên trong thuộc vé 
cá nhân. Năm giác quan CÓ Sự trong suốt, rất nhậy cảm và cần thiết cho Chúng Hữu 
Tình. Nếu | không có các bộ phận nây thì Chúng Hữu Tình trở thành vô tri giác như 
một khúc gỗ. Sắc Hữu Vật (Vatthurüpa) có tác dụng như cứ điểm của Tâm Thức. 
Sắc Hữu Quyên (Indriyarüpa) có khả năng chi phối các Sắc Pháp khác; ví như gọi 
tên Sắc Nhãn Thanh Triệt là Sắc Hữu Quyên, vì Sắc Pháp này có khả năng chi phối 
9 Sắc còn lại ở trong Tông Hợp Nhãn Thập. Hai Sắc Bản Tính có khả năng chi phối 
đặc tính Nam Giới, Nữ Giới. Và cũng ví như một vị thuyền trưởng trên một chiếc 
tàu, Sắc Mạng Quyền có khả năng bảo hộ các Sắc Pháp. Sắc Thô Thiển 
(Olürikarüpa) vi sự quan trọng Sắc Pháp ở cả hai phương diện, chủ quan và khách 
quan. Được xem là Cán Lán (Santike) vì tính cách thọ cảm của Sắc Pháp. Đặc 
tính Thô Thiển và Cận Lân ở cả hai, giác quan nhậy cảm và đối tượng của giác quan, 
xúc chạm với nhau. Vì lẽ ấy còn được goi là Đối Chiếu (Sappatigha) tiếp xúc đụng 
chạm với nhau. Sắc Hitu Chấp Thủ (Upadinnarüpa) bói do Tham Ái và Tà Kión 
bám chặt vào 18 Sắc Pháp sinh khởi lần đầu tiên do từ ở noi Nghiệp Lực. Sắc Thủ 
Cánh (Gocaraggühakarüpa) được gọi như vậy là vì nó bám giữ 14у Ngũ Trần làm 
đối cảnh. Ngũ Quan có tác dụng làm thành Căn Môn cho Tâm Thức sinh khởi, thế 
nhưng Nhãn, Nhĩ, v.v., vốn đĩ là Sắc Pháp lại bất tri giác đối tượng. Và chính Ngũ 
Quan Thức có Nhãn Thức, Nhi Thức, v.v., tri giác đối tượng. Thể theo Tổng Hợp 
Nội Dung Vô Tỷ Pháp thì sắc màu và âm thanh được xem là các đối tượng không 
đến gần nơi mất và tai như những sự xúc chạm bằng thân, v.v. Cả hai, Nhãn và Nhĩ 
tiếp thâu đối tượng từ ở đàng xa, không phải trực tiếp xúc chạm đến. Trong các 
trường hợp khác, thì phải trực tiếp xúc chạm đến Căn Môn của giác quan. Ví như 
muốn biết được mùi vị thì đối tượng phải trực tiếp xúc chạm vào lưỡi. Hai đối 
tượng kia, Khí và Xúc, cũng nên hiểu biết được như thế. Vì lẽ ấy, Ngài Giáo Thọ 
Sư Anuruddha đã chú giải phân biệt Sắc Thủ Cảnh (Gocaraggühakarüpa), tức bám 
giữ lấy đối tượng; và Sắc Bát Thủ Cảnh (Agocaraggühakarüpa), tức không bam git 
lấy đối tượng.] 
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+ Có 4 thé loại Pháp chüng làm thành tác nhán cho Sác Pháp khói sinh, 
dó là: 1/. Nghiép Luc, 2/. Tám Thüc, 3/. Quy Tiết, và 4/. Vật Thực. 

1. Nghiệp Lực (Kamma): lập ý đến các hành động đã có tạo tác hữu quan 
với Thân, Lời và Y ở phần Thiện cũng có, ở phần Bát Thiện cũng có, và ở trong đời 
quá khứ hoặc ngay trong đời nầy; tức là 25 Nghiệp Lực, là Tư Tác Ý hiện hữu ở 
trong 12 Tâm Bắt Thiện, 8 Tâm Đại Thiện, 5 Tâm Thiện Hữu Sắc Giới. Kết hợp 
25 Nghiệp Lực này lại, đã làm cho Sắc Nghiệp khởi sinh lên hiện hữu trong bản tánh 
của tất cả Chúng Hữu Tình, và ở trong từng mỗi sát na của Tâm Thức được tính kê 
từ Tâm Tái Tục trở đi. 

2. Tám Thức (Citta): tức là 75 Tâm (trừ 10 Tâm Ngũ Song Thức, 4 Tám Quả 
Dị Thục Vô Sắc Giới, Tâm Tái Tục của tat cả Chúng Hữu Tinh, và Tâm Tử của Bậc 
Vô Sinh), 52 Tâm Sở ở ngay trong kiếp sống hiện tại, đã làm cho Sắc Tâm khởi sinh 
lên hiện hữu trong bản tánh của tất cả Chúng Hữu Tình, và ở trong từng mỗi sêt na 
Sinh của Tâm Thức được tính kê từ Tâm Hữu Phần thứ nhất ngay chó nói tiếp của 
Tâm Tái Tuc trở đi. 

3. Quy Tiét (Utu): túc là Hàn Lành Hóa (Sitatejo) su lanh, Viém Nhiét Hóa 
(Unhatejo) sự nóng hiện hữu ở nội phần và ngoại phần của Chúng Hữu Tình, đã làm 
cho Sắc Quý Tiết khởi sinh. Đối với ở bên trong Chúng Hữu Tình đã làm cho khởi 
sinh lên trong từng mỗi sát na của Tâm Thức, và được tính kë từ sát na Trụ của Tâm 
Tái Tục trở đi. Còn về phán lạnh và nóng hiện hữu ở bên ngoài của Chúng Hữu 
Tình ấy, thi vào bát cứ thời gian nào mà đã hiện khởi lên một cách dày đủ, thi chính 
vào ngay thời gian ấy đã làm cho Sắc Quý Tiết khởi sinh lên một cách liên tục và 
không gián đoạn. | 

4. Vật Thực (Ahüra): tức là ВО Phẩm có ở trong các vật thực, đã làm cho Sắc 
Vật Thực khởi sinh lên hiện hữu trong bản tánh của tất cả Chúng Hữu Tình, và ở 
trong từng mỗi sát na của Tâm Thức được tính kể từ Chất Вб phám của Vật Thực 
thám nhập lan tỏa ra ở trong thân thể của Chúng Hữu Tình á ấy một cách trọn vẹn. 


[Chú thích: Xuất Sinh Xứ Sắc Pháp (Rüpasamutthana) là tác nhân của sự 
khởi sinh các Sắc Pháp. Theo quan điểm Phật Giáo thì không tìm kiếm nguyên 
nhân đầu tiên đã sinh khởi ra các Sắc Pháp, cũng không cô găng giải quyết vấn dè 
nguồn gốc cùng tót của những hiện tượng vật chất, hoặc Sắc Pháp; và mặc nhiên đã 
thừa nhận rang đây là một sự kiện có hữu sẵn có, Sắc Pháp này vốn dĩ đã hiện hữu, 
Theo Tạng Vô Tỷ Pháp có trình bầy đến bốn nguyên nhân đã làm khởi sinh các Sắc 
Pháp, ây là Nghiệp Lực, Tâm Thức, Quý Tiết và Vật Thuc.] 
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Giái Thích Trong Cá Tit Xuát Sinh Xứ Da Làm Cho Sác Pháp Khói Sinh 


1. Nghiép Xuát Sinh Ku (Kammasamuffhana): Hết cả thấy Nghiệp Lực thì 
có số lượng là 33; tức là 12 Bất Thiện Nghiệp Lực, và 21 Thiện Nghiệp Lực, kết hợp 
lai thành 33 là nhu vầy. Tuy nhiên ở trong phần Nghiệp Xuất Sinh Xứ thì chỉ lấy 
có 25 Nghiệp Lực; và đã loại trừ đi 8 Nghiệp Lực, ây là 4 Thiện Nghiệp Lực Vô Sắc 
Giới, và 4 Thiện Nghiệp Luc Siêu Thế. Trong việc loại trừ cả 8 Thiện Nghiệp Lực 
nầy đi, là cũng vì những thê loại Thiện Nghiệp Lực nầy không làm cho Sắc Pháp 
khởi sinh lên được. Có nghĩa là 4 Thiện Nghiệp Luc Vô Sắc Giới là Nghiệp Lực 
sinh khởi bởi do nương vào việc tiễn hóa thể loại Nghiệp Xứ Tu Tập Ly Ái Sắc 
(Rapaviragabhavana) là việc đoạn lưu sự duyệt ý ở trong Sắc Pháp; bói do thé, dích 
thị chính với mãnh lực từ ở nơi Tu Tập Ly Ái Sắc này, mới không làm cho Sắc 
Nghiệp khởi sinh lên được. 

Còn ở trong cả 4 Thiện Nghiệp Lực Siêu Thế đây, là Nghiệp Lực khởi sinh 
bởi do nương vào việc tiến hóa thé loại Nghiệp Xứ thám sát Tam Thực Tướng (Vô 
Thường, Khổ Đau, Vô Ngã) ở trong Ngũ Uán Danh Sắc, là thé loại Nghiệp Lực tiêu 
diệt Sinh Chúng (Bhavajati) và Sắc Nghiệp lại chính là hiện thân của Sinh Chüng 
Tử; bởi do thé cả 4 Thiện Nghiệp Lực Siêu Thé này mới на. làm cho Sác Nghiép 
khói sinh lén duoc. 


[Chú thích: “Nghiệp Xuất Sinh Хи” bởi do Nghiệp Lực mà Sắc Pháp khởi 
sinh. Một cách xác thực, Nghiệp Lực hàm ý đến các Thiện Nghiệp Lực và Bát 
Thiện Nghiệp Lực ở trong quá khứ, và chỉ có những thể loại Tâm Dục Giới với Tâm 
Sắc Giới thì mới có thiên hướng tạo tác ra Sắc Pháp. Đó là 12 Tâm Bất Thiện, 8 
Tâm Đại Thiện, và 5 Tâm Thiện Thiên Hữu Sắc Giới (Rüpajhana). Một thé loại 
Tâm Thiện hoặc Tâm Bất Thiện đã tạo tác ra Nghiệp Lực khởi sinh vào lúc lâm 
chung của một Hữu Tình, đã tạo duyên cho Tâm Tái Tục sinh khởi trong kiếp sống 
thứ hai kế đó. Cùng lúc với sự sinh khởi của Tâm Tái Tục này, thì các Sắc Pháp do 
bởi Nghiệp Lực quá khứ đã hội đủ điều kiện cũng cùng khởi sinh vào lúc ây trong 
từng mỗi sát na, cũng ví như ngọn lửa của cây đèn đã được thắp mỗi lên, cho đến sát 
na Tâm thứ 17 - khi loài Hữu Tình cận tử lâm chung. Khi đã được thọ sinh do bởi 
Nghiệp Quả quá khứ, thì ba thé loại Tổng Hợp Thập Sắc Pháp (Dasakakalãpd) đầu 
tiên đã được khởi sinh, ấy là Tổng Hợp Thân Thập, Tổng Hợp Tính Thập, và Tổng 
Hợp Vật Tháp.] 


2. Tâm Xuất Sinh Xứ (Cittasamufthüna): Hét cà tháy Tám Thúc thi có só 
lượng là 89; tuy nhiên ở trong phần Tâm Xuất Sinh Xứ thì chỉ láy có 75 cái Tâm, và 
đã loại trừ đi 14 cái, ду là 10 Tâm Ngũ Song Thức, 4 Tâm Quả Di Thục Vô Sắc Giới, 
Tâm Tái Tục của tất cả Chúng Hữu Tình, và Tâm Tử của Bậc Vô Sinh. 

Trong việc loại trừ cả 14 cái Tâm nầy đi, là cũng vì 10 Tâm Ngũ Song Thức 
ấy thì có năng lực yếu kém, và không có khả năng để làm cho Sắc Tâm khởi sinh 
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lên được. Bốn Tâm Quả Dị Thục Vô Sắc Giới 4 ấy, là quả báo nương sinh từ Thiện 
Nghiệp Lực Vô Sắc Giới, và cũng là hiện thân của Sinh Chủng Tử Ly Ái Sắc Tu 
Tập; bởi do thế mới không có khả năng để làm cho Sắc Tâm khởi sinh lên được. 

Còn Tâm Tái Tục của tất cả Chúng Hữu Tình và Tâm Tử của Bậc Vô Sinh ấy, 
thì đặc biệt sẽ không nêu lên số lượng Tâm Thức dé mà loại trừ; và lập ý chỉ lấy sát 
na làm chức năng Tái Tục và Tử mà thôi. Có nghĩa là có cả thấy 19 cái Tâm làm 
chức năng Tái Tục, đó là những 2 Tâm Thám Tán Xà Thọ, 8 Tâm Đại Quả, 5 Tám 
Quả Dị Thục Hữu Sắc Giới, 4 Tâm Quả Dị Thục Vô Sắc Giới. Đối với 4 Tâm Quả 
Dj Thục Vô Sắc Giới như đã được giải thích ở phần trên rồi; còn 15 cái Tâm Tái Tục 
còn lại à Ấy, thì ngay trong sát na sinh khởi lần đầu tiên ở trong kiếp sống mới với 
năng lực vẫn còn yêu kém, do vậy mới không có khả năng dé làm cho Sắc Tám khởi 
sinh lên được. Và có 13 cái Tâm Tử của Bậc Vô Sinh, đó là những 4 Tâm Dai Quả 
Tương Ưng Trí, 5 Tâm Quả DỊ Thục Hữu Sắc Giới, và 4 Tâm Quả Dị Thục Vô Sắc 
Giới. Đối với 4 Tâm Quả Dị Thục Vô Sắc Giới 4 ду thì có cùng một nội dung chính 
với phần đã được giải thích ở phía trên; còn 9 cái Tâm Tử còn lại, là Tâm Tử của 
Bậc Vô Sinh đã hoàn toàn tiệt diệt Phiên Não; bởi do thế mới không làm cho Sắc 
Tâm khởi sinh. Tuy nhiên 9 cái Tâm nầy nếu làm nhiệm vụ Tử của người khác 
ngoại trừ Bậc Vô Sinh ấy, thì lại có khả năng làm cho Sắc Tâm khởi sinh lên được. 

Lại nữa, 75 cái Tâm làm cho Sắc Tâm khởi sinh lên được đấy, là cũng chính 
ngay ó timg mỗi sát na Sinh của mình. Còn sát na Trụ và sát na Diệt của từng mỗi 
cái Tâm ấy, thì không có khả năng làm cho Sắc Tâm khởi sinh lên được; là cũng vì 
thông thường tất cả Danh Pháp chỉ có năng lực duy nhất là ngay ở sát na Sinh. Một 
khi đến sát na Trụ và sát na Diệt thì năng lực đã yếu đi; bởi do thế, những 75 cái 
Tâm này mới làm cho Sắc Tám chỉ khởi sinh lên được là ở ngay sát na Sinh của 
mình mà thôi. ' 


[Chú thích: Tâm Thức – tuy vô hinh, vô sắc, nhưng lại là một yếu tố hỗn 
hợp có nhiều năng lực ở trong cái gọi là Hữu Tình — là có khả mang tao tác các Sác 
Pháp. Nói cách khác, Tâm Thiện hoặc Tám Bát Thién tao nén Sác Pháp ó cá hai 
hoan hy duyệt ý hoặc là bát duyệt ý. Điều này hiển hiện rõ rệt qua những biến đổi 
sắc tướng của một Hữu Tình do sự thay đổi tư tưởng của Hữu Tình ây. Theo Tạng 
Vô Tỷ Pháp, ngay trong sát na Tâm Hữu Phần sinh khởi đầu tiên, kế từ sau Tâm Tái 
Tục vừa điệt mát, thì tức thời Sắc Tâm khởi sinh do Tâm tạo. Tâm Tái Tục không 
tạo ra Sắc Pháp do Tâm tạo, vì chính Nghiệp Lực đã làm chức năng ấy, và vì lẽ đây 
là yếu tố mới mẻ trong kiếp sống mới. Không có Sắc Pháp do Tâm tạo khởi sinh 
vào giai đoạn Trụ và Diệt của từng mỗi sát na, bởi vì có năng lực yếu kém. Ngũ 
Song Thức thi không có đủ khả năng tao ra các Sắc Pháp. Bốn Tâm Quá Dị Thục 
Thiên Vô Sắc Giới (Arüpavipakajhana) cüng khóng tao ra các Sác Pháp, vi dá trau 
giói Tu Tập Ly Ái Sác vói mót trạng thái tâm thức buông bó và không còn luyến ái 
vào Sắc Pháp. Những Chi Thiền rất cần thiết để tạo ra các Sắc Pháp từ ở nơi Tâm, 
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vi thé vói người đã chứng đắc Thiền Định thì có thê tạo tác ra Sắc Pháp với năng lực 
mạnh mẽ giúp cho sự sông không còn có nhu cầu về vật thực. Tâm linh mạnh thì 
không thể thiếu sức sống. Người đã chứng đạt trạng thái an vui Níp Bàn thì có thể 
sông một thời gian mà không cần đến vật thực. Đức Phật đã trải nghiệm trạng thái 
ấy suốt trọn 49 ngày, trong 7 tuần lễ sau khi Ngài đã thành đạt Quả vị Chánh Đẳng 
Giác. | 


3. Quy Ti iét Xuát Sinh Xứ (Utusamutthana): về lời giải thích ở trong phần 
Quý Tiết Xuất Sinh Xứ này, đã có trình bày rõ ràng ở trong đoạn trên, mới không 
cần phải trình bầy lại nữa. 

[Chu thích: Như đã có được đề cập ở phan trên, ngay sát na Tâm Tái Tục 
thì do bởi Nghiệp Lực đã tạo tác ra ba Tổng Hợp Thập Sắc Pháp gồm Tổng Hợp 
Thân Thập, Tổng Hợp Tính Thập, và Tổng Hợp Vật Thập. Hỏa Tó Chất ở bên trong 
nội phần của cả ba Tổng Hợp ấy, phối hợp với Hỏa Tó Chất ở bên ngoài, đã tạo ra 
các Sắc Pháp đo Quý Tiết mà khởi sinh vào giai đoạn Trụ và Diệt của Tâm Tái Tục. 
Vào giai đoạn tiên khởi của sự tái tục, thì Hỏa Tó 0 Chát do Nghiêp tao dà thay thé 
Hỏa Tế Chất do Tâm tạo. Rõ ràng từ ngữ Quy Tiết (Utu), đã được bao hàm ý y nghĩa 
của cả hai lạnh và nóng. Một cách xác thực, chính Hỏa Tố Chất nội phần và ngoại 
phần, cũng là một tác nhân đã tạo ra các Sắc Pháp. ] 


4. Vát Thực Xuất Sinh Xứ (Ahürasamugfhüna): Chất Bó Phẩm đã làm cho 
Sắc Vật Thực khởi sinh đấy, cháng phải là chất Bô Phẩm đặc biệt chỉ có ở trong các 
vật thực không thôi, mà ngay cả ở một vài loại thuốc, chẳng hạn như thuốc bó cũng 
có Bó Phẩm tương tự như nhau; bởi do thé khi sử dụng tiêm chích, hoặc ăn uông, 
hoặc bôi thoa, thì cũng tương tự như vậy, đã làm cho Sắc Vật Thực khởi sinh lên đối 
với người ấy. Và chất Bó Phẩm này hiện hữu cả bên trong lẫn bên ngoài của Chúng 
Hữu Tình, được gọi là Nội Phân Bồ Phẩm (Ajjhatta Oja) và Ngoại Phân Bồ Phẩm 
(Bahiddha Oja). Đối với Вӧ Phẩm đã có trình bầy ở trong đoạn trên, đó là Nội 
Phần Bô Phẩm. Còn Ngoại Phần Вб Phẩm đấy, đích thị chính là Nghiệp Bồ Phẩm 
(Kammaja Qj8) và Quy Tiết Bő Phẩm (Utu Ojà) sinh trú ó bên trong than thé cüa 
tát cá Chúng Hữu Tình. Trong cá hai thé loại Bô Phẩm này, thi Nội Phân Bő Phẩm 
làm chức năng giúp đỡ bảo hộ cho Sắc Vật Thực khởi sinh, được goi là Mánh Lực 
Bảo Hộ (Upathambhakasatti. Còn Ngoại Phân Bồ Phẩm thì làm chức năng trực 
tiếp cho Sắc Vật Thực khói sinh, được goi là Mênh Lực Xuất Sinh (Janakasatti). 
Trong ca hai Ngoai Phàn Bó Phám, là Nghiép Bó Phám và Quy Tiét Bó Phám, thi 
Nghiép Bó Phám rát quan trong trong cóng viêc giüp dó báo hó cho Sác Vát Thuc 
khởi sinh nhiều hơn Quy Tiết Bó Phẩm. 

Ó trong bộ Chú Giải Thanh Tịnh Đạo dà có trình bây rằng trong Cói Nhán 
Thé nguoi nào đã có được tho vật thực no đủ ở lần thứ nhất thì sẽ gin giữ thân thể 
của người åy cho vẫn được sinh tổn nội trong bày ngày, mà chẳng cần phải thọ thêm 
cái chi nữa. Đối với trong Cói Thiên Giới, thì tiên thực của Chúng Thiên mà đã có 
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được thọ lần thứ nhất đấy, thì cũng tương tự như nhau, là sẽ gìn giữ thân thể cho 
được tồn tại suốt trọn một tháng trời, hoặc là hai tháng trời, mà chăng cần phải thọ 
thêm cái chi nữa. Sự việc có được như vậy, là cũng vì Bó Phẩm hiện hữu ở trong 
vật thực mà đã ăn vào, thì đã hòa nhập với Nghiệp Bỗ Phẩm đang hiện hữu ở trong 
thân thé, thế rồi đã làm cho Sắc Vật Thực khởi sinh suốt trọn bây ngày là ở trong 
Cói Nhân Thế, và khói sinh suốt trọn một tháng trời, hoặc hai tháng trời là ở trong 
Cõi Thiên Giới. Còn về phần thai nhỉ ở trong thai bào ước độ 2 hoặc 3 tuần lễ của 
người Mẹ, một khi người Mẹ đã thọ vật thực vào ở trong nội tạng, thì chất Вб Phẩm 
lan tỏa ra và thám nhập vào đến cơ thé của thai nhi khi vẫn đang còn là Phối Điểm 
(Abbuda) hoặc Phôi Thai (Pesi, thời kỳ sau 3 tháng); thé rồi đã làm cho Sắc Vật 
Thực khởi sinh đối với thai nhỉ ấy. 

Ở trong bộ Chu Giải Ngũ Т, hập Căn Gốc (Milapanuasa Atthakatha) dà có 
trình bây rằng thông thường thì các vật thực â ау một khi đã bỏ vào trong miệng của 
người thọ thực rồi, thì cũng đã làm cho 7ổng Hợp Thuân Vát Thực (Aharaja 
suddhafthakakaläpa) khởi sinh lên được. 

Điều này trình bày cho được thấy rằng Sắc Vật Thực sinh trú ở trong sắc thân 
của tất cả Chúng Hữu Tình, là thường luôn sinh khói suốt trọn thời gian nói tiếp với 
nhau không gián đoạn, mãi cho đến chấm dut sinh mạng. 


[Chú thích: Tù ngữ Ahara có nghia là chát phẩm dinh đưỡng ở bên trong các 
miếng ăn vật thực, và Oja là chất Bô Phẩm hiện hữu ở bên trong nhóm các Sắc Pháp 
đo bởi Nghiệp, Tâm và Quý Tiếttạo. Chất Вб Phám nói phan do chát phám dinh 
dưỡng ngoại phần giüp đỡ bảo hộ và tạo tác Sắc Pháp vào giai doan trú vj dugc tên 
tai trong 49 sát na Tiểu. Sắc Pháp khởi sinh khi Chất Вб Phẩm nội phân đã được 
tiêu hóa và lan tỏa ra khắp cả châu thân. Riêng ré một minh, Chất Вб Phẩm không 
thé tạo tác Sắc Pháp nêu không có chấp phẩm dinh đưỡng từ ở bên ngoài. Sắc Tâm 
Cơ (Sắc Ý Vật) và 8 Sắc Hữu Quyền hoàn toàn do Nghiệp Lực tạo. Như vậy, Sắc 
Mạng Quyền hoặc sức sống ở trong các Chúng Hữu Tình như Nhân Loại và Bang 
Sanh, phái dugc phán biêt vói nhüng thuc thé vát chát phi sinh mang nhu cáy cói, 
núi đổi, v.v., vì lẽ những vật thé không phải do Nghiệp Lực tao.] 


Phân Tích 28 Sắc Pháp Theo Số Lượng Xuất Sinh Xứ 


1. Sắc Nhất Xuất Sinh Xứ (Ekasamufthanikarupa): Có 11 Sắc Pháp nương 
sinh duy nhất chỉ một Xuất Sinh Xứ, đó là: 5 Sắc Thanh Triệt, 2 Sắc Bản Tính, 1 
Sắc Tâm Cơ, 1 Sắc Mạng Quyền; cả 9 Sắc Pháp này chi nương sinh thuần nhất vào 
Nghiệp Lực làm Xuất Sinh Xứ. 2 Sắc Biểu Tri nương sinh thuần nhất vào Tâm làm 
Xuất Sinh Xứ. 
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2. Sắc Nhị Xuất Sinh Xứ (Dvisamufthanikarüpa): Có 1 Sắc Pháp nương sinh 
vào cả hai Xuất Sinh Xứ, đó là: Cánh Thinh nương sinh vào Tâm hoặc Quý Tiết 
làm Xuất Sinh Xứ. 

3. Sắc Tam Xuất Sinh Xứ (Tisamutthünikarüpa): Có 3 Sắc Pháp nương sinh 
vào cả ba Xuất Sinh Xứ, đó là: 3 Sắc Biến Thể nương sinh vào Tâm, Quý Tiết, Vật 
Thực làm Xuất Sinh Xứ. ` 

4. Sắc Tứ Xuất Sinh Xứ (Catusamufthünikarüpa): Có 9 Sắc Pháp nương 
sinh vào cả bốn Xuất Sinh Xứ, đó là: 4 Sắc Đại Hiển, Cảnh Sắc, Cảnh Khí, Cánh VỊ, 
Sắc Vật Thực, Sắc Hạn Giới; cá 9 Sắc Pháp này đều nương sinh vào Nghiệp Lực, 
Tâm Thức, Quý Tiết và Vật Thực. 

5. Sắc Vô Xuất Sinh Xứ (Nakutocisamufthünikarüpa): Có 4 Sắc Pháp không 
có nương sinh bất luận một Xuất Sinh Xứ nào, đó là 4 Sắc Thực Tướng. 









4 Sắc Đại Hiên 


- 5 Sắc Thanh Triệt 


74 hoic7 _ , 
Sác Thóng Hành 18 Sắc 
Thành 
Sở Tác 
1 Sắc Tâm Cơ 
1 Sắc Mạng Quyền 
1 Sắc Vật Thực 
1 Sắc Hạn Giới 
10 Sắc 
Phi 
3hoặc5 ` Thành 
Sắc Biên Thé Sở Tác 
4 Sắc Thực Tướng 
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PHÁN TONG HOP SAC PHÁP 
(RUPAKALAPANAYA) 
(Việc trình bầy Sắc Pháp khởi sinh thành từng nhóm) 


Từ ngữ nói rằng “Kalapa” dịch nghĩa là “nhóm, bộ phận, bọn, quán thể”; bởi do 
thế, từ ngữ Tổng Hợp Sắc Pháp mới lập ý nói đến các Sác Pháp làm thành nhóm, 
thành bon; và ó trong timg mói Tóng Hop Sác Pháp à ấy, nhất thiết sẽ cần phải có ba 
thé loại thực tính đồng hiện hành, được gọi là Đồng Hành (Sahavutti). Dó là: 


1. Đông Khởi Sinh (Ekuppada): đồng câu sinh. 

2. Dóng Tiét Diét (Ekanirodha): dóng diét mát. 

3. Dóng Y Chi (Ekanissaya): đồng nương trú một chó, tức là Tứ Sắc Đại 
Hiển. 


Một khi đã có được sự đồng hiện hành với cả ba thể loại thực tính này rồi, 
mới gọi là Tổng Hợp Sắc Pháp, và có 23 Tổng Hợp Sắc Pháp, đó là: 
1. 9 Tổng Hợp Sắc Nghiệp 
2. 6 Tông Hợp Sắc Tâm kết hợp lại thành 
3. 4 Tổng Hợp Sắc Quý Tiết. ( 23 Tổng Hợp Sắc Pháp 
4. 2 Tổng Hợp Sắc Vật Thực. 

Trong số lượng những 23 Tổng Hợp Sắc Pháp này, rằng khi tính đếm số lượng 
về Sắc Pháp thì chỉ có được 23 Sắc Pháp, có nghĩa là ở trong số lượng 28 Sắc Pháp 
&y, đã loại trừ di 1 Sắc Hạn Giới và 4 Sắc Thực Tướng, và còn lại là 23. 

Chỗ loại trừ 1 Sắc Hạn Giới đây, cũng vi Sắc Hạn Giới là Sắc Pháp hạn định 
ranh giới giữa Tổng Hợp Sắc Pháp nây với Tổng Hợp Sắc Pháp kia; bởi do thế mới 
không có liệt kê vào ở trong Chi Phần của Tổng Hợp Sắc Pháp. 

Còn 4 Sắc Thực Tướng, thì cũng tương tự như nhau, đó là những Sắc biểu 
tượng đặc trưng của Tổng Hợp Sắc Pháp; bởi do thế mới không có liệt kê vào ở trong 
Chi Phần của Tông Hợp Sắc Pháp. 


CỬU TONG HỢP SẮC NGHIỆP (Kammajakalapa 9), đó là: 


1. 1 ông Hợp Nhãn Thập Pháp (CakkhUdasakakalñpd):. lập ý đến Tổng Hợp có 
sô luong 10 Sác Pháp với Nhãn Thanh Triệt làm chủ vị trưởng trội; tức là 8 
Sắc Bát Giản Biệt, 1 Sắc Mạng Quyền, và 1 Sắc Nhãn Thanh Triệt. 

2. Tổng Hợp Nhĩ Thập Pháp (Sotadasakakalãpd): lập ý đến Tổng Hợp có số 
lượng 10 Sắc Pháp với Nhĩ Thanh Triệt làm chủ vị trưởng trội; tức là 8 Sắc 
Bát Gián Biệt, 1 Sắc Mạng Quyền, và 1 Sắc Nhĩ Thanh Triệt. 
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3. Tóng Hop Ty Ty Tháp Pháp (Ghànadasakakalapa): lập y đến Tổng Hợp có số 
lượng 10 Sắc Pháp với Ty Thanh Triệt làm chủ vj trưởng trội; tức là 8 Sắc Bát 
Giản Biệt, 1 Sắc Mạng Quyền, và 1 Sắc Tỷ Thanh Triệt. 

4. Tổng Hợp Thiệt Thập Pháp (Jivhadasakakalapa): lập ý đến Tông Hợp có số 
lượng 10 Sắc Pháp với Thiệt Thanh Triệt làm chủ vi trưởng trội; tức là 8 Sắc 
Bất Giản Biệt, 1 Sắc Mạng Quyên, và 1 Sắc Thiệt Thanh Triệt. 

5. Tổng Hợp Thân Thập Pháp (Kayadasakakalapa): làp y dén Tóng Hop có só 
luong 10 Sác Pháp với Thân Thanh Triệt làm chủ vị trưởng trội; tức là 8 Sắc 
Bắt Giản Biệt, 1 Sắc Mạng Quyền, và 1 Sắc Thân Thanh Triệt. 

6. Tó ông Hop Nữ Giới Tính Tháp Pháp (Itthibhavadasakakalapa): láp y dén 
Tóng Hop có só lượng 10 Sác Pháp với Sắc Nữ Giới Tính làm chủ vị trưởng 
trội; tức là 8 Sắc Bất Giản Biệt, 1 Sắc Mạng Quyên, và 1 Sắc Nữ Giới Tính. 

1. Tô ông Hợp Nam Giới Tính Thập Pháp (Purisabhävadasakakalipa): lập ý đến 
Tổng Hợp có số lượng 10 Sắc Pháp với Sắc Nam Giới Tính làm chủ vị trưởng 
trội; tức là 8 Sắc Bát Giản Biệt, 1 Sắc Mạng Quyền, và 1 Sắc Nam Giới Tính. 

§. Tổng Hợp Vật Thập Pháp (Vatthudasakakalapa): lap y dén Tóng Hop có só 
luong 10 Sác Pháp vói Sắc Tâm Co làm chủ vị trưởng trội; tức là 8 Sắc Bát 
Giản Biệt, 1 Sắc Mạng Quyền, và 1 Sắc Tâm Co. 

9. Tổng Hợp Mạng Cửu Pháp (Jivitanavakakalapa): lap y dén Tóng Hop có só 
luong 9 Sác Pháp với Sắc Mạng Quyền làm chủ vị trưởng trội; tức là 8 Sắc 
Bát Giản Biệt và 1 Sắc Mạng Quyền. 


Giải thích: Cà 9 Tổng Hợp Sắc Nghiệp này, tức là Sắc Pháp nương sinh từ 
nơi Nghiệp Lực, và đó cũng chính là 17 Sắc Nghiệp (loai trừ 1 Sắc Hạn Giới). Bói 
do thế 9 Tổng Hợp Sắc Nghiệp này 1 mới đặc biệt chỉ có khói sinh ở trong vật thé hữu 
sinh mạng mà thôi. Trong từng mỗi một con người, thi chỉ khởi sinh nhiều nhất có 
8 Têng Hợp Sắc Pháp, là cũng bởi vi cả hai Tổng Hợp Nữ Giới Tính Tháp Pháp và 
Tổng Hợp Nam Giới Tính Thập Pháp đây, sẽ không thể nào cùng câu sinh được cả 
hai với nhau trong từng mỗi con người. Nếu đã là Nữ Giới, thì phải loại trừ Tổng 
Hợp Nam Giới Tính Thập Pháp ra; và nếu đã là Nam Giới, thì cũng phải loại trừ 
Tổng Hợp Nữ Giới Tính Thập Pháp ra, và cũng chính vì thế, mới chỉ còn lại 8 Tổng 
Hợp Sắc Pháp mà thôi. Tại đây lập ý chỉ 18у đích thực Tổng Hợp Sắc Nghiệp, chứ 
không có lập ý lấy Tổng Hợp Quý Tiết Duyên Nghiệp; tức là Tổng Hợp Sắc Pháp 
nương sinh từ nơi Quý Tiết mà có Nghiệp Lực làm Xuất Sinh Xú; nghĩa là trong 9 
Tông Hop Sác Nghiệp nầy cũng đã có cả Quý Tiết ở trong đấy, và đó chính là Hỏa 
Tố Chất vậy. Thể loại Quý Tiết nầy khởi sinh bởi do nương vào Nghiệp Lực; và 
cũng vì thế, gọi là Sắc Nghiệp. Còn Sắc Pháp nương sinh từ nơi Quý Tiết hiện hữu 
ở trong các Tổng Hợp Sắc Nghiệp đây, thì chàng phải đích thực là Sắc Nghiệp, mới 
gọi là Sắc Quý Tiết Duyên Nghiệp. Chính vì thế, các bộ phận hiện bầy ở trong thân 
thé của tất cả Chúng Hữu Tình, như có tóc, lông, móng, răng, sừng, ngà, tay, chân, 
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v.v., đều toàn là những Sắc Quý Tiết hết cả; tức là Sắc Quý Tiết Duyên Nghiệp cũng 
có, Sắc Quý Tiết Duyên Tâm cũng có, Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết cũng có, và 
cüng có cà Sác Quy Tiét Duyén Vát Thuc. Tuy nhién chí có Sác Quy Tiét Duyén 
Nghiép là làm chü vj truóng trói, và ba thé loai Sác Quy Tiét cón lai thi chi là phàn 
phối hợp. Sé được rõ biết là vào trong thời gian mà tất cả Chúng Hữu Tình mạng 
vong, vi theo lé thuóng nhién mót khi tát cà Chüng Hüu Tinh dá tit vong, thé rồi cả 
ba Sắc Nghiệp, Sắc Tâm và Sắc Vật Thực nây cũng thường tiệt diệt hết cháng còn 
du sót, và chỉ còn lại Sắc Quý Tiết mà thôi. Sắc Quý Tiết còn lại ở tại đây, đích thị 
chính là 4 thể loại Sắc Quý Tiết mà đã vừa đề cập đến; và cũng vi thé mói nói duoc 
ráng “trong từng mỗi con người thì chỉ có nhiễu nhất 8 Tổng Hợp Sắc Pháp là như 
уйу”. 


Phân Tích Cửu Tổng Hợp Sắc Nghiệp Theo Ва Phần Thân Thé 


Trong thân thể của con người ta, đã được chia ra làm thành ba phân, đó là: 

1. Thượng Thân (Uparimakàya): Phần trên thân thé, tính kê từ có trở lên 
đến đầu. 

2. Trung Thân (Majjhimakaya): Phần giữa thân thé, tính kê từ có trở 
xuống đến rốn. 

3. Hạ Thân (Hefthimakãya): Phần đưới thân thể, tính kë từ rốn trở xuống 
đến bàn chân. 

+ Trong phần trên thân thể, thì có được 7 Tổng Hợp Sắc Nghiệp khởi sinh, 
đó là: 1/. Tổng Hợp Nhãn Thập Pháp, 2/. Tổng Hợp Thinh Thập Pháp, 3/. Tổng 
Hợp Tỷ Thập Pháp, 4/. Tổng Hợp Thiệt Thập Pháp, 5/. Tổng Hợp Thân Thập Мыр; 
6/. Têng Hop Tinh Thập Pháp, 7/. Tông Hợp Mạng Cửu Pháp. 

+ Trong phần giữa thân thé, thi có được 4 Tổng Hợp Sắc Nghiệp khởi as 
đó là: 1/. Tổng Hợp Thân Thập Pháp, 2/. Tổng Hợp Tính Tháp Pháp, 3/. Tổng Hợp 
Vật Thập Pháp, 4/. Tổng Hợp Mạng Cửu Pháp. 

+ Trong phần đưới thân thẻ, thì có được 3 Tổng Hợp Sắc Nghiệp khởi sinh, 
đó là: 1/. Tổng Hợp Thân Thập Pháp, 2/. Tông Hop Tính Thập Pháp, 3/. Tổng Hợp 
Mạng Cửu Pháp. 


BAT TONG HỢP SẮC ТАМ (Ci#ajakalapa 8), đó là: 


1. TÓ ông Hop Bát Thuán Pháp (Suddhatfthakakalüpa): lập ý đến Tổng Hợp có 
só lượng 8 Sắc Pháp; tức là đặc biệt chỉ có 8 Sắc Bát Gián Biệt. 

2. Tóng Hop Thinh Cửu Pháp (Saddanavakakalüpa): láp y dén Tóng Hop có 9 
Sắc Pháp; tức là 8 Sắc Bát Gián Biệt, và 1 Thinh. 
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3. TO ong Hop Thán Biểu Tri Cửu Pháp (Kayavififiattinavakakalapa): lập y dén 
Tổng Hợp có số lượng 9 Sắc Pháp; tức là 8 Sắc Bát Giản Biệt, và 1 Thân Biểu 
THỊ. 

4. Tổng Hợp Ngir Biéu Iri Ti hinh Tháp Pháp (Vacivififiattisaddadasaka 
kalapa): lập ý đến Tông Hop có số lượng 10 Sắc Pháp; tức là 8 Sắc Bất Giản 
Biệt, 1 Ngữ Biểu Tri và 1 Thinh. 

5. Tó ông Hop Khinh Khoái Thập Nhất Pháp (Lahutüdiekadasakakalapa): lập y 
dén Tóng Hợp có số lượng 11 Sắc Pháp; tức là 8 Sắc Bát Giản Biệt, và 3 Sắc 
Biến thé. 

6. Tổng Hợp Thinh Khinh Khodi Thập Nhi Pháp (Saddalahutädidvädasaka 
kalapa): làp y dén Tổng Hợp có số lượng 12 Sắc Pháp; tức là 8 Sắc Bát Giản 
Biệt, 1 Thinh, và 3 Sắc Biến Thẻ. 

7. Tổng Hợp Thân Biểu Tri Khinh Khoái Thập Nhi Pháp (Kayavififiattilahuta 
didvũdasakakalapd): lập y đến Tổng Hợp có số lượng 12 Sắc Pháp; tức là 8 
Sắc Bắt Giản Biệt, 1 Thân Biểu Tri, và 3 Sắc Biến Thẻ. 

8. Tổng Hợp Ngữ Biểu Tri Thinh Khinh Khoải Ti thập Tam Pháp (Vacivififiatti 
saddalahutaditerasakakalüpa): lập y dén Tóng Hop có só luong 13 Sác 
Pháp; tức là 8 Sắc Bát Gián Biệt, 1 Ngữ Biểu Tri, 1 Thinh, và 3 Sắc Biến Thé. 
+ Tü điều thứ 1 cho đến điều thứ 4, gọi là Tổng. Hợp Căn Nguyên (Mila 

kalapa), Và từ điều thứ 5 cho đến điều thứ 8, gọi là Tổng Hop Căn Hành (Ма 
kalapa). 


Giải thích: Tám Tóng Hop Sắc Tâm đã trinh bay 6 tai day, là dà trinh bày 
theo bộ Chú Giải Thanh Tinh Dao. Đối với trong bó Tổng Hợp Nội Dung Vô Ty 
Pháp, thì chỉ có trình bày 6 Tổng Hợp mà thôi, tức là đã loại trừ Tổng Hợp Thinh 
Cửu Pháp và Tổng Hợp Thinh Khinh Khoái Thập Nhị Pháp ra; vả lại cả 8 Tông Hợp 
Sắc Tâm này đích thị chính là 14 Sắc Tâm (loại trừ 1 Sắc Hạn Giới). Bởi do thé, 
những Tổng Hợp Sắc Tâm này thường đặc biệt chỉ có nương sinh ở trong vật thé 
hữu sinh mạng mà thôi. 


Trong cả 8 Tóng Hop Sác Tám dáy, thi: 

1. Tóng Hop Bát Thuán Pháp (Suddhagthakakalapa): chi khói sinh trong 
những lúc chăng có quan hệ với việc hoạt động về Thân, việc nói năng về Lời; hoặc 
có bất luận một âm. thanh tiếng động nào đang phát âm ra, và trong sát na mà tâm trí 
mệt mỏi, hoặc bát ôn định. Tức là trạng thái của việc hít thở vô ra, thì có biểu hiện 
trạng thái phông lên và xẹp xuống của cái bụng. Trong lúc buồn lòng, hoặc nóng 
giận; thì có biểu hiện trạng thái mặt đỏ tía, hoặc mặt tái xanh. Trong lúc ghét chê, 
hoặc sợ hãi; thì có biểu hiện trang thái són tóc gáy, són hết gai ốc, hoặc nói da gà, - 
V.V. 
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Tóng Hop Bát Thuàn Pháp dáy, mót khi có cà 3 Sắc Biến Thé cùng câu sinh 
với nhau, thì được gọi là Tổng Hợp Khinh Khoái Thập Nhất Pháp, và khởi sinh ở 
trong những lúc tâm trí được an lạc hoặc kiên định; tức là trạng thái của việc hít thở 
vô ra. Trong lúc tám trí duyệt ý, thì có biểu hiện trạng thái điện mạo vui vẻ, hớn hở 
hân hoan. Trong lúc Pháp Hy khởi sinh, thì cũng có biểu hiện trạng thái són tóc рау, 
són hết gai ӧс, hoặc nói da gà, v.v. 


2. Tóng Hop Thinh Cửu Pháp (Saddanavakakalapa): khói sinh trong lüc có 
ám thanh hiện bày mà chẳng có quan hệ với việc nói năng nào cả; và khởi sinh trong 
những lúc tâm trí mệt mỏi, thối lui sụt giảm, hoặc bất kiên định. Tức là â âm thanh 
phát sinh từ gió của hơi thở vô ra, tiếng ho, hắt hơi, ợ hơi, ngáp ngủ, hoặc tiếng mó 
sảng mà chẳng hay biết. 

Tổng Hợp Thinh Cửu Pháp đây, một khi có cả 3 Sắc Biến Thể cùng câu sinh 
với nhau, thì được gọi là Tổng Hợp Thinh Khinh Khoái Thập Nhị Pháp, và khởi sinh 
trong những lúc tâm trí được an lạc hoặc kiên định; tức là cùng một thé loại à am thanh 
với Tông Hop Thinh Cửu Pháp, tuy nhiên âm thanh ấy trong sáng hơn, và tiếng mớ 
cũng biết rõ sự tinh. 


3. Tông Hợp Thân Biểu Т ri Cửu Pháp (Kayavififiattinavakakalüpa): khói 
sinh trong những lúc hoạt động về thân thể không được bình thường, có nghĩa là 
trong những lúc tâm trí mệt mói, bát kiên định; tức là việc đi, đứng, ngồi, năm, co 
duói, co vào, duói ra, cúi xuống, ngắng lên, ngoái nhìn bên trái, liếc nhìn bên phải, 
bước tới, thoái lui, nháy mắt, há miệng, nhai cán, v.v. 

Tổng Hợp Thân Biểu Tri Cửu Pháp đây, một khi có cả 3 Sắc Biến Thể cùng 
câu sinh với nhan, thì được gọi là Tổng Нор Thân Biểu Tri Khinh Khoái Т. hập Nhị 
Pháp, và khởi sinh trong những lúc tâm trí được an lạc hoặc kiên định; tức là việc 
đi, đứng, ngồi, nằm, v.v., được an lạc, nhanh nhẹn, và thoải mái. | 


4. Tổng Hop Ngữ Biểu Tri Thinh T. háp Pháp (Vaciififiattisaddadasaka 
kalapa): khởi sinh trong những lúc nói nàng, doc sách, ca hát, tung kinh, v.v., khóng 
được binh thường, có nghĩa là trong lúc có cảm giác bát an nặng nè, hoặc trong lúc 
tâm trí thối lui sụt giảm, không sẵn lòng để nói năng, hoặc không hoan hy dé đọc, 
V.V. 

Tổng Hop Ngữ Biểu Tri Thinh Thập Pháp đây, một khi có cà 3 Sắc Biến Thể 
cùng câu sinh với nhau, thì được gọi là Tổng Hop Ngữ Biểu Tri Thinh Khinh Khodi 
Thập Tam Pháp, và khởi sinh trong những lúc bình thường, hoặc những lúc tâm trí 
được an lạc, thì những sự việc nói năng, việc tụng đọc đầy cũng được hiện hành một 
cách an lạc thoải mái. 
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Phán Tích Bát Tóng Hop Sác Tám Theo Ba Phàn Thán Thé 


Trong phân trên thân thé, thì có được cả 8 Tóng Hợp Sắc Tâm khởi sinh. 

Trong phần giữa và phần dưới thân thể, thì có được 4 Tổng Hợp Sắc Tâm, đó 
là: 1/. Tổng Hợp Bát Thuần | Pháp, 2/. Tổng Hợp Thân Biểu Tri Cửu Pháp, 3/. Tổng 
Hợp Khinh Khoái Thập Nhất Pháp, 4/. Tổng Hợp Thân Biểu Tri Khinh Khoái Thập 
Nhị Pháp. 


TU TONG HỢP SẮC QUÝ TIẾT (Utujakalāpa 4), đó là: 


1. 7ô êng Hop Bát Thuán Pháp (Suddhagthakakalapa): lập y dén Tóng Hop có 
só luong 8 Sắc Pháp; tức là đặc biệt chỉ có 8 Sắc Bát Giản Biệt. 

2. TÓ ông Hop Thinh Cửu Pháp (Saddanavakakalapa): lập y đến Tổng Hợp có 9 
Sắc Pháp; tức là 8 Sắc Bát Gián Biệt, và 1 Thinh. 

3. TÓ ông Hợp Khinh Khoái Thập Nhát Pháp (Lahutädiekñdasakakalapa): lập ý 
đến Tổng Hợp có số lượng 11 Sắc Pháp; tức là § Sắc Bất Giản Biệt, và 3 Sắc 
Biến Thẻ. 

4. Tổng Hợp Thinh Khinh Khodi Т, háp Nhi Pháp (Saddalahutadidvadasaka 
kalüpa): láp y dén Tóng Hop có só luong 12 Sắc Pháp; tức là 8 Sắc Bát Giản 
Biệt, 1 Thinh, và 3 Sắc Biến Thẻ. 

+ Điều thứ 1 và thứ 2, gọi là Tổng Hợp Căn Nguyên (Mülakalüpa). Và điều 
thứ 3 và thứ 4, gọi là Tổng Hop Căn Hành (Mülikalapa). 


Giải thích: Cà 4 Tông Hợp Sắc Quý Tiết đây, đích thị chính là 12 Sắc Quý 
Tiết (loại trừ 1 Sắc Hạn Giới) đó vậy. Và ở trong cả Tứ Sắc Quý Tiết này, thì thường 
chỉ khói sinh ở nội phần thân thé của tất cà Chúng Hữu Tình. Còn ngoại phần 
Chúng Hữu Tình, tức là ở trong những vật thé phi sinh mang, và chi có duoc khói 
sinh hai Tổng Hop, ấy là Tổng Hợp Bát Thuần Pháp với Tổng Hop Thinh Cửu Pháp 
mà thôi. 


Tứ Tổng Hợp Sắc Quý Tiết Khởi Sinh Trong Nội Phần Hữu Tình 


1. Tổng Hợp Bát Thuần Pháp (Suddhaffhakakalapa): đó chính là thần thé 
của tất cả Chúng Hữu Tình, bởi vì Tổng Hợp Sắc Quý Tiết này: 

1/. Là Tổng Hợp làm thành nên tảng hứng đón những Tông Hợp Sắc Pháp 
khác nữa. Nếu như không có Sắc Quý Tiết này rồi, thì các Tổng Hợp Sắc Pháp 
khác, như có Tổng Hợp Sắc Nghiệp, v.v., cũng không có khả năng hiện khởi lên 
được. 2/. Và Tổng Hợp Bát Thuần Pháp nây khởi sinh ở bên trong thân thể của 
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Chúng Hữu Tình ấy trong những lúc không được bình thường, chẳng hạn như mệt 
mỏi, hoặc bất an. 

Tổng Hợp Bát Thuần Pháp đây, một khi có cả 3 Sắc Biến Thể cùng câu sinh 
với nhau, thì được gọi là Tổng Hợp Khinh Khoái Thập Nhất Pháp, tức là thân thé 
của tất cả Chúng Hữu Tình ở trong những lúc quân bình an lạc. 


2. Tổng Hop Thinh Cửu Pháp (Saddanavakakalàpa): khói sinh trong những 
lúc có âm thanh được phát ra ở một vài phán của thân thé, cháng han nhu bi sói bung, 
tiếng ngáy; hoặc âm thanh phát sinh từ noi vỗ tay, bung tay, và âm thanh phát sinh 
do đánh vào bát luận ở phần nào của thân thé; tuy nhiên những thé loại âm thanh á ау 
khóng duoc phát ra cho thát ró rang. 

Tóng Hop Thinh Cửu Pháp đây, một khi có cà 3 Sắc Biến Thé cùng câu sinh 
với nhau, thì được gọi là Tó ông Hop Thinh Khinh Khoái Tháp Nhi Pháp, dó chính là 
các àm thanh da có duoc dà cập ở trong Tổng Hợp Thinh Cửu Pháp vậy, tuy nhiên 
các âm thanh ấy phát ra trong sáng rõ ràng. 


Nhị Tổng Hợp Sắc Quý Tiết Khởi Sinh Ngoại Phần Hữu Tình 


1. Tổng Hop Bát Thuần Pháp (Suddhafthakakalapa): tức là các thực thê vật 
chất hiện hữu ở trong thé gian này và núi đôi, cây cối, sông nước, lửa, gió, mặt trời, 
mặt trăng, tinh tú, ánh sáng, bóng tối, v.v. 

2. Tó Ông Hop Thinh Cửu Pháp (Saddanavakakalapd): tức là những thé loại 
như tiếng gió thói, âm thanh sâm chớp trời gầm, tiếng nước chảy, tiếng máy xe, tàu 
thuyền, chuông, v.v. 


Phân Tích Tứ Tổng Hợp Sắc Quý Tiết Theo Ba Phần Thân Thé - 


Cả Tứ Tổng Hợp Sắc Quý Tiết thường được khởi sinh ở trong ba phần thân 
thể. Đối với Tổng Hợp Bát Thuần Pháp, hoặc Tổng Hợp Khinh Khoái Thập Nhất 
Pháp thì hằng thường luôn khởi sinh. Còn cả hai Tổng Hợp Thinh Cửu Pháp, hoặc 
Tổng Hợp Thinh Khinh Khoái Tháp Nhị Pháp đây, thì thỉnh EHE dói khi khói 
sinh, và chẳng phải hằng thường luôn. 


NHI TONG HỢP SẮC VAT THUC (4hãrajakalãpa 2), йб là: 
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1. Tóng Hop Bát T. huán Pháp (Suddhatthakakalapa): lập ý đến Tổng Hợp 
có số lượng 8 Sắc Pháp; tức là đặc biệt chỉ có 8 Sắc Bát Giản Biệt; và được gọi tên 
là Tổng Hợp Căn Nguyên (Milakaläpd). 

2. Tổng H ор Khinh Khodi Tháp Nhát Pháp (Lahutadiekadasakakalapa): lập 
y dén Tóng Hop có só luong 11 Sắc Pháp; tức là 8 Sắc Bát Giản Biệt, và 3 Sắc Biến 
Thé; và được gọi tên là Tổng Hop Căn Hành (Mülikalüpa). 


Giải thích: Cả 2 Tông Hợp Sắc Vật Thực này, đó chính là 11 Sắc Vật Thực 
(loại trừ 1 Sắc Hạn Giói) Và са hai Tổng Hợp Sắc Vật Thực này thường chỉ đặc 
biệt khởi sinh ở nội phần của Chúng Hữu Tình mà thôi. 

Và lại sự hiện hành của cá hai Tổng Hợp Sắc Vật Thực có được như vầy là: 

1. Tổng Hợp Bát Thuần Pháp (Suddhaffhakakalapa): nương sinh vào các 
vật thực, hoặc các loại thuốc sẽ là tốt hoặc không tốt đi nữa, nhưng một khi dùng 
vào rồi đã không làm cho thân thể có được cảm giác tươi tốt, khỏe mạnh, phán chán, 
và nhanh nhẹn. Hoặc một khi đã dùng vào rồi, đã làm cho thân thể có cảm giác bất 
an, bực bội, và khó chịu, cháng hạn như vậy; có nghĩa là Tổng Hợp Vật Thực nương 
sinh từ nơi thuốc hoặc những thể loại vật thực này vẫn chua có được phối hợp với 
cả 3 Sắc Biến Thẻ. 

2. Tổng Hop Khinh Khodi Thập Nhất Pháp (Lahutadiekadasakakalapa): 
nuong sinh khi đã dùng các vật thực, hoặc các loại thuốc, và đã làm cho thân thể có 
cảm giác tươi tốt, khỏe mạnh, phán chán và an lạc, chẳng hạn nhu vậy; có nghĩa là 
Tổng Hợp Sắc Vật Thực nương sinh từ nơi các thé loại thuốc hoặc vật thực đây đã 
phối hợp với cả 3 Sắc Biến Thẻ. 

Cả 2 Tổng Hợp Sắc Vật Thực này, thì không có khởi sinh ở ngoại phần Hữu 
Tình được, vì lẽ Tổng Hợp Sắc Vật Thực chỉ sẽ khởi sinh lên được, thiết yêu cần 
phải nương vào Nghiệp Bồ Phẩm (Kammaoja) hiện hữu ở bên trong thân thé của 
Hữu Tình làm thành người hiệp trợ đối với Bồ Phẩm Ngoại Phân (Bahiddhaojä). 
Có nghĩa là một thé loại Bó Phẩm khác nữa hiện hữu ở trong các thé loại vật thực 
ау; bởi do thé, TóngHop Sắc Vật Thuc hiện hữu ở trong các thê loại vật thực một 
khi vẫn chưa có được thọ thực vào, thì chẳng phải là Tông Hợp Sắc Vật Thực, mà 
đó chính là Tổng Hợp Sắc Quý Tiết cả thấy. 

Các cây côi phát triển tươi tốt to lớn lên, đâm cành phát tán, tró sinh hoa quả 
là do bởi nương vào đất, nước, và phân bón. Những thê loại này được hiểu biết với 
nhau rằng đất, nước và phân bón ày đã làm cho Tông Họp Sắc Vật Thực khởi sinh 
đối với cây cối rất nhiều. Quả thực là những thé loại đất, nước và phân bón đấy, 
đã không làm cho Tổng Hợp Sắc Vật Thực khởi sinh lên đối với cây côi bất luận 
một trường hợp nào cả, mà trái lại chỉ làm cho Tổng Hợp Sắc Quý Tiết được khởi 
sinh lên thôi, vì lẽ cây cối chẳng thé nào thọ dụng loại thực phẩm của loài Hữu Tinh 
được. Đất và nước, hoặc phân bón tưới cho cây cối đó, thì thường thấm đi vào trong 
thân cây theo con đường rễ cái và rễ con của cây và hiện hành theo lẽ thường nhiên. 
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Néu sé nói vói nhau là cáy cói dá tho dung vát thuc, dà uóng nuóc án phán bón, thi 
đó là cách gọi theo từ ngữ dân gian, và chẳng phải theo thực tính Siêu Lý; cũng 
tương tự cùng một phương thức mà chúng ta bảo với nhau rằng “chiếc xe náy thì 
uóng xăng nhiễu, chiếc xe đó thì uóng xăng ít”, mà sự thực là chẳng có chiếc xe nào 
uống xăng vào được cả; và đó chỉ là dùng để gọi bảo với nhau theo Thành Ngữ Thể 
Tục (Vohārasammuti) mà thói. 


Phân Tích Nhị Tổng Hợp Sắc Vật Thực Theo Ba Phần Thân Thể 


Trong cả ba phần thân thể thì cả hai Tổng Hợp Sắc Vật Thực thường luôn 
khởi sinh lên được. 


Trình Вау Sắc Pháp Sinh Khởi Và Không Sinh Khởi Ó Trong 31 Cói 


e Trong 11 Cói Dục Giới: Tất cà 28 Sắc Pháp thì thường luôn được sinh 
khởi. 

° Trong 15 Cõi Sắc Giới: (loại trừ Cói Vô Tưởng Hữu Tình) thì 23 Sắc 
Pháp thường luôn được sinh khởi (loại trừ Ty, Thiệt, Thân và hai Sác Bản 
Tính). 

e Trong một Cõi Vô Tướng Hữu Tình: thì 17 Sắc Pháp thường luôn được 
sinh khởi (loại trừ 5 Sắc Thanh Triệt, 1 Sắc Thinh, 2 Sắc Bản Tính, 1 Sắc 
Tâm Cơ, 2 Sắc Biêu Tri). 

e Trong 4 Cói Vô Sắc Giới: thì không có bất luận một Sắc Pháp nào sinh 
khởi lên được. 


Trinh Вау Việc Sinh Khởi Lần Đầu Và Lần Cuối Của Cá Tứ Sắc Pháp 


1. Sắc Nghiệp: Thì thường khởi phát sinh trú lần đầu tiên kê từ sát na Sinh 
của Tâm Tái Tục. Và trong lúc cận tử lâm chung, thì Sắc Nghiệp khởi sinh lần cuối 
cùng vào sát na Sinh của cái Tâm thứ 17 tính đếm ngược trở lại sau ké từ Tâm Tử 
khởi đi, và ròi cũng không còn sinh nối tiếp nữa. Còn Sắc Nghiệp khởi sinh lần 
cuói cüng, khi tuói tho tuong duong với 17 sát na tròn đủ của Tâm, thi cũng diệt 
mất; bởi do thế, Sắc Nghiệp đây mới đồng cùng diệt với Tâm Tử. 

2. Sắc Tâm: Thì sinh trú lần đầu tiên kê từ sát na Sinh của Tâm Hữu Phần 
thứ nhất. Và hạng Phàm Phu cùng với các Bậc Hữu Học thì thường làm cho Sắc 
Tâm được khởi sinh; bởi do thế việc khởi sinh lần cuối cùng của Sắc Tâm mới có 
được khởi sinh vào sát na Sinh của Tâm Tử. Còn đối với Bậc Vô Sinh thì Sắc Tâm 

== 117 ——————— ЧИ 
Tác Giá: BRAHMAMASA DHIRABHADDHO Dich Giá: Bhikkhu PASÁDO 


ABHIDHAMMATTHA SANGAHA 


sinh khói làn cuối cùng vào sát na Sinh của cái Tám thứ 2 tính đếm ngược trở lại vé 
sau ké từ Tâm Tử khởi đi. 

3. Sắc Quý Tiết: Thì sinh trú lần đầu tiên kê từ sát na Trụ của Tâm Tái Tục. 
Và khởi sinh liên tục cho đến ngay cả loài Hữu Tình 4 ay sẽ phải chết đi nữa, thì Sắc 
Quý Tiết ấy cũng vẫn còn được khởi sinh, vả lại cho đến luôn cả Hữu Tình ấy trở 
thành một tử thi đi nữa, thì Sắc Quý Tiết cũng vẫn còn tiếp tục khởi sinh. Tương 
tự như thế, cho dù tử thi 4 ду sé tró thành xuong cốt, hoặc trở thành tro bui, hoặc trở 
thành đất cát đi nữa, thì Sắc Quý Tiết cũng vẫn còn sinh khởi như thường. Là vì 
Sắc Quý Tiết này có được sinh khởi xuyên suốt mãi cho đến trái đất bị hoại diệt, thì 
lúc bấy giờ mới hoàn toàn tiệt diệt. Việc đề cập đến nhu vậy, là lập ý lấy Sắc Quý 
Tiết của nhóm Hữu Tình Thấp Sanh Sản Địa và Thai Sanh Sản Địa. Còn đối với 
Sắc Quý Tiết của nhóm Hóa Sanh Sản Địa, tức là Hữu Tình Địa Ngục, Ngạ Quỷ, 
Atula, Chư Thiên, Phạm Thiên; với những hạng này một khi đã mệnh chung tồi thi 
Sắc Quý Tiết thường là cùng đồng, diét chung với nhau; vì lé nhóm Hóa Sanh Sán 
Dia day, mót khi dà tit vong thi chẳng còn du sót ở phần tử thi, và cũng giống nhu 
ngọn lửa diệt tắt vậy. 

4. Sắc Vật Thực: Thì đối với nhóm Người Thấp Sinh và Hóa Sinh đấy, thì 
ngay khi Tái Tục đã vừa khởi sinh, liền tức thì nối tiếp từ nơi Ấy đã có thọ dụng vật 
thực; chính vì thế Tnà Sắc Vật Thực của cá 2 nhóm Người này mới khởi phát sinh 
trú vào Lộ Trình Y Môn và sinh khởi kë từ sau Tâm Tái Tục và Tâm Hữu Phan, va 
lại thường luôn sinh khởi liên tục vào trong từng mỗi sát na của Tám Thức, vì lé Sắc 
Vật Thực khởi sinh là bởi do nương vào Vật Thực làm Xuất Sinh Xứ, chẳng phải từ 
nơi Tâm và Tâm Sở làm Xuất Sinh Xứ; chính vì thế mới khởi sinh lên được trong 
từng mỗi sát na của Tâm, cũng tương tự với Sắc Quý Tiết. 

Còn Sắc Vật Thực khởi sinh ở trong nhóm Người Thai Sinh, thì thường khởi 
sinh một khi các vật thực mà người Me thọ thực vào, lan tỏa và thám nhập vào thân 
thê của Hữu Tình đang sinh trú ở trong thai bào người Mẹ, vào giai đoạn vật thực 
khởi lập lan tỏa và thám nhập vào dưỡng nuôi thân thê của Hữu Tình đã vừa tái tục. 
Ở trong tuần lễ đầu tiên khi vẫn còn là Chung Tử Hữu Tình (Kalala sattāha) thì vật 
thực van chưa có lan tỏa ra được, nối tiếp khi đến tuần lễ thứ 2 hoặc tuần lễ thứ 3 là 
giai đoạn của Phói Điểm Hữu Tinh (Abbudasattüha) và Phói Thai Hữu Tinh 
(Pesisattaha) thì vật thực mới sẽ bát dàu lan tỏa và thám nhập vào đến thân thé của 
Hữu Tình ây được. Và một khi Sắc Vật Thực đã khởi sinh lên rồi, thì thường luôn 
sinh khởi liên tục vào trong từng mỗi sát na của Tâm Thức. 


Trình Bày Sự Diệt Tắt Của Cá Tứ Sắc Pháp 


“1/. Còn ngay lúc lâm chung, kế từ Tâm Tử tính đếm ngược trở lại sau đến 
sát na thứ mười bẩy và tính vào thời trú vị của Tâm, thì các Sắc Pháp do Nghiệp mà 
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khởi sinh đã không còn hiện khởi thêm nữa. Và Sắc Nghiệp khởi sinh vào sát na Trụ 
của cái Tâm thứ 17 đây, thường được tón tại cho đến Tâm Tử rôi đồng cùng diệt với 
Tâm Tử ấy. 

2/ Nói tiếp theo sau từ nơi Sắc Nghiệp đã diét mát, thì Sắc Tám và Sắc Vật 
Thực cũng diệt mắt. 

3/. Sau khi cá ba Sắc Pháp, là Sắc Nghiệp, Sắc Tâm, và Sắc Vật Thực đã diệt 
di rói, thì việc sinh khởi nỗi tiếp nhau từ nơi Sắc Quý Tiết cũng khởi sinh cho đến tử 
vong, và thành một tử thi. " 

Gidi thích: 

+ Trong phân Pali điều thứ 1, kê từ Maranakale pana v.v., cho đến 
nirujjhanti được giải thích rằng Sắc Nghiệp khi bắt đầu khởi sinh kë từ sắt na Sinh 
của Tâm Tái Tục, rôi thì cũng sinh nôi tiếp với nhau liên tục không gián đoạn trong 

từng mỗi sát na của Tâm suốt trọn thời gian Hữu Tình ấy vẫn đang còn có sinh mạng, 

và suốt cho đến Hữu Tình â ấy tử vong. Và trong lúc cận tử lâm chung, thì Sắc Nghiệp 
khởi sinh lần cuối cùng vào sát na Sinh của cái Tâm thứ 17 tính đếm ngược trở lại 
sau kë từ Tâm Tử khởi đi, và rồi cũng không còn sinh nối tiếp nữa. Còn Sắc Nghiệp 
khởi sinh lần cuói cùng, khi tuổi thọ tương đương với 17 sát na tròn đủ của Tâm, thì 
cũng diệt mát; bởi do thế, Sắc Nghiệp đây mới đồng diệt với Tâm Tử. 

Trong sự việc Sắc Nghiệp sinh lần cuối cùng vào sát na Sinh của cái Tâm thứ 
17 đấy, cũng vì lẽ thường nhiên của từng mỗi một Sắc Pháp thì có tuổi thọ bằng với 
17 sát na Tâm tồi cũng diét mát, và Tâm Tử với Sắc Nghiệp sẽ phải đồng cùng diệt 
với nhau, mới sẽ gọi là Hữu Tình â ау mênh chung. Khóng có su viêc Tám Tu khói 
sinh rồi diệt trước Sắc Nghiệp được. Nếu Sắc . Nghiệp van chưa có diệt mat, thì Tâm 
Tử thường cũng không khói sinh. Su việc này hiện hành theo thuc tính, và khóng 
có bát luán mêt su vàt nào chi huy cai quán cà. Vói ly do này, viéc khói sinh làn 
cuối cùng của Sắc Nghiệp mới cân phải sinh vào sát na Sinh của cái Tâm thứ 17 tính 
đếm ngược trở lại sau ké từ Tâm Tu khói di như đã vừa dà cập đến rồi vậy. 

+ Trong phần Pali điều thứ 2, chỗ nói rằng Tato param cho đến vocchijjati 
đấy, được giải thích răng ngoại trừ Tâm Tử của Bậc Vô Sinh, thì Tâm Tü của tất cả 
hạng Phàm Phu và các Bậc Hữu Học thường làm cho Sắc Tâm được khởi sinh; bởi 
do thế việc khởi sinh lần cuối cùng của Sắc Tâm mới khởi sinh vào sát na Sinh của 
Tâm Tử. Đối với Bậc Vô Sinh thì Sắc Tâm sinh lần cuối cùng vào sát na Sinh của 
cái Tâm thứ 2 tính đếm ngược trở lại sau ké từ Tâm Tử khởi đi. Điều này trinh bày 
cho được thấy rằng cho dù Tâm Tử đã diệt đi rồi, tức là người ấy đã chết đi nữa, thế 
nhưng Sắc Tâm cũng vẫn còn tàn tại và tiếp nối thêm được một chút ít nữa; có nghĩa 
là đôi với hạng Phàm Phu hoặc Bậc Hữu Học một khi đã mang vong rồi, thì Sắc Tâm 
cũng vẫn còn được tón tại tiếp nối thêm tương đương với 16 cái Tâm rồi mới điệt 
mất. Còn Bậc Vô Sinh khi đã viên tịch Níp Bàn, thì Sắc Tâm vẫn còn được tồn tại 
tiếp nói thêm tuong đương với 15 cái Tâm rồi mới diệt mất hắn. Rang khi đã nói 
đến nhw vậy, chỉ là việc nói theo thực tỉnh hiện hành của Lộ Trinh Danh Pháp 
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và Ló Trinh Sắc Pháp mà thôi. Còn nếu theo thành ngữ dân gian, thì sẽ nói được 
rằng khi đã chết di rồi thì Sắc Tâm cũng dóng diệt với nhau. Tt cá sự việc náy, 
là cüng bói thói gian bằng với 15 cái hoặc 16 cái Tâm đây, thì cũng vẫn chưa 
bằng với 1⁄100 của một giây vậy. 

Đối với Sắc Vật Thực đã có được nói đến rằng “khởi sinh trong từng mỗi sát 
na của Tám" day; là khi đến sát na Diệt của Tâm Tử thi Sắc Vật Thực cũng vẫn còn 
được khởi sinh lần cuối cùng. Và khi Tâm Tử đã diệt đi ròi, làp ý dén người ấy đã 
tử vong thuộc về Người Dục Giới, thì Sắc Vật Thực khởi sinh lần cuối cùng, và vẫn 
còn được tón tai tương đương với cái 17 Tâm nữa, tuy nhiên không được tròn đủ, 
tức là chỉ bằng với 50 sát na Tiêu mà thôi. 

Còn tất cả Chư Phạm Thiên thì không có Sắc Vật Thực sinh trú, bởi do thế 
mới không cần phải ‹ dè cập đến. 

+ Trong phần Pah điều thứ 3, chỗ nói rằng Tato param v.v., cho dén 
kalevarasankhàtà pavattanti đã hàm y nghĩa nói rang viéc khói sinh nói tiêp vói 
nhau của Sắc Quý Tiết đấy, là việc khởi sinh suốt cho đến tử vong và thành một tử 
thi. Giải thích rang Sắc Quý Tiết này khói sinh lién tuc cho dén ngay ca Hüu Tinh 
ау sẽ phải chết đi nữa, thì Sắc Quý Tiết ду cũng vẫn còn được khởi sinh, vả lại cho 
đến luôn cả Hữu Tình ấy trở thành một tử thi đi nữa, thì Sắc Quý Tiết cũng vẫn còn 
tiếp tục khởi sinh. Tương tự như thé, cho dù tử thi à ay sẽ trở thành xương cốt, hoặc 
trở thành tro bui, hoặc trở thành đất cát đi nữa, thì Sắc Quý Tiết cũng van còn sinh 
khởi như thường. Là vi Sắc Quý Tiết này có được sinh khởi xuyên | suốt mãi cho 
đến trái đất bị hoại diệt, thì lúc bấy giờ mới hoàn toàn tiệt diệt. Việc dé cập đến như 
vậy, là lập ý lẫy Sắc Quý Tiết của nhóm Hữu Tình Thấp Sanh Sản Địa và Thai Sanh 
Sản Địa. Còn đối với Sắc Quý Tiết của nhóm Hóa Sanh Sản Địa, tức là Hữu Tình 
Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Atula, Chư Thiên, Phạm Thiên; với những hạng này mót khi 
đã mệnh chung rồi thì Sắc Quý Tiết thường là cùng đồng diệt chung với nhau; vi lễ 
nhóm Hóa Sanh Sản Địa đây, một khi đã tử vong thì chăng còn dư sót ở phần tử thi, 
và cũng giống như ngọn lửa diệt tắt vậy. 


Kệ Ngôn Trình Bầy Đến Sự Luân Chuyên Quanh Quân 
Trong Vòng Luân Hồi Của Sắc Pháp 


Iccevam matasattanam Punadeva bhavantare 
Patisandhimupádàaya Tathà rüpam pavattati 


Trong dác tính bẩm sinh của tắt cả Chúng Hữu Tinh đã chết di ở trong thé 
gian náy, thì cá Tu Sắc Pháp lại thường khởi sinh tương tự cùng một phương cách 
dy ó trong kiép sống mới ké dó, và được bắt đầu ké từ Tám Tái Tục. Như đã được 
giảng giải rồi vậy. 
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+ Sắc ' Nghiệp là Sắc Pháp sinh từ ở nơi Nghiệp Lực, và có được só luong 
18, đó là: 5 Sắc Thanh Triệt, 2 Sắc Bản Tính, 1 Sắc Tâm Co, 1 Sắc Mạng Quyền, 8 
Sắc Bát Giản Biệt, 1 Sắc Han Giới, kết hợp lại thành 18. 

e Khikết hợp 9 Sắc Pháp gồm có 5 Sắc Thanh Triệt, 2 Sắc Bản Tính, 1 Sắc Tâm 
Cơ, 1 Sắc Mạng Quyên nây lại, là những Sắc Pháp nhất định chỉ nương sinh 
từ nơi Nghiệp Lực làm Xuất Sinh Xứ. 

e Khi kết hợp 9 Sắc Pháp gồm có 8 Sắc Bất Giản Biệt, 1 Sắc Hạn Giới nay lại, 
là những Sắc Pháp chỉ nương sinh từ nơi Nghiệp Lực làm Xuất Sinh Xứ một 
cách bêt định. 


+ Sắc Tâm là Sắc Pháp nương sinh từ ở nơi Tâm Thức, và có được số lượng 
15, đó là: 2 Sắc Biểu Tri, 1 Cánh Thinh, 3 Sắc Biến Thể, 8 Sắc Bát Gián Biệt, 1 Sắc 
Hạn Giới, kết hợp lại thành 15. 
° Với 2 Sắc Biểu Tri thì nhất định nương sinh từ ở noi Tâm Thức làm Xuất Sinh 
Xứ. 
° Còn 13 Sắc Pháp còn lại, gồm có Cảnh Thinh v.v., thì nương sinh từ nơi Tâm 
Xuất Sinh Xứ một cách bát định. 


+ Sắc Quý Tiết là Sắc Pháp nương sinh từ ở nơi Quý Tiết, và có được só 
lượng 13, đó là: 1 Cảnh Thinh, 3 Sắc Biến Thể, 8 Sắc Bat Gián Biét, 1 Sác Han Giói, 
kết hợp lại thành 13. Ó trong số lượng 13 Sắc Quý Tiết đây, thì không có Sắc Pháp 
chỉ nương sinh duy nhất từ ở Quý Tiết; bởi do thế mới không có Sắc Quý Tiết ở 
phần : nhất định, và cả 13 Sắc Pháp nầy đều là Sắc Quý Tiết theo phần bất định hết 
cả thấy. 


+ Sắc Vật Thực là Sắc Pháp nương sinh từ ở nơi Vật Thực, và có được số 
lượng 12, đó là: 3 Sắc Biến Thể, 8 Sắc Bất Giản Biệt, 1 Sắc Hạn Giới, kết hợp lại 
thành 12. Trong số lượng 12 Sắc Vật Thực này, thi cüng khóng có Sác Pháp chi 
nuong sinh duy nhát vào Vật Thực; bởi do thế mới không có Sắc Vật Thực ở phần 
nhất định, và cả 12 Sắc Pháp này cũng đều là Sắc Vật Thực theo phan bất định hết 
cả ду. 


+ Còn cả Tứ Sắc Thực Tướng, thì không có nương sinh bất luận một Xuất 
Sinh Xứ nào cả, và đó chính là thực tính của 18 Sắc Thành Sở Tác khởi sinh từ ở cả 
Tứ Xuât Sinh Xứ. 


+ Sắc Quý Tiết thi có được 4 thé loại, đó là: 
1. Sắc Quý Tiết Duyên Nghiệp (Kammapaccayautujarüpa) = Sắc Pháp nương 
sinh từ ở nơi Quý Tiết mà có Nghiệp Lực làm Xuất Sinh Xứ. 
2. Sắc Quy Tiét Duyên Tám (Cittapaccayauturüpa) = Sác Pháp nuong sinh tir 
ở noi Quý Tiết mà có Tâm Thức làm Xuất Sinh Xứ. 
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3. Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết (Utupaccayauturüpa) = Sắc Pháp nương sinh 

từ ở nơi Quý Tiết mà có Quý Tiết làm Xuất Sinh Xứ. 

Sắc Quý Tiết Duyên Vật Thực (Ahàrapaccayauturüpa) = Sác Pháp nuong 

sinh từ ở nơi Quý Tiết mà có Vật Thực làm Xuất Sinh Xứ. 

+ Sắc Tám thì có được 7 thé loại, đó là: 

1. Sắc Tám Phó Thông lập ý đến Sắc Tâm hiện hành một cách thông thường, 
chẳng hạn như việc hít thở vô ra. 

2. Sắc Tâm quan hệ với việc vui cười, tức là việc cười giòn, cười mỉm. 

3. Sắc Tâm quan hệ với việc khóc lóc, tức là việc khóc lóc rên la. 

4. Sắc Tâm quan hệ với việc chuyển đổi Tiêu Oai Nghị, tức là việc co vào, duói 
ra, cüi xuóng, ngáng lén, ngoái nhin bén trái, liéc nhin bén phái, buóc tói, 
thoái lui, nháy mát, há miệng, nhai cán, v.v. 

5. Sắc Tám quan hé với việc nói năng, tức là việc nói năng trò chuyện, tung đọc 
kinh sách, ca hát. 

6. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi, tức là việc đi, đứng, ngồi, nằm. 

d^ Sác Tâm quan hé với cả Tứ Đại Oai Nghi kiên trụ, tức là việc di, đứng, ngồi, 
nằm được một cách bình thường. 


BD 


Phán Tích 75 Tám Theo 7 Thé Loai Sác Tám 


1. Tâm đã làm cho Sắc Tám Phó Thông được khởi sinh lên, tức là hết tất cả 75 
Tâm. 

2. Có 13 cái Tâm đã làm cho khởi sinh lên việc cười vui được đây, đó là 4 Tâm 
căn Tham Hỷ Thọ, 1 Tâm Tiêu Sinh Hỷ Thọ, 4 Tâm Đại Thiện Hỷ Thọ, và 4 


Tâm Đại Duy Tác Hỷ Thọ. 
3. Có 2 cái Tâm đã làm cho khởi sinh lên việc khóc lóc rên la, đó là 2 Tâm căn 
Sân. 


4. Có 32 cái Tâm đã làm cho khởi sinh lên việc chuyển đổi Tiểu Oai Nghi được 
đấy, đó là 1 Tâm Khai Y Món, 29 Tâm Đồng Lực Dục Giới, và 2 Tâm Thắng 
Trĩ. 

5. Có 32 cái Tâm đã làm cho khởi sinh lên việc nói năng, thì cũng có Chi Pháp 
tương tự với điều thứ 4. 

6. Có 32 cái Tâm đã làm cho khởi sinh lên cá Tứ Đại Oai Nghi, thì cũng có Chi 
Pháp tương tự với điều thứ 4. 

7. Có 58 cái Tâm ủng hộ cho cả Tứ Đại Oai Nghi được kiên trụ, đó là 1 Tâm 
Khai Y Môn, 29 Tâm Đồng Luc Dục Giới, 2 Tâm Tháng Trí, và 26 Tâm Đồng 
Lực Kiên Cố. 
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Ghỉ chú: Trong số lượng 58 cái Tâm ủng hộ cho cả Tứ Đại Oai Nghi được 
kiên trụ, là đặc biệt đã tính riêng thêm 2 cái Tâm Thắng Trí. Nếu như không đặc 
biệt tính riêng thêm 2 cái Tâm Thăng Trí này, thì chỉ có 56 cái Tâm mà thôi; đó là 1 
Tâm Khai Ý Môn, 29 Tâm Đồng Lực Dục Giới, và 26 Tâm Đông Lực Kiên Có. Tất 
cả đây cũng vì 2 cái Tâm Thing Trí đã được liệt kê vào trong 26 cái Tâm Đồng Lực 
Kiên Có rồi, đó chính là 1 Tâm Thiện Ngũ Thiền Hữu Sắc Giới, và 1 Tâm Duy Tác 
Ngũ Thiền Sắc Giới vậy. Tuy nhiên việc đặc biệt tính riêng thêm nữa ấy, là cũng 
vì 2 cái Tâm Thiện và Tâm Duy Tác Ngũ Thiền Hữu Sắc Giới đây, chẳng phải là thể 
loại thông thường, và chẳng có việc liễu tri đặc biệt; trái lại có việc liễu tri đặc biệt, 
bởi chính do thế mới đặc biệt được tính riêng thêm nữa vậy. 


Phân Tích 7 Thể Loại Sắc Tâm Theo Sự Phân Loại Của Tâm 


1. Sắc Tâm nương sinh do từ nơi 4 cái Tâm căn Tham Câu Hành Hỷ phối hợp 
với 22 cái Tâm Sở, thì có được 6 thể loại, đó là: 
Sắc Tâm Phó Thông. 
Sắc Tâm quan hệ với việc vui cười. 
. Sắc Tâm quan hệ với việc chuyển đổi Tiểu Oai Nghi. 
Sắc Tâm quan hệ với việc nói năng. 
Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi. 
. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi kiên trụ. 
2; Sác Tám nuong sinh do tir noi 4 cái Tám cán Tham Cáu Hành Xà phói hop 
vói 21 cái Tám S6, thi có dugc 5 thé loai, dó là: 
1. Sác Tám Phó Thóng. 
2. Sác Tám quan hé với việc chuyên đổi Tiểu Oai Nghi. 
3. Sắc Tâm quan hệ với việc nói năng. 
4. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi. 
5. Sác Tám quan hé vói cà Tu Dai Oai Nghi kién tru. 
3. Sác Tám nuong sinh do tir noi 2 cái Tám cán Sán Cáu Hành Uu phói hop 
vói 22 cái Tám Só, thi có duoc 6 thé loai, dó là: 
Sác Tám Phó Thóng. 
. Sác Tám quan hé vói viéc khóc lóc rén la. 
. Sác Tám quan hé vói viéc chuyén dói Tiéu Oai Nghi. 
Sắc Tám quan hé với việc nói năng. 
Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi. 
. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi kiên trụ. 
4. Sắc Tâm nương sinh do từ nơi 2 cái Tâm căn Si Câu Hành Xả phối hợp 
với 16 cái Tâm Sở, thì có được 5 thé loại, đó là: 
1. Sắc Tâm Phổ Thông. 
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2. Sắc Tâm quan hệ với việc chuyển đổi Tiểu Oai Nghi. 
3. Sắc Tâm quan hệ với việc nói năng. 
4. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi. 
5. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghỉ kiên trụ. 
5. Sắc Tâm nương sinh do từ nơi 10 Tâm Ngũ Song Thức phối hợp với 7 cái 
Tâm Sở, thì không có thê loại nào cả. 
6. Sắc Tâm nương sinh do từ nơi 2 Tâm Tiếp Thâu, 3 Tâm Thám Tán, 1 Tám 
Khai Ngü Món, và két hop cá 6 cái Tám này phối hợp với 11 cái Tám Sở, thì có 
được một thê loại, đó là Sắc Tâm Phó Thông. 
7. Sắc Tâm nương sinh do từ nơi 1 Tâm Khai Ý Môn phối hợp với 11 cái 
Tâm Sở, thì có được 5 thé loại, đó là: 
1. Sắc Tâm Phổ Thông. 
2. Sác Tâm quan hé với việc chuyên đổi Tiêu Oai Nghi. 
3. Sắc Tâm quan hệ với việc nói năng. 
4. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi. 
5. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghĩ kiên trụ. 
§. Sắc Tâm nương sinh do từ nơi 1 Tâm Tiếu Sinh phối hợp với 12 cái Tâm 
Sở, thì có được 6 thể loại, đó là: 
. Sắc Tâm Phó Thông. 
: Sắc Tâm quan hệ với việc vui cười. 
. Sắc Tâm quan hệ với việc chuyên đổi Tiểu Oai Nghi. 
. Sắc Tám quan hệ với việc nói năng. 
. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi. 
. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi kiên trụ. 
9. Sắc Tâm nương sinh do từ nơi 4 cái Tâm Đại Thiện Câu Hành Hỷ, 4 cái 
Tâm Đại Duy Tác Câu Hành Hỷ phối hợp với 38 cái Tâm Sở, thì có được 6 thể loại, 
đó là: 
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. Sác Tám Phó Thóng. 
. Sắc Tám quan hé với việc vui cười. 
: Sắc Tâm quan hệ với việc chuyên dói Tiểu Oai Nghi. 
Sác Tám quan hé vói viéc nói nàng. 
Sác Tám quan hé vói cà Tu Dai Oai Nghi. 
. Sắc Tâm quan hệ với ca Tứ Đại Oai Nghi kiên trụ. 
10. Sắc Tâm nương sinh do từ nơi 4 cái Tâm Đại Thiện Câu Hành Xả, 4 cái 
Tâm Đại Duy Tác Câu Hành Xà phối hợp với 37 cái Tâm Sở, thi có được 5 thé loại, 
đó là: 


рәр 


1. Sác Tám Phó Thóng. 

2 Sác Tám quan hé vói viêc chuyén đối Tiêu Oai Nghi. 
3. Sắc Tâm quan hệ với việc nói năng. 

4. Sắc Tám quan hệ với cà Tứ Đại Oai Nghi. 
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5. Sắc Tám quan hé với cả Tứ Đại Oai Nghi kiên trụ. 

11. Sắc Tâm nương sinh do từ nơi 8 cái Tâm Đại Quả phối hợp với 33 cái 
Tâm Sở, thì có được một thể loại, đó là Sắc Tâm Phổ Thông, 

12. Sắc Tâm nương sinh do từ nơi 26 cái Tâm Đồng Lực Kiên Có (trừ 2 Tâm 
Thắng Trí), đó là 5 Tâm Thiện Hữu Sắc Giới, 5 Tâm Duy Tác Hữu Sắc Giới, 4 Tâm 
Thiện Vô Sắc Giới, 4 Tâm Duy Tác Vô Sắc Giới, 8 Tâm Siêu Thế phối hợp với 38 
cái Tâm Sở, thì có được 2 thể loại, đó là: 

1. Sắc Tâm Phổ Thông. 

2. Sắc Tâm làm cho cả Oai Nghi (việc đứng, việc ngôi, việc nằm) nương 
sinh từ ở nơi 1 cái Tâm Khai Ý Môn, 29 Tâm Đồng Lực Dục Giới và 
2 Tâm Thắng Trí kiên trụ được một thời gian lâu dài. 

13. Sắc Tâm nương sinh do từ nơi 5 cái Tâm Quả Dị Thục Hữu Sắc Giới phối 
hợp với 35 cái Tám Sở, thì có được một thé loại, đó là Sắc Tâm Phó Thông. 

14. Sắc Tâm nương sinh do từ nơi 4 cái Tâm Quà Dị Thục Vô Sắc Giới phối 
hợp với 30 cái Tâm Sở, thì không có thể loại nào cả. 

15. Sắc Tâm nương sinh do từ nơi 2 cái Tâm T hăng Trí phối hợp với 30 cái 
Tâm Sở, thì có được 5 thể loại, đó là: 

1. Sắc Tâm Phổ Thông. 

2. Sắc Tâm quan hệ với việc chuyển đôi Tiểu Oai Nghi. 
3. Sắc Tâm quan hệ với việc nói năng. 

4. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghỉ. 

5. Sắc Tâm quan hệ với ca Tứ Đại Oai Nghi kiên trụ. 


Phân Tích 13 Tâm Đồng Lực Dục Giới Hỷ Thọ Đã Làm Cho 
Việc Cười Vui Khởi Sinh Theo 3 Hạng Người 


1. Hạng Phàm Phu cười vui với 8 cái Tâm, đó là 4 Tâm cán Tham Hy Tho 
và 4 Tâm Đại Thiện Hy Thọ. 

2. Ba Bậc Quả Hữu Học cười vui với 6 cái Tâm, đó là 2 Tâm Tham Bắt 
Tương Kiến Hý Thọ, và 4 Tâm Đại Thiện Hỷ Thọ. 

3. Bậc Vô Sinh cười vui với 5 cái Tâm, đó là 1 Tâm Tiếu Sinh, và 4 Tâm 
Đại Duy Tác Hy Thọ. 


Trình Bây Sắc Pháp Bát Hiện Hữu Ó Trong Tổng Hợp Sắc Pháp 


Ở trong số lượng 28 Sắc Pháp йду, đã loại trừ đi 1 Sắc Hạn Giới và 4 Sắc 
Thực Tướng, và chỉ còn lại là 23 Sác Pháp. 
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Chỗ loại trừ đi 1 Sắc Hạn Giới đây, cũng vì Sắc Hạn Giới là Sắc Pháp hạn 
định ranh giới giữa Tông Hợp Sắc Pháp này với Tổng Hợp Sắc Pháp kia; bởi đo thế 
mới không có liệt kê vào ở trong Chi Phần của Tổng Hợp Sắc Pháp. 

Còn 4 Sắc Thực Tướng, thi cũng tương tu như nhau, đó là những Sắc biểu 
tượng đặc trung của Tổng Hợp Sắc Pháp; bởi đo thế mới không có liệt kê vào ở trong 
Chi Phần của Tổng Hợp Sắc Pháp. 

Như đã có trình bầy câu kệ nói rằng: 


Kalapanam pariccheda Lakkhanattà vicakkhaná 
Na kalapangam iccahu Akasam lakkhanüni ca 


Tát cá các bác Hién Trí dà khóng trinh báy dén mót Sác Han Giói và 4 Sác 
Thực Tướng, là thuộc Chi Phần của Tó ông Hợp Sắc Pháp; cũng bởi vì những cả 5 
Sắc Pháp nây chỉ là phân cách ly của Tông Hợp Sắc Pháp, vả lại cũng chỉ là biểu 
tượng đặc trưng của Tổng Hợp Sắc Pháp mà thôi. 


Phân Tích 28 Sắc Pháp Khởi Sinh Trong 11 Cói Duc Giói 
Thé Theo Cá Tứ Xuất Sinh KU 


Khi phán tích tát cà 28 Sác Pháp sinh ó trong Cói Duc Giói thé theo Xuát Sinh 
Xứ, thi có đủ cả Tứ Xuất Sinh Xứ và luôn cả sô lượng Sắc Xuất Sinh Xứ cũng được 
khởi sinh trọn đủ hết cả. Tức là 18 Sắc Nghiệp, 15 Sắc Tâm, 13 Sắc Quý Tiết, 12 
Sắc Vật Thực; và kết hợp lại thành 58 Sắc Pháp. Vå lại ở trong số lượng Sắc Xuất 
Sinh Xứ của những cả Tứ Xuất Sinh Xứ đây, thì trong từng mỗi Xuất Sinh Xứ cũng 
thường có đủ cả Tứ Sắc Thực Tướng cùng hiện hữu với nhau; có nghĩa là 18 Sắc 
Nghiệp cũng có cả Tứ Sắc Thực Tướng, tức là Sắc Nghiệp Tích Trữ, Sắc Nghiệp 
Thừa Kế, Sắc Nghiệp Lão Mại, và Sắc Nghiệp Vô Thường, và kết hợp lại thành 4. 

Trong Sắc Tâm, Sắc Quý Tiết, Sắc Vật Thực cũng hiện hành trong cùng một 
phương thức này; bói do thé, khi két hop cá Tu Sắc Thực Tướng hiện hữu ở trong 
cả bốn thể loại Sắc Pháp như đã vừa đề cập mới thành là 16; và khi tính gộp lại nhau 
với số lượng của 58 Sắc Pháp, thì mới thành số lượng 74 Sác Pháp có duoc khói 
sinh ó trong Cói Duc Giói. Trong nhüng só lượng 74 Sác Pháp này, néu tính mót 
cách phó thóng thi cüng chi có só luong 28 Sác Pháp mà thói. 


Phân Tích 23 Sắc Pháp Khói Sinh Trong 15 Cói Hữu Sác Giói 
(Loại Trừ Cói Hữu Tinh Vô Tưởng) Thé Theo Cả Tứ Xuất Sinh Xứ 
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Khi phân tích 23 Sắc Pháp sinh ở trong Cói Hữu Sắc Giới thể theo Xuất Sinh 
Xứ, thì thường chỉ có 3 Xuất Sinh Xứ (loại trừ Vật Thực Xuất Sinh Xứ), là vì tất cả 
Chư Phạm Thiên Hữu Sắc Giới thì chẳng có thọ dụng vật thực như thé loại của nhóm 
Nhân Loại và Chư Thiên. Tắt cả Chư Phạm Thiên ấy thường luôn no đủ với Pháp 
Hy, và cũng bởi do thé, Pháp Hy mói tuong đương như là vật thực của Chư Phạm 
Thiên. Vì lý do này, trong số lượng 23 Sắc Pháp á ду mới không có tính Sắc Vật 
Thực vào là vậy. 

Trong số lượng cả 3 Sắc Xuất Sinh Xứ ấy, thì Sắc Nghiệp thường chỉ có được 
13 Sắc Pháp khởi sinh (loai trừ Tỷ, Thiệt, Thân, Tính). Sắc Tâm thì có được cả 15 
Sắc Pháp khởi sinh. Sắc Quý Tiết thì có được cà 13 Sắc Pháp khởi sinh; và kết hợp 
lại thành 41 Sắc Pháp. Và lại một khi đã kết hợp với 12 Sắc Thực Tướng rồi thì 
mới thành số lượng 53 Sắc Pháp có được khởi sinh ở trong Cói Hữu Sắc Giới. Nếu 
tính một cách phó thông thì cũng chỉ có số lượng 23 Sắc Pháp mà thôi. 


Phân Tích 17 Sắc Pháp Khởi Sinh Trong Cõi Hữu Tình Vô Tưởng 
Thể Theo Cả Tứ Xuất Sinh Xứ 


Khi phân tích 17 Sắc Pháp sinh ở trong Cói Hữu Tình Vô Tưởng thé theo Xuất 
Sinh Xứ, thì thường chỉ có được 2 Xuất Sinh Xứ, đó là Nghiệp Xuất Sinh Xứ và Quý 
Tiết Xuất Sinh Xứ; cũng vì nhóm Chư Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng là hạng 
Phạm Thiên không có Tâm và Tâm Sở; bởi do thế, Sắc Pháp nương sinh từ nơi Tâm 
Thức làm Xuất Sinh Xứ mới không có khởi sinh. Còn Sắc Pháp nương sinh từ nơi 
Vật Thực làm Xuất Sinh Xứ ấy, thì đã là lẽ thường nhiên không có đối với Chư 
Phạm Thiên tồi. 

Trong số lượng cả 2 Sắc Xuất Sinh Xứ ấy, thì Sắc Nghiệp thường có được 10 
Sắc Pháp khởi sinh, tức là 8 Sắc Bát Gián Biệt, 1 Sắc Hạn Giới, và 1 Sắc Mạng 
Quyền. Sắc Quý Tiết thì thường có được 12 Sắc Pháp (loại trừ Thinh) khói sinh; 
và kết hợp lại thành 22. Và lại một khi đã kết hợp với 8 Sắc Thực Tướng rồi thì 
mới thành số lượng 30 Sắc pháp có được khởi sinh ó ở trong Cói Hữu Tình Vô Tưởng; 
và nếu tính một cách phổ thông thì cũng chỉ có số lượng 17 Sắc Pháp. 


Ghỉ chú: Chỗ tính kết hợp Tứ Sắc Thực Tướng vào với các Sắc Pháp nuong 
sinh tir noi cå Tứ Xuất Sinh Xứ á ay, thi tính theo phan két hop á áy chàng han nhu vày: 
18 Sác Nghiệp kết hợp với Tứ Sắc Thực Tướng. thì thành 22 Sắc Pháp; 15 Sắc Tâm 
kết hợp với Tứ Sắc Thực Tướng thì thành 19 Sắc Pháp. Tuy nhiên, nếu sẽ tính Tứ 
Sắc Thực Tướng sinh trú riêng từng mỗi một Sắc Thành Sở Tác, thì ở trong 18 Sắc 
Nghiệp â йу chỉ có 17 Sắc Thành Sở Tác (loại trừ 1 Sắc Hạn Giới); và trong từng mỗi 
Sắc Pháp của 17 Sắc Thành Sở Tác ấy lại có Tứ Sắc Thực Tướng cùng câu sinh với 
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nhau; chính vi thé mói két hop lai thành 68 Sác Thuc Tuóng, và khi cing két hop 
vói 18 Sác Nghiép vào rồi, thì mới có được 86 Sắc Nghiệp. 

Trong 15 Sắc Tâm thì có 9 Sắc Thành Sở Tác, đó là 8 Sắc Bát Giản Biệt và 1 
Sắc Thinh. Trong từng mỗi một Sắc Pháp của 2 Sắc Thành Sở Tác thì có Tứ Sắc 
Thực Tướng; và kết hợp lại thành 36 Sắc Thực Tướng. Và khi cùng kết hợp với 15 
Sắc Tâm vào rồi, thì mới có được 51 Sắc Tâm. 

Trong 13 Sắc Quý Tiết thì tương tự cũng có 9 Sắc Thành Sở Tác, chính vì thế 
mới có 36 Sắc Thực Tướng, và khi cùng kết hợp với 13 Sắc Quý Tiết vào rồi, thì 
mới có được 49 Sắc Quý Tiết. 

Trong 12 Sắc Vật Thực, thì có 8 Sắc Thành Sở Tác, chính là § Sắc Bất Giản 
Biệt; bởi do đó mới có 32 Sắc Thực Tướng, và khi cùng kết hợp với 12 Sắc Vật Thực 
vào rồi, thì mới có được 44 Sắc Vật Thực là như vậy. 


Kệ Ngôn Trình Bày Sắc Pháp Không Có Được Khởi Sinh Trong Thời Tái Tục 
Nhưng Lại Có Được Khởi Sinh Trong Thời Chuyển Khởi Bình Nhật 


Saddo vikàro jarata Maranaíía copapattiyam 
Na labbhanti pavatte tu Ма Кійсі pi na labbhati 


Kết hop cả 8 Sắc Pháp đây: 1 Sắc Thinh, 5 Sắc Biến Thể, 1 Sắc Lão Mại, và 
1 Sắc Vô Thường, thì không có được khởi sinh ở trong Thời Tái Tục, tức là sát na 
Sinh của Tâm Tái Tục. Còn ở trong Thời Chuyển Khởi Bình Nhật, thì bắt luận là 
Sắc Pháp nào cho đù sẽ không có được khởi sinh, hoặc không có hiện hữu đi nữa, 
thì cũng thường được khởi sinh lên hết tắt cả. 


Giải thích: Ngay sát na Sinh của Tâm Tái Tục thì được gọi là Thời Tái Tục. 
Kể từ sát na Trụ của Tâm Tái Tục trở đi cho đến sát na Trụ của Tâm Tử thì được gọi 
là Thời Chuyển Khởi; và đây là sự hiện hành thé theo phần Thực Tính. 

Cá 8 Sắc Pháp không có được khởi sinh ở trong Thời Tái Tục йау, có nghĩa 
là ngay ở trong sát na Tái Tục của tat cá Chüng Hữu Tinh thì âm thanh tiếng động 
cũng уап chưa có; việc hoạt động về Thân, việc nói năng về Lời cũng vần chua có; 
Sắc nhẹ, Sắc mềm, và Sắc thích dụng đối với công việc, Sắc đang lão mại, Sắc đang 
diệt mất thì cũng vẫn là chưa có. Điều nầy được ví như một nồi gạo mới bắt đầu 
đặt ở trên bếp lò, thì sẽ không làm sao để cho gạo tức thời phải sôi lên được như thế 
nào, thì sát na Tái Tục của tật cả Chúng Hữu Tình cũng tuong tự nhu nhau, và nhu 
đã vừa đề cập đến ròi váy. 

Câu kệ tông hop này, là đặc biệt chỉ trình bầy riêng phần 8 Sắc Pháp có Thinh, 
v.v., không có được khởi sinh ở trong Thời Tái Tục; bởi do thế, mới cần phải hiểu 
biết rằng 20 Sắc Pháp còn lại thì thường có được khởi sinh ở trong Thời Tái Tục. 
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Trong só luong cüa những 20 Sác Pháp này, thì Sắc Nghiệp cũng có ở trong só luong 
này, luón cá Sác Tám, Sác Quy Tiét và Sác Vát Thuc cüng có ó trong só lượng này. 
Tuy nhiên cả ba nhóm là Sắc Tâm, Sắc Quý Tiết và Sắc Vật Thuc đây, thì thường 
không có được khởi sinh ở trong Thời Tái Tục, và chỉ có được khởi sinh ở trong 
Thời Chuyển Khởi mà thôi; bởi do thế, cả 20 Sắc Pháp mà có được khởi sinh ở trong 
Thời Tái Tục, là chỉ có duy : nhất một nhóm Sắc Nghiệp, và đó chính là: 5 Sắc Thanh 
Triệt, 2 Sắc Bản Tính, 1 Sắc Tâm Co, 1 Sắc Mạng Quyền, 8 Sắc Bát Giản Biệt, 1 
Sắc Hạn Giới, 1 Sắc Tích Trữ, và 1 Sắc Thừa Kế; kết hợp lại thành 20. 

Trong Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp có trình bây sê lượng 8 Sác Pháp 
khóng có duoc khói sinh д ở trong T hói Tai Tuc; tuy nhién nêu trình bây thể theo phần 


Tái Tục sẽ phải là 9 Sắc Pháp, tức là thêm 1 Sắc Thừa Kế nữa; bởi đo thế ở trong số 
lượng 28 Sắc ; Pháp, thì Sắc Pháp không có được khởi sinh ở trong Thời Tái Tục mới 
là 9, và 19 Sắc Pháp còn lại thì có được khởi sinh. 

Còn ở trong Thời Chuyển Khởi, thì cả 28 Sắc Pháp gồm có Sắc Nghiệp, Sắc 
Tâm, Sắc Quý Tiết và Sắc Vật Thực thì thường có được khởi sinh lên hết cả ау. 

19 Sác Nghiép mà có duoc khói sinh ó trong Thói Tái Tuc, néu sáp xép theo 
phán Tóng Hop, thi cüng chính là 9 Tóng Hop Sác Nghiép dó vày. Vàó trong cà 
tháy 9 Tóng Hop Sác Nghiép dáy mà khóng có duoc khói sinh dói vói tát cà Chüng 
Hữu Tinh ở trong Thời Tái Tuc, là cũng phải tùy thuộc theo trường hợp thích hợp 
của Sản Dia và Cõi Giới của Chúng Hữu Tinh. 


Sản Địa Hoặc Sản Sinh Xứ (Yoni) 


Có 3 hoặc. 4 thể loại Sản Địa của tất cả Chúng. Hữu Tình, đó là: 
1. Thấp Sinh Sản Địa (Samsedaja) lập ý đến sinh ở trong chỗ có mủ ủ nhựa 
dính. 
2. Hóa Sinh Sản Địa (Opapatika) lập ý đến phát sinh to lớn liền tức thi, y 
nhu thé rớt từ ở trên cao xuống. 
3. Thai Sinh Sản Địa (Gambhaseyyaka) lập ý đến sản sinh ở trong thai 
bào của người Mẹ. Thai Sanh Sản Địa chia ra làm 2 thể loại, đó là: 
° Noãn Sinh Sản Địa (Andaja) lập ý đến sinh ở trong quả trứng. 
° Bao Y Sinh Sản Địa (Jalübuja) lập ý đến sinh ở trong cái nhau. 
Vì thế, khi kết hợp lại thì mới có được Tứ Sản Địa, là: 1/. Thấp Sinh Sản Địa, 
2/. Hóa Sinh Sản Địa, 3/. Noãn Sinh Sản Địa, 4/. Bao Y Sinh Sản Địa. ` 
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Giải Thích Trong Cá Tứ Sản Địa 


1. 7j háp Sinh San Dia (Samsedaja): Tất cả Chúng Hữu Tinh tái tục với Thấp 
Sinh Sản Bia đây, thì không cần phải nương vào người Cha, người Mẹ mà mới có 
ra; chỉ nương sinh từ nơi cây cối, trái quả, tán cây, máu huyết, nước bên thiu (nước 
dong ao tü), v.v., chẳng hạn như thiếu nữ Ciñcamanavika sản sinh từ nơi trái me, 
thiếu nữ Veluvadi sàn sinh tü noi cáy tre, thiếu nữ Padumavadi sàn sinh từ noi hoa 
sen và nàng Padumavadi này có tói 499 nam nhi duoc sàn sinh tir noi máu huyết. 
Các nhóm sâu bọ thì sinh từ nơi trái quả, hoặc ở chỗ bán thiu chàng hạn nhu vậy. 
Tuy nhiên Chúng Hữu Tình thuộc T hấp Sinh Sản Địa đây, không thể phát sinh to 
lớn lên liền tức thì, mà phải từ từ lớn dân lên, cũng na ná với nhóm Thai Sinh Sản 
Dia. 

2. Hóa Sinh San Dia (Opapütika): Loài Hữu Tinh tái tục với Hóa Sinh Sản 
Địa đây, thì chẳng cần phải nương vào cái chi cà, chỉ duy nhất nương vào Nghiệp 
Lực Quá Khứ; và một khi đã được sinh ra thì phát khởi to lớn lên liền tức thì, chẳng 
hạn như nhóm Hữu Tình Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Chư Thiên, Phạm Thiên, Nhân Loại 
ở trong thời kỳ Kiến Lập Kiếp Sơ (Vattathayt Kappa). 

3. Nodn Sinh Sản Địa (Andaja): Tất cả Chúng Hữu Tinh tái tục với Noãn 
Sinh Sản Địa đây, thì cần phải nương sinh từ nơi cái bụng của người Mẹ, tuy nhiên 
tiên khởi tái tục thì phải ở trong quả trứng trước. Khi người Mẹ đã sản sinh ra quả 
trứng rồi, thi từ nơi quà trứng ду, loài Hữu Tình mới sẽ được sản sinh ra một lần nữa. 
Việc sản sinh của nhóm Hữu Tình nầy cũng theo tuần tự từ từ lớn dàn lên, tức là 
nhóm gà, vit, chim, qua, thàn làn, tác kè, rắn, v.v. 

Nhán Loai cüng có ó trong nhóm Noàn Sinh Sàn Dia, cháng han nhu hai vi 
Ty Khưu goi với nhau là Truóng Lão Dvebãtikathera là con trai của Nữ Điều Nhân, 
tiên khởi là đã được sản sinh ra hình thành quả trứng trước, ròi từ quả trứng mới 
được sản sinh ra một lần nữa; và tích truyện nây đã được trình bày dé trong bó Kinh 
Pháp Cà. 

4. Bao Y Sinh Sán Dia (Jalübuja): Tát cà Chüng Hüu Tinh tái tuc vói Bao 
Y Sinh Sản Địa đây, thi tuong tự như nhau, là cũng cần phải nương sinh từ nơi bụng 
của người Mẹ, tuy nhiên không cần phải có quả trứng bao bọc như là nhóm Noãn 
Sinh Sản Địa; và việc sản sinh của nhóm Hữu Tinh này cũng được sinh ra, rồi cũng 
theo tuần tự từ từ lớn dàn lên; tức là nhóm Nhân Loại, và nhóm Hữu Tình Bàng Sinh 
ngoài ra của nhóm Noãn Sinh Sản Địa. 


Phân Tích Cói Giới Theo Cà Tứ Sản Dia 


Niraye kummavajjesu Реуеѕи ca na yoniyo 
Tisso purimikà honti Catasso pi gatittaye 
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(Trích trong bộ Chú Giải Xua Tan Mê Mo) 
Trong Cói Địa Ngục, hoặc ở rong 6 tâng Thiên Giới (1) loại trừ nhóm Địa 
Си Thiên (Bhummatthadevata) (2) hoặc ở trong nhóm Ái Dục Thiếu Đốt Nga Quy 
(Nijjhamatanhikapetesu ca) thì những cả 3 Sản Địa là: T. hấp Sinh Sản Địa, Noãn 
Sinh Sản Địa và Bao Y Sinh Sản Địa đây, thường không có được khởi sinh. Trong 
cả 3 Sinh Thú (Gati) là: Nhân Loại, Hữu Tình Bàng Sinh, Ngạ Quỷ, thì cả Tứ Sản 
Địa thường có được khởi sinh. 


[Chu thích: (1): 6 tầng Thiên Giới là: 1 Cõi Trời Tứ Đại Thiên Vương, 1 
Cói Đao Lợi Thiên Giới, 1 Cói Dạ Ma Thiên Giới, 1 Cói Đâu Suất Đà Thiên Giới, 
1 Cói Hóa Lạc Thiên Giới, và 1 Cói Tha Hóa Tự Tại Thiên Giới. 

(2): Địa Cư Thiên là một nhóm Chư Thiên ở fong tầng Trời Tứ Đại Thiên 
Vương, mà nương trú theo những trú địa như là núi đổi, sông nước, nhà cửa, bảo 
tháp, giảng đường, v.v. (Xin xem phần chỉ tiết ở trong bộ Đại Phụ Chú Giải Tổng 
Hợp Vô Ty Pháp, Chương thứ 5, quyên I, Địa Giới Tứ Phần, đã được soạn tác do 
bởi Ngài Saddhammajotika Dhammacariya) | 


Câu kệ ngôn nầy đã không có trình bày đến Sản Địa khởi sinh ở trong Cói 
Hữu Sắc Giới. Là như vậy, cũng vì các nhóm Chư Phạm Thiên Hữu Sắc Giới đây 
được sinh khởi với mãnh lực của Tâm Thiện Sắc Giới đã chứng đắc Thiền Định; bởi 
do thế mới không có nhiều thé loại Sản Địa, mà duy nhất chỉ có một thé loại Hóa 
Sinh Sản Địa mà thôi; khác biệt với nhóm Người ở Cói Dục Giới thì đã có được rất 
nhiều thê loại Sản Địa. 

Khi tóm tắt nội dung lại, thi có được 24 nhóm Người chỉ thuộc duy nhất nhóm 
Hóa Sinh Sản Địa, đó là: 1 Hữu Tình Địa Ngục, 1 Ái Dục Thiêu Đốt Nga Quỷ, 1 
Chư Thiên sinh trú ở trong Cói Trời Tứ Đại Thiên Vương (loại trừ nhóm Địa Cư 
Thiên), 5 Chư Thiên sinh trú ở trong 5 Cói Thiên Giới tầng bậc trên, và 16 Phạm 
Thiên Sắc Giới. | 

Dói vói Nhán Loai, Dia Cu Thién, Hüu Tinh Bang Sinh, Atula, Nga Quy (loai 
trừ Ái Duc Thiêu Dót Nga Quy) thì có đủ cả Tứ Sản Địa. 


Phân Tích Tứ Sản Địa Theo Cửu Tổng Hợp Sắc Nghiệp 


1/. Cả 2 nhóm Tháp Sinh Sản Địa và Hóa Sinh Sản Địa đây, thì ngay ở 
trong sát na Tái Tục thường có được tối đa 7 Tổng Hợp Sắc Nghiệp hiện hữu ở trong 
việc sản sinh, đó là: Tổng Hợp Nhãn Thập Pháp, Tổng Hợp Nhĩ Thập Pháp, Tổng 
Hợp Tỷ Thập Pháp, Tổng Hợp Thiệt Thập Pháp, Tông Hợp Thân Thập Pháp, Tổng 
Hợp Tính Thập Pháp, và Tổng Hợp Vật Thập Pháp. Tại đây, là tính theo Phân 
Thượng Phẩm (Ukkafthanaya). 
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Khi tính theo Phân Hạ Phẩm (Omakanaya), thì có phần khiếm khuyết các 
Tổng Hợp Sắc Pháp như sau: 

1. Nhóm Thấp Sinh Sản Địa thì khiếm khuyết đến 4 Tổng Hợp Sắc Nghiệp, 
đó là: Tổng Hợp Nhãn Thập Pháp, Tổng Hợp Nhĩ Thập Pháp, Tổng Hợp 
Tỷ Thập Pháp, và Tổng Hợp Tính Thập Pháp. 

2. Nhóm Khó Thú Hóa Sinh Sản Địa thì khiếm khuyết đến 3 Tổng Hợp 
Sắc Nghiệp, đó là: Tông Hợp Nhãn Thập Pháp, Tổng Hợp Nhĩ Thập Pháp, 
và Tổng Hợp Tính Thập Pháp. 

3. Nhóm Thiện Thú Hóa Sinh Sản Địa ở Cói Nhân Loại, thì khiếm khuyết 
1 Tóng Hop Sác Nghiệp, đó là Tổng Hợp Tính Thập Pháp (điều nây lập 
y chi lày riéng phàn Nhán Loai ó trong thời ky Kiến Lêp Kiép So mà thói, 
nói tiép theo dó thi khóng có) 

4. Còn nhóm Hóa Sinh Sản Địa ở tất cá các Cói Thiên Giới, ngay © trong 
sát na Tái Tục thì Tổng Hợp Sắc Nghiệp thường khởi sinh mà chẳng 
khiếm khuyết Tổng Hợp Sắc Nghiệp nào. 


2/. Nhóm Hóa Sinh Sản Địa ở tất cả Chư Phạm Thiên Sắc Giới (loại trừ 
Pham Thiên Hữu Tình Vô Tưởng), thì ngay ở trong sát na Tái Tục có được 4 Tổng 
Hợp Sắc Nghiệp, đó là: Tổng Hợp Nhãn Thập Pháp, Tông Hợp Nhi Thập Pháp, Tổng 
Hợp Vật Tháp Pháp, Tông Нор Mạng Cửu Pháp, thường được khởi sinh. 


3/. Nhóm Hóa Sanh Sản Địa ở Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng, thì ngay 
ở trong sát na Tái Tục thường chỉ có duy nhất một Tổng Hợp Sắc Nghiệp khởi sinh, 
đó là Tổng Hợp Mạng Cửu Pháp. 

4/. Nhóm Thai Sanh Sản Địa, thì ngay ở trong sát na Tái Tục (rằng khi tính 
theo Phần Thượng Phẩm) thường có được tối da 3 Tổng Hợp Sắc Nghiệp khởi sinh, 
đó là: Tổng Hợp Thân Thập Pháp, Tổng Hợp Tính Thập Pháp, Tổng Hợp Vật Thập 
Pháp. 

Rằng khi theo Phần Hạ Phẩm, một cách tối thiểu thì thường có được 2 Tổng 
Hợp Sắc Nghiệp khởi sinh, đó là: Tổng Hợp Thân Thập Pháp, Tổng Нор Vật Thập 
Pháp; còn Tông Hợp Tính Thập Pháp thì có thể khiếm khuyết cũng được (Xin xem 
bản chính phương “Phân Tích Tứ Sản Địa Theo Cửu Tổng Hợp Sắc Nghiệp). 


Phân Tích Tổng Hợp Sắc Nghiệp Khói Sinh Riêng Biệt 
Theo Sản Địa Trong Thời Chuyên Khởi 


+ - Nhóm Thấp Sinh Sản Dia và Hóa Sinh Sản Địa sinh trú ở trong Cói Dục 
Giới thì có được 1 Tổng Hợp Sắc Nghiệp khởi sinh trong Thời Chuyền Khởi, đó là 
Tổng Hợp Mạng Cửu Pháp. 
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Khi kết hợp Tổng Hợp Sắc Nghiệp khởi sinh trong Thời Tái Tục và luôn cả 
trong Thời Chuyển Khởi thì có được 8 Tổng Hợp. 

+ Nhóm Hóa Sinh Sản Địa sinh trú ở trong Cói Hữu Sắc Giới thì trong Thời 
Chuyển Khởi đặc biệt Tổng Hợp Sắc Nghiệp không có khởi sinh thêm nữa, mà chỉ 
tòn tại có 4 Tổng Hợp Sắc Nghiệp (1). Đối với nhóm Phạm Thiên Hữu Tình Vô 
Tướng thì chỉ có 1 Tông Hợp (2). 

+ Nhóm Thai Sinh Sản Địa ở trong Thời Chuyên Khởi thì có được 5 Tổng 
Hợp Sắc Nghiệp khởi sinh, đó là: Tổng Hợp Nhãn Thập Pháp, Tổng Hợp Nhĩ Thập 
Pháp, Tổng Hợp Tỷ Thập Pháp, Tông Hợp Thiệt Thập Pháp, Tổng Hợp Mạng Cửu 
Pháp. Trong sô lượng 5 Tổng Hop này thì có thé có 3 Tổng Hợp khiếm khuyết cũng: 
được, đó là: Tông Hợp Nhãn Tháp Pháp, Tổng Hợp Nhi Thập Pháp và Tổng Hợp 
Tỷ Thập Pháp. 

Khi kết hợp Tổng Hop Sšc Nghiệp khởi sinh trong Thời Tái Tục và luôn cả 
trong Thời Chuyên Khởi thì có được 8, và khiếm khuyết thì có được 4. 


[Ghi chú: (1), (2): 4 Tổng Hợp Sắc Nghiệp của nhóm Chư Phạm Thiên Sắc 
Giói (loại trừ Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng) đó là: Tổng Hợp Nhãn Thập Pháp, 
Tổng Hợp Nhĩ Thập Pháp, Tổng Hợp Vật Thập Pháp, và Tổng Hop Cửu Mạng Pháp. 
Và 1 Tổng Hợp Sắc Nghiệp của Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng, đó là Tổng Hợp 
Cửu Mạng Pháp đã khởi sinh lần đầu tiên ngay ở trong Thời Tái Tục, thì cho dù 
trong Thời Chuyên Khởi cũng vẫn liên tục khởi sinh thêm lên nữa, tuy nhiên đặc 
biệt là trong suốt Thời Chuyển Khởi thì không có Tổng Hợp Sắc Nghiệp nào khác 
khởi sinh lên được.] 


Trình Bay Viéc Khói Sinh Cüa Cá 5 Tóng Hop Sác Nghiêp 
Có Sác Thuc Tướng v.v. Của Nhóm Thai Sinh Sản Dia 


Tato param pavattimhi Vaddhamüànassa jantuno 
Cakkhudasakñdayo ca Cattüro honti sambhava 


(Siêu Lý Phân Tích — Paramatthavinicchaya, điều 71, kệ ngón thứ 809) 


Nỗi tiếp Thời Tái Tục thì trong Thời Chuyển Khởi, cả 4 Tổng Hợp Sắc Nghiệp 
có Tô ống Hợp Nhãn Tháp Pháp, v.v., thường khởi sinh lên đối với Hữu Tình một cách 
tuân tự và tir tir phát triển lên tùy theo trường hợp để sẽ được hiện hành, và không 
hạn ché ràng cái chỉ là sinh trước và cái chi là sinh sau. 


Tổng Hợp Nhãn Thập Pháp, Tổng Hợp Nhĩ Thập Pháp, Tông Hợp lỷ Thập 
Pháp, Tổng Hợp Thiệt Thập Pháp, cả 4 Tổng Hợp nây khởi sinh ở trong tuần lễ thứ 
11, tức là vào khoảng 70 đến 77 ngày. Tuy nhiên việc khởi sinh của cả 4 Tổng Hợp 
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này không có hạn chế răng Tổng Hợp nào sinh trước, Tổng Hợp nào sinh sau; vì lẽ 
Đức Phật Ngài đã lập ý khái thuyết tuần tự của cả Cửu Tổng Hợp Sắc Nghiệp ấy, 
chẳng phải lập ý khải ¡thuyết theo Phân Phát Sinh (Upapattikamanaya), là viéc trinh 
bày theo Phân Thuyết Giáo (Реѕапакатапауа) tuong tự với việc trình bày về Мей 
Uán và Tứ Dé (Sacca) nhu bó Chú Giải Ngữ Tông (Kathavatthu Atthakatha) dà có 
trinh bày ráng: “Sesani cattüri sattasattati rattimhi jayanti"- “4 Tông Нор Sác 
Nghiép cón lai góm T. hán, Tính, Vát và Mang Quyên thì thường khởi sinh ở trong 
thời 77 ngày, tức là 11 tuân lê.” 

Còn Tổng Hợp Mạng Cửu Pháp thì khởi sinh ở trong tuần lễ đầu tiên sau khi 
Tâm Tái Tục trở đi, tức là ở trong khoảng thời gian 7 ngày. 

Đối với Tổng Hợp Mạng Cửu Pháp mà khởi sinh ở trong Thời Chuyên Khởi 
của nhóm Thấp Sinh Sản Địa và Hóa Sinh Sản Địa trong Cói Dục Giới đấy, thì 
twong khói sinh ké tir sát na Tru cüa Tâm Tái Tuc tro di. 


Trinh Bày Kë Ngón Dé Cáp Đến Sự Tiến Hóa Của Sắc Pháp 
Ké Từ Tái Tục Cho Đến Có Рау Dü Các Bộ Phận 


Pathamam kalalam hoti Kalala hoti abbudam 
Abbudà jayate pesi Pesi nibbattati ghano 
Ghana pasakha jayanti Кеѕӣ loma nakhüpi ca 


(Phám Luc Ké - Chánh T. ang Pali Twong Ung Bó Kinh — Phán Tuong Ung 
Da Хоа, Bài Kinh Thiên Chủ Dé Thích — điều 208) — (Sampayuttanikàya — 
Sagüthüvagga - Yakkhasampayutta — Indrasutta, # 208) 


Trinh tu quá trinh hinh thành cúa nhóm Thai Sinh Hüu Tinh ó trong thai bào 
được chia ra làm 5 thói kỳ, còn được gọi là Thai Nội Ngũ Vi (năm thời kỳ ở trong 
thai bào), nhu sau: 

1/. Trong tuần lễ đầu tiên của việc Tái Tục, thì Sắc Chúng Tử (Kalalarüpa) 
khói sinh, dó là giot nuóc trong suót gióng nhu nuóc dàu mé. (Còn gọi là Yế La 
Lam Vi, Tạp Оё, là thói ky tinh huyét cüa Cha Me bắt đầu hòa hợp thành một. ) 

2/. Trong tuần lễ thứ hai, là kê sau khi Sắc Ching Tử, thì Sốc Phôi Điểm 
(Abbudaripa) khởi sinh, và có trạng thái tương tự như tròng trứng đỏ, sắc tựa nhu 
nước rửa thịt. (Còn goi là 4n Bộ Đàm Vi, Bào, là thời kỳ tăng trưởng thành hình 
như cái nhọt phống rêp.) 

3/. Trong tuần lễ thứ ba, là ké sau khi Sác Phói Điểm, thì Sắc. Phôi Thai 
(Pesirüpa) khói sinh, và có trang thái nhu miéng thịt mềm nhão, có sắc màu đỏ. 
(Còn goi là Bé Thi Vi, Huyết Nhuc, là thời kỳ dần dần thành máu thịt.) 
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4/. Trong tuần lễ thứ tu, là kë sau khi Sắc Phôi Thai, thì Sốc T; hai Khối 
(Ghanarüpa) khói sinh, và có trang thái thành mót khói, có hinh dáng gióng quá 
trứng gà. (Còn gọi là Kiện Nam Vi, Nhuc Đoàn, là thời ky dần dần thành một khối 
thịt rắn chắc.) 

5/. Trong tuần lễ thứ năm, là kë sau khi Sắc Thai Khối thi nối tiếp theo đó, là 
Ngũ Chi (Paficasakha) khởi sinh, tức là Sắc Pháp phát triển ra thành năm chi (Tato 
param) ở trong khoáng giữa tuần lễ thứ 12 cho đến tuần lễ thứ 42, và những thé loại 
tóc, lông, móng, v.v., cũng đã hiện bầy. (Còn gọi là Bát La Xa Khư Vị, Hình Vị Ngũ 
Chi, là thời kỳ dần dẫn có đủ 6 Căn.) 


NIP BÀN SIÉU LÝ (NIBBANAPARAMATTHA) 


Nip Bàn (Nibbüna) là Pháp chủng tịch tịnh, xa Ва khói Danh Sắc Ngũ Uán 
(Santilakkhanam). Sự việc hình thành như vậy, cũng do bởi Nip Bàn là Pháp chủng 
xa lìa Ái đục một cách tuyệt đối. 

Bởi do như vầy, tất cả các bậc Vô Sinh một khi đã chứng đạt đến Uán Nip Bàn, 
thì tất cả những khó luân hồi như là sinh, già, đau, chết, v.v., những thé loại nầy cũng 
đều diệt tận hết cả ау, không còn dư sót. 

Nhu có Pali Chú Giải гапо: 

*Vanato nikkhantanti = Nibbanam (va) Nibbayanti sabbe vatta dukkha 
ѕапійрӣ etasminti = Nibbünam (và) Nibbüyanti ariyajanà etasminti = Nibbanam." 
Pháp chung nào thường vượt thoát khói Ái Duc, duoc goi tén là Vana (sw ham 
muón), đó là vật kết nói giữa Hữu nhỏ và Hitu lớn cho tiép nói vói nhau mót cách 
tuyét dói; và nbu thé goi tên Pháp chúng á áy là Nip Bàn. 

(Hoặc) Khổ luân hồi và mọi sw thông khó khác, thường không có hiện hữu ở 
trong Nip Bàn." 


Vi vậy, gọi tên Pháp chủng mà làm thành sự diệt tắt ở phần khổ luân hồi và 
những sự thống khó khác, là Nip Bàn. (Hoặc) Тах cả bậc Thánh Nhân khi đã chứng 
đạt đến Uán Nip Ban thì thường diệt tắt hết, là bất sanh bất tử; như thế gọi tên Pháp 
chủng mà hủy diệt sự tử sanh cho tiêu mát hết là Nip Bàn. 

Từ ngữ “Nibbana” khi chiết tự ra thi có được hai từ ngữ là “Ni + Vana? Ni - 
dich là thoát lia, hay xuất ra. Vana - dịch nghĩa là Ái (sự ham muốn). 

Khi kết hợp cả hai từ ngữ này vào nhau thi thành *Nivana" dịch nghĩa là thoát 
khỏi Ai dục. 

Từ ngữ Nivàna mà trở thành Nibbüna là do bởi hiện hành theo phần văn 
phạm, là chỉ một chữ V cho thành hai chữ V V (bởi theo trạng thái), hai chữ V V 
thay dói thành hai chữ B B, do đó mới trở thành NibbZma. 
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*Padamuccutamaccatam Asaünkhütamanuttaram 
Nibbanam iti bhasanti Vànamuttà mahesayo” 

Với các bác Dai Án Sĩ đã giải thoát khói Tham Ai, thì đã gọi Nip Bàn là Pháp 
Bát Tủ, Vô Biên, Vô Vi, và Vô Thượng. 

Tá di cá các Bác Chánh Đẳng Giác - các Ngài hằng luôn tám cáu Ân Đức thù 
tháng tői thượng là Giới Uán, Định Uán và Tuệ Ойп. Các Ngài đã thoát khói Ái 
Dục - vật thúc phược, thường luôn đề cập đến một thể loại Pháp Thực Tính đã được 
chứng đạt đến, hiện hữu một cách đặc biệt, không có liên quan với Pháp Hữu Vi, có 
trạng thái bát tử, và vượt thoát khỏi Ngũ Uán, chẳng có bị tạo tác do bởi bất luận 
một trong 4 Tác Duyên, là Pháp tối thượng, đó là Nip Bàn (Nibbüna). 


Giải thích ở trong kệ ngôn này nói rằng Ngài Giáo Thọ Anuruddha đã miêu 
tả Ấn Đức của Níp Bàn, và đã trình bây cho được biết rằng Níp Bàn ấy là chỉ ? 

Có 5 từ ngữ đã dùng để miêu tả Ân Đức của Níp Bàn ở trong kệ ngôn này, đó 
là: Padam, Accutam, Accantam, Asañkhatam, và Апийағат. Két hop nhüng ca 
5 từ ngữ này lại, là thực tính của Níp Bàn; bởi do đó, Pháp nào có 5 thé loại thực 
tính như đã vừa đề cập tại đây, và thé theo ngôn từ của các Bậc Chánh Ping Giác, 
thì Pháp ấy đích thị được gọi tên là Nip Bàn. . 

+ Từ ngữ Padam dịch nghĩa là “môt phán" có nghĩa là “một thé loại Pháp 
Thực Tính đã chưng đạt được, hiện hữu một cách đặc biệt, không có liên quan với 
Pháp Hữu V¡” tức là Níp Bàn. 

+ Từ ngữ Accutam dịch nghĩa là "Pháp Bát Ти” có nghĩa là “bất sinh, bát 
tý” vì lễ sự chết có được thì cũng cân phải có sự sinh; và một khi đã không có sự 
sinh rồi, thì sự chết cũng không có được; tức là Níp Bàn. 

+ Từ ngữ Accantam dịch nghĩa là “Pháp đã xâm phạm và làm mát đi Ngũ 
Uán vé Quá Kh và Vị Lai” tức là Nip Bàn. Có nghĩa là Nip Bàn à ду xâm phạm 
Ngũ Uán đã diệt, tức là Quá Khir Uán (Pubbantakhandha), và xâm phạm Ngũ Uán 
sẽ sinh vé sau, tức là Vi Lai Uán (Aparantakhandha). Cho dù quả thật đã không 
có trinh bày việc xâm phạm Ngũ Uán ở ngay thời Hiện Tại di nữa, tuy nhiên một khi 
đã có trình bày việc xâm pham Ngũ Uán ở thời Quá Khứ và luôn cả thời Vi Lai rồi, 
thì coi như việc trình bầy xâm pham Ngũ Uán ở thời Hiện Tại cũng đã được thành 
tựu. Vilé nếu như Ngũ Uán đã không có sinh và cũng sẽ không có sinh nối tiếp về 
sau, thé thì cũng không có Ngũ Uán đang khởi sinh vậy. Cũng ví như có người nói 
rằng “Tôi đã không từng trông ду máu б trong con cua, và tiép nói vé sau cüng sê 
không trông thấy y hệt như nhau."  WViëc nói nhu vậy cũng có nghĩa là họ cũng 
không có được trông thấy ngay cả ở trong thời Hiện Tại. 

Ngũ Uán ở thời Hiện Tại đây, đó chính là Vị Lai Uán cüa Ngũ Uán đã trải 
qua, và sẽ là Quá Khứ Uẫn của Ngũ Uán sẽ lại khởi sinh nói tiếp về sau; bởi do đó 
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mới đặc biệt không thiết yếu phải trinh bày việc xâm phạm Hiện Tai Uán 
(Paccuppannakhandha). Уа lại sự việc có được chứng tri Nip Bàn đây, là Pháp 
đã vượt thoát khỏi cả Tam Thời, gọi là Ngoại Thời (Kalavimutta), và là Pháp đã 
vượt thoát khỏi Ngũ Uán, goi là Ngoại Udn (Khandhavimutta). 

+ Từ ngữ Asankhatam dịch nghĩa là “Pháp chẳng có bi tạo tác do bởi bát 
luận một trong 4 Tác Duyên” tức là Nip Bàn. Có nghĩa là Níp Bàn đây, chẳng phải 
là Tâm, Tâm Sở và Sắc Pháp; vì lẽ thường nhiên thì những thé loại Tám, Tâm Sở và 
Sắc Pháp đây, có được khởi sinh lên là cũng do bởi bát luán mót trong 4 Tác Duyén, 
hoặc 2 — 3 — 4 Tác Duyên làm thành người tao tác sắp bày, được gọi là Pháp Hữu 
Vi. Vả lại Nip Ban là Pháp thuần nhất chẳng khởi sinh đo bởi bất luận một Tác 
Duyên nào, vô vi, không có được сёр tạo, và không phái là Tác Nhân cũng không 
phải là Quả Báo. 

Khi nói theo thực tính phô thông, thì từ ngữ Pháp Vô Vi đó cũng vừa có luôn 
cả Chế Định tương tự như nhau. Tuy nhiên đối với ở trong chỗ này, thì đặc biệt chỉ 
trình bây về Pháp Siêu Lý (Paramatthadhamma) là Pháp có chân thực nghĩa; chính 
vì thế, Pháp Vô Vi ở trong chỗ nầy mới lập ý chỉ lay riêng biệt Nip Bàn mà thói. 

+ Từ ngữ Anuttaram dich nghĩa là “Pháp Tối Thượng” tức là Nip Bàn. Có 
nghĩa là các Pháp khác sẽ không thé nào tối thượng hơn Nip Bàn ấy được. 

Rằng khi nói theo phần kết hợp lại, thì Pháp Tối Thượng cũng chính là Tâm 
Siêu Thế và 36 Tâm Sở, và Nip Bàn. Tuy nhiên ở trong chỗ này thì lập ý chỉ láy 
duy nhất mỗi một Níp Bàn, là cũng vì kệ ngôn đã có đề cập để ở phía trên thì cũng 
chỉ trình bầy duy nhất đến câu Сопуев Nip Вап. 


Trinh Bầy Câu Chú Giải Và Lời Giải Thích Ó Trong Từ Ngữ Nip Bàn 


Từ ngữ Nibbüna khi chiết tự ra thì có được 2 từ ngữ, đó là Ni + Vana. Ni 
dich là “giải thoát, vượt thoát khỏi”. Vana dịch nghĩa là “Pháp chúng làm thành 
vật kết nói thúc phược ” lập ý đến Ái Dục (Tapha). Khi kết hợp cả 2 từ ngữ này 
vào với nhau thì thành Nivana, dịch nghĩa là “Pháp chúng vượt thoát khỏi vật kết 
nói thúc phược” lập ý đến giải thoát khỏi Ái Dyc. Như có câu Chú Giải trinh bầy 
rang: 

“Ипай samsibbatiti = Vanam” — "Pháp chung nào thường làm thành người 
kết nói thúc phược, bởi do thé Pháp chủng ду được gọi tên là Vana (sự ham muốn) ” 
tức là Ái Dục. 

“Vanato nikkhantanti = Nibbānam”- “Pháp chúng nào thường vượt thoát 
khỏi vật kết nói thúc phược giữa kiếp sóng nhỏ và kiếp sống lớn một cách tiệt diệt, 
tức là Ái Dục, bởi do thể Pháp chủng ấy được gọi tên là Nip Bèn.” 
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“Nibbayanti sabbe vatia dukkha santapa etasminti = Nibbanam (và) 
Nibbàyanti ariyajana etasminti = Nibbünam"- "Khó Luán Hói và tát cá moi sw 
thóng khó khác thi thường không có ở trong Nip Bàn.” (hoặc) “Tá di cá các bậc Thánh 
Nhân khi chứng dat đến Pháp Uán Nip Bàn, là bát sinh bát tử; bởi do thé Pháp 
chúng hủy diệt sự Sinh Tử cho tiệt diệt, duoc goi tên là Nip Bàn." 

Lë thuong, tát cà Chüng Hüu Tinh sinh trú ó trong thé gian này, thi su Sinh 
và sự Tử ở trong từng mỗi con người đã trải qua quả là nhiều vô số lượng không thể 
nào tính đếm được rang đã từng sinh và đã từng tử bao nhiêu lần rồi, và tiếp nối về 
sau thì sự Sinh và sự Tử cũng liên tục nối tiếp để sẽ còn đi mãi, bất han định được 
rằng sẽ chấm đứt vào lúc nào. Khi đã là như vậy cũng do bởi nương vào Ái Dục, 
là sự duyệt ý, sự ái luyến muội tâm ở trong các Cảnh; đã làm thành người thúc phược 
Hữu Tình để không cho vượt thoát khỏi sự Sinh và sự Tu được. Cũng giống như 
người thợ may đã lấy nhiều mảnh vải dem may cho dính vào với nhau nhu thé nào, 
thi Ái Duc cũng được sánh tựa như người thợ may, tức là thúc phược Hữu Tình ở 
trong kiếp sống cũ cho nối tiếp liên tục với kiếp sống mới; chính vì lý do nầy mà 
đích thị Аі Dục mới được gọi tên là Vana (rừng rám, sự ham muốn). 

Còn đối với Níp Bàn là Pháp chủng vượt thoát khỏi Ái Dục, bởi do thế mới 
được gọi tên là Ly Ái Duc (Nivüna). Tù ngữ Vana là tên gọi của Pháp Bát Thiện, 
tuy nhiên khi có thêm từ ngữ Ni phối hợp ở phía trước thì lại trở thành tên gọi của 
Pháp Chí Thiện. Tương tự với bậc có được danh xung là Bác Lậu Tận (Khinasava). 
Khi chiết tự từ ngữ Khinasava thì có được 2 từ ngữ, là Khima + Аѕауа, Khina = 
chấm dứt, diêt tận; Asaya = Pháp Lậu Hoặc (thám ri cháy ra) ở trong 31 Cói Giói, 
tức là Tham Ái, Tà Kiến và Si Mê. Tên goi Lậu Hoặc là tên gọi của Pháp Bát Thiện, 
tuy nhiên khi lẫy từ ngữ Кутпа bó túc ở phía trước thì lại trở thành tên gọi của Pháp 
Chí Thiện; rằng khi theo Người, đó chính là tất cả các Bậc Vô Sinh có bậc Chánh 
Đăng Giác, v.v., như уйу. 


Trình Bày Phân Loại Của Nip Bàn 


Có 1: Trạng thái an tĩnh (Santilakkhana) 


Phân Loại Hữu Du Y Nip Bàn (Saupàdisesanibbana) 
Của Có 2 
Níp Bàn Vô Du Y Мр Bàn (Anupadisesanibbana) 


Vô Tướng Nip Bàn (Animittanibbàna) 


Không Hư Nip Bàn (Suññatanibbäna) 
Có 3 | 
Vô Nguyện Nip Bàn (Appanihitanibbana) 
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Rang khi tính theo trạng thái thực tính thì Nip Bàn duy nhất chi có một thé 
loại, đó là Trang Thái An Tĩnh (Santilakkhana), là lập ý đến tĩnh trạng tất cà các 
Phiền Não và Ngũ Uán. Chỗ nói rằng khi theo ban lai tự tính thì Nip Bàn duy nhất 
chỉ có một thé loại, chẳng giống nhu có cùng một thực thé vật chất nhưng lại có rất 
nhiều chủ nhân; bởi do thế sẽ không thể nào cùng sử dụng chung với nhau được, mà 
sẽ phải thay phiên nhau để từng mỗi người có được sử dụng. Còn Níp Bàn đây thì 
chăng phải như vậy. Tất cả các Bậc Vô Sinh một khi đã viên tịch Nip Bàn ròi, thì 
thường cùng nhau đều chứng đạt đến trạng thái an tĩnh hết ca thấy; trình bay cho 
thấy răng Nip Bàn với thực tính Tinh Lạc (Santisukha) quả là đếm không kë xiết, 
và tùy thuộc theo số lượng các Bậc Vô Sinh viên tịch Níp Bàn. 


[Chú thích: Từ ngữ Nirvana (S) hoặc Nibbãna (P) bao gồm Ni + Vana, 
chuyên thành Nibbāna. Từ ngữ Ni hàm xúc ý “Không”, Vana có nghĩa là "Dét 
lưới” hoặc “Ai Dục”. Chính Ai Duc này tác hành như sợi dây thúc phược két nói 
đính liền một loạt biết bao kiếp sống của một Hữu Tình ở trong vòng Luân Hài Sinh 
Tử. 

Ngày nào còn bị thúc phược ở trong mạng lưới Ái Dục hoặc luyến á ái, thì Hữu 
Tình còn tích trữ Nghiệp Lực mới, và những năng lực nầy phải cụ thể hóa đưới một 
hình thức nào ở trong vòng quanh với biết bao kiếp Sinh Tử - Tử Sinh vô cùng tận. 
Một khi tất cá mọi hình thức Аі Dục đều đã bị tận diệt, thé là Nghiệp Lực chấm dứt, 
và nói theo ngôn ngữ chế định thông thường thì Hữu Tình ấy chứng ngộ Níp Bàn, 
và đã vượt thoát ra khỏi vòng quanh của bao kiếp Sinh và Tử. Theo quan niệm của 
Phật Giáo, Giải Thoát là vượt thoát ra khỏi vòng quanh Sinh và Tử mãi mãi trở ổi 
trở lại, luân chuyển hồi quy, và tình đó không phải chỉ là việc thoát ra khỏi “Tội 
Khổ và Địa Ngục.” 

Từ ngữ Nibbana (Nip Bàn) xuất nguyên từ Ni (không) + ngữ căn Vu (dét), có 
nghĩa là “Không có Ái Dục, hoặc không có luyén ải; hoặc tách rời, lia bó Ái Рис.” 
Một cách chính xác, Níp Bàn là Pháp đã được chứng ngộ đo bởi tận diệt mọi hình 
thức Ái Dục. 

Một trường hợp khác nữa, từ ngữ Nibbana được xuất nguyên từ Ni (không) + 
ngữ cán Va (thói); ở trong trường hợp này, thì Nip Bàn có nghia là “thổi tắt, dập tắt, 
hoặc tận diệt những ngọn lửa Tham, Sân, Si.” Nên hiều được răng Nip Bàn không 
phải chỉ suông là tận diệt Tham Duc (Khayamattam eva na nibbananti vattabbam). 
Tận diệt Tham Dục chỉ là phương tiện để chứng ngộ Nip Bàn, tự nó không phải là 
cứu cánh. 

Níp Bàn là nguyên lý cùng tột (Vatihudhamma — Tông Chỉ Pháp) thuộc về 
Siêu Thé (Lokuttara) tức là vượt ra khói thé gian Danh Sắc hoặc Ngũ Uán. Nip 
Bàn được chứng ngộ nhờ vào trực giác (Hiện Kiến — Paccakha) hoặc Thông Dat Trí 
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(Pativedhafiana) và Ty y Lượng (Anumüna) hoặc Tùy Giác Trí (Anubodha ñana). 
Dé diễn dat cả hai ý niệm này, Nip Bàn được xem là cần phải chứng ngộ bằng với 
Trí Tuệ của Tứ Thánh Đạo và trở thành đối tượng của các tầng Dao Quả. 

Về tự tánh Thuc Tính (Sabhavñio), Nip Bàn là Ап Tịnh (Santi), và như vậy 
chỉ có duy nhất một (Kevala). Tùy theo sự chứng nghiệm - trước và sau khi viên 
tịch, thì Nip Bàn có hai thé loại. Trong chính văn Pali có sử dụng từ ngữ Phân Định 
Tác Nhân (Kñranapariyäyena) được các bộ Chú Giải Pali ó Đảo Quốc Tích Lan giải 
thích là nguyên nhân có được gọi như vậy vì có Hữu Dư Y và Vô Dư Y.] 


Níp Bàn Có 2 


Ràng khi Phân Định Tác Nhân (Karanapariyayena) thì Nip Bàn có được 2 
thể loại, là: 


1. Hữu Dư Y Np Bàn (Saupädisesanibbãng) 
2. Vô Ри Y Np Bàn (1nupñdisesanibbana) 


1. Hữu Dư Y Níp Bàn có nghĩa là Níp Bàn hiện hành với Ngũ Uán, là tất cả 
Dị Thục Quả và Sắc Nghiệp vẫn còn dư sót của Phión Não; tức là Nip Bàn của các 
Bậc Vô Sinh vẫn đang còn có sinh mạng. 

Như trình bầy câu Chú Giải nói rằng: 

(1) *Kammakilesehi upadiyafiti = Upadi (vã) Árammanakaranavasena 
tanhadirthihi upadiyatiti = Ораа”. 

Nhüng thé loại Nghiệp Lực và Phiền Não đây thường bám chặt láy Ngũ Uán 
là Dị Thục Quả và Sắc Nghiệp rằng là của Ta; bởi do thế Ngũ Uán là Dị Thục Quả 
và Sắc Nghiệp đây, được gọi tên là Upadi (cung cấp cho sự sóng). 

Một trường hop khác nữa, những thé loại Ái Dục và Tà Kiến đây thường bám 
chặt láy Ngũ Uán là Di Thục Quả và Sắc Nghiệp thể theo việc tạo tác cho làm thành 
Cảnh của Ta; bởi do thế Ngũ Uán là Dị Thục Quả và Sắc Nghiệp, được gọi tên là 
Upadi. 

(2) “Sissati avasissatīti = = Seso, Upadi ca seso cati = Upadiseso”. 

Ngũ Uán là Dj Thuc Quá và Sắc Nghiệp, gọi tên là Sesa vì lẽ vẫn đang còn 
du sót của Phiền Não. 

Ngũ Uán là những thé loại Dj Thục Quà và Sắc Nghiệp đây, vừa gọi tên là 
Upadi vừa gọi tên là Sesa; vì lẽ bị Nghiệp Lực và Phión Não bám chặt 18у rằng là 
của Ta, hoặc bị Ái Dục và Tà Kiến bám chặt ly thé theo viêc tao tác cho làm thành 
Cảnh, và là Pháp vẫn đang còn du sót của Phiền Não; bởi do thế Ngũ Uán là những 
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thé loai Dj Thuc Оча và Sác Nghiệp đây, gọi tên là Upadisesa (Dư Y: còn dw sói 
Chút if sự cung cáp cho đời sông, còn phụ thuộc đến sự sống). 

Có nghĩa là những thể loại Dị Thục Quả và Sắc Nghiệp luân chuyển quanh 
quán ở trong vòng Luân Hồi thường sinh khởi hữu quan với Phiền Não, chỉ đến khi 
Đạo Vô Sinh thì mới đoạn tận hết tất cả Phiền Não chẳng còn dư sót; tuy nhiên Dị 
Thục Quả và Sắc Nghiệp đã là thành quả của những thể loại Phiền Não ấy cũng vẫn 
đang còn dư sót; bởi do thế đích thị chính những Di Thục Quả và Sắc Nghiệp này 
mới được gọi tên là Du Y (Upadisesa). Rang khi tính theo D? Nhân Bản Nguyện, 
thi đó chính là thân thể của Bậc Vô Sinh vẫn đang còn có sinh mạng. 

(3) “Saha upãdisesena ya vattatiti = Saupadisesa”, 

„Мір Bàn nào thường câu sinh với DỊ Thuc Quả và Sắc Nghiệp vẫn còn dư sót 
của tất cả các Phiển Não, bởi do thé Nip Bàn ấy được goi tên là Ийи Dw Y 
(Saupadisesa) tức là Níp Bàn của tất cả các Bậc Vô Sinh đã được chứng tri đến. 

Trong điều nói rằng “Nip Bàn câu sinh với Dj Thuc Quả và Sắc Nghiệp” ау, 
thi cháng gióng với Tâm câu sinh với Tâm Sở; tức là lập ý láy Dị Thục Quà và Sắc 
Nghiệp vẫn còn du sót ấy làm thành tác nhân cho được chứng tri đến Níp Bàn. 


2. Vô Dư Y Nip Bàn có nghĩa là Nip Bàn không còn có dư sót Ngũ Uán là Dị 
Thục Quả và Sắc Nghiệp, tức là Nip Bàn của Bậc Vô Sinh đã viên tịch Nip Bàn ròi. 
Nhu trinh bày câu Chú Giái nói ring; 


*Natthi upadiseso yassati = Anupadiseso”. u 


Ngũ Uán là Di Thuc Quả và Sắc Nghiệp không còn có dư sót đối với Níp Bàn 
nào, bởi do thế Nip Bàn 4 ау được gọi tên là Vô Dw Y (Anupädisesa). 

Trong sự việc nói ring “Rằng khi tính theo phân định từ nơi Tác Nhân thi Nip 
Bàn có được hai thể loại ấy” có nghĩa là DỊ Thục Quả với Sắc Nghiệp đang vẫn còn 
du sót và không còn dư sót; cả hai thể loại này làm thành Tác Nhân cho được chứng 
tri thực tính của Nip Bàn. Với lý do này, Đức Phật Ngài mới lập y khái thuyết Tăng 
Nip Bàn có hai là thé theo Tác Nhán nhu dà vira đề cập; tuy nhiên cũng là việc trình 
bầy theo phan gián tiếp thứ lớp (Parinayanaya), chẳng phải theo phân thẳng thắn 
trực tiếp một lần một. 

Lại nữa, Hữu Dư Y Nip Bản cũng sẽ còn được gọi là Kim Thế Nip Bàn 
(Ditthadhammanibbana) vi lé tất cà các Bậc Vô Sinh chứng tri được Nip Bàn khi 
van dang cón sinh mang, và van chua có vién tich Nip Bàn. 

Vô Du Y Nip Bàn cũng sé còn duoc goi là Lai Sinh Nip Bàn (Samparayika 
nibbüna) vì lẽ tất cả các Bậc Vô Sinh khi đã viên tịch Nip Bàn rồi, thì mới chứng tri 
được Níp Bàn. 

Việc trình bày cá hai thé loại Nip Bàn một khi được gọi là Hữu Du Y Nip Bàn 
và Vô Du Y Nip Bàn đây, là việc trinh bày theo Phần Tạng Vô Ty Pháp. Còn việc 
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trình bày theo Phần Kinh Tang thì đã có trình bày dé ở trong phần Vấn Đáp thuộc 
Giáo Khoa Thư Lớp Giảng Viên Vô Tỷ Pháp Đệ Nhị. 

[Chú thích: Tù ngữ Saupadisesa (Hữu Dw Y), bao gồm Sa “với” , Upadi 

án" (Danh và Sắc, Thân và Tâm). Sesa “còn dw sói lai", Upadi: Upa +4 + với 

ngữ cán Da “lấy”, có nghĩa là “Ai Dục và Tà Kién thúc phược lấy Ngũ Uán." Upädi 
cũng có nghĩa là Tham Duc (Майа) hoặc Phiên Não (Kilesa). 

Theo Chánh Tạng Pali và các bộ Chú Giải, thì Nip Bàn mà các Bậc Thất Lai, 
Nhất Lai và Bất Lai chứng tri thuộc thé loại Hữu Du Y Nip Bàn, vì các Ngài vẫn 
còn hữu sinh mạng và còn dư sót Phiền Não. Níp Bàn của các Bậc Vô Sinh cũng 
vẫn là Hữu Du Y Nip Bàn, vì các Ngài vẫn còn hiện hữu xác thân. Chỉ sau khi các 
Bậc Vô Sinh viên tịch thì mới được gọi là Vô Dư Y Níp Bàn, vì các Ngài đã tiệt diệt 
Ngũ Uán và đã tận điệt mọi hình thức ô nhiễm Phién Não.] 


Nip Bàn Có 3 


1. Không Hu Nip Bàn (Sufifiatanibbàna) 
2. Уд Tướng Nip Bàn (Animittanibbana) 
3. Vô Nguyện Nip Bàn (Appanihitanibbäna) 


1. Không Hu Nip Bàn có nghĩa là sự hiện hữu của Nip Bàn ấy tiệt diét trống 
không Phiên Não và Ngũ Uân không có chi còn dư sót, chính vì thê mới được gọi là 
Không Hư Níp Bàn. 


[Chu thích: Từ ngữ Sufifiata (Không Hu) được gọi như vậy “vì không còn 
Tham Ái, Sân Hán và Si Mê; hoặc không còn tắt cả Pháp Tạo Thành, các sự vật 
được cấu tạo, hoặc các sự vật do Duyên Sinh; tức là Pháp Hữu Vi”. Tù ngữ 
Sufifiata (Không Hu) không có nghĩa rằng Nip Bàn là “Hw Vô” không có chi ca.) 


2. Vô Tướng Nip Ban có nghĩa là sự hiện hữu của Nip Ban â ду không có bát 
luận thể loại điềm tướng trầm triệu, hình thù tướng trạng, sắc màu nào cả. 

Lé thường Sắc Uán thì thường có Tổng Hợp Sắc Pháp đang cùng câu sinh với 
nhau, và do đó hình thù tướng trạng, săc màu da phu sắc mới hiện khởi lên được. 
Còn Tứ Danh. Uân thi cho dù quả thật không có hiện khói hinh thù tướng trạng, sắc 
màu da phu sác nhu là Sác Uán di nữa, tuy nhiên sự sinh khói nói tiêp nhau của cá 
Tu Danh Uán day, thì tất cá các Bậc Chánh Đẳng Giác và Bác Tháng Tâm Thóng 
Dat Phúc Lóc Tháng Trí (Paracittavijananaabhiffialabhipuggala) thường được 
trông thấy với Trí Tuệ y như thể những Tứ Danh Uán ấy có hình thù tướng trạng 
vậy; và do đó mới có điềm tướng biểu tượng. Còn sự hiện hữu của Nip Ban thì 
không là như vậy với bát luận mọi trường hợp nào, chính vì thế mới được gọi là Vô 


Tướng Níp Bàn. 
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[Chu thích: Từ ngữ Animitta (Vó Ti wong) có nghia “khêng cón các thuc tính 
của Tham, Sân, Si, V.V., hoặc không còn các biểu tượng của tất cả các Pháp Tạo 
Thành, các sự vật được cấu tạo, hoặc các sự vật do Duyên Sinh; tức là Pháp Hữu 
Vi 33 .] 


3. Vô Nguyện Níp Bản có nghĩa là sự hiện hữu của Níp Bàn â йу không có 
Cảnh đáng sở câu với Tham, và cũng chẳng có bản thân Ái Dục với lòng ham muốn 
ở bên trong Nip Bàn ấy. Giải thích rằng tất cả Chư Pháp Hữu Vi, cho dù là Sắc 
Pháp hoặc là Danh Pháp đi nữa, thì cũng cần phải có Thực Tính Sở Nguyện 
(Sabhavapanihita), tức là phải có Cảnh dáng mong mỗi sở cầu bêt luận ở một trong 
hai thể loại, hoặc với Tham - hoặc có Ái Dục, hoặc có cả hai thể loại này. Cho dù 
ngay cả những Tâm Siêu Thế và Tâm Sở đây, quả thật sẽ không có Cảnh đáng sở 
cầu với mãnh lực Tham, và cũng chàng có phối hợp với Ái Dục đi nữa; tuy. nhién 
cüng van chua thoát khói Pháp Thành Só Nguyện (Panihitadhamma), là vì van còn 
phải sinh trú với Nhân Loại. Về phần Nip Bàn, thì chẳng có sinh trú ở trong nội 
phần Nhân Loại, và thuần nhất chỉ là Pháp ngoại phan, bởi do thế mới được goi là 
Vô Nguyện Nip Bàn. 


[Chú thích: Тї ngữ Appanihita (Vô Nguyện) có nghĩa là “Không có sự khát 
khao ham muốn, tham vọng, v.v., hoặc do bởi không còn Бат níu thúc phược vào 
những cảm thọ của Ái Dục.] 


Sự Sở Nguyện Nip Bàn Được Sắp Thành Ly Hữu Ai (Vibhàvatanhà) 


Người bát liễu tri ở trong thực tính về Sự hiện hữu của Nip Bàn một cách vừa 
khéo, và một khi có được tư duy duyệt ý dé nghĩ rằng Nip Bàn ấy chẳng bao giờ có 
sự khó về Thân - khó về Tâm ở bát luận một trường hợp nào, và hằng luôn thường 
lạc ngã tịnh, vì đã là Pháp giải thoát khỏi thế gian. Khi đã là như thế, thì khởi sinh 
sự mong cầu có được Níp Bàn, vì có SỞ cầu được sự an lạc về Thân - an lạc về Tâm 
mà chẳng quan hệ chỉ với thế gian này, và lại cũng chẳng có sở cầu về sự sinh, sự 
già, sự bệnh và sự chết chỉ cả; thế nhưng thể loại tư duy ây chẳng. thấu đạt đến thực 
tính Bát Sinh của Nip Bàn là chỉ cả. (Lë thường tình sự an lạc về Thân - an lạc về 
Tâm sẽ khởi sinh mà chẳng có quan hệ với việc Sinh của Nhân Loại, Chư Thiên, 
Phạm Thiên ở trong thế gian ấy thì quả thật không có !) 

Bởi do thế, sự sở nguyện Nip Bàn của hạng người này đã được sắp thành Ly 
Hữu Ái vậy. 
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VAN VÀ ĐÁP TRONG TU PHÁP SIÊU LY 
A. Ván Và Dáp Trong Phàn Tám Siéu Ly (Cittaparamattha) 
I. Câu hỏi gợi ý ở trong phần Tâm Siêu Lý 


1/ Hỏi: Hãy dịch nghĩa câu kệ sau đây: “Sammasambuddhamutalam, v.v., 
Abhidhammatthasangaha ". 

Đáp: “Dë tử xin nghiêng minh thành kính trí kính lễ Đức Chánh Đẳng Giác 
chí thượng, cùng với Chánh Pháp và hội chúng Chư Thánh Tăng cao thượng, tiếp 
theo là soạn tác bộ kinh có tên gọi là Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp”. 


2/ Hỏi: Việc trinh bày câu kệ náy có sự lập y chỉ ? 
Đáp: Theo lẽ thường, một khi bắt đầu soạn tác kinh dión thi tác giả phải bày 
tỏ lòng tôn kính đên Tam Bảo. 


3/ Hỏi: Việc tỏ lòng nghiêng mình dánh lễ Tam Bảo trước khi soạn tác kinh 
dién thì có lợi ích như thé nào ? 


Đáp: Dem lại mọi điều an lành trong việc soạn tác kinh điển. 


4/ Hỏi. Hãy viết câu kệ bằng Pali của Giáo Sw Anuruddha thé nguyện bảo 
chứng soạn tác kinh điển. Và lời Pali về việc nghiêng mình đảnh lễ Tam Bảo. 
Đáp: Sammüsambuddhamatulam sasaddhammaganuttamam 
abhivadiyabhüsissam Abhidhammatthasangaham. 
e Sammüsambuddham: bậc Chánh Đẳng Giác. 
° Atulam: chí thượng cao cả, không thé so sánh được, bát tỷ giáo. 
° Sasaddhammaganuttamam: Chánh Pháp và hội chúng Chu Thánh Tăng 
cao thuong. 
° Abhivádiya: lời tón kính đối với Tam Bảo. 
• Bhasissam: lời phát nguyện sẽ soạn tác. 
° Abhidhammatthasangaham: Tông Hợp Nội Dung Vô Ty Pháp, là tên goi 
của bộ kinh nầy sẽ được soạn tác. 


5/ Hỏi: Chánh Pháp có máy thể loại ? Là những chỉ ? 
Đáp: Chánh Pháp có hai thé loại: Tục Dé và Siêu Ly Dé. 
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6/ Hỏi: Tir ngữ “Paramattha - Siêu Ly" có y nghĩa là chi và có được máy thé 
loại ? 

Dáp: Tu ngữ Paramattha chia ra thành hai từ Parama + Attha. 

° Parama: Pháp vi diệu, không thé biến chuyén sai khác, là Pháp cán bàn 

chánh yếu của Danh Chế Định và Nghĩa Chế Định. 

° Attha: Nội dung, là thực tính của Danh Sắc, chính là Chi Pháp vậy. 

Khi kết hợp cả hai từ ngữ này lại, chính là thực tính của Danh Sắc, là Chi Pháp 
vi diệu không thé biến chuyển sai khác, và là Pháp cán bản chánh yếu của Danh Chế 
Định và Nghĩa Chế Định, và như thế gọi là Siêu Lý. 

Pháp Siêu Lý có bốn thể loại: Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp và Níp Bàn. 


7/ Hỏi: Hãy trình bày Pháp thể của Tâm, Tám Sở, Sắc Pháp, và Nip Bàn. 

Đáp: Pháp thể của Tâm có ba trường hợp, đó là: 

e Là thường luôn tiếp thâu được Cánh. 

e Làm nhân cho tất cả Tâm Sở được biết Cảnh, ví như người dẫn dắt. 

• Làm cho các vật hữu sanh mang và vô sanh mạng được tốt đẹp rõ ràng. 

Pháp thể của Tâm Sở là Tứ Đồng: đồng sanh, đồng diệt, đồng biết một Cảnh 
với Tâm, và đồng nương một thần kinh với Tâm. 

Pháp thé của Sắc Pháp là hàng tiêu hoại đổi thay. 

Pháp thê của Nip Bàn là tịch tịnh, vắng lặng, xa lìa phiền não. 


8/ Hỏi: Tám có máy thể loại, là những chỉ ? Hãy trinh bày Pali. 

Đáp: Có bón thé loại Tâm, đó là: Tâm Dục Giới có 54, Tâm Sắc Giới có 15, 
Tâm Vô Sắc Giới có 12, Tâm Siêu Thế có 8 hoặc 40. 

e Küamüvacaracitta: Tầm Duc Giói. 

° Rüpüvacaracitta: Tâm Sắc Giới. 

° Arüpüvacaracitta: Tâm Vô Sắc Giới. 

e Lokuttaracitta: Tâm Siêu Thé. 


9/ Hỏi: Y nghĩa của Tám Bát Thiện là chi ? Và có máy thé loại ? 

Đáp: Tám Bắt Thiện là Tâm tạo tác tội lỗi và cho Quả khó đau; hoặc là Tâm 
kết hợp với Tâm Sở Bắt Thiện. Có tất cả 12 thé loại Tâm Bất Thiện, gồm có 8 Tâm 
căn Tham, 2 Tâm căn Sân, và 2 Tâm căn Si. 


10/ Hỏi: Hãy trình bày ý nghĩa của những Tâm sau đây: Tâm căn Si, Tâm 
căn Tham, Tám căn Sân. 
Đáp: Tâm căn Si là Tâm sinh khói có Tâm Sở Si làm căn bản, làm góc. 
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Tâm căn Tham là Tám sinh khói có Tâm Sở Tham làm căn bản, làm góc. 
Tám cán Sán là Tám sinh khói có Tám Só Sàn làm cán ban, làm góc. 


. 11/ Hỏi: Tâm Duc Giới ở phán Câu Hành Hy, Bát Tương Ưng, Hữu Dẫn có 
SỐ lượng bao nhiêu ? Là những chỉ ? 
___ Đáp: Tâm Dục Giới ở phần Câu Hành Hy, Bát Tương Ưng, Hữu Dẫn có được 
bôn thê loại, đó là: - 
e Tâm Tham Câu Hành Hy Bát Tương Ưng Kiên Hữu Dẫn, là Tâm thứ 4. 
• Tâm Đại Thiện Câu Hành Hy Bất Tương Ung Trí Hữu Dẫn, là Tâm thứ 
40. | 
e Tám Đại Quà Câu Hành Hy Bát Tương Ung Trí Hữu Dẫn, là Tám thứ 41. 
e Tâm Đại Duy Tác Câu Hành Hy Bát Tương Ung Trí Hữu Dẫn, là Tâm thứ 
42. 


12/ Hỏi: Có bao nhiễu nguyên nhân sinh Tâm ? Xin hãy ké ra (thể theo phán 
Chu Giải). 
Đáp: Có bón nguyên nhân sinh Tâm, đó là: 
e Nghiệp Quá Khi (Айакатта). 
e Tâm Sở (Cetasika). | 
e Cảnh (Ататтапа). 
e Cán (Vatthu). 


13/ Hỏi: Hãy Кё những ý nghĩa của Tám (thé theo phán Chú Giải). 
Đáp: Có bốn ý nghĩa của Tâm, đó là: | 

° Trang thái: là biết Cảnh. 

° Phận Sy: chủ trì, hướng dẫn Tâm Sở. 

° Sy Thành Tiru: sinh diệt nỗi tiếp nhau, không gián đoạn. 

e Nhân Cán Lân: là Tâm Sở và Sắc Pháp. 


14/ Hỏi: Hãy kể sự liên quan của Tám Bát Thién và T. háp Bát Thiện Nghiép 
(Tháp Ác Hanh Nghiép). 

Dáp: Tất cả mười thé loại Bát Thiện Nghiệp đều tạo tác do bởi mười hai thé 
loại Tâm Bât Thiện, như sau: 

e _ Nghiệp Sát Mạng là do bởi hai Tâm căn Sân. 

e Nghiệp Tháu Dao là do bởi tám Tám căn Tham, và có khi là do bởi hai 

Tâm căn Sân. 
e Nghiệp Tà Hạnh Tính Dục là do bởi tám Tâm căn Tham. 
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Nghiệp Vọng Ngữ là do bởi tám Tám cán Tham và hai Tâm căn Sân. 
Nghiệp Ly Gián Ngữ (Lưỡng Thiệt) và Thô Ác Ngữ là do bởi hai Tâm căn 
Sân. | 

Nghiệp Hồ Ngôn Loạn Ngữ là do bởi tám Tâm căn Tham, hai Tâm cán 
Sân. 

Nghiệp Y Tham là do bởi tám Tâm cán Tham. 

Nghiệp Y Sân là do bởi hai Tâm căn Sân. 

Nghiệp Y Tà Kiến là do bởi bón Tám cán Tham thứ 1, 2, 5 và 6. 


. 15⁄ Hỏi: Hãy phân tích 12 Tám Bát Thiện thể theo phán Tho, phán Phối Hop, 
phán Dán Du. | 
Đáp: Câu Hành Hy Tương Ung Kiến Vô Dẫn. 


Câu Hành Hý Tương Ưng Kiến Hữu Dẫn. 
Câu Hành Hy Bất Tương Ưng Kiến Vô Dẫn. 
Câu Hành Hỷ Bất Tương Ưng Kiến Hữu Dẫn. 
Câu Hành Xả Tương Ưng Kiến Vô Dẫn. 

Câu Hành Xả Tương Ưng Kiến Hữu Dẫn. 

Câu Hành Xà Bát Tương Ưng Kiến Vô Dẫn. 
Câu Hành Xà Bát Tương Ung Kiến Hữu Dẫn. 
Câu Hành Ưu Tương Ưng Phân Hận Vô Dẫn. 
Câu Hành Ưu Tương Ưng Phần Hận Hữu Dẫn. 
Câu Hành Xả Tương Ưng Hoài Nghi. 

Câu Hành Xả Tương Ưng Trạo Cử. 


П. Câu hồi gợi ý ở trong phần Tâm Vô Nhân: 


1/ Hỏi: Hãy trinh bày ý nghĩa của Tâm Vô Nhân. 
Đáp: Tâm Vô Nhân là Tâm sinh khởi không có một trong sáu Nhân Tương 
Ung phôi hợp. (Sáu Nhân Tương Ưng, đó là Tham, Sân, S1, Vô Tham, Vô Sân, và 


Vô Si). Tám Vô Nhân là thuộc phần Vô Ký (Quả và Duy Tác) sinh khởi một cách 
máy móc, tiếp thâu Cảnh, và không để lại hậu quả của sự tiếp thâu Cảnh. 


2/ Hỏi: Hãy trình bày sự khác biệt giữa: 


Tám câu hành Lạc với Tâm câu hành Hy. 
Tâm câu hành Khô với Tâm câu hành Uu. 


Đáp: + Sự khác biệt giữa Tâm cầu hành Lạc với Tâm câu hành Hỷ, đó là: 
e Tâm câu hành Lạc Thọ, là sự thụ hưởng vui sướng về Thân. 
e Tâm câu hành Hy Tho, là sự thụ hưởng duyệt ý vé Tâm. 
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t Sw khác biêt giữa Tâm câu hành Khỗ với Tâm câu hành Uu, đó là: 
e Tâm câu hành Khổ Thọ, là sự thụ cám đau khó về Thân. 
• Tâm câu hành Uu Thọ, là sự thụ cảm buồn phiền về Tâm. 


3⁄ Hỏi: Muốn biết rằng cái Tám nào sinh khởi với nam nhân Kumara trong 
thời gian đó ? 
Đáp: + Khi bắt trộm gà với Tâm bất duyệt ý, thì đó là: 
e Với Tâm căn Tham Câu Hành Xå Bát Tương Kiến Hữu Dẫn. 
e Hoặc với Tâm căn Sân Câu Hành Ưu Tương Ưng Phán Hán Hữu Dẫn. 
+ Khi sát mang gà với Tâm bất duyệt ý, thì đó là: 
• Với Tâm căn Sân Câu Hành Ưu Tương Ưng Phẫn Hán Hữu Dẫn. 


4/ Hỏi: Có bao nhiêu Tâm Bắt Thiện ở phan Cáu Hành Hy, Bát Twong Ung, 
Hữu Dán ? Là những Tâm nào ? 


Dáp: Tám Bát Thién ó phan Cáu Hành Hy, Bát Tuong Ung, | Hüu Dan có mót, 
đó là: Tâm căn Tham Câu Hành Hy Bát Tương Ưng Kiến Hữu Dẫn, là Tâm thứ 4. 


5/ Hỏi: Trong 18 Tâm Vô Nhân, v.v., do bởi nguyên nhân nào ? 
Đáp: Trong 18 Tâm Vô Nhân, với 7 Tâm Quả Bắt Thiện không gọi là Tâm 
Quả Bát Thién Vó Nhán, là vi Tám Bát Thién chi tao tác có mót thé loai, dó là Tám 
Quả Bát Thiện Vô Nhân, là do bởi Tâm Sở Si mê mờ muội lược làm cán gốc. 
Tuy nhiên với Tâm Thiện thì lại tạo tác ra hai thể loại Tâm Quả: 
e Tâm Thiện khi tạo tác có phối hợp với Tâm Sở Tuệ Quyền, với đủ Tư, thì 
cho Quả Hữu Nhân, là 8 Tâm Đại Quả Hữu Nhân. 
e Tâm Thiện khi tạo tác không có phối hợp với Tâm Sở Tuệ Quyền, lại thiếu 
Tư, thì cho Quả Vô Nhân, là 8 Tâm Quả Thiện Vô Nhân. 
Do sợ nhằm lẫn giữa hai thể loại Tâm Quả Thiện, Vô Nhân và Hữu Nhân, do 
đó buộc phải gọi đủ cả chức năng và trạng thái của những Tâm Quả Thiện. 


6/ Hỏi: Hãy trình bày sự khác biệt giữa Nhãn Thức Quá Bát Thiện và Nhẫn 
Thức Quả Thiện. Sw khác biệt giữa Tám Khai Ngũ Món và Tám Khai Y Món. 


Đáp: + Sự khác biệt giữa Nhãn Thức Quá Bất Thiện với Nhãn Thức Quả 
Thiện, đó là: 
e Nhãn Thức Quả Bát Thiện tiếp thâu Cảnh Sắc không tốt đẹp, là kết quả 
của nhân Bất Thiện đã tạo tác. 
e Nhãn Thức Quả Thiện tiếp thâu Cảnh Sắc tốt đẹp, là kết quả của nhân 
Thiện đã tạo tác. 
+ Sự khác biệt giữa Tâm Khai Ngũ Môn với Tâm Khai Y Môn, đó là: 
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e Tám Khai Ngũ Món là Tâm làm việc mở cửa Lộ Ngũ Món 
e Tám Khai Y Món là Tâm làm hai việc, mở cửa Lộ Y Món và phán xét Lộ 
Ngü Món. 


7/ Hói: Theo Phát Giáo, có bao nhiéu thé cách cuói ? Hang phàm phu làm 
việc cười theo thé cách nào ? 


Đáp: Theo Phật Giáo thì có sáu thé cách cười, đó là: 

. Nu cười mim, nhếch môi, biểu hiện nhẹ nhàng trên nét mặt. 
. Nu cười hở răng, vừa đủ hé cho thấy chót răng. 

. Nụ cười phát âm thanh nhỏ. 

. Nụ cười làm chuyển động ‹ đầu vai và tay. 

. Nụ cười làm chảy nước mắt. 

. Nụ cười lớn tiếng, ngã nghiêng cả thân hình. 

Hạng phàm phu bày tỏ việc cười với hai thể cách thứ 5 và 6. 


QV tA d» Q IS e [rS 


8/ Hỏi: Có bao nhiêu Tâm thuộc Y Giới ? Xin hãy kể ra. Và tiếp thâu bao 
nhiêu Cảnh ? 

Đáp: Tâm Ý Giới có ba thứ Tâm, đó là: hai Tâm Tiếp Thâu và Tâm Khai 
Ngũ Môn. Và thường chỉ tiệp thâu năm Cảnh (Sắc, Thinh, Khí, VỊ, Xúc). 


9/ Hỏi: Có bao nhiêu thể loại Thọ ở trong 18 Tâm Vô Nhân ? Xin hãy ké ra. 
Có bao nhiêu Tâm thuộc Khổ Thọ, Lạc Thọ, Hỷ Thọ, và Xả Thọ ? 
Đáp: Có bón thé loại Thọ ở trong 18 Tâm Vô Nhân, là Hy, Lạc, Khổ và Ха. 
° Một Tâm Thân Thức Câu Hành Khổ Quả Bát Thiện, là Tâm thứ 17. 
° Một Tâm Thân Thức Câu Hành Lạc Quả Thiện Vô Nhân, là Tâm thứ 24. 
Có hai Tâm Vô Nhân thuộc Hy Thọ, đó là: 
e Tám Thám Tán Câu Hành Hy Quả Thiện Vô Nhân, là Tám thứ 27. 
e Tám Tiếu Sinh Câu Hành Hy (Duy Tác Vô Nhân), là Tâm thứ 30. 
Có 14 Tâm Vô Nhân thuộc Xả thọ, đó là: 
Hai Tâm Nhãn Thức Câu Hành Xả, là Tâm thứ 13 và 20. 
Hai Tâm Nhĩ Thức Câu Hành Xà, là Tâm thứ 14 và 21. 
Hai Tâm Tỷ Thức Câu Hành Xà, là Tâm thứ 15 và 22. 
Hai Tâm Thiệt Thức Câu Hành Xả, là Tâm thứ 16 và 23. 
Hai Tâm Tiếp Thâu Câu Hành Xà, là Tâm thứ 18 và 25. 
Hai Tâm Thám Tán Câu Hành Xà, là Tâm thứ 19 và 26. 
Tâm Khai Ngũ Môn Câu Hành Ka, là Tâm thứ 28. 
Tâm Khai Y Môn Câu Hành Ka, là Tâm thứ 29. 
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10/ Hoi: Hang phàm nhán có sinh khói Tám Duy Tác hay khóng ? Néu có, 
xin hãy kë ra những Tám nào ? 

Đáp: Có hai Tâm Duy Tác Vô Nhân sinh khởi ở hàng phàm nhân, đó là: Tâm 
Khai Ngũ Môn và Tâm Khai Y Môn. 


11⁄ Hỏi: Với bậc Vô Sinh thì có sinh khởi Tâm Vô Nhân hay không ? Nếu có, 
` thì xin hãy kê ra ? 


Đáp: Bậc Vô Sinh có sinh khởi Tâm Tiếu Sinh thuộc Tám Duy Tác Vô Nhân. 


I 12/ Hoi: Bác Chánh Đẳng Giác làm việc cười với những Tâm nào ? Xin hãy 
kê ra. 
Đáp: Bậc Chánh Đẳng Giác mỉm cười với một trong hai Tâm Đại Duy Tác 
Câu Hành Hỷ Tương Ưng Trí, là Tâm thứ 33 và 36. 


III. Câu hỏi gợi y trong phần Tâm Thiện Dục Giới: 


1/ Hỏi: Hãy trình bày sự khác biệt giữa các Tâm sau đây: 
e Tám Quả Thiện Vô Nhân và Tám Đại Quả. 
e Tám Duy Tác Vô Nhân và Tám Đại Duy Tác. 


Đáp: + Sự khác biệt giữa Tâm Quả Thiện Vô Nhân với Tâm Đại Quả, đó 


• Tâm Quả Thiện Vô Nhân là kết quả của Tâm Thiện tạo tác không phối hợp 
với Tâm Sở Tuệ Quyền và thiếu Tư. Tâm Quả Thiện Vô Nhân là Dj Thục 
Quả của Tâm Đại Thiện có việc thấy, việc nghe, v.v., ở phân tốt đẹp, và 
không có Nhân Tương Ưng phối hợp (nên gọi là Vô Nhân). 

• Tâm Đại Quả là kết quả của Tâm Thiện tạo tác có phối hợp với Tâm Sở 
Tuệ Quyền và đủ Tư. 

+ Sự khác biệt giữa Tâm Duy Tác Vô Nhân với Tâm Đại Duy Tác, là: 

Với Tâm Duy Tác Vô Nhân thì có ba thể loại Tâm, đó là: 

e Tám Khai Ngũ Món làm việc máy móc mở cửa Lộ Ngũ Môn, sinh khởi ở 
cả hai hạng người, là Phàm Nhân và Thánh Nhân. 

e Tâm Khai Y Món làm việc máy móc mở cửa Lộ Y Món, và phán xét Lộ 
Ngũ Môn, sinh khởi cả hai hạng người, là Phàm Nhân và Thánh Nhân. 

• Tám Tiếu Sinh chỉ làm việc mở nụ cười suông của bậc Vô Sinh. 

Còn Tâm Đại Duy Tác là những Tâm Đại Thiện chỉ sinh khởi ở bậc Vô Sinh, 

chỉ có hành động tạo tác, và không có dé lại hậu quả của hành động. 
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2/ Hỏi: Muốn biết rằng cdi Tá âm nào sinh khởi ở bé trai khi thực hiện việc 
Thiện ? 

Đáp: Với Tâm Đại Thiện Câu Hành Hỷ Bất Tương Ưng Trí Hữu Dẫn sinh 
khởi lúc bé trai thực hiện việc xá lạy và cúng dường vật thực đên Thây Tỳ Khưu. 


3⁄ Hỏi: Hãy trình bày y nghĩa của những Tâm sau đây: Tâm Vô Tịnh Hảo và 
Tâm Quả Bát Thiện Vô Nhân. 

Đáp: Tâm Vô Tịnh Hảo là Tâm ngoài phần của Tâm Tịnh Hảo (tốt đẹp), là 
những Tâm sinh khởi không có phối hợp với những Tâm Sở Tịnh Hảo. 

Tâm Quá Bắt Thiện Vô Nhân là hậu quả của những Tâm Bắt Thiện tạo tác với 
Tâm Sở Si dẫn dắt. 

Tâm Quả Bắt Thiện Vô Nhân là DỊ Thục Quả của 12 Tâm Bắt Thiện, có việc 
thấy, việc nghe, v.v., ở phần không tốt đẹp và không có Nhân Tương Ưng phối hợp. 

Vì trạng thái mê mờ muội lược của Tâm Sở Si, do đó những Tâm Quả Bắt 
Thiện sinh khởi với trạng thái máy móc, muội lược, và không có Nhân Tương Ưng 
phối hợp (Nhân Tương Ưng là Tham, Sân, Si). 


4/ Hỏi: Muốn biết rằng cái Tâm nào sinh khởi với hai nam nhân, áo đỏ và áo 
trắng, trong lúc thực hiện việc quy lay ? 

Đáp: Với nam nhân áo trắng sinh khói Tâm Đại Thiện Câu Hành Hy Tương 
Ưng Trí Vô Dẫn, là Tâm thứ 31. 

Với nam nhân áo đỏ sinh khởi Tâm Đại Thiện Câu Hành Xả Bát Tuong Ung 
Trí Hữu Dẫn, là Tâm thứ 52. 


5/ Hỏi: Hãy trinh bày y nghĩa của những Tám sau đây: Tám Dai T. hién, Tám 
Dai Quá, Tám Dai Duy Tác. 


Đáp: Tám Đại Thiện là Tâm không tạo tác việc xấu xa tội lỗi, Tâm làm việc 
Thiện và Thiên, Tháng Trí, Đạo Quả, như thế mới gọi là Đại (to lớn). Kết hợp cà 
hai ý nghĩa này lại, gọi là Tâm Đại Thiện. 

Tâm Đại Quả là thành quả của Tâm Đại Thiện, vì khi phân loại theo trường 
hợp của Thọ, Phối Hợp, Dẫn Dụ, thì đều tương tự với Tâm Đại Thiện, do đó gọi là 
Tâm Đại Quả. 

Tâm Đại Duy Tác đích thị chính là Tâm Đại Thiện sinh khói trong tâm tánh 
của bậc Vô Sinh, do đó gọi là Tâm Dai Duy Tác. 


6/ Hỏi: Hãy trinh bày y nghĩa của những từ ngữ sau đây: Dị Thục Quả, Duy 
Tác, Vô Kỷ. 
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Đáp: Từ ngữ Di T huc Quả là kết quả chính mudi sai khác vói thói gian tao 
tác của Nhân - Bát Thiện hoặc Thiện. Ví nhu, hat giống được gieo trồng trên mảnh 
đất, thì sẽ sinh sôi này nở, sớm hay muộn, tùy theo đặc tính của nó. 

° Tù ngữ Duy Tác là chỉ có hành động, và hành động tạo tác không dé lại 

quả báo. Những tác hành của Chư Phật và các vị Vô Sinh thì được gọi là 
Duy Tác, vì lẽ các Ngài không còn tạo tác và tích trử những Nghiệp Báo, 
và đã vượt qua khỏi cả Thiện và Ác. 

e Tù ngữ Уб Ký là không dé lại (hậu quả, quả báo), bao gồm cá hai, Quả Dị 

Thục và Duy Tác. 


IV. Câu hỏi gợi ý trong phần Tâm Sắc Giới: 


1/ Hỏi: Hãy trình bày ý nghĩa của những Tám sau đây: Tâm Sắc Giới, Tám 
Vô Nhân, Tâm Dục Giới Tịnh Hảo, Tám Bát Thiện. 

Đáp: + Tâm Sắc Giới là Tâm thường luôn du hành sinh hoạt trong lãnh vực 
của Vát Sắc (Vatthurüpa) và Phién Nào Sác (Kilesarüpa). Là những Tám tu tập 
các đề mục Thiền An Chi còn Sắc Pháp. 

+ Tâm Vô Nhân là Tâm sinh khởi không có một trong sáu Nhân Tương Ưng 
phối hợp. (Sáu Nhân Tương Ung là Tham, Sân, Si, Vô Tham, Vô Sân, Vô Si). Và 
Tâm Vô Nhân là thuộc phần Vô Ký (Quả và Duy Tác) sinh khởi một cách máy móc, 
tiếp thâu Cảnh, và không để lại hậu quả của sự tiếp thâu Cảnh. 

+ Tâm Dục Giới Tịnh Hảo là Tâm thường luôn du hành sinh hoạt trong lãnh 
vực của Vật Dục (Vatihukama) và Phién Não Dục (Kilesakama), sinh khởi phối 
hợp với Tâm Sở Tịnh Hảo. Và là Tâm tác hành những Thiện Sự nương sinh ở trong 
Cói Dục Giới. 

+ Tâm Bát Thiện là Tâm tạo tác tội lỗi và cho Quả khổ đau, hoặc là Tâm kết 
hợp với Tâm Sở Bắt Thiện. Và có tất cả 12 thể loại Tâm Bắt Thiện, gồm 8 Tâm căn 
Tham, 2 Tâm căn Sân, và 2 Tâm căn Si. 


2l Hỏi: Hãy trình bày Tâm T. hiển nào Câu Hành Hy, tính từ Tâm Sơ Thiên 
đến Tám Tứ Thiền ? 


Đáp: Dó là: Tâm Sơ Thiền hội đủ cả năm chi Thiền, Tầm - Tứ - Hỷ - Lạc - 
Nhất Thống. 

Tâm Nhị Thiền có bốn chi Thiền, Tứ - Hy - Lạc - Nhất Thống. 

Tâm Tam Thiền có ba chỉ Thiền, Hy - Lạc - Nhất Thống. 


3/ Hỏi: Hãy trình bày Tâm Thiên nào có hai chỉ Thiền, có ba chỉ Thién ? 
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Đáp: Tâm Tứ Thiền có hai chi Thiền là Lac và Nhất Thống. 
Tâm Ngũ Thiền có hai chi Thiền là Xå và Nhất Thống. 
Tâm Tam Thiền có ba chỉ Thiền là Hy, Lạc và Nhất Thống. 


4/ Hỏi: Có bao nhiêu Tâm Sắc Giới ? Có bao nhiêu Tâm Thiện Sắc Giới ? 
Có bao nhiêu Tâm Dị Thục Quả Sắc Giới ? Có bao nhiêu Tâm Duy Tác Sắc Giới ? 

Đáp: Có 15 Tâm Sắc Giới, đó là: 5 Tâm Thiện Sắc Giới, 5 Tâm Quả Sắc 
Giới, 5 Tâm Duy Tác Sắc Giới. 


5/ Hỏi: Hãy trình bày ý nghĩa của Tâm Sắc Giới. 
Đáp: Tâm Sắc Giới là Tâm thường luôn du hành sinh hoạt trong lãnh vực của 


Vật Sắc (Vatth uripa) và Phiên Não Sắc (Kilesaripa). Là Tâm tu tập những đề mục 
Thién An Chi còn Sắc Pháp. 


6/. Hoi: Hãy trình bày sự khác biệt giữa hai thể loại Tâm, Tâm Dục Giới Tịnh 
Hảo và Tâm Sắc Giới. Hãy cho biết số ) luong Tám ở cá hai phán Tâm đó. 


Đáp: Sự khác biệt giữa hai thé loại Tâm, Tâm Dục Giới Tịnh Hào và Tâm 
Sắc Giới, đó là: 

e Tâm Dục Giới Tinh Hảo là Tám thường luôn du hành sinh hoạt trong lãnh 
vực của Vát Duc (Vatthuküma) và Phién Não Dục (Kilesaküma), sinh 
khói phói hop vói Tám Só Tinh Hào. Là Tám tác hành Thién Su nuong 
sinh ó trong Cói Duc Giói. Có 24 Tám Duc Giói Tinh Háo. 

e Tàm Sắc Giới là Tâm thường luôn du hành sinh hoạt trong lãnh vực của 
Vật Sắc (Vatthurüpa) và Phién Não Sắc (Kilesarüpa). Là Tâm tu tập 
những dé mục Thiền An Chỉ còn Sắc Pháp, và có 15 Tâm Sắc Giới. 


7/ Hỏi: Có bao nhiễu têng Thién, néu tính theo T. ang Abhidhamma, và néu 
tính theo Tang Kinh và bó chú giải Visuddhi Magga ? 

Đáp: Nếu tính theo Tạng Abhidhamma thì có năm tầng Thiền. 

Nếu tính theo Tạng Kinh và bộ chú giải Visuddhi Magga thì có được bốn 
tàng Thiền. 


8/ Hỏi: Hãy trình bày, do bởi nguyên nhân nào, có sự khác biệt giữa hai 
trường hợp trên. 

Đáp: Nguyên nhân có sự khác biệt giữa hai trường hợp trên, là vì: 

Thé theo Tạng Abhidhamma thì tính theo chi Thiền nên mới có năm tầng 
Thiền. Và thé theo Tang Kinh và bộ chú giải Visuddhi Magga thì tính theo Cói 
Thièn Sắc Giới nên mới có bón tàng Thiàn. 
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9/ Hỏi: Có bao nhiêu chi Thiên ở trong từng mỗi têng Thiên Sắc Giới, có So 


Thiên, v.v. ? 


Đáp: Tầng Sơ Thiền Sắc Giới có năm chỉ Thiền, là Tầm - Tứ - Hy - Lạc - 


Nhất Thông. 


Tầng Nhị Thiền Sắc Giới có bốn chỉ Thiền, là Tứ - Hy - Lạc - Nhất Thống. 
Tầng Tam Thiền Sắc Giới có ba chi Thiền, là Hy - Lạc - Nhất Thống. 
Tầng Tứ Thiền Sắc Giới có hai chi Thiền, là Lạc - Nhất Thống. 

Tầng Ngũ Thiền Sắc Giới có hai chi Thiền, là Xà - Nhất Thống. 


10/ Hỏi: Trong việc Ти Tập (Bhãyan8) có bao nhiêu phương cách ? Và ý 


nghĩa của từng môi phương cách Tu Tập dem lại kết quá ra sao? 


Đáp: Có hai phuong cách Tu Tập (Bhavana), 46 là: 

Thiền An Chí (Samatha): Hành giả tién tu theo Thiền An СЫ, thúc liém 
Thân Tâm an tịnh, tĩnh lặng. Với phương cách này để trau giói và thành đạt 
các tầng Thiền, qua đó, hành giả có thé phát triển những năng lực thần thông 
do bởi Thắng Trí. Đến khi thân hoại mạng chung, và không bị hoại Thiền 
mà đã chứng đắc, thì hành giả sẽ được tục sinh vào các Cói Tầng Thiền Sắc 
Giới và Vô Sắc Giới đặng thụ hưởng Phước Lộc Thiên. 

Thiền Minh Sát (Vipassanä): Hành giả phát triển Tuệ Minh Sát, thấy đúng 
chân thực tướng của tất cả các bản thé Pháp theo Thực Tướng Vô Thường - 
Khó Đau - Vô Ngã, chứng ngộ Đạo Quả và Nip Bàn. 


11/ Hỏi: Hãy trình bày phán đối nghịch của những chỉ Thiền, như chỉ Thiền 


Tám, v.v,. 


Dáp: Chi Thiền Tầm thi chế ngự và khác phuc trạng thái Hôn Trầm - Thùy 


Miên Triền Cái. 


Chi Thiền Tứ thì chế ngự và khắc phục trạng thái Hoài Nghỉ Triền Cái. 
Chi Thiền Hy thì chế ngự và khắc phục trạng thái Sân Hận Triền Cái. 
Chi Thiền Lạc thi chế ngự và khắc phuc trạng thái Trao Cir - Hồi Hán Triền 


Chi Thiền Nhất Thống thì chế ngự và khắc phục trạng thái Tham Dục Triền 


V. Câu hồi gợi ý trong phần Tám Vô Sắc Giới, Tâm Siêu Thế: 
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1/ Hoi: Hày trình bày sw khác biệt giữa các Tâm: Tám Уб Dân với Tâm Hữu 
Dân. Tâm Tương Ung với Tâm Bát Tương Ung. Tâm Duy Tác Vô Nhân với Tâm Đại 


Duy Tác. 


Đáp: + Sự khác biệt giữa Tâm Vô Dẫn với Tâm Hữu Dẫn, đó là: 


đó là: 


Tâm Vô Dẫn là Tâm sinh khởi một cách không có sự dẫn dụ về Thân Lời 
Y của Ta hoặc của Tha Nhân. 

Tâm Hữu Dẫn là Tâm sinh khởi có sự dẫn dụ về Thân Lời Ý của Ta hoặc 
của Tha Nhân. 


+ Sự khác biệt giữa Tâm Tương Ung với Tâm Bát Tương Ung, là: 
Tám Tuong Ung là Tám sinh khói có su két hop vói Pháp Tuong Ung. Vi 
du nhu Tám Tuong Ung Kién là Tám sinh khói phói hop vói su tháy sai 
cháp làm. 

Tám Bát Tuong Ung là Tám sinh khói khóng có su két hop vói Pháp 
Tuong Ung. Ví du nhu Tám Bát Tuong Ung Kién là Tám sinh khói khóng 
phói hop vói sy tháy sai cháp làm. 

+ Sự khác biệt giữa Tâm Duy Tác Vô Nhân với Tám Dai Duy Tác, 


Tám Duy Tác Vô Nhân thi có ba thé loại Tâm, là: 


Tâm Khai Ngũ Môn làm việc máy móc mở cữa Lộ Ngũ Môn, sinh khởi ở 
cả hai hạng người, là Phàm Nhân và Thánh Nhân. 

Tâm Khai Y Món làm việc máy móc mở cữa Lộ Y Môn và phán xét Lộ 
Ngũ Môn, sinh khởi ở cả hai hạng người, là Phàm Nhân và Thánh Nhân. 
Tâm Tiếu Sinh chỉ làm việc mở nụ cười suông của bậc Vô Sinh. 


Còn Tâm Đại Duy Tác là những Tâm Đại Thiện chỉ sinh khởi ở bậc Vô Sinh, 
chỉ có hành động tạo tác và không có dé lại hậu quả của hành động. 


2/ Hỏi: Hãy phân tích 81 Tâm Hiệp Т hé theo phán Chung Loại, phần Địa 
Giới, phán Tịnh Hảo, phán Nhân Tương Ung, phân Thiên. 


Đáp: + Phân tích 81 Tâm Hiệp Thế theo phần Chúng Loại, đó là: 


Tâm theo Chủng Loại Bắt Thiện, hoặc Tâm Bắt Thiện có 12 Tâm. 

Tâm theo Chủng Loại Thiện, hoặc Tâm Thiện có 17 Tâm (8 Tâm Đại 
Thiện, 9 Tâm Thiện Đáo Đại). 

Tâm theo Chủng Loại Quả, hoặc Tâm DỊ Thục Quả có 32 Tâm (15 Tâm 
Quả Vô Nhân, 8 Tâm Đại Quả, 9 Tâm Quả Đáo Đại). 

Tâm theo Chủng Loại Duy Tác, hoặc Tâm Duy Tác có 20 Tâm (3 Tâm 
Duy Tác Vô Nhân, 8 Tâm Đại Duy Tác, 9 Tâm Duy Tác Đáo Đại). 


+ Phân tích 81Tâm Hiệp Thế theo phần Địa Giới, đó là; 
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e Tâm theo Cói Dục Giới, hoặc Tám Duc Giới có 54 Tám. 
e Tâm theo Сӧі Sắc Giới, hoặc Tâm Sắc Giới có 15 Tâm. 
e Tám theo Cõi Vô Sắc Giới, hoặc Tâm Vô Sắc Giới có 12 Tâm. 
+ Phân tích 81 Tâm Hiệp Thé theo phần Tịnh Hảo, đó là: 
e Tám theo phần Vô Tịnh Hảo, hoặc Tâm Vô Tinh Hảo có 30 Tâm (12 Tâm 
Bát Thiện, 18 Tâm Vô Nhân). 
e Tâm theo phần Tịnh Hảo, hoặc Tâm Tinh Hảo có 51 Tâm (24 Tâm Dục 
Giới Tịnh Hảo, 27 Tâm Đáo Đại). 
+ Phân tích 81 Tâm Hiệp Thế theo phần Nhân Tương Ưng, đó là: 
e Tám theo phần Vô Nhân, hoặc Tâm Vô Nhân có 18 Tám. 
• Tám theo phần Hữu Nhân, hoặc Tâm Hữu Nhân có 63 Tâm (12 Tám Bát 
Thiện, 24 Tâm Dục Giới Tịnh Hảo, 27 Tâm Đáo Đại). 
+ Phân tích 81 Tâm Hiệp Thế theo phần Thiền, đó là: 
° Tám không phối hợp với Chi Thiền, hoặc Tám Phi Thiền có 54 Tâm (54 
Tâm Dục Giới). 
e Tâm có phối hợp với Chi Thiền, hoặc Tâm Thiền có 27 Tâm Đáo Đại. 


3/ Hỏi: Trong 67 Tâm Thiên thì có bao nhiều Tâm thuộc Ching Loại Thiện, 
Chủng Loại Quả, Ching Loại Duy Tác? 


Đáp: Trong 67 Tâm Thiền thì có 29 Tâm thuộc Chủng Loại Thiện, hoặc Tâm 
Thiện Thiền (9 Tâm Thiện Dáo Đại, 20 Tâm Dao). 

Trong 67 Tâm Thiền thì có 29 Tâm thuộc Chúng Loại Quả, hoặc Tâm Quả 
Thiền (9 Tám Quà Đáo Đại, 20 Tâm Quả Siêu Thé). 

Trong 67 Tâm Thiên thì có 9 Tâm thuộc Chủng Loại Duy Tác, hoặc Tâm Duy 
Tác Thiền (9 Tâm Duy Tác Đáo Đại). 


4⁄ Hỏi: Hãy trình bày y nghĩa tên goi của những Tâm sau ' dáy: Tâm Vô Tinh 
Hảo, Tâm Sắc Giới, Tâm Đáo Đại, Tâm Hiệp Thé, Tâm Siêu Thế. 


Đáp: Tâm Vô Tịnh Hảo là Tâm ngoài phần của Tâm Tịnh Hảo (tốt đẹp), là 
những Tâm sinh khởi không có phối hợp với những Tâm Sở Tịnh Hảo. 

Tâm Sắc Giới là Tâm thường luôn du hành sinh hoạt trong lãnh vực của Våt 
Sắc (Vatthurüpa) và Phiên Não Sắc (Kilesarüpa). Và là Tâm tu tập những đề mục 
Thiền An Chỉ còn Sắc Pháp. 

Tâm Dáo Đại là Tâm thường du hành sinh hoạt đến chỗ rộng lớn và đặc biệt 
thù thắng. Tâm Đáo Đại là Tâm kết hợp của 15 Tâm Sắc Giới và 12 Tâm Vô Sắc 
Giới. 
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Tâm Hiệp Thế là Tâm thường du hành sinh hoạt ở trong Tam Giới (Dục Giới, 
Sắc Giới, Vô Sắc Giới). Tâm Hiệp Thế là Tâm kết hợp của 54 Tâm Dục Giới, 15 
Tâm Sắc Giới, 12 Tâm Vô Sắc Giới. 

Tâm Siêu Thé là Tâm vượt thoát khói Tam Ái Dục và Ngũ Thủ Uán. 


5/ Hỏi: Bởi nguyên nhân nào trong phán Tâm Siêu Thé chỉ có Thiện và Quả, 
không có phán Duy Tác? 


Đáp: Tâm Siêu Thế không có phần Duy Tác, vì lẽ Tâm Siêu Thế lẫy Cảnh 
Níp Bàn làm đối tượng. Vả lại Tâm Duy Tác lây chúng sinh làm đối tượng. Do đó, 
Tâm Siêu Thế không có phần Duy Tác. 


6/ Hỏi: Số lượng Tâm theo giản lược thì có 89 Tâm, theo giải rộng có 121 
Tâm. Sự khác biệt với nhau ở tại chó nào ? Và Tâm Thién có hai chỉ Thiền thì có số 
lượng bao nhiêu ? Và những chi, xin kế ra ? 


Đáp: + Sự khác biệt giữa theo giản lược và theo giải rộng, đó là: 

° Số lượng 89 Tâm theo giản lược, là việc tính theo phần Tâm Siêu Thế thì 
chỉ có 8 Tâm, đó là 4 Tâm Đạo và 4 Tâm Quả (thể theo Thiền Khô). 

° Số lượng 121 Tâm theo giải rộng, là việc tính theo phần Tâm Siêu Thế thì 
có 40 Tâm, đó là 20 Tâm Đạo và 20 Tâm Quả (thê theo có Tu Tập Thiền 
An Chỉ). 

+ Có 34 Tâm Thiền có hai chỉ Thiền, đó là: 

e 11 Tâm Tứ Thiền có hai chỉ Thiền, Lac và Nhất Thống, đó là 3 Tâm Tứ 
Thiền Sắc Giới và 8 Tâm Tứ Thiền Siêu Thé. 

• 23 Tâm Ngũ Thiền có hai chi Thiền, Ха và Nhất Thông, : đó là 3 Tâm Ngũ 
Thiền Sắc Giới, 12 Tám Vô Sắc Giới và 8 Tâm Ngũ Thiền Siêu Thé. 


7/ Hỏi: Hãy phân tích 121 Т ám theo phán Chüng Loai, phán Tho, phán Tinh 
Hao. 

Đáp: + Phân tích 121 Tám theo phần Chủng Loại, đó là: 

e Tâm theo Chủng Loại Bát Thiện, hoặc Tám Bắt Thiện có 12 Tâm. 

e Tâm theo Chúng Loại Thiện, hoặc Tâm Thiện có 37 Tâm (8 Tâm Đại Thiện, 
9 Tâm Thiện Đáo Đại, 20 Tâm Đạo). 

e Tâm theo Chüng Loại Quả, hoặc Tâm DỊ Thục Quả có 52 Tâm (15 Tám 
Quả Vô Nhân, 8 Tâm Đại Quả, 9 Tâm Quả Đáo Đại, 20 Tâm Quả Siêu 
Thê). 

e Tâm theo Chúng Loại Duy Tác, hoặc Tám Duy Tác có 20 Tâm (3 Tâm Duy 
Tác Vô Nhân, § Tâm Đại Duy Tác, 9 Tâm Duy Tác Đáo Đại). 


+ Phân tích 121 Tâm theo phần Thọ, đó là: 
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Có 1 Tám Thân Thức Câu Hành Lac Thọ. 
Có 1 Tâm Thân Thức Câu Hành Khổ Tho. 
Có 62 Tâm Câu Hành Hỷ Thọ, là 4 Tâm Tham Hỷ Thọ, 1 Tâm Thâm Tấn 
Hy Thọ, 1 Tâm Tiếu Sinh Hỷ Thọ, 12 Tâm Dục Giới Tịnh Hảo Hỷ Thọ, 
12 Tâm Sắc Giới Hy Thọ, 32 Tâm Siêu Thế Hỷ Thọ. 
Có 2 Tâm căn Sân Câu Hành Ưu Thọ. 
Có 55 Tâm Câu Hành Xả Thọ, là 4 Tâm Tham Ka Tho, 2 Tâm Si Xà Tho, 
14 Tâm Vô Nhân Xà Tho, 12 Tâm Dục Giới Tịnh Hảo Xà Thọ, 3 Tâm Sắc 
Giới Xà Tho, 12 Tâm Vô Sắc Giới, 8 Tâm Siêu Thế Xà Tho. 

+ Phân tích 121 Tâm theo phần Tịnh Hảo, đó là: 
Có 30 Tâm Vô Tịnh Hảo, là 12 Tâm Bắt Thiện và 18 Tâm Vô Nhân. 
Có 91 Tâm Tịnh Hảo, là 24 Tâm Dục Giới Tịnh Hảo, 27 Tâm Đáo Đại, 40 
Tâm Siêu Thé. 


8/ Hỏi: Hãy trình bày Tâm Thiền nào Câu Hành Hy, tính từ Tâm Sơ Thiền 


den Tám Tư Thiên? 


Đáp: Đó là: Tâm Sơ Thiền hội đủ năm chỉ Thiên, Tầm - Tứ - Hy - Lạc - Nhất 
Thống. 

Tâm Nhị Thiền có bến chỉ Thiền, Tứ - Hỷ - Lạc - Nhất Thống. 

Tâm Tam Thièn có ba chỉ Thiền, Hy - Lạc - Nhất Thống. 


9/ Hỏi: Hãy phân tích Tâm Thién có hai chỉ Thién theo phán Giống, phán 


k P: Thé, ii Tho. 


Đáp: + Có 34 Tâm Thiền có hai chỉ Thiền, đó là: 


. . 11 Tâm Tứ Thiền có hai chi Thiền, Lạc và Nhất Thống, đó là 3 Tâm 


Tứ Thiền Sắc Giới và 8 Tâm Tứ Thiền Siêu Thé. 
Có 23 Tâm Ngũ Thiển có hai chỉ Thiền, Xả và Nhất Thống, đó là 3 Tâm 
Ngũ Thiền Sắc Giới, 12 Tâm Vô Sắc Giới và 8 Tâm Ngũ Thiền Siêu Thế. 


+ Phân tích 34 Tâm Thiền có hai chi Thiền theo phần Chúng Loại, đó 


Có 5 Tâm Thiện Tứ Thiền, là 1 Tâm Thiện Tứ Thiền Sắc Giới, và 4 Tâm 
Thiện Tứ Thiền Siêu Thé. 

Có 5 Tâm Quả Tứ Thiền, là 1 Tâm Quả Tứ.T hiền sắc Giới, và 4 Tâm bào 
Tứ Thiền Siêu Thế. 

Có 1 Tâm Duy Tác Tứ Thiền Sắc Giới. 

Có 9 Tâm Thiện Ngũ Thiên, là 1 Tâm Thiện Ngũ Thiền Sắc Giới, và 4 
Tâm Ngõ Thiền Vô Sắc Giới, 4 Tâm Thiện Ngũ Thiền Siêu Thế. 
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Có 9 Tâm Quả Ngũ Thiên, là 1 Tâm Quà Ngũ Thiền Sắc Giới, và 4 Tâm 
Quả Ngũ Thiền Vô Sắc Giới, 4 Tâm Quả Ngũ Thiền Siêu Thế. 

Có 5 Tâm Duy Tác Ngũ Thiền, là 1 Tâm Duy Tác Ngũ Thiền Sắc Giới, và 
4 Tâm Duy Tác Ngũ Thiền Vô Sắc Giới. 


+ Phân tích 34 Tâm Thiền có hai chỉ Thiền theo phần Hiệp Thế, là: 
Có 3 Tâm Tứ Thiền thuộc Cói Sắc Giới, hoặc 3 Tâm Tứ Thiền Sắc Giới. 
Có 8 Tâm Tứ Thiền thuộc phàn Siéu Thé, hoác 8 Tâm Tú Thièn Siêu Thé. 
Có 15 Tâm Ngũ Thiên Hiệp Thé, là 3 Tâm Ngũ Thiền Sắc Giới, và 12 Tám 
Ngũ Thiền Vô Sắc Giới. 

Có 8 Tâm Ngũ Thiền Siêu Thế. 


+ Phân tích 34 Tâm Thiền có hai chỉ Thiền theo phần Thọ, đó là: 

Có 11 Tám Tứ Thiền Câu Hành Lạc Thọ, là 3 Tâm Tứ Thiền Sắc Giới Lac 
Thọ, và § Tâm Tứ Thiền Siêu Thế Lạc Thọ. 

Có 23 Tâm Ngũ Thiền Câu Hành Ka Thọ, là 3 Tâm Ngũ Thiền Sắc Giới 
Xà Tho, 12 Tâm Ngũ Thiền Vô Sắc Giới Ха Tho, và 8 Tâm Ngũ Thiền 
Siêu Thế Ka Thọ. 


^ 


10/ Hỏi: Từ ngữ "Sampayutta — Tương Ung" góm có bao nhiêu thé logi ? 
Là những chi ? 


Đáp: Tù ngữ *Sampayutta — Tương Ung" có năm thé loại, đó là: 


1. 


2 


3. 


4. 


5. 


Ditthigatasampayutta — Tương Ứng Kiến: Tâm tương ưng (hòa trộn) với 
Tà Kiến, là sự thấy sai. 

Pafighasampayutta — Tương Ung Phân Hán: Tám tuong ưng (hòa trộn) 
với Sân Hán, là sự bát hy duyệt (không vui). 

Vicikicchasampayutta — Tuong Ung Hoài Nghi: Tám tuong ung (59a trôn) 
vói Hoài Nghi, là su nghi lu. 

Uddhaccasampayutta — Tương Ung Điệu Cử: Tám tuong ưng (hòa trộn) 
với Điệu Cử, là sự phóng dật. 

Ñanasampayutta — Tuong Ung Trí. Tám tuong ưng (hóa trộn) với Trí Tuệ, 
là sự tri thức sáng suốt. 


11/ Hỏi: Tâm không có từ ngữ "Jhanasampayutta — T hiên Tương Ung" thé 
nhưng được liệt kê vào trong phán Tương Ung Tri thì có số lượng bao nhiêu ? Và 
là những chỉ ? 


Dáp: Có 12 Tâm Tương Ung Trí, đó là: 12 Tám Dục Giới Tinh Hảo Tương 


Ưng Trí. 


Ba Tâm Đại Thiện, Đại Quả, Đại Duy Tác Câu Hành Hỷ Tương Ứng Trí Vô 
Dẫn, là Tâm thứ 31, 32, 33. 
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Ba Tám Bai Thiện, Đại Quả, Dai Duy Tác Câu Hành Hy Tương Ung Trí Hữu 
Dẫn, là Tâm thứ 34, 35, 36. 

Ba Tâm Dai Thiện, Dai Quả, Đại Duy Tác Câu Hành Xả Tương Ung Trí Vô 
Dẫn, là Tâm thứ 43, 44, 45. 

Ba Tâm Đại Thiện, Đại Quả, Dai Duy Tác Câu Hành Xà Tương Ung Trí Hữu 
Dẫn, là Tâm thứ 46, 47, 48. 


12/ Hỏi: Tám không có từ ngữ "Paficamajjhana — Ngũ T. hiển ” thể nhưng 
được liệt kê vào trong Ngã Thiên thì có số lượng bao nhiêu ? Và là những chỉ ? Và 
do bởi nguyên nhân nào thì được liệt kê vào trong Ngũ Thiên ? 


Đáp: Đó là 12 Tâm Vô Sắc Giới. Tâm Vô Sắc Giới có điểm khác biệt với 
Tâm Sắc Giới, là chi dành riêng cho những hành giả đã chứng đắc tầng Ngũ Thiền 
Sắc Giới, chỉ có hai Chi Thiền là Ха và Nhất Thống, chuyên tâm nỗ lực với những 
đề mục thuần Danh Pháp, không còn Sắc Pháp. Do năng lực ý chí, chỉ có Tâm tồn 
tại trong những trường hợp đặc biệt ngoại lệ, và có khả năng tách rời Danh Pháp ra 
khỏi Sắc Pháp. 


B. Vấn Và Đáp Trong Phần Tâm Sớ Siêu Ly (Cetasikaparamattha) 
Câu hôi gợi ý ở trong phần Tám Sở Siêu Lý 


1/ Hỏi: Hãy trình bày bốn trường hợp đặc tính của Tâm Só, và dẫn chứng 
Pali cho được cụ thể (không cán dịch nghĩa). 


Đáp. Bốn trường hợp đặc tính (Cetoyuttalakkhana — Tứ Đông Trạng Thái) 
của Tâm Sở, là: 

1. Ekuppada - Đông Sinh: là đồng cùng sinh với Tâm, không sinh trước hoặc 
không sinh sau với Tâm. 

2. Ekanirodha — Đông Diệt: là đồng cùng điệt với Tâm, không diệt trước 
hoặc không diệt sau với Tâm. 

3. Ekalambana — Dóng Cánh: là dóng cùng tiếp thâu một Cảnh với Tâm. 

4. Ekavatthuka — — Đồng Căn: là đồng cùng nương một Trú Căn (Thần Kinh) 
xuất sinh với Tâm. 


2/ Hỏi: Sự việc như vậy là do bởi nguyên nhân nào ? Hãy cho thí du kiéu máu 
vào viéc phối hợp của Tám và Tâm Sở làm cho tất cả chúng sanh được thành tựu ở 
mỗi sự việc. 

Đáp: Tất cả chúng sinh theo thường nhiên, cho dù hoàn toàn đầy đủ các bộ 
phận trong cơ thể đi nữa nhưng nếu thiếu phân Danh Pháp là Tâm và Tâm Sở thì tất 
cả chúng sinh cũng không có sự tri giác và cũng không có khả năng làm được những 
cái chi, chẳng khác nào như hình nêm vậy thôi. 
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Và trong cả hai Tâm và Tâm Sở này, là loại Pháp luôn có Ti? Đồng Trạng 
Thái, muôn tách lia nhau cũng không thé được. 

Ví như bánh xe răng sử dụng cho dòng điện. Nếu chỉ có bánh xe răng không 
thôi thì không thể làm công việc được, và bánh xe răng đang làm công việc Xoay 
tròn do bởi nương vào dòng điện trong cá hai sợi dây điện. Nếu đứt đi một sợi dây 
thì một mình bánh xe răng cũng không có khả năng làm công việc được. Do đó, 
bậc Thiện Trí Thức cũng nên biết sự hiện hành theo Thực Tính của Tâm và Tâm Sở 
уду. 


3/ Hói: Сб bao nhiéu Nhóm trong 52 Tám Sở ? Là những nhóm nào ? Và 
mỗi nhóm có số lượng là bao nhiêu ? Và là những chỉ ? 


Đáp: Tất cả 52 Tâm Sở chia thành ba nhóm (Ras). Là: 
(1): Nhóm Tâm Sở To Tha có số lượng là 13 cái, được chia ra thành hai tiểu 
nhóm là: 
e Bảy Tâm Sở Biến Hành: Xúc, Thọ, Tưởng, Tư, Nhất Thống, Mạng Quyền, 
Tác Y. 
e Tám Tâm Sở Biệt Cảnh: Tầm, Tứ, Thắng Giải, Cần, Hy, Dục. 
(2): Nhóm Tâm Sở Bát Thiện có số lượng là 14 cái, được chia ra thành năm 
tiểu nhóm: 
e Bốn Tâm Sở Si Phần: Si, Vô Tam, Vô Quý, Điệu Cử. 
° Ba Tâm Sở Tham Phần: Tham, Tà Kiến, Ngã Man. 
e Bốn Tâm Sở Sân Phần: Sân, Tật Đố, Lân Sắt, Hói Hán. 
e Hai Tâm Sở Hôn Phần: Hôn Trầm, Thùy Miên. 
e Một Tâm Sở Hoài Nghi. . 
(3): Nhóm Tâm Sở Tịnh Hảo có số lượng là 25 cái, được chia ra thành bón 
tiểu nhóm là: 
° 19 Tâm Sở Tịnh Hảo Biến Hành: Tín, Niệm, Tam, Quý, Vô Tham, Vô Sân, 
Trung Gian, Thân An — Tâm An, Thân Khinh — Tâm Khinh, Thân Nhu — 
Tâm Nhu, Thân Thích — Tám Thích, Thân Thuần — Tâm Thuần, Thân 
Chánh — Tâm Chánh. 
° Ba Tâm Sở Ngăn Trừ Phần: Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng. 
e Hai Tâm Sở Vô Lượng Phần: Bi Mẫn, Tùy Hy. 
° Мӧ Tâm Sở Tuệ Quyên. 


4⁄ Hỏi: Hãy trình bày ý nghĩa tên của những Tâm Sở sau đây: Tâm SỞ Biến 
Hành, Tâm Sở Biệt Cánh, Tâm Sở Bát Thiện Biến Hành, Tâm Sở Sân Phân, Tâm Sở 
Tịnh Hảo Biến Hành, Tâm Sở Vô Lượng Phán. 
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Dáp: Tám Só Bién Hành là nhóm Tám Só này phói hop duoc tát cà 121 Tám, 
khóng phán biét Chüng Loại, hoặc Nhóm. Khi phối hợp với Tâm thì luôn luôn đi 
chung hết cả tháy và hết tất cả bảy Tâm Sở, 

Tâm Sở Biệt Cánh là nhóm Tâm Sở này phối hợp được tất cả các nhóm Tâm, 
nhưng riêng biệt fheo từng Cảnh thích hợp, không di chung hết cả Nhóm. Và Tâm 
Sở Biệt Cảnh phối hợp được cùng kháp, duoc cà phàn Hiép Thé - Siéu Thé, phàn 
Tinh Hảo — Vô Tịnh Hảo, phần Thiện — Bát Thiện, Quà, Duy Tác; tuy nhiên không 
phối hợp chung hết cả thảy. 

Tâm Sở Bát Thiện Biến Hành là nhóm Tâm Sở nầy phối hợp trọn vẹn tất cả 
12 Tâm Bắt Thiện. Và Tâm Sở Sân Phần là nhóm Tâm Sở nây đưa Tâm Sở Sân làm 
chú vi. 

Tâm Sở Tịnh Hảo Biến Hành là nhóm Tâm Sở này phối hợp được tất cả Tâm 
Tinh Hảo. Khi phối hợp với Tâm Tinh Hảo thi nhóm Tâm Sở nây luôn luôn đi chung 
hết cả thảy và tất cả 19 Tâm Sở. 

Tâm Sở Vô Lượng Phần là nhóm Tâm Sở này do nương sinh theo chúng sinh 
đau khó hay an vui, bao la và vô han định. 


5/ Hỏi: Hãy trinh bày Thực Tỉnh của các Tâm Sở sau dây: Xúc, Thọ, v.v., 
Tuệ Quyên. | 

Đáp: Xúc: là Pháp xúc cham Cảnh. 

Thọ là Pháp thụ hưởng Cảnh. 

Tư là Pháp thúc đây và dẫn dụ Pháp Tương Ung trong Cảnh cho làm phán sự 
của ta. 

Tác Ý là Pháp lập ý và dẫn đắt Pháp T ương Ưng đến Cảnh. 

Tầm là Pháp dẫn dắt Pháp Tương Ưng đi đến Cảnh, là khảo lự (tư duy và tầm 
kiếm) Cảnh. 

Thắng Giải là Pháp phán quyết Cảnh. 

Hỷ là Pháp có sự hân hoan, vui thích trong Cảnh. 

Dục là Pháp có sự mong muốn Cảnh. 

Si là Pháp che láp thực tính của hiện Cảnh dang có, là mê mò. 

Tham là Pháp có sự mong cầu và say dám trong Cảnh Dục Trần. 

Sân là Pháp làm nguy hại Cảnh. 

Chánh Ngữ là việc nói lên ngôn từ ngoài phần Tứ Khẩu Ác Hạnh, và không 
liên quan đến công việc sanh kế. 

Chánh Nghiệp là việc tạo tác hành động ngoài phần Tam Thân Ác Hạnh, và 
không liên quan đến công việc sanh kế. 

Chánh Mạng là việc nuôi mạng sanh kế ngoài phần Tứ Khẩu Ác hạnh và 
Tam Thân Ác Hạnh. 

Bi Mẫn là Pháp có sự trắc án với chúng sanh bị khó đau, là người đang phải 
chịu nhận lãnh sự khó đau, hoặc sẽ đón nhận khó đau vào thời vị lai. 
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Tùy Hỷ là Pháp có sự vui mừng với chúng sanh được an vui, là người đang 
đón nhận sự an vui hoặc sẽ được an vui trong thời vị lai. 
Tuệ Quyền là Pháp liễu tri một cách xác thực toàn diện Pháp Thực Tính. 


6/ Hỏi: Hãy trình bày sự khác biệt giữa các Tâm Sở sau đây: Tư với Tác Y. 
Tám với Tứ. Dục với Tham. Hôn Trám với T. huy Mién. 


Đáp: al. Sự khác biệt giữa Tâm Sở Tư với Tác Y, đó là: 

D Tám Së Tw là Pháp thúc dáy và dán du Pháp Tuong Ung trong Cánh cho 
làm phận sự của ta. 

° Cetanü là Pháp phối hợp tất cả Tâm Sở đồng phát sinh với nó trên đối 

tượng của Tâm. 

° Cefanã vừa tác hành nhiệm vụ của mình, vừa phối trí sinh hoạt của các 
Tâm Sở khác đồng phát sinh. Theo một lối giải thích khác, 

° Cetana là Pháp đưa đến hành động bằng cách tạo duyên cho Pháp được 
cầu tạo. 

° Cefanã là Pháp đóng vai trò quan trọng nhất trong tất cả các hành động, 
thiện và bát thiện. 

° Cetaná hành động trên các Tâm Sở đồng phát sinh với nó bằng cách thâu 
nhận đối tượng, và hành động nhằm thành tựu nhiệm vụ, là quyết định 
hành động. 

e Cetanü — Ти, là Tầm Sở có y nghĩa quan frọng nhất trong các loại Tâm 
Hiệp Thế (Lokiyacitta), còn với Tâm Siêu Thế (Lokuttaracitta) có Pañña, 
là Trí Tuệ. 

Tâm Hiệp Thế có khuynh hướng tạo tác và tích trữ Nghiệp Lực. 

Tâm Siêu Thé, trái lại, có khuynh hướng tận diệt Nghiệp Lực. 

Do đó, Cetana trong các Tám Siéu Thé , không tạo tác Nghiệp Luc. Tuy nhiên, 
Cetana trong tất cả những loại Tâm Hiệp Thé, Thiện hay Bát Thién, déu duoc xem 
là Nghiệp (Катта). Đứng về phuong điện tám lý, Cetanā quyết dinh các hoạt 
động của những Tâm Sở cùng phát sanh đồng thời với nó. Về phương diện đạo đức, 
Cefanã quyết định hậu quả di nhiên phải đến của nó. Do đó, nếu không có Cefanãñ, 
tức nhiên không có Kamma. 

(2) Tác Y là Pháp lập ý và dẫn dắt Pháp Tương Ứng đến Cảnh. 

Đặc tính chánh của Tác Ý là quay tâm huớng về Cảnh. 

Tác Y ví nhu bánh lái cüa mót chiéc tàu, bó phán khóng thé không có, để 
hướng tàu về đến nơi bến bờ. 

Tâm không có Tác Ý (Manasikñra) cũng như tàu không có bánh lái. Tâm Sở 
Tác Ý cũng có thể ví như người đánh xe song mã, ngồi trên xe chăm chú vào hai con 
ngựa (Danh Pháp và Sắc Pháp) chạy song song đều đặn. 

b/. Sự khác biệt giữa Tầm với Tứ, đó là: 


ТРЕЕ = = =з лш ———— — | -.ễ................-...--.- 
Tác Giả: BRAHMAMASA DHIRABHADDHO Dịch Giả: Bhikkhu PASADO 


ABHIDHAMMATTHA SANGAHA 


° Tàm: là Pháp dàn dắt Pháp Tương Ưng di đến Cảnh, là khảo lự (tư duy và 
tầm kiếm) Cảnh. Tâm Sở Tầm có ý nghĩa là sự gắn ghép, áp đặt các Tâm Sở 
đồng phát sanh vào Cảnh. Ở mặt khác, khi được trau giôi và phát triển đầy 
đủ, Tâm Sở Tầm là một yếu tố đầu tiên của Thiền, Chi Thiền Tầm của tầng 
Sơ Thiền, dem Tâm tầm kiếm đề mục Thiền, ví như ong bay tìm đến hoa. Với 
Tâm Đạo Siêu Thế (Lokuttara Magga Citta) thì được goi là Chánh Tw Duy 
(Samma Sankappa), vì đã loại trừ các tư tưởng lầm lạc và đưa Tâm tới Nip 
Ban. 

e Tứ: là Pháp có việc dó xét phủ lẫy Cảnh. Tâm Sở Tứ có ý nghĩa là sinh hoạt 
liên tục của Tâm với Cảnh, quán sát, dò xét vào đối tượng. Khi trau giói và 
phát trién dày dú, Tám Só Tú là mót yếu tố của Thiền, Chi Thiền Tứ của tầng 
Nhị Thiền, đưa Tâm đến quán sát đề mục Thiền, ví như ong bay lượn quanh 
quân hoa. 

+ Sự khác biệt giữa Dục với Tham, đó là: 

+ Dục: là Pháp có sự ước muốn, mong muôn Cảnh. Đặc tính chánh yếu của 
Chanda là “ибс muốn làm”, cũng như vói tay nắm 18у một vật. 

Có ba loại Chanda — Duc, là: 

1. Kamachanda - Tham Duc: là khát vong duyén theo luc tràn, mót trong nim 
Pháp Triën Cái (Nivaraga). Đây là một loại Pháp Bất Thiện. 

2. Kattukamyata — Tác Duc: là “ước muốn làm”, gồm cả hai thé loại, Bát Thiện 
và Thiện. 

3. Dhammachanda — Pháp Dục: là ước muôn chân chánh. 

Chính ước muốn chân chánh náy, dá thúc giuc Thái Tir Siddhattha tir bó moi 
thự vui duc lac của đời vuong giá. 

Người Phát tử luôn có Dhammachanda, với ước muốn chân chánh, dé chứng 
ngộ Nip Bàn. Quá thát dáy khóng là sw tham ai. 

Theo chú giải nhận xét như sau: 

“Su cố gắng quyết ý, hay ý chí là do Cẩn (Viriya). 

Trang thái thích thú trong đối tượng là do Hy (Prti). Có ý định liên quan đến 
đối tượng là do Dục (Chanda). 

+ Tham: là Pháp có sự mong cầu và say đắm trong Cảnh Dục Trần. Đặc 
tính chánh yếu của Tham là Рат chặt vào, hay cột lại, di luyễn, bám níu. Тї ngữ Ái 
Dục cũng được dùng trong nghĩa tương đương với Tham. Khi giác quan tiếp xúc 
với một đối tượng đáng được ưa thích, tức trần cảnh khả ái, thì thường có sự luyến 
ái hay bám níu phát sanh, đeo níu бі tượng và không buông bỏ. 


c/. Sự khác biệt giữa Hôn Trầm với Thụy Miên, đó là: 
+ Hôn Trầm: là Pháp làm cho Tâm muội lược, thối chuyển với Cảnh. Đặc 
tính chánh yếu của Hôn Trầm là trạng thái tâm ươn yếu bệnh hoạn, co rút lại, thối 
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lui, ví như lông gà trước ngọn lửa. Thina — Hôn Trám nghịch nghĩa với Viriya — 
Tinh Tán. 

Theo Chú Giái có trinh bày vé Thina — Hón Trám là: *Citta — — gelannam"- 
trạng thái tám won yếu bệnh hoạn Như vậy, Thina nghịch nghĩa với 
"Cittakammafifiata — Tám Thích", trạng thái thích hợp của Tâm, thuộc Tâm Sở Tinh 
Hảo. 

+ Thuy Miên: là Pháp làm cho Tâm mê mờ, lui sụt với Cảnh. Đặc tính chánh 
yếu của Thụy Miễn là không hoạt động, không có phản ứng, không có khả năng. 
Đây là trạng thái ué oài, uon yếu, dá dugi, của Tâm Sở. Cả hai, Thina — Hôn Trầm 
và Middha — Thụy Miên, luôn luôn đi chung — là một trong năm Pháp Triền Cái (Hôn 
Thùy). СЫТ hiền Vitakka — Tám khắc phục Hôn Thùy Triển Cái. Cũng giống với 
Thina — Hôn Trâm, Middha — T, huy Mién nghịch nghĩa với Viriya. Nhu vậy, noi 
nào có Thina — Middha là noi dó không có Viriya — Tinh Tả án. 

Theo Chú Giải có trình bày vé Middha — Thuy Mién là: “Кауа- gelanna”- 
trang thái “thân” won yếu bệnh hoạn. Tại đây, từ ngữ “Kaya” không có nghĩa là cơ 
thể vật chất, hay thân này, mà là cơ cấu tông hợp các Tám Sở, tức Thọ (Vedana), 
Tưởng (Sañña), và Hành (Sankhüra) Do đó, Middha nghịch nghĩa với 
"Kayakammafifiata — Thân Thích", trạng thái thích hợp của Tâm Sở. 

Trong Bộ Pháp Tụ ( Dhammasahgani) đã giải thích vé hai Tâm Sở Thina 
— Hôn Trâm và Middha — Thuy Mién, nhu sau: 

° Thina — Hôn Т rám, là trang thái trí náng khó chịu, ué оі, không sẵn sàng 
làm, nặng në, chậm chạp, dính mắc và không linh động; trạng thái trí thức 
có thủ, bám níu, khu khu có cháp, cung ngit mót chó. 

° Middha — Thuy Міёп, là trạng thái cảm giác khó chịu, không sẵn sàng, có 
cảm giác như người bị liệm kín, bị bao phủ, bị ngăn chận từ bên trong. 
Trang thái đã duoi làm cho buồn ngủ, mê mờ, trạng thái Tâm Sở như mơ 
màng, thiu thỉu ngủ, nửa tỉnh nửa mê. 


7/ Hỏi: Hãy đọc tên các Tâm Sở có Pháp Tính như sau: 1/ Pháp nhó tuóng 
Cánh, v.v, 7/ Pháp có sw rói logn trong Tám vé Ác Hanh dà làm và Thién Hanh 
không được thực hiện. 

Đáp: 

1. Pháp nhớ tưởng Cảnh là Tưởng, 

2. Pháp an tịnh và cho Pháp Tương Ung hiện diện trong một Cảnh duy nhứt 

là Nhất Thống. 

. Pháp duy trì Pháp Tương Ưng là Mạng Quyền. 
. Pháp có sự đò xét phủ lây Cảnh là Tứ. 
. Pháp có sự thấy sai trong Cảnh là Tà kiến. 
. Pháp có sự kiêu căng ngạo mạn là Ngã Mạn. 
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7. Pháp có sự rối loạn trong Tâm về Ác Hạnh đã làm và Thiện Hạnh không 
được thực hiện là Hoi Han. 


8/ Hỏi: Sự nghi le như thé nào mới goi là Hoài Nghi ? Sự nghỉ lw trong món 
học dang nghiên citu hoặc là sự nghi lw về tên người, tên sự vật chưa từng rõ biết, 
cũng là Hoài Nghi hay không ? Hãy giải thích. 


Đáp: Có 8 sự hoài nghỉ dẫn đến sự Bát Thiện, tội lỗi; là: 

. Hoài nghi về Phật Bảo, 

. Hoài nghi và Pháp Bảo, 

. Hoài nghi vé Tăng Bảo, 

. Hoài nghi về Ta trong Quá Khú, 

. Hoài nghi và Ta ngay Hiện Tại, 

. Hoài nghi vé Ta trong Vi Lai, 

. Hoài nghi về Tam Học, 

. Hoài nghi vé Lién Quan Tuong Sinh (Tháp Nhi Nhán Duyén). 
Ngoài ra, tất cà những sự nghi lu về tên người, tên sự vật, v.v., là hoài nghi 

thông thường, không tội lỗi. 


5° га МЛ Рә ` 


9/ Hỏi: Có sự sai khác nhau như vậy là do bởi nguyên nhân nào ? Và có sự 
chủ ý khác biệt loại nào ? 


Đáp: Có sự sai khác nhau là do những, đôi Tâm Sở này, nhu Thân An — Tâm 
An, v.v., một Tám Sở chủ ý về Thân bao gôm về Thọ Uán, Tưởng Uán và Hành 
Uán, mót Tám Só chü y và Tám, là tát cà Tám Thức. 

Ví du: Có hai loại trạng thái an tịnh, một về Thân, gồm Tho (Vedan8), Tưởng 
(Saññä) và Hành (Sankhüra); và một về Tâm, là tất са Tâm Thức. Như vậy, Kaya 
Passaddhi — Thân An là trang thái an tịnh của những Tâm Sở, và Citta Passaddhi - 
Tâm An là trạng thái an tịnh của Tâm. 


10/ Hỏi: Hãy dich câu kệ sau đây: *Terasannasamünüà v.v., dvipannüsa 
pavuccare", 

Đáp: Đây là bài kệ tóm tắt về số lượng và các loại Tâm Sở. 

Với ý nghĩa là: “Và cho đên đây đã nói đên 13 Tâm Sở Tợ Tha, 14 Tâm Sở 
Bắt Thiện, 25 Tâm Sở Tịnh Hảo, gọi là 52 Tâm Sở”. 


11/ Hỏi: Hãy dich và giải thích câu kệ sau đây: “Satta sabbattha yujjanti 
v.v., sobhananasveva sobhana". 


Đáp: Bảy Tám Sở Biến Hành thường cùng phối hop với tất cà Tâm, 
e 6 Tâm Sở Biệt Cảnh thường phôi hợp với các Tâm thích hợp, 
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e 14 Tâm Sở Bát Thiện thường chỉ phối hợp với 12 Tâm Bắt Thiện, 
e 25 Tâm Sở Tịnh Hảo thường chỉ phối với 59 Tâm Tịnh Hảo. 


12/ Hỏi: Có bao nhiêu Tâm Sở phối hợp được tắt cả Tâm Hiệp Thé ? Là 
những Tám Sở nào ? 


Đáp: 

e Một cách tông quát, có 7 Tâm Sở Biên Hành phối hợp tất cả Tâm Hiệp 
Thê. 

° Có 27 Tâm Sở phối hợp được tất cả Tâm Bát Thiện, là 13 Tâm Sở To Tha, 
14 Tâm Sở Bât Thiện. 

e Có 12 Tâm Sở phôi hợp các Tâm Vô Nhân, là 12 Tâm Sở To Tha (trừ 
Dục). 


e Có 38 Tâm Sở phối hợp các Tâm Dục Giới Tịnh Hảo, là 13 Tâm Sở Tợ 
Tha, 25 Tâm Sở Tịnh Hảo. 

e Có 35 Tâm Sở phối hợp các Tâm Đáo Đại, là 13 Tâm Sở Tợ Tha, 22 Tâm 
Sở Tịnh Hảo (trừ 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần). 


13/ Hỏi: Hãy trình bày số опе Tám phối hợp được và không phối hợp được 
với các Tâm Sở sau đây: Tám, Thăng Giải, Cán, Hy, Duc. 


Đáp: Số lượng Tâm phối hợp được và không phối hợp được, là: 


PHÓI HỢP KHÔNG PHÓI HỢP 
Tầm 55 66 
Thắng Giải 78 (110) 11 
Cần 73(105) - 16 
Hy 51 70 
Duc 69 (101) 20 


14/ Hói: Tám cáu hành Hy tho mà khóng phói hop duoc vói Tám Só Hy có 
số lượng bao nhiêu ? Hãy giải thích nguyên nhân vi sao không phối hợp được ? 


Đáp: Có L1 Tâm là 3 Tâm Tứ Thiền Sắc Giới và 8 Tâm Tứ Thiền Siêu Thé. 

Tâm Tứ Thiền có hai Chi Thiền là Lạc và Nhất Thống. 

Từ ngữ Sukha - Lạc đồng nghĩa với từ ngữ Somanassa — Hy Duyệt, vui thích 
hài lòng. Tâm Tứ Thiền có chi Lạc, xem như đồng nghĩa với chi Hy, và theo sự phân 
tích Tâm theo phần Thọ thì Tâm câu hành Hỷ có 62 Tâm, là 4 Tâm Tham câu hành 
Hy, 1 Tâm Thâm Tán cáu hành Hy, 1 Tam Tiéu Sinh, 12 Tám Due Giói Tinh Háo 
cáu hành Hy, 12 Tám Sác Giói cáu hành Hy, 32 Tám Siéu Thé cáu hành Hy. Nhu 
vậy, tuy Tâm Tứ Thiên có chi Lạc (câu hành Hy tho) mà không có phối hợp với Tâm 
Sở Hỷ. 
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15/ Hoi: Hày trinh bày Tám Quá phói hop duoc vói các Tám Só sau dáy: 
Xuc, Tho, Tứ, Cán, Hy. 


Đáp: - | 

• Tâm Sở Xúc phối hợp được tất cả các Tâm Quả (Hiệp Thé - Siêu Thé, Hữu 
Nhân - Vô Nhân). Cũng tương tự, với Tâm Sở Thọ phối hợp với tất cả 
Tâm Quả. 

e Tâm Sở Tứ phối hợp được 66 Tâm, tuy nhiên về Tâm Quả, thì phối hợp 
được 23 Tâm Quả, là 5 Tâm Quả Vô Nhân (trừ Ngũ Song Thức), 8 Tâm 
Dai Quả, 5 Tâm Quả Sơ Thiền, và 5 Tâm Quả Nhị Thiên. 

e Tám Sở Cần phối hợp được 105 Tâm, tuy nhiên về Tâm Quả, thì phối hợp 
được 37 Tâm, là 8 Tâm Đại Quả, 9 Tâm Quả Đáo Đại, và 20 Tâm Quả 

_ Siêu Thế. 

e Tâm Sở Hy phối hợp được 51 Tâm, tuy nhiên về Tâm Quả, thì phối hợp 
được 20 Tâm, là 1 Tâm Thâm Tán Hỷ Thọ, 4 Tâm Đại Quả Hỷ Thọ, 5 Tâm 
Quả Sơ Thiền, 5 Tâm Quả Nhị Thiền, và 5 Tâm Quả Tam Thiên. 


| 16/ Hỏi: Trong 89 Tám theo phán giản lược, Tâm Sở Tâm phối hop được bao 
nhiêu Tám ? Là những chi ? Và hãy dich câu kệ sau đây: "Sabbüpufifiesu cattaro 
Y.V., sasañkhare dyayam tatha”, 


Đáp: Tâm Sở Tầm phối hợp được 55 Tâm, là 44 Tâm Dục Giới (trừ Ngũ Song 
Thức), và 3 Tâm Sơ Thiền Hiệp Thé và 8 Tâm Sơ Thiền Siêu Thé. 
Dịch nghĩa câu kệ sau đây: 


"Sabbüpufifiesu cattaro lobhamüle tayo gata 
Dosamülesu cattaro sasankhüre dvayam tatha”, 


“Bốn được thấy trong tất cả các Tám Bát Thiện, ba trong các Tám căn Tham, 
bón trong các Tám căn Sân, hai trong các Tâm Hữu Dán. ” | 


17/ Hỏi: Trong 89 Tám theo phán giản lược, Tám Só Hy phói hop duoc 27 
Tám cũng phải, và 35 Tám cũng phải, không nhut định như thé là do bởi nguyên 
nhân nào ? Và 27 với 35 Tâm, là những Tâm nào ? 


Đáp: Trong 89 Tâm theo phần giản lược, Tâm Sở Hý phối hợp được 27 Tâm 
cũng phải, 35 Tâm cũng phải, bêt định như vậy, do bởi nguyên nhân là việc sinh 
phối hợp với Thọ của Tâm Siêu Thế theo giản lược một cách bất định; tức là nếu 
Tâm Siêu Thé sinh phối hợp với Xả Thọ thì Tâm Sở Hỷ không phối hợp với Tâm 
Siêu Thế. Do đó mới phối hợp được 27 Tâm; nếu Tâm Siêu Thế sinh phối hợp với 
Hy Thọ thì Tâm Sở Hy vào phối hợp với Tâm Siêu Thé, do đó mới phối hợp được 
35 Tâm. 
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27 Tám đó là 18 Tám Dục Giới Hy Thọ (4 Tham Hy Thọ, 2 Vô Nhân Hy 
Thọ, 12 Dục Giới Tịnh Hào Hy Tho, 3 Tâm So Thiền Hiệp Thé, 3 Tâm 
Nhị Thiền Hiệp Thế, 3 Tâm Tam Thiền Hiệp Thé. 

35 Tám dó là 18 Tám Duc Giói Hy Tho, 3 Tám So Thién Hiép Thé, 3 Tám 
Nhi Thiền Hiệp Thế, 3 Tâm Tam Thiën Hiệp Thế, 8 Tâm Siêu Thé. 


18/ Hỏi: Hãy trình bày tên của các Tâm sau đây: Tâm phối hợp v.v, 
Đáp: 


1. 


2. 


Có 6 Tam phói hop dugc với Tầm, nhưng bắt phối hợp với Cần, là 2 Tâm 
Tiếp Thâu, 3 Tâm Thâm Tán, 1 Tâm Khai Ngũ Món. 

Có 56 Tám phói hop duoc vói Càn, nhung bát phói hop vói Tàm, là 11 
Tám Nhi Thiên, 11 Tám Tam Thiàn, 11 Tám Tu Thiền, 23 Tâm Ngũ Thiên. 


. Có 49 Tâm phối hợp được với cả hai Tầm và Cần, là 12 Tâm Bắt Thiện, 


1 Tâm Khai Ngũ Môn, 1 Tâm Tiếu Sinh, 24 Tâm Dục Giới Tịnh Hảo, l1 
Tâm Sơ Thiên. 


. Có 10 Tám bát phối hợp với cà hai Tầm và Cần, là 10 Tâm Ngõ Song 


Thức. 


. Có 8 hoặc 40 Tâm Siêu Thế phối hợp được với Ngăn Trừ Phần, nhưng 


bất phối hợp với Vô Lượng Phân. 


. Có 20 Tâm phối hợp được với Vô Lượng Phần, nhưng bất phối hợp với 


Ngăn Trừ Phân, là 8 Tâm Đại Duy Tác, 3 Tâm Sơ Thiền Sắc Giới, 3 Tâm 
Nhị Thiền Sắc Giới, 3 Tâm Tam Thiền Sắc Giới, 3 Tâm Tứ Thiền Sắc 
Giói. 


. Có 8 Tâm Đại Thiện phối hợp được với cả hai Ngăn Trừ Phần và Vô 


Lượng Phan. 


. Có 53 Tâm bát phối hợp với cả hai Ngăn Trừ Phần và Vô Lượng Phần, là 


30 Tâm Vô Tịnh Hảo, 8 Tâm Đại Quả, 15 Tâm Ngũ Thiền Hiệp Thế. 


19/ Hỏi: Hãy trình bày câu kệ dé cập đến số lượng Tám bát phối hợp với sáu 
Tâm Sở Biệt Cảnh. 


Đáp 
như sau: 


: Câu kệ trình bày số lượng Tâm bêt phối hợp với sáu Tâm Sở Biệt Cảnh, 
Chasatthi paficapannüsa | Ekadasa са solasa 
Sattati visati ceva Pakinnakavivajjità. 
“Sáu mươi sáu, năm mươi lăm, mười một và mười sáu 
Bảy mươi và hai mươi - không có Tâm Sở Biệt Cảnh. " 


Giải thích: : | | 
1. Tám Só Тат bát phói hop vói 66 Tám. 
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. Tám Só Tú bát phói hop vói 55 Tám. 

. Tâm Sở Thắng Giải bất phối hợp với 11 Tâm. 
. Tám Sở Cần bát phói hop vói 16 Tám. 

. Tám Só Hy bát phói hop vói 70 Tám. 

. Tâm Sở Dục bát phối hợp với 20 Tâm. 
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20/ Hói: Có bao nhiéu Tám Só phói hop duoc vói tát cá Tám Bát Thién ? 
Là những Tám Sở nào ? 

Đáp: Có 14 Tâm Sở phối được với tất cà Tâm Bát Thiện, là 7 Tâm Sở Biến 
Hành, 1 Tâm Sở Tầm, 1 Tâm Sở Tứ, 1 Tâm Sở Cần, 4 Tâm Sở Si Phần. 


21/ Hỏi: Có bao nhiêu Tâm Sở Bất Thiện phối hợp một cách đặc biệt với 
Tám căn Tham ? Là những Tâm Sở nào ? 


Đáp: Có ba Tâm Sở Bát thiện phối hợp một cách đặc biệt với Tâm căn Tham, 
là Tham, Tà Kiến, Ngã Mạn. 


22/ Hỏi: Hãy giải thích nguyên nhân vì sao Tâm Sở Tà Kiến không thé sinh 
cùng với Tâm Sở Ngã Mạn trong cùng một cai Tâm ? 


Dáp: + Sự khác biệt giữa Tà Kiến và Ngã Mạn, đó là: 

Tà kiến phát sinh khái niệm về Ngũ Uán Danh Sắc nầy liên quan đến quan 
kiến sai lầm về tự ngã là “Ta” và “Của Ta”. 

Ngã mạn cũng phát sanh khái niệm về Ngũ Uán Danh Sắc này là “Ta” liên 
quan đến lòng vị ky. 

Vì thế, hai Pháp chủng này không bao giờ khởi sinh cùng một lúc trong một 
Tâm căn Tham. Theo các nhà Chú Giải nhận xét và so sánh, Ой và Māna như 
hai mảnh hó không thé sống chung một khu TỪng. 


23⁄ Hỏi: Có bao nhiêu Tâm Sở Bất Thiện phối hợp với Tám Т wong Ung và 
bát phói hợp với Tám Bát Tương Ung ? Là những Tám Sở nào ? 


Dáp: Có 6 Tám Só Bát Thiện phối hợp với Tâm Tương Ung và bát phói 
hop vói Tám Bát Tuong Ung, là 1 Tám Só Tà Kiến, 4 Tám Sở Sân Phân, 1 Tâm Sở 
Hoài Nghi. 


24 Hỏi: Hãy trình bày Tâm Sở Bát Thiện phối hợp với Tám theo số lượng 
nhw sau: một cái, hai cái, ba cái, bón cái, ndm cải, sáu cái, báy cdi, tám cái. 

Dáp: 

1. Tám Sở Bát Thiện phối hợp với một cái Tâm là Tâm Sở Hoài Nghỉ. 

2. Tâm Sở Bắt Thiện phối hợp với hai cái Tâm là bốn Tâm Sở Sân Phần. 
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3. Không có Tâm Sở Bắt Thiện phôi hợp với ba cái Tâm. 
4. Tâm Sở Bắt Thiện phối hợp với bốn cái Tâm là 1 Tâm Sở Tà Kiến, 1 Tâm 
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5. Tám Sở Bát Thiện phối hợp với năm cái Tâm là 1 Tám Sở Hôn Trầm, 1 
Tâm Sở Thùy Miền. 


6. Không có Tâm Sở Bắt Thiện phối hợp với sáu cái Tâm. 
7. Không có Tâm Sở Bắt Thiện phối hợp với bảy cái Tâm. 
8. Tâm Sở Bất Thiện phối hợp với tám cái Tâm là 1 Tâm Sở Tham. 


25/ Hỏi: Hãy phán tích Tâm Sở Tịnh Hảo phối hợp một cách riêng biệt trong 
tất cá Tám Tịnh Hảo ? 


Đáp: Có 19 Tâm Sở Tịnh Hảo Biến Hành phối hợp được tất cả Tâm Tịnh 
Hảo; tuy nhiên theo phần đặc biệt thì có được 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần, 2 Tâm Sở 
Vô Lượng Phần, 1 Tâm Sở Tuệ Quyên. 


26/ Hỏi: Hãy trình bày trạng thái khác biệt của việc phối hợp ba Tâm Sở 
Ngăn Trừ Phần ngay sát na phối hợp với Tâm Hiệp Thé, và Tâm Siêu Thé? 


Đáp: Trạng thái khác biệt nhau của Tâm Sở Ngăn Trừ Phần ngay sát na phối 

hợp với Tâm Hiệp Thé và Tâm Siêu Thé, là: 

° Tâm Sở Ngăn Trừ Phần phối hợp với Tâm Đại Thiện thì việc phối hợp bất 
định và không cùng di chung, nên goi là Aniyata — Bát Định và 
Nanakadaci — Tùy trường hợp. 

e Tám Sở Ngăn Trừ Phần phối hợp với Tâm Siêu Thé thì việc phối hợp nhất 
định và cùng đi chung, nên gọi là Niyataekato — Nhất Định như một. 


27/ Hỏi: Hãy trình bày số lượng Tâm phối hợp với Tâm Sở Vô Lượng Phân 
theo cả hai phía “Samanavada — Liên Hợp Kiến” và *Kecivüda — Nhất Hệ Kiến ". 
Và giải thích cả hai loại ý kiến trên, phía nào là đúng đắn? 

Đáp: Việc phối hợp của hai Tâm Sở Vô Lượng Phần có hai trường phái ý 
kiến (Vada) như sau: 

1. Samanavada — Liên Hợp Kiến, Nhất Trí Kién: là y kiến của tất cả các nhà 

Chú Giải, nhu Giáo Sư Anuruddha, v.v., đều nói rằng hai Tâm Sở Vô 
Lượng Phần phối hợp được hai mươi tám Tâm, đó là 8 Tâm Đại Thiện, 8 
Tâm Đại Duy Tác, 12 Tâm Sắc Giới (trừ 3 Tâm Ngũ Thiền Sắc Giới) như 
đã được đề cập đến ở phan trên. 

2. Kecivada — Nhát Hé Kién: là y kién của một vài nhà Chú Giải trinh bày 
rằng: hai Tám Sở Vô Lượng Phần này chi phối hợp trong 20 Tâm mà thôi, 
đó là 4 Tâm Đại Thiện Hỷ thọ, 4 Tâm Đại Duy Tác Hỷ thọ, và 12 Tâm Sắc 
Giới (trừ 3 Tâm Ngũ Thiền Sắc Giới). 
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Së bát phói hop vói 4 Tám Bai Thiên Xà thọ và 4 Tâm Dai Duy Tác Ka Tho, 
đo bởi cho nhân quả là *Vihinsà — Nhựu Lân” là việc chủ y hàm hai người khác, có 
Chi Pháp là Tám Sở Sân. Thực tính của Bi Mẫn thường là đối nghịch với Tâm Sở 
Sân. "Arati — Bát Hy” là sự bát hy duyệt, không thỏa thích lèng, Tám bát khoái lac 
với sự tốt đẹp của người khác, có chi pháp là Uu Thọ và có Tật Đồ làm chú vi. Thực 
tính của Tùy Hỷ thường là đối nghịch với Ưu Thọ với chủ vị là Tật Đó. Do đó Bi 
Tùy Hy phải nên phối hợp với Tâm Câu Hành Hy và không thích hợp trong việc 
phối hợp với Tâm Câu Hành Ka. Tuy nhiên, “Samanavada - Nhất Tri | Kiên ên” là các 
nhà Chú Giải nói rằng ý kiến của “Кесійсағіуа — Nhất Ban Giáo Sw ” này chỉ đúng 
được một phần, và sai một | phán. 

Viéc dung mót t phán là hành giả đang tiến tu Bi Tùy Hỷ Nghiệp Xứ kê: 
giai đoạn đầu, khi vẫn còn là "Parikammabhavana — Chuán Bi Tu Táp" 
«Parikammanimitta — Chuẩn Bị Tướng ”, vẫn chua di đến *Uggahanimitta — Thó 
Tuóng" thi Bi Tüy Hy sé duoc sinh khói, đúng thật là với Tâm Hy Tho, do đó Bi 
Tùy Hỷ phải sinh khởi và phối hợp với Tâm Hỷ Thọ là việc đúng thực. 

Tuy nhiên, khi tiếp tục tién tu Bi Tuy Hy Nghiép Ku di tói Thó Tuóng duoc 
sinh khói, thường là Tâm của hành giả tién tu Nghiệp Xứ đã có sự rành ré hoàn toàn 
tốt đẹp trong Bi Tùy Hỷ Nghiệp Xứ пау. 

Như thể trong sát na tiễn hóa Bi Tùy Hỷ Nghiệp Xứ mà Thô Tướng đang sinh 
với Tâm của hành giả đã có sự rành rê như đã được nói đến, thì việc phôi hợp với 
Hỷ Thọ hoặc với Xả Thọ cũng được, không buộc phải là thường luôn với Hỷ Thọ; 
do vậy, việc nói răng Bi Tùy Hy không sinh với Tâm Xà Thọ là việc không đúng 
thực. 


28/ Hỏi: Có bao nhiêu Tâm Câu Hành Hy Hiệp Thé phối hợp với Tâm Só 
Tuệ ? Là những chỉ ? Và hãy giải thích 16 phân Phối Hợp một cách giản lược. 

Đáp: Có 18 Tâm Câu Hành Hỷ Hiệp Thế phối hợp với Tâm Sở Tuệ, là: 2 
Tâm Đại Thiện, 2 Tâm Đại Quả, 2 Tâm Đại Duy Tác, 3 Tâm Sơ Thiền, 3 Tâm Nhị 
Thiền, 3 Tám Tam Thiền, 3 Tâm Tứ Thiền. 

Trình bày 16 phần Phối Hợp một cách giản lược, đó là: 

(1) 13 Tâm Sớ Tợ Tha có 7 phần Phối Hợp, là: 

e 7 Tâm Sở Biến Hành, tính thành một phần Phối Hợp. 

e 6 Tâm Sở Biệt Cảnh, tính thành sáu phần Phối Hợp. 

(2) 14 Tâm Sở Bắt Thiện có 5 phần Phối Hợp, là: 

e 4 Tâm Sở Si Phần phối hợp với 12 Tâm Sở Bắt Thiện, tính thành một phân. 

e 3 Tâm Sở Tham Phần phối hợp với 8 Tám căn Tham, tính thành một phần. 

e 4 Tâm Sở Sân Phần phôi hợp với 2 Tâm căn Sân, tính thành một phần. 

e 2 Tâm Sở Hôn Phần phối hợp với 5 Tâm Bát Thiện Hữu Dẫn, tính thành 

một phan. 
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e | Tâm Sở Hoài Nghi phối hợp với 1 Tám Si Tương Ưng Hoài Nghi, tính 
thành mót phàn. 

(3) 25 Tám Sở Tịnh Hảo có 4 phần Phối Hợp, là: 

e 19 Tâm Sở Tịnh Hảo Biến Hành phối hợp với 59 hoặc 91 Tâm Tịnh Hảo, 
tính thành một phần. 

e 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần phối hợp với 16 hoặc 48 Tâm, tính thành một 
phân. 

e 2 Tâm Sở Vô Lượng Phần phối hợp với 28 Tâm, tính thành một phần. 

e 1 Tâm Sở Tuệ Quyên phối hợp với 47 hoặc với 79 Tâm, tính thành một 
phân. 


29% Hỏi: Hãy dịch nghĩa cả hai bài Kệ sau đây: 


(1) Ekünavisati dhammoà v.v. Atthavisatiyam dvayam. 
(2) Panna pakasità satia v.v. Sobhanasveva sobhana. 
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Dáp: Dich nghia hai bài Kë nhu sau: 


(1) Ekünavisati dhammà Jüyantekünasatthisu 
Tayo solasa cittesu | Atthavisatiyam dyayam. 


*19 Tám Só Tinh Háo Bién Hành phói hop 59 hodc 91 Tám Tinh Hao tính 
thành mót phán, 

3 Tám Sở Ngăn Tri: Phân phói hợp với 16 Tâm hoặc 48 tính thành một phán, 

2 Tâm Sở Vô Lượng Phân phối hợp với 28 Tâm tính thành một phán". 


(2) Раппй pakasita satta -  Cattülisavidhesupi 
Sampayuttà catudhevam | Sobhanesevva sobhana. 


“] Tám Só Tué Quyén phói hợp với 47 hoặc 79 Tâm tính thành một phán, 
25 Tám Sở Tịnh Hảo thường phối hop với 59 hoặc 91 Tám Tịnh Hảo, các Tám Sở 
nãy phối hợp theo bốn cách”. 


30/ Hỏi: Hãy giải thích bài kệ sau đây: "Issamaccherakukkucca v.v. tatha 
saha”, 
Đáp: Issa maccherakukkucca - Viratikarunadayo 
Nana kadàáci müno ca Thinamiddham tatha saha. 


Cáu kê này trinh bày Tám Sở phối hợp một cách bất định, được gọi là 
Aniyatayogicetasika — Tâm Sở Bát Định, khi chia tất cả Tâm Sở Bát Định thì ra 
thành 3 nhóm là: 

1. Nanakadacicetasika — Riêng biệt và tùy lúc Tâm Sở: có 8, là Tật Đố, Lận 
Sắc, Hối Hận, 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần, 2 Tâm Sở Vô Lượng Phan. 
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2. Sahakadacicetasika — Tùy lúc và cùng nhau Tám Sở: có 2, là Hôn Trầm, 
Thùy Miên. 
3. Каййсісеіаѕіка — Tùy lúc Tâm Sở: có 1, là Ngã Mạn. 


31⁄ Hỏi: lời nói: *Aniyatayogtcetasika — Tâm Sở Bắt Dinh" có ý nghĩa 
chỉ ? Có số lượng bao nhiêu ? Là những chỉ ? Và hãy trình bày số lượng Tâm Sở 
sau đây khi chia theo phân Chủng Loại. 


Đáp: Tù ngữ "Aniyatayogicetasika — Tâm Sở Bát Dinh" có ý nghĩa là Tâm 
Sở phối hợp một cách bêt định với Tâm, có số lượng là 11 Tâm Sở, gôm có: 1 Tâm 
Sở Ngã Mạn, 1 Tâm Sở Tật Đố, 1 Tâm Sở Lân Sắt, 1 Tâm Sở Hói Hận, 2 Tâm Sở 
Hôn Phần, 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần, 2 Tâm Sở Vô Lượng Phan. 
Khi chia số lượng những Tâm Sở nây theo sự phân chia Chủng Loại, thì có: 
1. Có 6 Chüng Loại Bát Thiện. 
2. Có 5 Chüng Loại Thiện. 
3. Có 5 Chủng Loại DỊ Thục Quả. 
4. Có 2 Chúng Loại Duy Tác. 


32/ Hỏi: Hãy phán tích những loại Tâm Sở Bát Định theo “Riêng biệt và tùy 
lúc”, “ Tùy lúc và cùng nhau” và “Tùy lúc”, và у dán chứng cụ thé (không cán 
dich nghia). 

Dáp: 

e Tám Sở Bát Định theo phần Riêng biệt và tùy lúc, có 8, là: Tật Đó, Lận 

Sắc, Hói Hán, Ngăn Trừ Phần, Vô Lượng Phần. 
° Tâm Sở Bát Định theo phần 7 йу lúc và cùng nhau, có 2, là: Hôn Phần. 
e Tám Sở Bát Định theo phần Tuy lúc, có 1, là: Ngã Man. 


Dẫn chứng bài kệ trình bày ý nghĩa như sau: 
Issa maccherokukkucca-  Viratikarunádayo 
Nana kadaci mãno са Thinamiddham tatha saha. 


33⁄ Hoi. Hãy trình bày các Tâm Sở sau đây: Tâm Sở Bát Định một cách xác 
định, Tâm Sở Bát Định không xác định, Tâm Sở Nhất Định một cách xác định, Tâm 
Sở Nhất Định không xác định. 

Đáp: 

° Có 8 Tâm Sở Bát Định một cách xác định, là: Tật Đó, Lân Sắc, Hói Hán, 

Vô Lượng Phần, Ngã Mạn, Hôn Trầm, Thùy Miên. 
• Có 3 Tâm Sở Bát Định không xác định, là: 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần. 
e Có41 Tâm Sở Nhất Định một cách xác định, là trừ ra 11 Tâm Sở Bát Định. 
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° Có 3 Tâm Sở Nhất Định không xác định, là: 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần. 


34/ Hỏi: Hãy trình bày số lượng Tám Sở phối hợp với các Tám sau đây: (1) 
Tâm căn Tham thứ 1, (2) Tâm căn Tham thứ 4, (3) Tâm căn Tham thứ 5, (4) Tâm 
cán Tham thứ 8, (5) Tám căn Si thứ 1. 

Đáp: 

1. Có 19 Tâm Sở phối hợp với Tâm căn Tham thứ 1. 

2. Có 21 Tâm Sớ phối hợp với Tâm căn Tham thứ 4. 

3. Có 18 Tâm Sở phối hợp với Tâm căn Tham thứ 5. 

4. Có 20 Tâm Sở phối hợp với Tâm cán Tham thứ 8. 

5. Có 15 Tâm Sở phối hợp với Tâm căn Sỉ thứ 1. 


35/ Hỏi: Hãy dịch câu kệ tiếp theo sau đây: “Chattimsanuttare dhammā 
v.v. pañcadha tattha sangaho”, 


Đáp: 
Chattimsanuttare dhammā — Paficatimsa mahaggate 
Atthatimsapi labbhanti Kàmaàvacarasobhane 
Sattavisati риппатћі Dvàdasahetuketi ca 
Yathasambhavayogena Paficadhã tattha sahigaho. 


Dich nghĩa: “ Phần Tông Hợp là việc tính số lượng Tâm Sở phối hợp dua theo 
năm trường hợp thích hợp với 89 hoặc 121 Tâm, đó là: 

1. Ở Tâm Siêu Thế có 36 Tâm Sở phối hợp được, đó là 13 Tâm Sở Tợ Tha, 
và 23 Tâm Sở Tịnh Hảo (trừ 2 Tâm Sở Vô Lượng Phần). 

2. Ở Tâm Đáo Đại có 35 Tâm Sở phối hợp được, đó là 13 Tâm Sở Tợ Tha, 
và 22 Tâm Sở Tịnh Hảo (trừ 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần). 

3. Ở Tâm Dục Giới Tịnh Hảo có 38 Tâm Sở phối hợp được, đó là 13 Tâm Sở 
Tợ Tha, và 25 Tâm Sở Tịnh Hảo. 

4. Ở Tâm Bắt Thiện có 27 Tâm Sở phối hợp được, đó là 13 Tâm Sở Tợ Tha, 
và 14 Tâm Sở Bắt Thiện. 

5. Ở Tâm Vô Nhân có 12 Tâm Sở phối hợp được, đó là 12 Tâm Sở Tợ Tha 
(loại trừ Tâm Sở Dục). 


36/ Hỏi: Hãy trình bày Tâm Bắt Thiện có số lượng Tâm Sở phối hợp như 
sau: 15, 18, 19, 20, 21, 22. 


Đáp: 
e Tâm Bat Thiện có sô lượng 15 Tâm Sở phôi hợp, là 2 Tám căn Si. 
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° Tám Bát Thiên có só luong 18 Tám Só phói hop, là Tám cán Tham thir 
5 và thứ 7. 

e Tám Bát Thiện có số lượng 19 Tám Sở phối hợp, là Tâm căn Tham thứ 
1 và thứ 3. 

• Tám Bát Thiện có số lượng 20 Tâm Sở phối hợp, là Tâm căn Tham thứ 
6 và thứ 8, Tâm căn Sân thứ 1. 

• Tâm Bát Thiện có số lượng 21 Tâm Sở phối hợp, là Tám căn Tham thứ 
2 và thứ 4. 

• Tâm Bát Thiện có số lượng 22 Tâm Sở phối hop, là Tâm căn Sân thứ 2. 


37/ Hỏi: Hãy phân tích Tâm Sở phối hợp với hai Tâm căn Sân theo phán Tám 
Sở Bát Định và Tám Sở Nhất Định. 
Đáp: 
° Trong só luong 20 Tám Só phói hợp với Tâm căn Sân thứ 1, thì có 3 Tâm 
Sở Bất Định, và 17 Tâm Sở Nhất Định. 
° Trong sê lượng 22 Tâm Sở phối hợp với Tâm căn Sân thứ 2, thì có 5 Tâm 
Sở Bất Định, và 17 Tâm Sở Nhất Định. 


38/ Hỏi: Tâm Sở Bắt Thiện Biến Hành có bao nhiêu ? Là những Tâm Sở nào? 
Hãy dẫn chứng Pali trình bày cho cụ thể. 


Đáp: Tâm Sở Bất Thiện Biến Hành có số lượng là 14 Tâm Sở, gồm có: 4 
Tâm Sở Si Phần, 10 Tâm Sở To Tha (loại trừ Thắng Giải, Hy, Dục). 
Như có Pali dẫn chứng như sau: 


Sãdhãranã ca caffãro Samana ca dasüpare 
Cuddasete pavuccanti | Sabbükusalayogino. 


“4 Tám Só Bát Thién Bién Hành, 10 Tám Só To Tha, 
Két hop lai goi là Tám Só Bát Thién Bién Hành ". 


39/ Hói: Trong 18 Tá dm Vó Nhán, Tám nào có Tám Só phói hop tói da, và 
Tám nào có Tám Só phói hop tói thiéu ? 


Рар: Trong 18 Tâm Уд Nhán, Tám Tiéu Sinh có só luong Tám Só phói hop 
tôi me và và Nei Song Thức có số lượng Tâm Sở phối hợp tối thiểu. 


40/ Hỏi: Hãy trình bày Tâm Vô Nhân bắt phối hợp với các Tâm Sở sau đây: 
Xúc, Cán, Tám, Duc. 


Dáp: 
e Không có Tâm Vô Nhân nào bát phối hợp với Tâm Sở Xúc. 
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e Tâm Vô Nhân bát phối hợp với Tâm Sở Tầm là Ngü Song Thức. 
e Tâm Vô Nhân bat phôi hợp với Tâm Sở Cân là 15 Tâm Quả Vô Nhân, 1 
Tâm Khai Ngũ Môn. 


41/ Hỏi: Hãy trình bày số lượng Tâm Sở phói hợp với các Tám sau đây: 8 
Tâm Đại Thiện, 8 Tâm Đại Quả, 8 Tâm Đại Duy Tác, 3 Tâm Nhị Thiên Sắc Giới, 3 
Tám Tử Thiên Sắc Giới. 

Đáp: 

• Có 38 Tâm Sở phối hợp với 8 Tâm Đại Thiện. 

e Có 33 Tâm Sở phối hợp với 8 Tâm Đại Quả. 

e Có 35 Tâm Sở phối hợp với 8 Tâm Đại Duy Tác. 

° Có 34 Tâm Sở phối hợp với 3 Tâm Nhị Thiền Sắc Giới. 

e Có 32 Tâm Sở phối hợp với 3 Tám Tứ Thiền Sắc Giới. 


42/ Hỏi: Hãy phân tích Tâm Sở phối hợp theo phán Nhất Định và Bát Định 
với các Tâm sau đây: Tâm căn Tham thứ 3, Tâm căn Tham thứ 8, Tâm Đại Thiện 
thứ 1, Tâm Đại Duy Tác thứ 8, 3 Tám Sơ Thiên HD Thé, 8 Tám Ngũ Thién Siéu 
Thé. 
Đáp: 
e Trong số lượng 19 Tâm Sở phối hợp với Tâm căn Tham thứ 1 thì có 18 
Tâm Sở Nhất Định, và 1 Tâm Sở Bát Định. 

e Trong số lượng 20 Tâm Sở phối hợp với Tâm căn Tham thứ 8 thì có 17 
Tâm Sở Nhất Định, và 3 Tâm Sở Bắt Định. 

e Trong số lượng 38 Tâm Sở phối hợp với Tâm Đại Thiện thứ 1 thì có 33 
Tâm Sở Nhất Định, và 5 Tâm Sở Bắt Định. 

e Trong só lượng 33 Tâm Sở phối hợp với Tâm Đại Duy Tác thứ 8 thì có 31 
Tâm Sở Nhất Định, và 2 Tâm Sở Bắt Định. 

e Trong só lượng 35 Tâm Sở phối hợp với 3 Tâm Sơ Thiền Hiệp Thé thì có 
33 Tâm Sở Nhất Định, và 2 Tâm Sở Bắt Định. 

e Trong số lượng 33 Tâm Sở phối hợp với 8 Tâm Ngũ Thiền Siêu Thé thì tat 

cả đều Nhất Định. 


43/ Hỏi: Hãy trình bày Tâm Tịnh Hảo có số lượng Tâm Sở phối hop bằng 
nhau như tiép sau đây: 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30. 
Dáp: 
1. Có 10 Tám Tinh Háo phói hop vói 36 Tám Só, dó là: Tám Dai Thién thu 
7 và thứ 8, và 8 Tâm So Thiền Siêu Thé. 
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2. Có 13 Tám Tinh Háo phói hop vói 35 Tám Só, dó là: Tám Dai Duy Tác 
thứ 1 và thứ 2, 3 Tâm So Thiền Sắc Giới, và 8 Tâm Nhị Thiền Siêu Thế. 

3. Có 15 Tâm Tịnh Hảo phối hợp với 34 Tâm Sở, đó là: Tâm Đại Duy Tác 
thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, 3 Tâm Nhị Thiền Sắc Giới, và 8 Tâm Tam Thiền 
Siêu Thé. 

4. Có 23 Tâm Tịnh Hảo phối hợp với 33 Tâm Sở, đó là: Tâm Đại Quả thứ 1 
và thứ 2, Tâm Đại Duy Tác thứ 7 và thứ 8, 3 Tâm Tam Thiền Sắc Giới, 8 
Tâm Tu Thièn Siéu Thé, và 8 Tám Ngü Thièn Siêu Thé. 

5. Có 7 Tám Tịnh Hảo phối hop với 32 Tâm Sở, đó là: Tâm Đại Quả thứ 3, 
thứ 4, thứ 5 và thứ 6, 3 Tâm Tứ Thiền Sắc Giới. 

6. Có 2 Tâm Tịnh Hảo phối hợp với 31 Tâm Sở, đó là Tâm Đại Quả thứ 7 
và thứ 8. 


44/ Hỏi: Hãy trình bày sô lượng phán Tổng Hợp một cách giản lược của các 
Tâm sau đây: 12 Tâm Bất Thiện, 18 Tâm Vô Nhân, 8 Tâm Đại Thiện, 12 Tâm Vô 
Sắc Giới, 40 Tâm Siêu Thé 

Đáp: Trình bày số lượng Phần Tổng Hợp một cách giản lược của các Tâm 
như sau: 
. 12 Tâm Bát Thiện có 7 phần Tổng Hợp. 
18 Tâm Vô Nhân có 4 phần Tông Hợp. 
. 8 Tâm Đại Thiện có 4 phần Tổng Hợp. 
. 12 Tâm Vô Sắc Giới có 1 phàn Tóng Hop. 
. 40 Tâm Siêu Thé có 5 phần Tổng Hợp. 
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45/ Hỏi: Hãy trinh bày nghĩa của phán Phối Hợp (Sampayoga) và phán 
Tổng Hợp (Sangaha). 
Đáp: Trình bày nghĩa của phần Phối Hợp (Sampayoga) và phần Tổng Hợp 
(Sañgaha) như sau: 
e Phàn Phối Hợp là đề cập đến Tâm Sở làm chủ vị, rồi trình bày số lượng 
Tâm phối hợp với những Tâm Sở đó có được bao nhiêu, là những Tâm 
nào. 
e Phần "Tổng Hợp là đề cập đến Tâm làm chủ vị, rồi trình bày số lượng Tâm 
Sở kết hợp với những Tâm đó có được bao nhiêu, là những Tâm Sở nào. 
Hoặc nói một cách khác, phần Phối Hợp là tính số lượng Tâm kết hợp với 
Tâm Sở. Phần Tổng Hợp là tính số lượng Tâm Sở phói hợp với Tám. 


46/ Hỏi: Hãy trinh bày số lượng Tám Sở khác cùng sinh khởi với Tâm Sở 
sau đây: Thọ, Tám, Tháng Giải, Hy, Dục, Si, Tà Kiến, Tật Dó, Hôn Trám, Hoài 
Nghi, Tín, Bi. 
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Có 51 Tám Sở cùng sinh khởi với Tâm Sở Thọ. 

Có 51 Tâm Sở cùng sinh khởi với Tâm Sở Tầm. 

Có 50 Tâm Sở cùng sinh khởi với Tâm Sở Thắng Giải. 
Có 46 Tâm S6 cúng sinh khởi với Tâm Sở Hy. 

Có 50 Tâm Sở cùng sinh khởi với Tâm Sở Dục. 

Có 26 Tâm Sở cùng sinh khởi với Tâm Sở Si. 

Có 20 Tám Sở cùng sinh khởi với Tâm Sở Tà Kiến. 
Có 19 Tâm Sở cùng sinh khởi với Tâm Sở Tật Đó. 
Có 25 Tâm Sở cùng sinh khởi với Tâm Sở Hôn Trầm. 
Có 14 Tâm Sở cùng sinh khởi với Tâm Sở Hoài Nghi. 
Có 37 Tâm Sở cùng sinh khởi với Tâm Sở Tín. 

Có 33 Tâm Sở cùng sinh khởi với Tâm Sở BI. 


47/ Hỏi: Người nữ áo vàng đắc Quả Thất Lai (Dự Lưu), một ngày no di qua 
rạp hát nhìn thấy các hình ảnh quãng cáo, khởi Tâm muốn xem, tức thời di vào xem, 
và có nhiều sự vui thích. Muốn hiểu biết là ngay sát na xem những hình ảnh đó với 
Tâm Sở nào làm chủ vị, và có bao nhiêu Tâm Sở khác cùng sinh chung, và là những 
Tâm Sở nào? 

Đáp: Ngay sát na đó, Tâm Sở Tham làm chủ vi, và có 18 hoặc 17 Tâm Sở 
khác cùng sinh chung với nhau, là: 

e Có 18 Tâm Sở, là 13 Tâm Sở То Tha, 4 Tâm Sở Si Phần, 1 Tâm Sở Ngã 

Mạn. 
e Có 17 Tâm Sở, là 13 Tâm Sở To Tha, 4 Tâm Sở Si Phần. 


48/ Hỏi: Ngay phút giây đầu tiên, Cha Mẹ biết được tin thi rớt của người con 
thì cũng không phại tội con, vì nghĩ là việc tự nhiên, nhưng sau đó có người tháy 
day hoc giái thich rèng cáu bé trai náy không chú tâm học, thường luôn văng lớp 
học, thì phái sanh sự tức giận. Muốn biết rằng ngay sát na đó, có Tâm Sở nào làm 
chủ vị và có bao nhiêu Tâm Sở khác cùng sanh, và là những Tâm Sở nào? 


Đáp: Ngay sát na đó, có Tâm Sở Sân làm chủ vị, và có 16 Tâm Sở khác cùng 
sanh chung với nhau, là: 12 Tâm Sở To Tha (trừ Hỷ), 4 Tâm Sở Si Phân. 


49/ Hỏi: Khi các học giả đọc những câu hỏi Vô Tỷ Pháp này, có khả năng 
biét câu trả lời tức khắc. Muôn biét vàng ngay sát па đó, có Tâm Sở nào làm chủ vị 
và có bao nhiêu Tâm Sở khác cùng sinh, và là những Tám Sở nào ? 
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Đáp: Ngay sát na đó, có Tâm Sở Tuệ Quyền làm chủ vi, và có 34 Tâm Sở 


khác cùng sinh chung với nhau, đó. là: 13 Tâm Sở Tợ Tha, 19 Tâm Sở Tịnh Hảo 
Biên Hành, 2 Tâm Sở Vô Lượng Phân. 


50/ Hỏi: Hãy trinh bày theo giải rộng số lượng Tâm Sở như sau: Xúc, Tử, 


Hy, Điệu Cử, Ngã Mạn, Hôn Trâm, Sân, Hoài Nghi, Vô Sân, Chánh Ngữ, Tùy Hy, 
và Tri Tuệ. 


Đáp: 


Theo giải rộng, Tâm Sở Xúc (Phassa) có 121 Tâm Sở. 

Theo giải rộng, Tâm Sở Tứ (Wicãra) có 66 Tâm Sở. 

Theo giải rộng, Tâm Sở Hy (Piti) có 51 Tâm Sở. 

Theo giải rộng, Tâm Sở Điệu Cử (Uddhacca) có 12 Tâm Sở. 
Theo giải rộng, Tâm Sở Ngã Man (Мапа) có 4 Tâm Sở. 

Theo giải rộng, Tâm Sở Hôn Trầm (Middha) có 5 Tâm Sở. 
Theo giải rộng, Tâm Sở Sân (Dosa) có 2 Tâm Sở. 

Theo giải rộng, Tâm Sở Hoài Nghi (Vicikicchà) có 1 Tâm Sở. 
Theo giải rộng, Tâm Sở Vô Sân (Adosa) có 91 Tâm Sở. 

Theo giải rộng, Tâm Sở Chánh Ngữ (Sammüàvüca) có 48 Tâm Sở. 
Theo giải rộng, Tâm Sở Tùy Hy (Mudità) có 28 Tâm Sở. 
Theo giải rộng, Tâm Sở Tuệ (Раййй) có 79 Tâm Sở. 


51/ Hỏi: Hãy trinh bày tuần tự trạng thái của 52 Tâm Sở Siêu Ly. 
Đáp: Xin xem lại phần định nghĩa của các Tâm Sở. 


C. Vấn Và Đáp Trong Phần Sắc Siêu Lý (Rũpaparamattha) 
Câu hồi gợi ý ở trong phần Sắc Siêu Lý 


1/ Hỏi: Sắc Pháp có só lượng bao nhiêu ? La những chỉ ? Cho trình bẩy 


tên gọi của những thé loại Sắc Pháp ду theo tuần tự riêng từng mỗi Sắc Pháp. 


I 
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Dáp: Sác Pháp (Rüpa) có 28, là: 

Tứ Sắc Đại Hiên, là: Địa, Thủy, Hỏa, Phong. 

Ngũ Sắc Thanh Triệt, là: Nhãn Thanh Triệt, Nhĩ Thanh Triệt, Tỷ Thanh Triệt, 
Thiệt Thanh Triệt, Thân Thanh Triệt. 

Thất Sắc Thông Hành, là: Sắc Cảnh, Thinh Cảnh, Khí Cảnh, Vị Cảnh, Địa 
Xúc Cảnh, Hỏa Xúc Cảnh, Phong Xúc Cảnh. 

Nhị Sắc Bản Tính, là: Nữ Giới Tính, Nam Giới Tính. 

Nhất Sắc Tâm Cơ, là: Ý Vật. 

Nhất Sắc Mạng Quyền, là: Mạng Quyên. 
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Nhất Sắc Vật Thực, là: Đoàn Thuc. 

Nhất Sắc Hạn Giới, là: Không Giới Tố Chất (còn gọi là Sắc Giao Giới). 

Nhị Sắc Biểu Tri, là: Thân Biểu Tri, Ngữ Biểu Tri. 

Ngũ Sắc Biến Thẻ, là: Khinh Khoái, Nhu Nhuyến, Thích Sự, Thân Biểu Trị, 
Ngữ Biểu Tri. 

11. Tú Sắc Thực Tướng, là: Tích Trữ, Thừa Kế, Lão Mại, Vô Thường. 


na 


2/. Hỏi: 28 Sắc Pháp ấy, khi sắp theo Đại Phân Loại thì có bao nhiễu ? Là 
những chỉ ? Khi sắp theo Tiểu Phân Loại thì có bao nhiêu ? Là những chỉ ? 


Đáp: 28 Sắc Pháp á &y, khi liệt kê theo Phần Phân Loại thì có được 2 Đại Phân 
Loại, và 11 Tiểu Phân Loại. 
+ 2 Đại Phân Loại, là: 18 Sắc Thành Sở Tác và 10 Sắc Phi Thành Sở Tác. 
+ 11 Tiểu Phân Loại, là: 
e 4 Sắc Đại Hiển, 5 Sắc Thanh Triệt, 7 hoặc 4 Sắc Thông Hành, 2 Sắc 
Bản Tỉnh, 1 Sắc Tâm Cơ, 1 Sắc Mạng Quyên, và 1 Sắc Vật Thực. Gom 
18 Sắc Pháp này goi tên là Sắc Thành Sở Tác. 
e 1 Sắc Hạn Giới, 2 Sắc Biểu Tri, 5 hoặc 3 Sắc Biến Thẻ, và 4 Sắc Thực 
Tướng. Gom 10 Sắc này gọi tên là Sắc Phi Thành Sở Tác. 


3⁄. Hỏi: Cho trình báy 28 Sắc Pháp theo Phân Chân Sắc Siêu Ly và Nguy Sác 
Siéu Ly. Và cho trinh báy nói dung của tên gọi các Sắc Pháp như tiếp theo dây: Săc 
Thuc Tính, Sắc Phi Thực Tính, Sắc Thực Tưởng, Sắc Phi Thực Tướng, Sắc Thành 
Sở Tác, Sắc Phi Thành Sở Tác, Sắc Sốc, Sắc Phi Sắc, Sắc Tw Duy, Sắc Phi Tw Duy. 


Dáp: Trong só luong 28 Sác Pháp, tính ké tir Sác Dai Hién cho đến Sắc Vật 
Thực, và khi gom 18 Sắc này lại thì một cách xác thực chính là Chân Sắc Siêu Ly. 
Còn 10 Sắc Pháp còn lại, tính kê từ Sắc Hạn Giới cho đến Tứ Sắc Thực Tướng, thì 
một cách xác thực йду chẳng, phải là Chân Sắc Siêu Ly, mà là loại Sắc Đặc Biệt được 
sinh khói ở trong 18 Chân Sắc Siêu Lý ấy, gọi là Ngụy Sắc Chân Ly. 


1. Sắc Thực Tính (Sabhavarüpa): là từng mỗi Sắc có thực tính của mình. 

2. Sắc Thực Ti uong (Salakkhanarüpa): là từng mỗi Sắc có thực tướng là Vô 
Thường, Khó Dau và Vô Ngã. 

3. Sắc Thành SỞ Tác (Nipphannarüpa): là Sác sinh khói tir ó noi Nghiép, 
Tám, Quy Tiết và Vật Thực. 

4. Sắc Sắc (Rüparüpa): là Sắc có việc biến dói hoại diệt. 

5. Sốc Tư Duy (Sammasanarüpa): là Sắc dé cho bậc Hành Giả thám sát bởi 
theo sự hình thành đặc tính Vô Thường, Khô Đau, Vô Ngã. 
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Còn đối với 10 Sắc mà chẳng phải là Chân Sắc Siêu Lý ấy, thi có tên gọi đối 
nghịch lại như vây: 


а. Sắc Phi Thực Tính (Asabhävaripa): là từng mỗi Sắc chẳng có thực 
tính của mình. 
b. Sắc Phi Thực Tướng (Asalakkhaparñpa): là từng mỗi Sắc chẳng có 
thực tướng về Vô Thường, Khổ Đau, Vô Ngã. 
c. Sốc Phi Thành Sở Tác (Anipphannarüpa): là Sắc chẳng phải sinh khởi 
từ ở nơi Nghiệp, Tâm, Quý Tiết và Vật Thực. 
d. Sốc Phi Sắc (Arüparüpa): là Sắc chẳng có việc biến dói hoại diệt. 
. Sốc Phi Tw Duy (Asammasanarüpa): là Sắc làm cho bậc Hành Giả 
không thé thám sát bởi theo sự hình thành đặc tính Vô Thường, Khổ 
Đau, Vô Ngã được. 


œ 


-4/. Hỏi: Cho giải thích nội dung của những từ ngữ Sắc Đại Hiển và Sắc Y 
Sinh. Và cho trình bây Chi Pháp của các Sắc Pháp như tiếp theo đây: Địa, Т, huy, 
Hóa, Phong, Nhãn Thanh Triệt, Cánh Sắc, Cảnh Xúc, Nữ Giới Tính, Mạng Quyền, 
Thân Biểu Tri, Khinh Khoái, Tích Trữ, Vô Т hưởng. 


Đáp: 1. Sắc Đại Hién lập ý đến Sắc làm thành to lớn và hiện bày rõ ràng, 
như có câu Chú Giải trình bầy rằng: *Upádinnünupadinnasantünesu salakkhanato 
sasambhürato ca mahantani hutvà bhavanti pütubhavantiti = Mahabhitani”- 
“Những thé loại Sắc nào làm thành to lớn và hiện bày rõ ràng bởi theo thực tính 
của mình, và bởi theo hình trạng của mình, ở trong bản tính của vật hữu sinh mạng 
và phi sinh mang; vì thé, những thé loại Sắc ấy gọi tên là Sắc Đại Hiển. ” 

2. Sắc Y Sinh lập ý ý đến Sắc nương nhờ vào Sắc Đại Hiển mà sinh khởi, như 
có câu Chú Giải trình bày rằng: *Mahübhütànam upadaya pavattam rüpanti = 
Upadayarüpam ”. “Sắc được sinh khởi bởi do nương vào Sắc Đại Hiên, vi thé Sắc 
ду mới gọi tên là Sắc Y Sinh.” 


e Sắc Đại Hiên có 4, là: 1/. Địa, 2/. Thủy, 3/. Hỏa, 4/. Phong. 

e Sắc Y Sinh có 24, là: 1/. Nhãn, 2/. Nhĩ, 3/. Ty, 4/. Thiệt, 5/. Thân, 6/. Sác, 
7/. Thinh, 8/. Khí, 9/. Vị, 10/. Nữ Giới Tính, 11/. Nam Giới Tính, 12/. Y Vật, 
13/. Mang Quyén, 14/. Vát Thuc, 15/. Han Giói, 16/. Thán Biéu Tri, 17/. 
Ngữ Biểu Tri, 18/. Khinh Khoái, 19/. Nhu Nhuyén, 20/. Thích Su, 21/. Tích 
Trữ, 22/. Thừa Кё, 23/. Lão Mại, 24/. Vô Thường. 

Kết hợp 4 Sắc Đại Hiển và 24 Sắc Y Sinh thành 28 Sắc Pháp. 


Trình bầy tuần tự Chi Pháp của các Sắc Pháp như tiếp theo đây: 
l. Dia (Pathavi): tức là Sắc cứng và mềm. 
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Thúy (Apo): tức là Sắc cháy lan ra hoặc quén tu lại. 
Hỏa (Tejo): tức là Sắc lạnh và nóng. 
Phong (Vãyo): tức là Sắc căng phồng và chuyền động. 
Nhãn Thanh Triệt (Cakkhupasáda): tức là sự trong suốt có khả năng tiếp 
thâu được Cảnh Sắc. 
6. Cảnh Sắc (Rüpürammana): tức là các sắc màu. 
7. Cánh Xúc (Photihabbarammana): tức là lạnh, nóng, mềm, cứng, căng, lỏng. 
8. Nit Giới Tính (Ttthibhàva): tức là Sắc làm tác nhân của sự hinh thành nữ giới. 
9. Mạng Quyên (Jivita): tüc là Sác gin giữ bào hộ tát cà các Sác Nghiép. 
10.  Vát Thực (Ahãra): tức là Sắc dit dán cho Sắc Vật Thực sinh khởi. 
11. Thân Biểu Tri (Kayavififíatti): tức là các hoạt động của xác thân. 
12. Khinh Khodi (Lahutà): tức là sự nhẹ nhang của Sắc Thành Sở Tác. 
13. Tích Trữ (Орасауа): tức là sự sinh khởi lần đầu tiên và sinh khởi những lần 
sau sau đó cho đến tròn đủ Sắc cần phải sinh khởi của Sắc Thành Sở Tác. 
14. Vô Thường (Aniccatà): tüc là sy diét mát cüa Sác Thành Só Tác. 
+ Ghi chú: Đối với Cảnh Xúc, chính là Địa, Hỏa, Phong ở phần Sắc Đại 
Hiển ấy vậy, vì thế, nếu tính Sắc Pháp lần lượt theo thứ tự thì chỉ có số lượng là 28. 


лр 


5/. Hỏi: Cho trình báy sinh trú của 28 Sắc Pháp ở trong thân thé của Chúng 
Hữu Tình. 


Đáp: Ở trong thân thé của tất ca Chúng Hữu Tình thì thường có thể thâm sát 
tìm thấy từng mỗi sinh trú của 28 Sắc Pháp, như tiếp theo đây: 


1. Tử Sắc Đại Hiên sinh trú ở trong khắp cả cơ thể. 
2. Nhãn Thanh Triệt sinh trú ở trong con mắt. 
3. Nhĩ Thanh Triệt sinh trú ở trong lỗ tai. 
4. Ty Thanh Triệt sinh trú ở trong lỗ mũi. 
5.  Thiét Thanh Triệt sinh trú ở cái lưỡi. 
6. Thân Thanh Triệt sinh trú ở trong khắp cá co thé. 
7. Cánh Sắc 
8. Cảnh Thinh 
9. CánhKhí sinh trú ó trong kháp cá co thé 
10. Cảnh Vi 
11. Cảnh Xúc 


12. Nữ Giới Tính sinh trú ở trong kháp cả cơ thé của nữ giới. 
13. Nam Giới Tính sinh trú ở trong khắp cả cơ thể của nam giới. 
14. Tám Cơ sinh trú ở trong Sắc Trái Tim. 

15. Mạng Quyền 

16. Đoàn Thực } sinh trú ó trong khăp cá co thé. 
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17. Sắc Khóng Giói 


18. Thân Biéu Tri sinh trú ó trong kháp cả co thê. 
19. NgữBiểu Tri sinh trú ở nơi miệng. 


20. Tam Sắc Biến Thể sinh trú ở trong khắp cả cơ thê. 
21. Tú Sắc Thực Tướng sinh trú ở trong khắp cả co thể. 


6/. Hỏi: Khi gọi tên theo Thực Tính của 28 Sắc Pháp ấy, thì có được bao 


nhiêu tên gọi ? Là những chi ? Và luôn cả cho trình bây nội dụng của từng mỗi tên 


gọi ấy. 


đó là: 
1. 


2. 


3. 


Dáp: Tát cà 28 Sác Pháp này có duoc 8 tén goi vói nhau thé theo Thực Tính, 


Goi tén là Vó Nhán (Ahetuka), và khóng có Sắc Pháp nào có tên gọi là Hữu 
Nhân (Sahetuka), vì chẳng có phối hợp với Nhân Tương Ung. 

Gọi tên là Hiu Duyên (Sappaccaya), và không có Sắc Pháp nào có tên gọi là 
Vô Duyên (Аррассауа), vì có 4 Trợ Duyên. 

Gọi tên là Hu Lâu (Sásava), và không có Sắc Pháp nào có tên goi là Уб Láu 
(Апӣѕауа), vì làm thành Cảnh của Lậu Hoặc. 

Gọi tên là Hữu Vi (Sankhata), và không có Sắc Pháp nào có tên goi là Vó Vi 
(Asankhata), vì bi tạo tác sắp bầy đo bởi 4 Trợ Duyên. 

Gọi tên là Hiệp Thé (Lokiya), và không có Sắc Pháp nào có tên goi là Siêu 
Thế (Lokuttara), vì làm thành Pháp liệt kê vào ở trong Pháp Hành Thé Tuc 
(Sankharaloka). 

Gọi tên là Dục Giới (Kamavacara), và không có Sắc Pháp nào có tên gọi là 
Hữu Sắc Giới (Rüpüvacara) và Vô Sắc Giới (Arūpāvacara), vì làm thành 
Cảnh của Ai Dục (Kamatanhá). 

Gọi tên là Bát Tri Cảnh (Anarammana), và không có Sắc Pháp nào có tên gọi 
là Hữu Tri Cảnh (Sarammana), vì không có khả năng tri giác được đối tượng. 
Gọi tên là Phi Phóng Khi (Appahatabba), và không có Sắc pháp nào có tên 
gọi là Khả Phóng Khí (Pahatabba), vì chẳng phải làm thành Pháp cần phải 
phóng khí xả bỏ. 


7 Hỏi: Cho trình báy số lượng của Nghiệp Lực, Tám Thức, Quy Tiết và Vật 


Thực có khả năng làm cho Sắc Pháp có được khởi sinh lên, và Nghiệp Lực với Tâm 
Thitc không có khả năng làm cho Sắc Pháp có được khởi sinh lên, tức là thé loại 
Nghiệp Lwc nào và thé loại Tâm Thức nào ? Cho lời giải thích theo riêng từng mỗi 
thể loại. 


Đáp. V. Nghiệp Lực làm cho Sắc Pháp có được khởi sinh lên, tức là 25 


Nghiệp Lực, là Tư Tác Y hiện hữu ở trong 12 Tâm Bát Thiện, 8 Tâm Đại Thiện, 5 
Tâm Thiện Hữu Sắc Giới; kết hợp lại thành 25. 
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2/. Tâm Thức làm cho Sắc Pháp có được khởi sinh lên, tức là 75 Tâm Thức 
(loại trừ 10 Tâm Ngũ Song Thức, 4 Tâm Quả Di Thục Vô Sắc Giới, Tâm Tái Tục 
của tất cả Chúng Hữu Tình, và Tâm Tử của Bậc Vô Sinh), 52 Tâm Sở ở ngay trong 
kiếp sống hiện tại, tính kë từ sát na Sinh của Tâm Hữu Phân thứ nhất nối tiếp từ nơi 
Tâm Tái Tục. 

3/. Quý Tiết làm cho Sắc Pháp có được khởi sinh lên, tức là Hàn Lãnh Hóa 
(Sttatejo) sự lạnh và Viêm Nhiệt Hóa (Unhatejo) su nóng hiện hữu ở nói phần và 
ngoại phần của Chúng Hữu Tình, đã làm cho Sắc Quý Tiết có được khởi sinh lên. 

4/. Vật Thực làm cho Sắc Pháp có được khởi sinh lên, tức là Bô Phẩm hiện 
hữu ở trong các vật thực. 

+ Hết cả tháy Nghiệp Lực thì có số lượng là 33; tức là 12 Bát Thiện Nghiệp 
Lực, và 21 Thiện Nghiệp Lực, kết hợp lại thành 33 là như vầy. Tuy nhiên ở trong 
phần Nghiệp Xuất Sinh Xứ thì chỉ lấy có 25 Nghiệp Lực; và đã loại trừ đi 8 Nghiệp 
Lực, ấy là 4 Thiện Nghiệp Lực Vô Sắc Giới, và 4 Thiện Nghiệp Lực Siêu Thế. 
Trong việc loại trừ cả 8 Thiện Nghiệp Lực này đi, là cũng vì những thé loại Thiện 
Nghiệp Luc này đã không làm cho Sắc Pháp khói sinh lên được. Có nghĩa là 4 Thiện 
Nghiệp Lực Vô Sắc Giới là Nghiệp Lực sinh khởi bởi do nương vào việc tiến hóa 
thé loại Nghiệp Xứ Tu Tập Ly Ái Sắc (Rapaviragabhavana) la viêc doan luu su 
duyët y ó trong Sắc Pháp; bởi do thế, đích thị chính với mãnh lực từ ở nơi Tu Tập 
Ly Ái Sắc nầy, mới không làm cho Sắc Nghiệp khởi sinh lên được. 

Còn ở trong cả 4 Thiện Nghiệp Lực Siêu 1 hé day, là Nghiép Luc khói sinh 
bói do nuong vào viêc tién hóa thé logi Nghiép Ku thám sát Tam Thực Tướng (Vô 
Thường, Khó Đau, Vô Ngã) ở trong Ngũ Uán Danh Sắc, là thé loại Nghiệp Lực tiêu 
diệt Sinh Chúng (Bhavajëti) và Sắc Nghiệp lại chính là hiện thân của Sinh Chüng 
Tử; bởi do thé cả 4 Thiện Nghiệp Lực Siêu Thé nầy mới không làm cho Sắc Nghiệp 
khởi sinh lên được. 

+ Нё cả thấy Tám Thức thì có số lượng là 89; tuy nhiên ở trong phần Tâm 
Xuất Sinh Xứ thì chỉ lẫy có 75 cái Tâm, và đã loại trừ đi 14 cái, ấy là 10 Tâm Ngũ 
Song Thức, 4 Tâm Quả Dị Thục Vô Sắc Giới, Tâm Tái Tục của tất cả Chúng Hữu 
Tình, và Tâm Tử của Bậc Vô Sinh. 

Trong việc loại trù cá 14 cái Tâm này đi, là cũng vi 10 Tâm Ngũ Song Thức 
áy thì có năng lực yếu kém, và không có khả năng để làm cho Sắc Tâm khởi sinh 
lên được. Bốn Tám Quà Dị Thục Vô Sắc Giới ấy, là quá báo nương sinh từ Thiện 
Nghiệp Lực Vô Sắc Giới, và cũng là hiện thân của Sinh Chủng Tử Ly Ái Sắc Tu 
Tập; bói do thế mới không có khả năng để làm cho Sắc Tâm khởi sinh lên được. 

Còn Tâm Tái Tục của tắt cả Chúng Hữu Tình và Tâm Tử của Bậc Vô Sinh ấy, 
thì đặc biệt sẽ không nêu lên số lượng Tâm Thức dé mà loại trừ; và lập x chí láy sát 
na làm chức năng Tái Tục và Tử mà thôi. Có nghĩa là có cả ау 19 cái Tâm làm 
chức năng Tái Tục, đó là những 2 Tâm Thâm Tán Ха Tho, 8 Tà âm Đại Quả, 5 Tâm 
Quả Dị Thục Hữu Sắc Giới, 4 Tâm Quá Dị Thục Vô Sắc Giới. Đối với 4 Tâm Quả 
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Di Thuc Vô Sắc Giới như đã được giải thích ở phần trên rồi; còn 15 cái Tâm Tái Tục 
còn lại 4 ay, thì ngay trong sát na sinh khởi lần đầu tiên ở trong kiếp sống mới với 
năng lực vẫn còn yếu kém, do vậy mới không có khá năng dé làm cho Sắc Tâm khởi 
sinh lên được. Và có 13 cái Tâm Tử của Bậc Vô Sinh, đó là những 4 Tâm Dai Quả 
Tương Ưng Trí, 5 Tâm Quả Dị Thục Hữu Sắc Giới, và 4 Tâm Quả Dị Thục Vô Sắc 
Giới. Đối với 4 Tâm Quả Dị Thục Vô Sắc Giới ấy thì có cùng một nội dung chính 
với phần đã được giải thích ở phía trên; còn 9 cái Tâm Tử còn lại, là Tâm Tử của 
Bậc Vô Sinh đã hoàn toàn tiệt diét Phiền Não; bởi do thế mới không làm cho Sắc 
Tâm khởi sinh. Tuy nhiên 9 cái Tâm nầy nếu làm nhiệm vụ Tử của người khác 
ngoai trừ Bậc Vô Sinh ду, thi lai có kha náng làm cho Sắc Tâm khói sinh lên được. 


8⁄. Hỏi. Cũng có Sắc Pháp sinh từ noi Tâm Sở đã diệt, vả lại cũng có Sắc 
Pháp sinh từ nơi Tâm Sở đã vừa sinh khởi mới lén; cả 2 nhóm Sắc Pháp náy là thé 
loại Sắc Pháp nào vậy ? Và tại làm sao Đức Phật Ngài lại không goi là Sắc Tám 
Sở ? Cho lời giải thích. 


Đáp: Cũng có Sắc Pháp sinh từ nơi Tâm Sở đã diệt, vả lại cũng có Sắc Pháp 
sinh TH nơi Tám Só dà vira sinh khói mói lén; cá 2 nhóm Sác Pháp này, thi Sác Pháp 
sinh từ noi Tâm Sở đã diệt, đó là Sắc Nghiệp, bởi vi sinh từ noi Tám Sở Tư hinh 
thành Nghiệp Lực hiện hữu ở trong 12 Tâm Bát Thiện, 8 Tám Đại Thiện, 5 Tâm 
Thiện Hữu Sắc Giới. Còn Sắc Pháp sinh từ nơi Tâm Sở đã vừa sinh khởi mới lên, 
đó là Sắc Tâm, bởi vì lẽ thường Tâm thường luôn phối hợp với Tâm Sở; chính vì 
thế, một khi Tâm Thức đã làm cho Sắc Pháp khởi sinh lên, thì Tâm Sở cũng cùng 
làm chức năng nầy. Tự một mình cái Tâm thì không thể nào làm cho Sắc Tâm khởi 
sinh lên được. 

Trong sự việc cả 2 nhóm Sắc Pháp này đã không được goi là Sắc Tâm Sở йду, 
đối với Sắc Nghiệp thì cho dù thực sự sinh từ nơi Tư Tác Y Bát Thiện và Tư Tác Y 
Thiện đi nữa, tuy nhiên những thể loại Tư Tác Y này Đức Phật Ngài đã lập y gọi là 
Nghiệp Lực. Như lập ý khải thuyết rằng “Cetanaham bhikkhave vedami”- “Му 
tất cá Chư Tỳ Khưu, Như Lai tuyên bó rằng chính thực Tư Tá ác Y hinh thành ra 
Nghiệp Luc". Với lý do này, Sắc Pháp sinh từ noi 12 Tư Tác Y Bắt Thiện, 13 Tư 
Tác Thiện Hiện Thé, mới không được goi là Sắc Tám Sở, mà chi gọi theo lời của 
Đức Ngài Chánh Đăng Giác đã khái thuyết là Sắc Nghiệp. 

Còn Sắc Tâm sinh từ nơi Tâm Tâm Sở ở trong hiện tại, mà không được gọi là 
Sắc Tâm Sở đây, là cũng vì gọi theo Pháp làm chủ vị trưởng trội; tức là sat na Tâm 
Tâm Sở đang tiếp thâu lầy Cảnh, thì chính là Tâm làm chủ vị, và chăng phải là Tâm 
Sở làm chủ vị; với lý do nây mới không gọi là Sắc Tâm Sở được, và mới được gọi là 
Sắc Tâm. 
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9/. Hỏi: Вб Phẩm đã làm cho Sắc Vật Thực được khởi sinh đấy, có bao nhiêu 
thể loại ? Là nhiững chỉ ? Và thể loại Bó Phẩm nào đã trực tiếp làm cho Sắc Vật 
Thực khởi sinh, và thể loại nào chỉ là giúp đỡ bảo hộ ? 


Đáp: Chất Bỗ Phẩm hiện hữu cả bên trong lẫn bên ngoài của Chúng Hữu 
Tình, được gọi là Nội Phân Bő Phẩm (Ajjhatta Ojà) và Ngoại Phân Bỏ Phẩm 
(Bahiddha Ojà). Đối với Bó Phẩm đã có trình bầy ở trong đoạn trên, đó là Nội 
Phần Bổ Phẩm. Còn Ngoại Phần Bó Phẩm đấy, đích thị chính là Nghiệp Bő Phẩm 
(Kammaja Oja) và Quý Ti iét BO Phẩm (Utu Ojà) sinh trú ở bên trong thân thé cüa 
tất cả Chúng Hữu Tinh. Trong cá hai thé logi Вб Phẩm này, thì Nội Phán Bồ Phẩm 
làm chức năng giúp đỡ bảo hộ cho Sắc Vật Thực khói sinh, được gọi là Mánh Lực 
Bảo Hộ (Upathambhakasatti). Còn Ngoại Phân Bő Phẩm thì làm chức năng trực 
tiếp cho Sắc Vật Thực khởi sinh, được gọi là Мапһ Lực Xuất Sinh (Janakasatti). 
Trong cá hai Ngoai Phần Вб Phẩm, là Nghiệp Вб Phẩm và Quý Tiết Bô Phẩm, thì 
Nghiệp Bồ Phẩm rất quan trọng trong công việc giúp đỡ bảo hộ cho Sắc Vật Thực 
khởi sinh nhiều hon Quý Tiết Bô Phẩm. 


10/. Hỏi: Cho phân tích các Sắc Pháp như tiép theo đây thé theo Tứ Xuất Sinh 
Xú: 16 Sắc Thô Thiển, 11 Sắc Nhất Xuất Sinh Xứ, 1 Sắc Nhị Xuất Sinh Хи, 3 Sắc 
Tam Xuất Sinh Xứ, 9 Sắc Tứ Xuất Sinh Xứ. 

Đáp: 

1. 16 Sắc Vi Tế ấy là 2 Sắc Bản Tính, 1 Sắc Tâm Cơ, 1 Sắc Mạng Quyên có 
Nghiệp Lực làm Xuất Sinh Xứ. 2 Sắc Biểu Tri có Tâm Thức làm Xuất Sinh Xứ. 3 
Sắc Biến Thể có Tâm Thức, Quý Tiết, và Vật Thực làm Xuất Sinh Xứ. Thủy Tố 
Chất, 1 Sắc Vật Thực, 1 Sắc Hạn Giới có Nghiệp Lực, Tâm Thức, Quý Tiết và Vật 
Thực làm Xuất Sinh Xứ. Tứ Sắc Thực Tướng không có được nương sinh bất luận 
từ một Xuất Sinh Xứ nào cả, đó là Sắc Vô Xuất Sinh Xứ. 

2. Sắc Nhất Xuất Sinh Xứ: có 11 Sắc Pháp đó là: 5 Sắc Thanh Triệt, 2 Sắc 
Bản Tính, 1 Sắc Tâm Cơ, 1 Sắc Mạng Quyền; cả 9 Sắc Pháp này chỉ nương sinh 
thuần nhất vào Nghiệp Lực làm Xuất Sinh Xứ. 2 Sắc Biểu Tri nương sinh thuần 
nhất vào Tâm làm Xuất Sinh Xứ 

3. Sắc Nhị Xuất Sinh Xứ: có 1 Sắc Pháp đó là: Cảnh Thinh nương sinh vào 
Tâm hoặc Quý Tiết làm Xuất Sinh Xứ. 

4. Sắc Tam Xuất Sinh Xứ: có 3 Sắc Pháp đó là: 3 Sắc Biến Thể nương sinh 
vào Tâm, Quý Tiết, Vật Thực làm Xuất Sinh Xứ. 

5. Sắc Tứ Xuất Sinh Xứ: có 9 Sắc Pháp đó là: 4 Sắc Dai Hién, Cánh Sác, Cành 
Khí, Cảnh Vi, Sắc Vật Thực, Sắc Han Giới; cà 9 Sắc Pháp này đều nương sinh vào 
Nghiệp Lực, Tâm Thức, Quý Tiết và Vật Thực. 
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11/. Hỏi: Cá Tứ Sắc Thực Tướng mà Ngài đã nói rằng không có được nương 
sinh bất luận từ một Xuất Sinh Хи nào cá; khi đã là như vậy, thì sẽ nói duoc hoặc 
không nói được rằng cá Tú Sắc Thực Tướng ấy, khởi sinh do bởi Đức Phật Ngài là 
bậc đã kiến tạo ra ? Cho lời giải thích theo sự hiểu biết của Ngài cho thật đúng dán 
của nên tảng vậy. 


Đáp: Cả Tứ Sắc Thực Tướng thì không có nương sinh bất luận một Xuất Sinh 
Xứ nảo cả, và đó chính là thực tính của 18 Sắc Thành Sở Tác khởi sinh từ ở cả Tứ 
Xuất Sinh Xứ. Và một khi 18 Sắc Thành Sở Tác khởi sinh do nương vào bất luận 
một trong cả Tứ Xuất Sinh Xứ nào rồi, thì ở trong chính tự bản thân của Sắc Thành 
Sở Tác ấy thường luôn có cả Tứ Sắc Thực Tướng này hiện bày dính liền với nhau. 
Có nghĩa là việc khởi sinh, việc an trụ, việc diét mát của những thé loại Sắc Pháp ấy 
thì cũng tương tự như từng mỗi con người khi đã được sinh ra thì thường luôn có 4 
trường hợp trạng thái dính liền theo từng mỗi cá nhân, đó là: 
1/. Sự Sinh Ra, 2/. Sự Lớn Lên, 3/. Sự Già Di, 4/. Sự Tử Vong. Và lại những sự 
việc sinh ra, lớn lên, già đi và tử vong đây, thì chăng phải khởi sinh lên một cách 
riêng biệt được, mà chính là cần phải nương vào thân thể của con người hoặc của 
loài Hữu Tình mới được khởi sinh, và như thế sẽ gọi là Sự Sinh Ra. Khi thân thể 
của con người hoặc Hữu Tình ấy dần dần to lớn lên cho đến hết mức, thì cũng được 
gọi là Sự Lớn Lên. Khi thân thể của con người hoặc của Hữu Tình ấy bắt đầu già 
yếu xuống, thì cũng được gọi là Sự Già Đi. Và khi con người hoặc Hữu Tình ấy 
mệnh chung, thì cũng được gọi là Sự Tử Vong. Giả như không có thân thể của con 
người hoặc của Hữu Tình đã hiện khởi lên rồi, thì cả bốn biểu tượng đặc trưng nầy 
cũng sẽ không hiện khởi lên được. Và điều này như thé nào, thì thân thể của con 
người hoặc của Hữu Tình cũng được so sánh tương tự với Sắc Thành Sở Tác nương 
sinh từ ở bất luận một trong cả Tứ Xuất Sinh Xứ; với việc sinh ra, lớn lên, già đi và 
tử vong của con người hoặc Hữu Tinh à ấy cũng được ví tương tự VỚI cả Tứ Sắc Thực 
Tướng đường thế ấy. Bởi do vậy, những cả Tứ Sắc Thực Tướng này mới không có 
khởi sinh qua việc nương nhờ bất luận một Xuất Sinh Xứ nào cả, và đã được gọi là 
Sắc Vô Xuất Sinh Xứ (Nakutocisamuffhünika ripa). Уа lại cũng không có được 
khởi sinh do bởi Đức Phật là bậc đã kiến tạo ra. 


12/. Hỏi: Bốn thể loại Sắc Quý Tiết sinh trú ở trong thân thể của Ngài, là 
những chi ? Cho trình bây nói dung của các Sắc Quý Tiết ду. 


Đáp: Bốn thể loại Sắc Quý Tiết sinh trú ở trong thân thé của Tôi, đó là: 
1. Sắc Quý Tiết Duyên Nghiệp (Kammapaccayautujarüpa) = Sác Pháp nuong 
sinh tir noi Quy Tiết mà có Nghiệp Lực làm Xuất Sinh Xứ. 
2. Sắc Quý Tiết Duyên Tâm (Cittapaccayauturüpa) = Sắc Pháp nương sinh từ 
nơi Quý Tiết mà có Tâm Thức làm Xuất Sinh Xứ. 
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3. Sdc Quy Tiét Duyén Quy Ti iét (Utupaccayauturüpa) = Sác Pháp nuong sinh 
từ nơi Quý Tiết mà có Quý Tiết làm Xuất Sinh Xứ. | 

4. Sắc Quy Tiết Duyên Vật Т) hực (Ahãrapaccayaufuriipa) = = Sắc Pháp nương 
sinh từ nơi Quý Tiết mà có Vật Thực làm Xuất Sinh Xứ. 


13/. Hỏi: Cho trình bầy Tâm làm cho Sắc Tâm có được khởi sinh như tiếp theo 

đây: 1. Sắc Tám Phó Thông. 

2. Sắc Tâm liên quan với việc cười vui. 

3. Sắc Tâm liên quan với việc khóc lóc. 

4. Sắc Tâm liên quan với việc chuyển đổi Tié iéu Oai Nghi. 

5. Sắc Tâm liên quan với việc nói năng. 

6. Sắc Tâm liên quan với cả Tứ Đại Oai Nghỉ. 

7. Sắc Tâm liên quan với cả Tứ Đại Oai Nghỉ kiên trụ. 


Đáp: 
1. Tâm đã làm cho Sắc Tâm Phổ Thông được khởi sinh lên, tức là hết tất cả 75 
Tâm. 


2. Có 13 cái Tâm đã làm cho khởi sinh lên việc cười vui được day, đó là 4 Tâm 
căn Tham Hỷ Thọ, 1 Tâm Tiêu Sinh Hy Thọ, 4 Tâm Đại Thiện Hỷ Thọ, và 4 


Tâm Đại Duy Tác Hỷ Thọ. 
3. Có 2 cái Tâm đã làm cho khởi sinh lên việc khóc lóc rên la, đó là 2 Tâm căn 
Sân. 


4. Có 32 cái Tâm đã làm cho Khởi sinh lên việc chuyển đổi Tiêu Oai Nghi được 
đấy, đó là 1 Tâm Khai Ý Môn, 29 Tâm Đồng Lực Dục Giới, và 2 Tâm Thắng 
Trí. 

5. Có 32 cái Tâm đã làm cho khởi sinh lên việc nói năng, thì cũng có Chi Pháp 
tương tự với điều thứ 4. 

6. Có 32 cái Tâm đã làm cho khởi sinh lên cả Tứ Đại Oai Nghị, thì cũng có Chi 
Pháp tương tự với điều thứ 4. 

7. Có 58 cái Tâm ủng hộ cho cả Tứ Đại Oai Nghi được kiên trụ, đó là 1 Tâm 
Khai Y Món, 29 Tâm Đồng Lực Dục Giới, 2 Tâm Tháng Trí, và 26 Tâm Đồng 
Lực Kiên Có. 


Ghi chú: Trong số lượng 58 cái Tâm ủng hộ cho cả Tứ Đại Oai Nghi được 
kiên trụ, là đặc biệt đã tính riêng thêm 2 cái Tâm Thắng Trí. Nếu như không đặc 
biệt tính riêng thêm 2 cái Tâm Thắng Trí này, thì chi có 56 cái Tâm mà thôi; đó là 1 
Tâm Khai Ý Môn, 29 Tâm Đồng Lực Dục Giới, và 26 Tâm Đông Lực Kiên Cố. Tất 
cả đây cũng vì 2 cái Tâm Thăng Trí đã được liệt kê vào trong 26 cái Tâm Đồng Lực 
Kiên C6 tồi, đó chính là 1 Tâm Thiện Ngũ Thiền Hữu Sắc Giới, và 1 Tâm Duy Tác 
Ngũ Thiền Sắc Giới vậy. Tuy nhiên việc đặc biệt tính riêng thêm nữa ay, là cũng 
vì 2 cái Tâm Thiện và Tâm Duy Tác Ngũ Thiền Hữu Sắc Giới đây, chẳng phải là thể 
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loại thông thường, và chẳng có việc liễu tri đặc biệt; trái lại có việc liễu tri đặc biệt, 
bởi chính do thế mới đặc biệt được tính riêng thêm nữa vậy. 


14/. Hỏi: Cho trình bây Sắc Tâm sinh từ nơi Tá âm nhw tiép theo dáy: 8 Tám 
căn Tham, 2 Tám căn Sân, 2 Tâm căn Si, 1 Tám Khai Y Món, 1 Tám Tiéu Sinh, 8 
Tám Dai Thién, 5 Tám Thién Hitu Sắc Giới (loại trừ Т, hang Tri), 5 Tâm Quả Di Thuc 
Hüu Sác Giói, 2 Tám Tháng Tri, 4 Tám Duy Tác Vó Sác Giói, 4 Tám Quá. 
Dáp: 
1. Có 6 thé loai Sác Tám sinh tir noi 4 cái Tám cán Tham Cáu Hành Hy, dó 


1. Sác Tám Phó Thóng. 
2. Sác Tám quan hé vói viéc cuói vui. 
3. Sác Tám quan hé vói viéc chuyén dóng vé Thân. 
4. Sắc Tám quan hệ với việc nói năng về Lời. 
5. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi. 
6. Sác Tám quan hé vói cà Tu Dai Oai Nghi kién tru. 
2. Có 5 thé logi Sác Tám sinh tir noi 4 cái Tám cán Tham Cáu Hành Xà, là: 
1. Sác Tám Phó Thóng. 
2. Sác Tám quan hé vói viêc chuyén dóng vé Thán. 
3. Sắc Tâm quan hệ với việc nói năng về Lời. 
4. Sắc Tám quan hệ với cá Tứ Đại Oai Nghi. 
5. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi kiên trụ. 
3. Có 6 thể loại Sắc Tâm sinh từ nơi 2 Tâm căn Sân, đó là: 
1. Sắc Tâm Phổ Thông. 
2. Sắc Tâm quan hệ với việc khóc lóc. 
3. Sắc Tâm quan hệ với việc chuyên động về Thân. 
4. Sắc Tâm quan hệ với việc nói năng vé Lời. 
5. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi. 
6. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi kiên trụ. 
4. Có 5 thể loại Sắc Tâm sinh từ nơi 2 Tâm căn Si, đó là: 
1. Sắc Tâm Phổ Thông. 
2. Sắc Tâm quan hệ với việc chuyển động về Thân. 
3. Sắc Tâm quan hệ với việc nói năng về Lời. 
4. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi. 
5. Sác Tám quan hệ với cả Tứ Dai Oai Nghi kiên trụ. 
5. Có 5 thể loại Sắc Tâm sinh từ nơi 1 cái Tâm Khai Ý Môn, đó là: 
1. Sắc Tâm Phổ Thông. 
2. Sắc Tâm liên quan với việc chuyển động về Thân. 
3. Sắc Tâm liên quan với việc nói năng vé Lời, 
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4. Sắc Tâm liên quan với cả Tứ Đại Oai Nghi. 
5. Sắc Tâm liên quan với cả Tứ Đại Oai Nghỉ kiên trụ. 
6. Có 6 thể loại Sắc Tâm sinh từ nơi 1 cái Tâm Tiếu Sinh, đó là: 
Sắc Tâm Phó Thông. 
Sắc Tâm quan hệ với việc cười vui. 
Sắc Tâm quan hệ với việc chuyển động về Thân. 
. Sắc Tâm quan hệ với việc nói năng về Lời. 
Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi. 
. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi kiên trụ. 
6 6 thé loại Sắc Tâm sinh từ nơi 4 cái Tâm Đại Thiện Câu Hành Hy, là: 
Sắc Tâm Phổ Thông. 
Sắc Tâm quan hệ với việc cười vui. 
Sắc Tâm quan hệ với việc chuyển động về Thân. 
Sắc Tâm quan hệ với việc nói năng về Lời. 
Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi. 
. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi kiên trụ. 
8. Có 5 thé loại Sắc Tâm sinh từ nơi 4 cái Tâm Đại Thiện Câu Hành Ха, là: 
1. Sắc Tâm Phổ Thông. 
2. Sắc Tâm quan hệ với việc chuyên động về Thân. 
3. Sắc Tâm quan hệ với việc nói năng về Lời. 
4. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi. 
5. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi kiên trụ. 
9. Có 2 thể loại Sắc Tâm sinh từ nơi 5 cái Tâm Thiện Hữu Sắc Giới, đó là: 
1. Sắc Tâm Phó Thông. 
2. Sắc Tâm làm cho cả 3 Đại Oai Nghi sinh đối với 1 Tâm Khai Ý Môn, 
8 Tâm Đại Thiện, 1 Tâm Thiện Thắng Trí được kiên trụ lâu dài. 
10. Có 1 thé loại Sắc Tâm sinh từ nơi 5 cái Tâm Quả Dj Thục Hữu Sắc Giới, 
đó là: 1. Sắc Tâm Phó Thông. 
11. Có 5 thể loại Sắc Tâm sinh từ nơi 2 cái Tâm Thắng Trí, đó là: 
1. Sắc Tâm Phó Thông. 
2. Sắc Tâm quan hệ với việc chuyển động về Thân. 
3. Sắc Tâm quan hệ với việc nói năng về Lời. 
4. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi. 
5. Sắc Tám quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi kiên trụ. 
12. Có 2 thể loại Sắc tâm sinh từ nơi 4 cái Tâm Duy Tác Vô Sắc Giới, đó là: 
1. Sắc Tâm Phó Thông. 
2. Sắc Tâm làm cho cả 3 Đại Oai Nghi sinh đối với 1 Tâm Khai Y Môn, 
8 Tâm Đại Thiện, 8 Tâm Dai Duy Tác, 1 Tám Tiéu Sinh, 2 Tám Tháng 
Trí được kiên trụ lâu dài. 
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15/. Hỏi: Cho phán tích 13 cái Tám Câu Hành Hy làm cho việc cười vui khói 
sinh đối với 3 hang Người. 
Đáp: 13 cái Tâm Câu Hành Hy làm cho việc cười vui khói sinh đối với 3 hang 
Người, đó là: 
1. Phàm Phu cười vui với 8 cái Tâm, là: 4 Tâm căn Tham và 4 Tâm Đại 
Thiện Hỷ Thọ. 
2. 3 Bậc Thánh Hữu Học cười vui với 6 cái Tâm, là: 2 Tâm Tham Bắt 
Tương Ưng Kiến Hỷ Thọ và 4 Tâm Đại Thiện Hy Thọ. 
3. Bậc Vô Sinh cười vui với 5 cái Tâm, là: 1 Tâm Tiếu Sinh và 4 Tâm Đại 
Duy Tác Hỷ Thọ. 


16/. Hỏi: Từ ngữ Kalapa có ý nghĩa là chi ? Và Tô Ông Hợp Sắc Pháp có số 
lượng bao nhiêu ? Là những chi ? Cho dẫn chứng cơ sở để trình bây với. 


Đáp: Từ ngữ nói rằng “Kalapa” dịch nghĩa là “nhóm, bộ phận, bọn, quân 
thể”; bởi do thế, từ ngữ Tổng Hợp Sắc Pháp mới lập ý nói đến các Sác Pháp làm 
thành nhóm, thành bon; và ở trong từng môi Tóng Hop Sác Pháp à áy, nhát thiét së 
can phái có ba thé loai thuc tính dóng hiën hành, duoc goi là Đông Hành (Sahavutti). 
Dó là: 

1. Dóng Khói Sinh (Ekuppüda): dóng cêu sinh. 

2. Đồng Tiét Diệt (Ekanirodha): đồng diệt mát. 

3. Đông Y Chi (Ekanissaya): đồng nương trú một chỗ, tức là Tứ Sắc 
Đại Hiển. 


Một khi đã có được sự đồng hiện hành với cả ba thé loại thực tính này rồi, 
mới gọi là Tông Hợp Sắc Pháp, và có 23 Tông Hợp Sác Pháp, đó là: 


1. 9 Tổng Hợp Sắc Nghiệp 

2. 8 Tổng Hợp Sắc Tâm kết hợp lại thành 

3. 4 Tổng Hợp Sắc Quý Tiết. 23 Tổng Hợp Sắc Pháp 
4. 2 Tổng Hợp Sắc Vật Thực. 


17/. Hỏi: Các Sắc Pháp khác làm thành Chi Pháp của Tổng Hợp được, thé 
nhưng tại làm sao 1 Sắc Hạn Giới và 4 Sắc T. hực Tướng lại không được làm thành 
Chi Pháp của Tông Hợp ? Cho lời giải thích và dân chứng cơ sở dé trình bây với. 

Đáp: Chỗ loại trừ dil Sác Han Giói dày, cũng. vì Sắc Hạn Giới là Sắc Pháp 


hạn định ranh giới giữa Tổng Hợp Sắc Pháp nây với Tổng Hợp Sắc Pháp kia; bởi do 
thế mới không có liệt kê vào ở trong Chi Phần của Tổng Hợp Sắc Pháp. 
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Còn 4 Sắc Thực Tướng, thì cũng tương tự như nhau, đó là những Sắc biểu 
tượng đặc trưng của Tổng Hợp Sắc Pháp; bởi đo thế mới không có liệt kê vào ở trong 
Chi Phần của Tổng Hợp Sắc Pháp. 


18. Hỏi: Sắc Pháp sinh trú ở trong sát na Tải Tục, gôm thé logi Sác Pháp 
nào, có só lượng bao nhiêu, là những chi? Và cho phân tích Tổng Hợp Sắc Nghiệp 
khởi sinh ở trong sát na Tải Tục của Ti hấp Sinh Sản Địa, Thai Sinh Sản Địa, và Hóa 
Sinh Sản Địa trong Cõi Sắc Giới (loại trừ Coi Hữu Tình Vô Tưởng) 


Đáp: Sắc Pháp sinh trú ở trong sát na Tái Tuc, tức là Sắc Nghiệp, có số lượng 
18, đó là: 8 Sắc Bất Giản Biệt, 5 Sắc Thanh Triệt, 2 Sắc Bản Tính, 1 Sắc Tâm Cơ, 1 
Sắc Mạng Quyên, 1 Sắc Hạn Giới, tùy thuộc theo tình cánh thích hợp của Sản Địa 
và Cói Giới. Và có được 7 Tổng Hợp Sắc Nghiệp khởi sinh ở trong sát na Tái Tục 
của Tháp Sinh Sản Địa, đó là: 1/. Tổng Hợp Nhãn Thập Pháp, 2/. Tổng Hợp Nhĩ 
Thập Pháp, 3/. Tổng Hợp Ty Thập Pháp, 4/. Tô êng Hợp Thiệt Thập Pháp, 5/. Tổng 
Hợp Thân Thập Pháp, 6/. Tổng Hợp Tính Thập Pháp, 7/. Tổng Hợp Vật Thập Pháp. 
Trong sát na Tái Tục của Thai Sinh Sản Dia thi có được 3 Tổng Hợp Sắc Nghiệp, 
đó là: 1/. Tổng Hợp Thân Thập Pháp, 2/. Tổng Hợp Tính Thập Pháp, 3/. Tổng Hợp 
Vật Thập Pháp. 


19/. Hỏi: Có được bao nhiêu nhóm Hữu Tình sinh khởi to lớn lên tức thì, là 
những chi ? Và cho trình bẩy sự phát triển một cách tuân tự từ nơi thân thể của 
Ngài, tính kê từ sát na Tdi Tục trở di cho đến có được tròn đủ các bộ phán. 

Đáp: Có được 24 nhóm Người chỉ thuộc duy nhất nhóm Hóa Sanh Sản Địa 
sinh khởi to lớn lên tức thì, đó là: 1 Hữu Tình Địa Ngục, 1 Ái Dục Thiêu Đốt Nga 
Quy, 1 Chư Thiên sinh trú ở trong Cói Trời Tứ Đại Thiên Vương (loại trừ nhóm Dia 
Cư Thiên), 5 Chư Thiên sinh trú ở trong 5 Cói Thiên Giới tầng bậc trên, và 16 Pham 
Thiên Sắc Giới. 

Trinh tự quá trình hinh thành thân thé của Tôi (nhóm Thai Sanh Hữu Tình) ở 
trong thai bào được chia ra làm 5 thời kỳ, còn được gọi là Thai Nội Ngũ VỊ (năm thời 
kỳ ở trong thai bào), như sau: 

1/. Trong tuần lễ đầu tiên của việc Tái Tục, thì Sắc Chúng Tử (Kalalarüpa) 
khói sinh, dó là giot nuóc trong suót gióng nhu nuóc dàu mé. (Cón goi là Yét La 
Lam Vi, Tap Ué, là thói ky tinh huyét cüa Cha Me bát dàu hóa hop thành mót.) 

2/. Trong tuần lễ thứ hai, là kê sau khi Sắc Chüng Tử, thi Sắc Phôi Điểm 
(Abbudarüpa) khói sinh, và có trang thái tương tự như tròng trứng đỏ, sắc tựa như 
nước rửa thịt. (Còn gọi là 4n Bộ Đàm Vi, Bào, là thời kỳ tăng trưởng thành hinh 
như cái nhot phóng rêp.) 
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3/. Trong tuần lễ thứ ba, là kê sau khi Sắc Phôi Điểm, thì Sắc ,Phói Thai 
(Pesiripa) khói sinh, và có trang thái nhu miéng thit mém nháo, có sác màu dó. 
(Cón goi là Bé Thi Vi, Huyét Nhạc, là thời ky dàn dàn thành máu thịt.) 

4/. Trong tuần lễ thứ tư, là kë sau khi Sắc Phôi Thai, thì Sốc Т hai Khối 
(Ghanarüpa) khởi sinh, và có trạng thái thành một khói, có hình dáng giống quả 
trứng gà. (Còn gọi là Kiện Nam Vị, Nhục Đoàn, là thời kỳ dàn dàn thành một khối 
thịt rắn chắc.) 

5/. Trong tuần lễ thứ năm, là kê sau khi Sắc Thai Khối thì nối tiếp theo đó, là 
Ngũ Chi (Paficasakha) khởi sinh, tức là Sắc Pháp phát triển ra thành năm chỉ (Tato 
param) 6 trong khoảng giữa tuần lễ thứ 12 cho đến tuần lễ thứ 42, và những thể loại 
tóc, lông, móng, v.v., cũng đã hiện bầy. (Còn gọi là Bát La Xa Khư Vị, Hình Vi Ngũ 
Chi, là thời kỳ dần dèn có đủ 6 Căn.) 


20/. Hỏi: Cho trình bây việc sinh khởi lần йди tiên và lần cuói cùng của các 
Sắc Pháp nhu tiếp theo đây: Sắc Nghiệp, Sắc Tâm, Sắc Quý Tiết, Sắc Vật Thực. 


Đáp: Sắc Nghiệp khởi sinh lần đầu tiên kê từ sát na Sinh của Tâm Tái Tục, 
và khởi sinh lần cuối cùng vào sát na Sinh của cái Tâm thứ 17 tính đếm ngược trở 
lại sau kë từ Tâm Tử khởi đi. 

Sắc Tâm khởi sinh lần đầu tiên ké từ sát na Sinh của Tâm Hữu Phan thứ nhất, 
và khởi sinh lần cuối cùng vào sát na Sinh của Tâm Tử. Đối với Bậc Vô Sinh khởi 
sinh lần cuối cùng vào sát na Sinh của cái Tâm thứ 2 tính đếm ngược trở lại sau Кё 
từ Tâm Tử trở đi. 

Sắc Quý Tiết này khói sinh liên tục cho đến ngay cả Hữu Tình 4 ау sẽ phải chết 
đi пба, thi Sắc Quý Tiết ấy cũng vẫn còn được khởi sinh, vả lại cho đến luôn cả Hữu 
Tình ấy trở thành một tử thi di nữa, thì Sắc Quý Tiết cũng vẫn còn tiếp tục khởi sinh. 
Tương tự như thế, cho dù tử thi 4 y sẽ trở thành xuong cốt, hoặc trở thành tro bụi, 
hoặc trở thành đất cát đi nữa, thì Sắc Quý Tiết cũng vần còn sinh khởi như thường. 
Là vì Sắc Quý Tiết này có được sinh khởi xuyên suốt mãi cho đến trái đất bị hoại 
diệt, thì lúc bấy giờ mới hoàn toàn tiệt diệt. 

Sắc Vật Thực khởi sinh kê từ BÓ Phẩm lan tỏa thám nhập khắp cả (trong tuần 
lễ thứ 2 - 3) và khởi sinh lần cuối cùng vào sát na Diệt của Tâm Tử. 


21⁄ Hỏi: Cả 4 Sắc Pháp góm có Sắc Nghiệp, Sắc Tâm, Sắc Quý Tiết, Sắc Vật 
Thực sẽ sinh trú và sẽ diệt mắt ó trong thân thể của Ngài vào thời gian nào ? Cho 
trình báy theo riêng từng mỗi phán. Và tất cá các Ngài Chu Giải và Phu Chú Giải 
đã nói rằng ở trong Cõi Nhân Loại khi thọ thực một lần thì được sinh tôn đến 7 ngày, 
vò ở trong Cõi Thiên Giới khi thọ thực một lần thì được sinh tôn đến 1 hoặc 2 tháng; 
thé nhưng Ngài Giáo Thọ Anuruddha đã có nói rằng có hang Nhân Loại chẳng phải 
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thọ thực chỉ mà cũng vẫn có thể được sinh tôn đến 7 hoặc 10 tháng! Vậy muốn biết 
được rằng hạng Nhân Loại nào chẳng nương nhờ vào cải chỉ mà vẫn được sinh tôn ? 


Đáp: Sắc Nghiệp diệt mất vào sát na Diệt của Tâm Tử. Sắc Tâm của hạng 
Phàm Phu hoặc 3 Bậc Thánh Hữu Học một khi đã mệnh chung thì Sắc Tâm chỉ sẽ 
tồn tại bing với 16 cái Tâm rồi mới điệt mất. Sắc Quý Tiết: thì sẽ diệt mát khi thé 
gian bị hoại diệt. Sắc Vật Thực một khi đã tử vong rôi thì vẫn còn tồn tại chỉ bằng 
với 17 cái Tâm nhưng không tròn đủ, tức là chỉ bằng với 50 sát na Tiểu thì mới sẽ 
diệt mát. 

Theo Ngài Giáo Thọ Anuruddha đã có nói rằng có hạng Nhân Loại chàng 
cần thọ dụng vật thực mà cũng vẫn được sinh tồn đến 7 hoặc 10 tháng, đó chính là 
thai nhi ở trong thai bào của người Mẹ do bởi nương vào vật thực của người Mẹ đã 
thọ thực vào. 


D. Vấn Và Đáp Trong Phần Nip Bàn Siêu Lý (Nibbãnaparamattha) 
Câu hói gợi y ở trong phần Nip Bàn Siêu Ly 


1/. Hỏi: Do bởi nguyên nhân nào Pháp chủng an tĩnh xa lia Phiên Não và 
Ngũ Uán, được gọi tên là Nịp Bàn ? Là thuộc nhóm Pháp nào ? Chứng đạt giác 
ngộ bằng với Trí Tuệ nào ? Làm thành Cảnh trực tiếp của nhóm Pháp nào ? Cho 
lời giải thích dẫn chứng nén tảng và phối hợp luôn cả lời dịch nghĩa. 


Đáp: Pháp chủng an tinh xa lia Phièn Não và Ngũ Uán được gọi tên là Níp 
Bàn, vì lẽ đã vượt thoát khỏi Ái Dục; là Pháp Siêu Thế; chứng đạt giác ngộ chứng 
ngộ bàng với Trí Tuệ hiện hữu ở trong cả 4 Tâm Бао; làm thành Cảnh trực tiếp của 
8 Tâm Siêu Thế 36 Tâm Sở. Như Ngài Giáo Thọ Anuruddha đã trình bầy để ở 
trong bộ Kinh Tổng Hợp Nội Dung Vô Ty Pháp nói ring: *Nibbünam pana 
lokuttarasahkhátam | catumaggafiünena — sacchikatabbam maggaphalanam 
ülambanabhütam vànasankütüya tanhaya nikkhantatta nibbananti pavuccati" — 
“Nip Bàn được gọi là Siêu Thé, và phái được chúng tri bằng với Tri Tuệ của Tứ 
Đạo; trở thành một đối tượng của Đạo và Quả, vá lại đã được goi là Nip Bàn vì do 
là một sự giải thoát khỏi rừng Ái Dục. ” 
2/. Hỏi: Cho dịch nghĩa kệ ngôn như tiếp theo đây, luôn cả với lời giải thích 
theo từng mỗi phán. 
Padamuccutamaccatam Asankhütamanuttaram 
Nibbünam iti bhüsanti Vünamuttà mahesayo 
Đáp: Với các bậc Đại Án Si đã giải thoát khỏi Tham Ai, thì đã gọi Nip Bàn 
là Pháp Bát Tủ, Vô Biên, Vô Vi, và Vô Thượng. 
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Ta di cá các Bậc Chánh Đẳng Giác - các Ngài hàng luôn tám cầu Án Đức thù 
tháng tối thượng là Giới Uán, Định Оди và Tuệ Ойл. Các Ngài đã thoát khỏi Ai 
Dục - vật thúc phược, thường luôn dé cập đến một thể loại Pháp Thực Tính đã được 
chứng đạt đến, hiện hữu một cách đặc biệt, không có liên quan với Pháp Ни Vi, có 
trạng thái bắt tử, và vượt thoát khỏi Ngũ Uán, chẳng có bị tạo tác do bởi bát luận 
một trong 4 Tác Duyên, là Pháp tői thượng, đó là Nip Bàn (Nibbüna). 


Giải thích ở trong kệ ngôn này nói ráng Ngài Giáo Tho Anuruddha dà miéu 
tà Ân Đức của Nip Bàn, và đã trình bầy cho được biết rằng Níp Bàn ấy là chỉ 7 

Có 5 từ ngữ đã dùng dé miêu tà Ân Đức của Nip Bàn ở trong kệ ngôn này, đó 
là: Padam, Accutam, Accantam, Asankhatam, và Anuttaram. Két hop những cả 
5 từ ngữ này lại, là thực tính của Níp Bàn; bởi do đó, Pháp nào có 5 thé loai thuc 
tính nhu d& vira dé cáp tai dáy, và thé theo ngón tir cüa các Bác Chánh Ding Giác, 
thì Pháp ấy đích thị được goi tên là Nip Bàn. 

+ Từ ngữ Padam dịch nghĩa là “một phán" có nghĩa là “một thé loại Pháp 
Thực Tính đã chưng dat được, hiện hữu một cách đặc biệt, không có liên quan với 
Pháp Hữu V¡” tức là Níp Bàn. 

+ Từ ngữ Accutam dịch nghĩa là "Pháp Bát Tử” có nghĩa là “bất sinh, bát 
tý” vì lễ sự chết có được thì cũng cần phải có sự sinh; và một khi đã không có sự 
sinh rồi, thì sự chết cũng không có được; tức là Níp Bàn. 

+ Từ ngữ Accantam dịch nghĩa là "Pháp đã xâm pham và làm mát di Ngũ 
Uán vé Quá Kh và Vi Lai" tức là Nip Bàn. Có nghĩa là Nip Bàn à йу xâm phạm 
Ngũ Uán đã diệt, tức là Quá Khứ Uán (Pubbantakhandha), và xâm phạm Ngũ Uán 
sẽ sinh về sau, tức là Vi Lai Uán (Aparantakhandha). Cho dù quả thật đã không 
có trình bày việc xâm pham Ngũ Uán ở ' ngay thời Hiện Tại di nữa, tuy nhiên một khi 
đã có trình bay việc xâm phạm Ngũ Uán ở thời Quá Khi và luôn cả thời Vị Lai rồi, 
thì coi như việc trình bầy xâm phạm Ngũ Uán ở thời Hiện Tại cũng đã được thành 
tựu. Vì lẽ néu như Ngũ Uán đã không có sinh và cũng sẽ không có sinh nối tiếp về 
sau, thé thì cũng không có Ngũ Uán dang khởi sinh vậy. Cũng ví như có người nói 
ring “Tôi đã không từng trông thấy máu б trong con cua, và tiếp nói vé sau cũng së 
không trông thấy y hệt như nhau." Việc nói nhu vậy cũng có nghĩa là họ cũng 
không có được trông thấy ngay cả ở trong thời Hiện Tại. 

Ngũ Uán ở thời Hiện Tại đây, đó chính là Vị Lai бап сйа Ngü Пап dà trai 
gua, và së là Quá Khir Uán cüa Ngü Uán sẽ lại khởi sinh nối tiếp về sau; bởi do đó 
mới đặc biệt không thiết yếu phải trình bầy việc xâm phạm Hiện Tai Оди 
(Paccuppannakhandha). Và lại sự việc có được chứng tri Nip Bàn đây, là Pháp đã 
vượt thoát khỏi cả Tam Thời, gọi là Ngoại Thời (Kalavimutta), và là Pháp đã vượt 
thoát khỏi Ngũ Uán, gọi là Ngoại Uán (Khandhavimutta). 

+ Từ ngữ Asankhatam dịch nghĩa là “Pháp chẳng có bị tạo tác do bởi bát 
luận một trong 4 Tác Duyên ” tức là Níp Ban. Có nghĩa là Nip Bàn đây, chẳng phải 
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là Tâm, Tâm Sở và Sắc Pháp; vì lẽ thường nhiên thì những thể loại Tâm, Tâm Sở và 
Sắc Pháp đây, có được khởi sinh lên là cũng đo bởi bắt luận một trong 4 Tác Duyên, 
hoặc 2 — 3 — 4 Tác Duyên làm thành người tao tác sắp bầy, được gọi là Pháp Hữu 
VỊ, Và lại Níp Bàn là Pháp thuần nhất chẳng khởi sinh đo bởi bất luận một Tác 
Duyên nào, vô vi, không có được cáu tạo, và không phải là Tác Nhân cũng không 
phải là Quả Báo. 

Khi nói theo thực tính phổ thông, thì từ ngữ Pháp Vô Vi đó cũng vừa có luôn 
cả Chế Định tương tự như nhau. Tuy nhiên đối với ở trong chỗ này, thì đặc biệt chỉ 
trình bây về Pháp Siêu Lý (Paramatthadhamma) là Pháp có chân thực nghĩa; chính 
vì thế, Pháp Vô Vi ở trong chó này mới lập ý chỉ lây riêng biệt Níp Bàn mà thôi. 

+ Từ ngữ Anuttaram dịch nghĩa là “Pháp Tôi Thượng ” tức là Níp Bàn. Có 
. nghĩa là các Pháp khác sẽ không thể nào tối thượng hơn Níp Bàn ấy được. 

Rang khi nói theo phan két hop lai, thi Pháp Tói T huong cüng chính là Tám 
Siéu Thé và 36 Tám Só, và Nip Bàn. Tuy nhién ó trong chỗ này thì lập ý chi lấy 
duy nhất mỗi một Níp Bàn, là cũng vì kệ ngôn đã có đề cập để ở phía trên thì cũng 
chỉ trình bầy duy nhất đến câu chuyện Níp Bàn. 


3⁄. Hỏi: Khi chiết tự từ "ngit Nibbüna thì có được bao nhiêu từ ngữ ? Và cho 
trình bây ý nghĩa của từng mỗi từ ngữ ду, và hãy dịch nghĩa câu Chú Giải như tiếp 
theo đây: *Vinati samsibbatiti = Vanam; Vanato nikkhantanti = Nibbanam” 


Đáp: Từ ngữ Nibbãna khi chiết tự ra thì có được 2 từ ngữ, là Ni + Vana. Ni 
dich là “giải thoát, vượt thoát khỏi”. Vana dịch nghĩa là “Pháp làm thành vật kết 
nói thúc phược ” lập ý đến Ái Dục (Tanh8). Khi kết hợp 2 từ ngữ vào nhau thành 
Nivana, dịch nghĩa là “Pháp vượt thoát khỏi vật kết nói thúc phược ” lập ý đến giải 
thoát khỏi Ái Dục. Như có câu Chú Giải trình bầy rằng: 

*Vinati samsibbatiti = Vanam” — "Pháp chúng nào thường làm thành người 
kết nói thúc phược, bởi do thé Pháp chủng áy được gọi tên là Vũng (sự ham muốn) ” 
tức là Ái Dục. 

*Vanato nikkhantanti = Nibbānam”- “Pháp chúng nào thường vượt thoát 
khỏi vật kết nỗi thúc phược giữa kiếp sông nhỏ và kiếp sóng lớn một cách tiệt diệt, 
tức là Ái Dục, bởi do thé Pháp chủng ấy được gọi tên là Nip Bàn." 


4/. Hỏi: Do bởi nguyên nhân nào Ái Dục (Taphã) duoc gọi tên là Rừng Ram 
(sự ham muốn) (Vana) ? Và ở trong việc định đặt tên gọi Nip Bàn là rút đưa Ái Dục 
lên làm thành chủ vị trưởng trội, xem thấy bất khả thích với tên gọi của Pháp Chí 
Thiện, thế nhưng danh xưng Nip Bàn lại là tên goi của Pháp Chí Thiện, thi muốn 
biét do bởi nguyên nhân nào mà có sự hiện hành như thé ấy ? 


Đáp: Ái Dục, là sự duyệt ý, sự ái luyến muội tâm ở trong các Cảnh; đã làm 
thành người thúc phược Hữu Tình để không cho vượt thoát khỏi sự Sinh và sự Tử 
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được. Cũng giống như người thợ may đã 18у nhiều mảnh vải dem may cho dính 
vào với nhau như thế nảo, thì Ái Dục ' cũng được sánh tựa như người tho may, tức là 
thúc phược Hữu Tình ở trong kiếp sống cũ cho nối tiếp liên tục với kiếp sống mới; 
chính vì lý đo nầy mà đích thị Ái Dục mới được gọi tên là Vana (rừng rám, sự ham 
muón). 

Cón dói vói Níp Bàn là Pháp chüng vuot thoát khói Ái Duc, bói do thé mói 
được goi tên là Ly Ai Duc (Nivüna). Tü ngữ Vana là tên gọi của Pháp Bát Thién, 
tuy nhiên khi có thêm từ ngữ Ni phối hợp ở phía trước thì lại trở thành tên goi của 
Pháp Chí Thiện. Tương tự với bậc có được danh xung là Bác Lâu Tận (Khinasava). 
Khi chiết tự từ ngữ Khīnāsava thì có được 2 từ ngữ, là Khma + Аѕауа, Khina = 
chấm dứt, diệt tận; Ásava = Pháp Lậu Hoặc (thám rỉ chảy ra) ở trong 31 Cói Giới, 
tức là Tham Ai, Tà Kiến và Si Më. Tên goi Lâu Hoặc là tên gọi của Pháp Bất Thiện, 
tuy nhiên khi lẫy từ ngữ Khima bó túc ở phía trước thì lại trở thành tên gọi của Pháp 
Chí Thiện; răng khi theo Người, đó chính là tat cả các Bậc Vô Sinh có bác Chánh 
Dáng Giác, v.v., nhu vày. 


5/ Hỏi: Rằng khi tính theo trang thái Buc tính thi Nip Bàn có bao nhiéu thé 
loại ? Là những chi ? Cho trình báy ý nghĩa của từng trang thái thuc tính ấy với. 


Đáp: Răng khi tính theo trạng thái thực tính thì Nip Bàn duy nhất chỉ có một 
thé loại, đó là Trạng Thái An Tinh (Santilakkhana), là lập ý đến tĩnh trạng tất cả các 
Phiền Não và Ngũ Uán. 


6/. Hỏi: Cho trình bẩy sự khác biệt giữa Hữu Du Y Nip Bàn với Vô Dw Y Мр 
Bàn, và hãy phân tích cả hai thể loại nây bởi theo Dĩ Nhân Bản Nguyện. 

Đáp: Hữu Dư Y Níp Bàn có nghĩa là Níp Bàn hiện hành với Ngũ Uán, là tất 
cả Quả Dị Thục và Sắc Nghiệp vẫn còn du sót của Phiền Não; rằng tính theo Người, 
tức là Níp Bàn của các Bậc Vô Sinh vẫn đang còn có sinh mạng. 

V6 Du Y Nip Bàn có nghĩa là Nip Bàn không còn có dư sót Ngũ Uán là Quá 
Dị Thục và Sắc Nghiệp; rằng tính theo Người, tức là Nip Bàn của Bậc Vô Sinh đã . 
viên tịch Nip Bàn rôi. 


7 Hỏi: Từ ngữ Upadi có ở trong câu Saupüdisesanibbana ấy, có được Chỉ 
Pháp là chi ? Sắp thành Uán thì có được bao nhiễu ? 


Рар: Từ ngữ Upadi có ở trong câu Saupadisesanibbüna à ду, thì có Chi Pháp 
tức là Di Thục Quả và Sắc Nghiệp; sắp thành Uán thì có được Ngũ Uán. 


8/. Hói: Cho trình báy y nghĩa ở trong cả hai Nip Bàn là Kim Thé Nip Bàn 
và Lai Sanh Nip Bàn. 
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Đáp: Hữu Du Y Nip Bàn cũng sẽ còn được gọi là Kim Thé Nip Bàn 
(Ditthadhammanibbüna) vì lẽ tất cả các Bậc Vô Sinh chứng tri được Nip Bàn khi 
vẫn đang còn sinh mạng, và vẫn chưa có viên tịch Níp Bàn. 

Vô Dư Y Nip Bàn cũng sẽ còn được goi là Lai Sinh Nip Bàn (Samparayika 
nibbüna) vi lẽ tất cá các Bậc Vô Sinh khi đã viên tịch Nip Bàn rồi, thì mới chứng tri 
được Níp Bàn. 


9/. Hỏi: Rằng khi tính theo trạng thái hiện hữu của Nip Bàn thì có được bao 
nhiêu thể loại ? Là những chỉ ? Cho trình bây một cách tóm tắt ý nghĩa của Nip Bàn 
áy. 

Đáp: Rèng khi tính theo trạng thái hiện hữu của Nip Bàn thì có được ba thé 
loai, dó là: 

1. Khóng Hu Níp Bàn có nghia là su hiện hữu của Nip Bàn ấy tiệt điệt trống 
không Phiền Não và Ngũ Uán không có chi còn du sót, chính vi thế mới được 
gọi là Không Hư Níp Bàn. 

2. Vô Tướng Níp Bàn có nghĩa là sự hiện hữu của Níp Bàn â ấy không có bất luận 
thể loại điềm tướng trẫm triệu, hình thù tướng trạng, sắc màu nào cả. 

3. Vô Nguyện Níp Bàn có nghĩa là sự hiện hữu của Níp Bàn â ау khêng сб Canh 
dáng só cau vói Tham, và cüng chẳng có bản thân Ái Dục với lòng ham muốn 
ở bên trong Níp Bàn ấy. 


10/. Hỏi: Tất cá các bậc Hiển Trí nói rằng “Người vẫn còn có sự duyệt ý ó 
trong việc thọ sinh thì không đáng sở cầu Nip Bàn”. Một vài bậc Hiên Trí cũng có 
nói rằng “Người vẫn chua có nhàm chán ở trong thân thể của Ta và của tha nhân, 
thì cũng không đáng sở cầu Nip Bàn". Và mót vài bác Hiên Tri Cũng có nói rằng 
“Người có sự hoan hy duyét ý ở trong Sắc, Thinh, Khí, Vị, Xúc và Y nghi suy, thi 
cüng vân không dang sở cáu Nip Bàn. Nhimgloi nói náy thi có nhán quá nhu thé 
nào ? Cho lời giải thích ở cả ba lời nói náy theo riêng từng mỗi phán. 


Đáp: Sự việc tất cả các bậc Hiền Trí nói rằng “Người vẫn còn có sự duyét ý 
ở trong việc thọ sinh thì không dang sở câu Nip Bàn”, là vì người ây vẫn còn có SỰ 
duyệt ý ở trong việc thọ sinh, thì thường thể hiện là vẫn còn có Phiền Não, và vẫn 
còn mong cầu đến Ngũ Uán; thé nhung thực tính của Nip Bàn à ấy đã tiệt điệt khỏi 
Phiền Não và Ngũ Uán khóng có chi còn du sót cả, vì vậy mới gọi là Không Hư 
Nip Bàn. Vóily do này, người mà vẫn còn có sự duyệt ý ở trong việc thọ sinh thì 
mới không đáng sở câu Nip Bàn. 

Một vài bậc Hiền Trí nói rằng “Người vẫn chưa có nhàm chán ở trong thân 
thể của Ta và của tha nhân, thì cũng không dang sở câu Níp Bàn”, vì lẽ thân thé 
hiện khởi cũng tức là Ngũ Uán. hiện khói làm thành điềm tướng biểu tượng, hình thù 
tướng trạng, sắc màu da phu sắc; thế nhưng thực tính của Níp Bàn ây không có bất 
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luán mêt diêm tuóng biểu tượng nào cả, vì vậy mới gọi là Vô Tướng Níp Bàn. Với 
lý do này, ngudi mà van chua có nhàm chán 6 trong thán thé cüa Ta và của tha nhân 
thì mới không đáng sở cầu Nip Bàn. 

Còn một vài bậc Hiền Trí nói rằng “Người vẫn còn có sự hoan hy duyệt yó 
trong Sắc, Т, hinh, Khí, Vi, Kuc, và Y nghi suy, thì cũng vẫn không đáng sở câu Nip 
Bàn”, là vì Sắc, Thinh, Khí, Vị, Xúc, và Y nghi suy là Pháp Hữu Vi. Lë thường thi 
tát cá Chu Pháp Hüu Vi, cho dù là Sắc Pháp hoặc Danh Pháp đi nữa, thì cũng cần 
phải có Thuc Tính Sở Nguyện (Sabhavapanihita), tức là phải có Cảnh dáng mong 
mỏi sở cầu bêt luận ¿ ở một trong hai thê loại, hoặc với Tham - hoặc có Ái Dục, hoặc 
có cả hai thể loại này; thế nhưng thực tính của Níp Bàn â ду không có Cảnh ở chó 
đáng sở nguyện với mãnh lực Tham và không có Ái Dục, vì vậy mới gọi là Vô 
Nguyện Níp Bàn. Với lý do này, người nào van còn có sự duyệt ý như đã vừa dé 
cập đến, thì mới không đáng sở cầu Nip Bàn. - 


1 1/. Hỏi: Hãy trình bẩy theo tuán tự thực tính của 5 hoặc 6 Nip Bàn Siêu Ly. 
Đáp: Tuân tu trình bày về Thực Tính của 5 hoặc 6 Nip Bàn Siêu Ly: 


Có 1: Trạng thái an tĩnh (Santilakkhana) 


Phân Loại Hữu Du Y Nip Bàn (Saupadisesanibbana) 
Của Có 2 | 
Níp Bàn Vô Du Y Nip Bàn (Anupüdisesanibbàüna) 


Không Hu Nip Bàn (Sufifiatanibbüna) 
Có 3 [уе Tuóng Nip Bàn (Animittanibbana) 
Vô Nguyện Nip Bàn (Appanihitanibbāna) 
12/. Hỏi: Lë thường Tám Tám Sở thì không có hình thù tướng trạng, sắc màu 
da ı phu sắc tương tự với thân thể của Hữu Tình; như thể những thể loại Tâm Tâm Sở 
náy sẽ gọi là Vô Т wóng Nip Bàn có được hay không ? Cho lời giải thích. 


Đáp: Cho dù quả thật Tâm và Tâm Sở là Tứ Danh Uán sẽ không có hiện 
khởi thành hình thù tướng trạng, sắc màu đa phu sắc tương tự với Sắc Uán di nữa; 
thé nhung viéc sinh lién tuc nói tiếp với nhau của Tứ Danh Uán đây, thì tất cả các 
Bậc Chánh Đẳng Giác và Bác Thống Tám Thông Đạt Phúc Lộc Thắng Tri 
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tướng biểu tượng. Còn sự hiện hữu của Níp Bàn thì không là như vậy với bất luận 
mọi trường hợp nào, chính vì thế mới không được gọi là Vô Tướng Nip Bàn. 


13. Hoi: Tám Quả Vô Sinh và Tâm Sở phối hợp đây, là Pháp đã vượt thoát 
khói cả Tam Giới, chẳng phải là Cảnh của Ái Dục, bát phối hợp với Ái Duc, vả lại 
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bác dá là chủ nhân của cái Tám áy cũng không có Phién Não, thé tại làm sao Tám 
Quá Vô Sinh mới không được goi là Vô Nguyện Nip Bàn ? Cho lời giải thích. 

Đáp: Cho dù ngay cá Tâm Quả Vô Sinh và Tâm Sở phối hợp đây, quả thật 
sẽ không có Cảnh đáng sở cầu với mãnh lực Tham, và cũng cháng có phối hợp với 
Ái Dục đi nữa, tuy nhiên cũng vẫn chưa thoát khỏi Pháp Thành Sở Nguyện 
(Panihitadhamma), là vì vẫn còn phải sinh trú với Nhân Loại. Còn Níp Bàn ây, 
thì chẳng có sinh trú ở trong nội phần Nhân Loại, và thuần nhất chỉ là Pháp ngoại 
phan, bói do thé së khóng thé nào goi Tám Quà Vó Sinh và Tám Só phói hop là Vó 
Nguyén Níp Bàn duoc. 


14/. Hói: Cho trinh báy Chi Pháp ó trong các tir ngit nhu tiép theo dáy: 1. 
Sufifiata, 2. Nimitta, 3. Panihita. 
Đáp: Trinh bầy Chi Pháp của các từ ngữ sau đây: 
1. Sufifiata Chi Pháp tức là Nip Bàn. 
2. Nimifa Chi Pháp tức là Ngũ Uán. 
3. Panihita Chi Pháp túc là Ngü Ода. 


15/. Hỏi: Trong sát па dang Nhập Т, hién Quá (Phalasamapatti) thì có được 
sự liễu tri y như thể là được thấy, được lắng nghe, được ngửi khí hơi, được biết mùi - 
vi, được xúc cham, được tư duy nghĩ ngợi hay không ? Cho lời giải thích theo sự 
hiểu biết của Ngài cho đúng theo nên tảng. | 


Đáp: Theo lé thường nhiên ở trong sát na đang Nhập Thiền Quả ấy, thì bất 
luận một cái Tâm Quả nào thường sinh khởi nói tiếp với nhau và Cảnh của những 
thể loại Tâm Quả â ay là Níp Bàn. Thuc tính của Nip Bàn à Ау; là Không Hư có nghĩa 
là tiệt điệt khỏi Phiền Não và Ngũ Uán; là Vô Tướng không có điềm tướng biểu 
tượng; và là Vô Nguyện không có Cảnh đáng sở nguyện với Tham và không có Ái 
Dục. Nói một cách cho dê hiểu, tức là thực tính của Níp Bàn â åy không có chi cå, chi 
ngoài ra thuc tính cüa su diêt tắt tất cả Ngũ Uán. Một khi đã là như vậy, thì ở trong 
sát na đang Nhập Thiền Quả thì sẽ không có sự liễu tri y như thể là được thấy, được 
lắng nghe, được ngửi khí hơi, được biết mùi vị, được xúc chạm, được tư duy nghĩ 
ngợi. 


16/. Hỏi: Sự sở nguyện Nip Bàn được sắp thành Ly Hữu Ái là thể loại nào ? 
Cho lời giải thích. x 

Dáp: Người bêt liễu tri ở trong thực tính về sự hiện hữu của Níp Bàn một 
cách vừa khéo, và một khi có được tư duy duyệt y dé nghĩ rằng Nip Bàn à ду cháng 
bao gió có su khó và Thán - khó và Tám ó bát luán mót trường hợp nào, và hằng 
luôn thường lạc ngã tịnh, vì đã là Pháp giải thoát khỏi thế gian. Khi đã là như thé, 


C---—-e-—-—-————  ———— ————— 
Tác Giá: BRAHMAMÁSA DHIRABHADDHO Dich Giá: Bhikkhu PASADO 


ABHIDHAMMATTHA SANGAHA 


thi khói sinh su mong càu có duoc Nip Bàn, vi có só cầu được sự an lạc về Thân - 
an lạc về Tâm chẳng quan hệ chỉ với thế gian này, và lại cũng chẳng có sở cầu vé sự 
sinh, sự già, sự bệnh và sự chết chi cả; thé nhưng thé loại tư duy ấy chẳng thâu đạt 
đến thực tính Bát Sinh của Nip Bàn là chi cả. (Lë thường tình sự an lạc về Thân - 
an lạc về Tâm sẽ khởi sinh mà chẳng có quan hệ với việc Sinh của Nhân Loại, Chư 
Thiên, Phạm Thiên ở trong thé gian ấy thì quả thật không có 1) 

Bởi do thế, sự sở nguyện Nip Bàn của hạng người này đã được sắp thành Ly 
Hữu Ái vậy. 


Kết thúc phán Vấn Đáp ở trong Nip Bàn Siéu | Ly 
KÉT THÜC GIÁO KHOA THU TÜ PHÁP SIÉU LY 


Thu vãng phù dung đoạt lợi tranh 
Tỉnh thần đụng tận vạn thiên thiên 
Hóa tài hao tán giai nhân mệnh 
Cốt nhục oan cừu mạc oán thiên 
Nhạn quá quan san dong dực quyện 
Hoa khai hàn lĩnh nhất chỉ tiên 
Đáo đầu phùng đắc dương sơ hữu 
Ngã diệc lăng vân thượng bích thiên 


Binh sinh từ thiện lạc thiên chân 
Mao tiết lưu phương cập hậu côn 
Thân hữu kỷ đa vinh hiển sự 
Trùng trùng điệp điệp báo hoàng ân. 
Long xà đáo xứ thị quy kỳ 
Vạn lý giang sơn bêt cái đi 
Thiên bạn chi lan hương ánh nhật 
Phi phàm trực hướng cửu thiên thời 
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PHU LUC KINH РІЁМ THI TẬP 
(Do Ngài Đại Trưởng Lão TỊNH SỰ Soạn Tác) 


BÀI TỤNG LỄ PHẬT VÔ DƯ Y NÍP BÀN 


Chúng ta đã quy y Chánh Giác 
Đẳng Thế Tôn Giáo Chủ hiện nay 
Dạy truyền Chánh Pháp quý thay, 

Hài lòng thật đáng bậc Thày cao siêu. 
Sinh tại xứ Trung Ương Thế Giới, 
Giữa trong vòng Nhân Loại mở mang, 
Có Đàm là giống cao sang, 

Trong dòng họ Thích con hàng Đại Vương. 

Xuất gia đã vì phương cứu thế, 
Đắc Đạo mầu Toàn Giác tột ngôi, 

Không còn một kẻ sánh bằng, 

Đủ day công đức khỏi phần hoài nghi. 
Hiệu Ứng Cúng nêu trừ phiền não, 
Thật phước điền quý báu đáng trồng. 
Biết cùng hiểu tột khắp thông, 
Chánh Biến Tri hiệu đâu không rõ rành. 
Minh Hạnh Túc tượng trưng hai Pháp, 

Thập Ngũ Hành lại với Bát Minh. - 

Thiện Thệ tốt khéo hành trình, 

Níp Bàn thắng tới tịnh minh tuyệt nguồn. 
Thế Gian Giải trong đời đều tỏ, 
Chẳng một chỉ lớn nhỏ không tường. 
Té độ người đáng đủ phương, 
Hiệu Vô Thượng Sĩ phô trương với cùng. 
Thêm Điều Ngự Trượng Phu liên tiếp, 
Trạng giúp người duyên hiệp hữu căn. 
Thiên Nhân Sư hiệu chỉ phan, 
Làm Thầy ba Cõi dạy răng lợi đời. 
Hiệu Phật Đà vì Ngôi thức tỉnh, 

Đã khỏi trong phiền não giấc nồng. 
Thế Tôn hiệu chót do lòng, 

Từ Bi thuyết Pháp | lưu thông độ đời. 

Pháp Tam Tạng Thế Tôn Ngài thuyết, 

Học đại truyền tế độ nhân sinh 

Pháp Hành Giới Định Huệ Minh 
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Người tu thấy rõ dat trinh tự ta. 
Phát hành Đạo Quả sinh liên tiếp, 
Không chậm chây cách hở thì giờ. 

Đặng rồi chắc chắn nào lơ. 
Nên kêu người lại bây giờ đến xem. 

Pháp tịch tịnh rất là trong sạch, 
Đáng cho người đem để vào lòng. 

Các hàng Tri Thức nên mong, 
Tìm ra sẽ biết tự trong phận mình. 

Tăng đệ tử Thế Tôn Chánh Giác 

Thọ trì theo Giới Luật đàng hoàng, 
Tăng hành ngay lối đã an, 
Tăng tu thấy rõ con đàng cao siêu. 
Tăng thành tựu đến nơi Đạo Quả, 
Có bốn chỉ là chỉ đếm theo đôi, 
Tính người tới tám đủ rồi, 
Trong nền Tăng Bảo là ngôi phước điền. 
Đông cả thấy chúng ta quy hướng, 
Ngay Thế Tôn kinh lay cúi đầu, 
Nhớ phần ân đức cao sâu, 
Phát tâm сат động âu sầu thiết tha. 

Lòng trong sạch mới là đức tin, 

Sẽ làm Nhân đến Níp Bàn. 
Nhằm ngày kỷ niệm sửa sang, 
Chúng ta làm lễ trang hoàng rất đông. 
Bồ Tát trước giáng sinh Nhân Giới, 
Lúc Ngài thành Đạo Quả Phật Đà, 
Đến khi viên tịch đều là 
Trăng tròn đầy đủ Rằm và tháng Tư. 
Dem lễ vật cùng nhau bày sắp, 

Cà nhang đèn bông tốt thơm tho, 
Dùng thân quỳ bái khúc ca, 

Chí thành nhiều Phật tâm lo nhớ ngày. 
Xin nhờ Dáng Thé Tôn phản chiếu, 
Đã Níp Bàn ân hiệu còn đây, 
Phát ra cảm ứng lòng này, 
Chứng minh lễ vật hiện đây cúng đường. 
Câu cho đặng đủ phương lợi ích, 
Hàng an vui vinh viễn lâu dài, 
Làm Nhân giải thoát tương lai, 
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Mong câu mau sớm ra ngoài Tử Sinh. 


LỄ TAM BẢO TÓM TẮT GIẢN DỊ 


Cúi đầu cung kinh Đức Thế Tôn (củi lạy) 

Ứng Cúng Chánh Biến Tri, Vị nào đã ngôi thanh tịnh, 
Dưới cây Bồ Đề quý báu, Thắng đặng bọn Ma Vương, 
Đã chứng ngôi Toàn Giác, Trí Huệ rất vô cùng, 

Cả trong đời là Ngài cao quý. 

Con xin cúi đầu làm lễ, Đến Đức Phật Thế Tô ôn. 
Chư Phật quá khứ vị lai, Và Chư Phật hiện tại này. 
Con cúi đầu lay Tam Thé Phát (cúi lay) 

Bói nguyén do nhu vày: Mói là Dáng Thé Тӧп,. 
Bậc đã xa lia phiền não, Và dáng kinh lay cúng đường. 
Ngài tự chứng Nhất Thiết Trí, Đã đầy đủ Bát Minh. 
Và Thập Ngũ Hành, Bậc đã đi con đường tốt, 

Là người thấu cả trong đời, Điều trị kẻ nên điều trị. 
Trang Vô Thượng chẳng ai bì 
Làm Thầy Chư Thiên và Nhân Loại. 

Đã là người thức tỉnh, Phân phát Pháp cao siêu. 
Con trọn đời xin quy y Phật, Và cho đến Níp Bàn. 
Chàng có chi con dáng quy y, 

Chỉ nương Phát là quy y cao tột. Do lời thành thật này, 
Xin các sy kiét tường thắng lợi; Hằng có đến cho con. 
Xin cúi đầu kinh lay (cdi lay), 

Dưới chán quy của Đức Thé Tôn, 

Lỗi nào con phạm đến Phật Bảo, 

Cầu xin xá tội cho con ! (cúi lay) 

Bát Thánh Đạo là con đàng quý, Của tất cả Nhân Sinh. 
Thật là đường ngay tháng, Dé đi đến Nip Bàn. 
Pháp nhiệm màu văng lặng, Là Pháp siêu độ tử sinh. 
Con xin dành lễ Pháp ду (cti lay) 

Pháp Bảo quá khứ, vi lai, Và Pháp hiện tại nầy. 
Con xin kinh lay Tam Thé Pháp (cúi lay) 

Pháp Bảo của Đức Thé Tôn, Ngài đã khéo thuyết. 
Pháp Báo dé đắc rồi tử hiểu, 

Pháp Bảo không xen hở thời giờ, 
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Pháp Bảo dạy cho người kinh nghiệm, 
Pháp Bảo đáng dé ý lưu tâm, 
Pháp Bảo những người trí thức, Nên hiểu biết tự phần. 
Con trọn đời quy y Pháp Bảo, Và cho đến Níp Bàn. 
Ching có chỉ con đáng quy y, 

Nương Pháp Bảo là quy y cao tột. Do lời thành thật này, 
Xin các sy kiét tường tháng lợi, Hằng có đến cho con. 
Con xin lay hai ngôi Pháp Bảo (cúi lay), 

Lỗi nào con pham đến Pháp Bảo, 

Cầu xin xá tội cho con ! (cúi lạy) 

Tăng Bảo là ngôi trong sạch, Thật guy đáng cúng đường. 
Lục căn của các Ngài thanh tịnh, Người dứt khỏi bợn nhơ. 
Đặng đủ đầy công đức, Bậc Tứ Lậu không còn. 

Con xin lay cả Thánh Tăng (cui lay) 

Tăng Bảo quá khứ, vị lai, Và Tăng Bảo hiện tại này. 
Con xin lạy cả Tăng lam Thé (cdi lay) 

Tăng dé tử Đức Thé Tôn, Đã tu hành đặng tốt. 
Tăng đệ tử Đức Thế Tôn, Đã tu hành đúng đắn. 
Tăng đệ tử Đức Thế Tôn, Đã tu hành thật trúng. 

Tăng đệ tử Đức Thế Tôn, Đã tu hành mãn ý. 
Là bậc Thánh có bốn đôi, Nếu đếm người thời đủ tám. 
Đây là Tăng đệ tử, Của Đức Thế Tôn. 

Bậc đáng đem đồ dâng kinh, Kung thọ kẻ tiếp nghinh. 
Đủ chịu cho người bố thí, Vừa chứng cho người lễ bái. 
Thật ruộng phước của đời, Không ruộng nào bì kịp. 
Con trọn đời quy y Tăng Bảo, Và cho đến Níp Bàn, 
Chắng có chỉ con đáng quy y, 

Nương Tăng Bảo là quy y cao tột. Do lời thành thật nầy: 
Xin các sự kiết tường thắng lợi, Hằng có đến cho con. 
Con cúi lạy hai ngôi Tăng Bảo (cui lay) 

Lỗi nào con phạm đến Tăng Bảo, 

Cầu xin xá tội cho con ! (củi lay) 

Hiện nay con lạy ngôi Tam Bảo (cúi lạy) 

Bậc dáng kinh cao siêu, Đã dang nguón phuóc lón, 
Nhờ oai đức ngăn hết tai ương. 
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BÀI САО NGUYÊN CHU THIÊN (1) 


Chí thành miệng vái tâm cầu, 
Chư Thiên lớn nhỏ bát câu bậc nào, 
Bồn tâng Sắc Giới rộng cao, 
Xin nghe hiểu biết hiện vào trợ duyên. 
Đặng tâm sáng kiến phát liền, 
Biết nơi đáng sap bày tuyên vira nguói, 
Dàu ai can sái luận du, 
Chuyén lóng tinh tán ngàn trir sy lui. 
Chu Thién Duc Giói huóng vui, 
Vira nghe càu khán, tam ngüng xét qua 
Từ Trời Tha Hóa cao xa, - 
Đến Cung Đao Lợi bao la năm tầng, 
Giàu lòng bác ái thọ xưng, 
Thầy đều bó cáo chuyển luân sắp bày. 
Vị nào hoan hỷ câu đây, 
Ra ân trợ giúp chẳng. chày mau xong. 
Hién nay con rát hét lóng, 
Mong cho Thién Tuóng oai phong bốn Ngài, 
Thường luôn an lạc vui thay, 
Tránh xa khổ não hằng ngày tiên lén, 
Đặng ngôi Nguyên Soái vững bền, 
Lòng Từ ủng hộ các nén Giáo Chân, 
Ching nai khó nhọc ra ân, 
Chúng con hữu sự có nhân nên cầu. 
Vì e công chuyện trễ lầu, 
Làm cho nhiều kẻ hao sầu thân tâm. 
Ngờ Ngài xuống lệnh quyền thâm, 
Chư Thiên lòng tốt quang lâm giúp thành. 
Rất là ân trọng cao thanh, 
Chúng con hồi hướng Phước lành kính dâng, 
Chư Thiên lớn nhỏ các tầng, 
Tùy hỷ công đức đồng mừng trợ chuyên. 


Nương theo căn bản Ba Li, 

Hết lòng cúng vái trong khi hữu cầu, 
Tâm thành tưởng đến như châu, 
Trước sau chủ nguyện chắng lâu ứng cùng. 
Chúng con lễ vật phụng cung, 
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Khán càu cho dàng theo trung thuát tràn. 
Mong nhờ Tứ Dai Thiên Vương, 
Oai thần chuyển hóa tùy phương giüp thành. 


Kính cầu Tứ Đại Thiên Vương, 
Chúng con hữu sự nhờ nương Quý Ngài. 
Cho bậc đủ sức giúp ngay, 

Đặng mau thành tựu việc này đội ân. 


BÀI CÀU TANG TRƯỞNG THIÊN VUONG 


Nguyện cầu Tăng Trưởng Thiên Vương, 
Hoan tâm nhân loại Nam Phương Châu nây. 
Thời kỳ tai nạn lắm thay, 

Nhiều điều khó sở hiện nay thêm hoài. 
Nhứt là giặc giã hằng ngày, 

Làm cho dân chúng phải ray tử oan. 
Những người còn lại nào an, 

Nghèo khó thiếu thốn đa đoan lắm bè. 
Lại thêm chứng dịch đáng ghê, 

Sau giây chết chóng khổ bề thuốc men. 
Ngoài ra lại có bệnh soàn, 

Hoặc do chất độc lắm phương nhiễm truyền. 
Thất mùa, thất Tây, thất vườn, 

Bán buôn eo hẹp lắm thường hỏa tai. 
Biết bao khổ sở khó bài, 

Chỉ còn cầu nguyện đến Ngài Thiên Vương. 
Hết lòng mong mỏi tứ phương, 
Muốn Ngài trọn đặng thường thường an vui. 
Xa lia khó não không sầu, 

Hỷ xả oan trái còn đâu hại mà. 
Chúng con có dạ thiết tha, 

Nguyện câu sớm đặng tránh xa nạn nầy. 
Nhờ ân xuông đức cao dầy, 

Hộ trì tất cả từ đây hết nàn. 
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BÀI CÂU NGUYÉN CHU THIÊN (П) 


Thinh cầu tất cả Chu Thiên, 
Tột cùng Sắc Giới khắp miền nhân gian, 
Chư Thiên lớn nhỏ các hàng, 
Mỗi từng Trời cá đến sang chứng nầy. 
Chư Thiên ở chốn gần đây, 
Hoặc nơi xa cách Đông, Tây các miễn. 
Ở nơi cung điện động tiên, 
Núi dài núi nhọn đất liền hư không, 

Ở theo nhà cửa hay đồng, 
Nương cây bóng mát hoặc sông hoặc rừng, 
Cù lao hòn biển mênh mông, 
Cùng nơi rẫy bái hư không giảng từng. 
Bao nhiêu tất cả đã xưng, 

Từ bi đến chứng cúng dưng yêu cầu. 
Giúp con các sự chẳng lâu, 

Đặng nhu ý muốn sẽ hàu đội ân. 


THẬP CHÁNH KIÉN (SAMMADITTHI 10) 


Mười điều Chánh Kiến nên làm, 
Nương theo tiễn hóa Phước lính phát vào. 
Một tin Phước Thí về sau, 

Chắc rằng cho Quả hoặc mau hoặc cháy. 
Hai tin Nghiép Phuóc truóc — nay, 
Giới cùng Tinh Huệ hành ray Quả cao. 
Ba tin Tà ám sach làu làu, 

Tám tót Quá tót thé nào cháng sai. 
Bón tin Thiện Ác cả hai, 

Tạo chỉ gặp nấy không ai khỏi gì. 
Năm tin hành động điều chị, 

Tội Phước hai lẽ cũng thì do Ta. 

Sáu tin hiểu thảo Mẹ Cha, 

Có nhiên Quả Phước phát ra cho mình. 
Báy tin Nga Quy Ngục Hình, 

Chu Thién, Pham Chüng Hítu Tinh tu sanh. 
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Tám tin hiện thé phải dành, 
Dói này do bói Tu Hành hiện đây. 
Chín tin hậu thế sau này, 
Vi Lai cón Nghiép thói thay nói dói. 
Muoi tin du bác cao vói, 
Người tu đắc Quả có lời Phật Ngôn. 
Ai ai xin ráng báo tón, 
Noi gương Chánh Kiến trí khôn lợi mình. 


THẬP PHÁP Y (NƯƠNG NHỜ) 


Mười điều nương đỗ đặng nhờ, 
Ai tu cũng phải bao giờ tìm luôn. 
Một là Giữ Giới làm nguồn, 

Trau giói Thân Ngữ luôn luôn tốt hoài. 
Hai là Nghe đặng nhiều thay, 
Thành người thông thái biết rầy cao xa. 
Ba là có Bạn Tốt mà, 

Giúp nhau lợi ích trợ qua tu hành. 
Bốn là Dễ Dạy khéo lanh, 

Nghe theo Giáo Hóa lòng đành trọn vâng. 
Năm là Siêng Sin rất cần, 

Tương tế cùng bạn trong phần xuất gia. 
Sáu là không thích Pháp Tà, 

Rất ưa Pháp Chánh những mà đúng chân. 
Báy là Tinh Tán cao hơn, 

Tứ Cần thường giữ làm nhân Níp Bàn. 
Tám là Tri Túc tự an, 

Mặc, ăn, thuốc, ở, theo đàng có ra. 
Chín là Chánh Niệm cho già, 

Mỗi khi làm nói điều mà biết theo. 
Mười là Trí Huệ chẳng nghèo, 

Thấu đáo thực tướng rành theo Pháp Hành. 
Muốn cho giải thoát Tử Sinh, 

Phải nhờ mười Pháp trợ thành đến nơi. 


Tác Giả: BRAHMAMÁSA DHIRABHADDHO Dịch Giả: Bhikkhu PASÃDO 


Bộ Sách Chú Giái TONG HỢP NÓI DUNG VÔ TY PHÁP GIÁO KHOA THU' - TÚ PHÁP SIÉU LY 


THẬP KHÓ NÀO ( DUKKHA 10) 


Trong đời khó sở biết bao, 
Cói nào cũng có người nào cũng mang. 
Mười điều khó não chứa chan, 
Tó bày thức tỉnh mở đàng xét suy. 
Một là trạng thái bất kỳ, 
Sanh già với chết cháng vì một ai. 
Hai là tom góp khó thay, 

Buôn rầu nhiều cảnh đêm ngày khóc than. 
Ba là thường trực khó tràng, 
Nóng nực lạnh lẽo bởi mang thân này. 
Bón là khó bénh cháng chây, 

Bát hòa tứ đại nói | gây tật nguyên. 
Năm là nóng nây khó duyên, 

Việc chỉ rắc rối chẳng yên như thường. 
Sáu là khổ quả bất lương, 

Bởi Nghiệp chẳng tốt vẫn vương chịu hoài. 
Báy là xen trộn cá hai, 

Khô Lạc nhị chủng đi hoài cận lân. 
Tám là sự khó vì ăn, 

Tìm tòi nuôi miệng đa phần hơn chỉ. 
Chín là khô giặc nặng nguy, 

Tìm đường chạy trốn có gì là hơn. 
Mười là Khô Uán hàng cơn, 

Năm ấm sanh điệt các đơn đổi đời. 


THẬP PHÚC HÀNH TONG (Puññãkiriyavatthu 10) 


Mười điều hạnh phúc tâm lành, 
Nhân vui tiễn hóa nên hành tốt thay. 
Một là Вб Thí giúp rày, 

Cúng dường cho trợ cách bày rộng tám. 
Hai là Trì Giới thật nhằm, 

Ngăn ngừa tội ác lỗi lầm ít sanh. 

Ba là Tu Tiến chánh thanh, 

Tịnh tuệ các Pháp lối hành rộng cao. 
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Bón là Cung Kính cüng nhau, 
Lë phép khiêm nhượng hợp vào tục nghi. 
Năm là lựa chọn điều gì, 
Chánh Tà trúng trật biết thì mới xong. 
Sáu là Hồi Hướng chư vong, 
Hoặc cùng cho Phước người đồng hiện nay. 
Báy là Tùy Hy vui thay, 
Thấy nghe công đức đặng hay như làm. 

Tám là Thính Pháp càng ham, 

Phát sinh tịnh tuệ hằng kham tỏ tường. 
Chín là Thuyết Pháp chánh phương, 
Như phun châu ngọc phô trương lợi người. 
Mười là tạo Chánh Kiến như, 

Roi đèn khai sáng dé trừ tối tăm. 

Máy điều gọi Phước chớ lầm, 

Sự vật trợ giúp cho Tâm sạch thường. 


THẬP PHUÓC LUÂN HÓI 


Mười điều cần nhứt chúng sanh, 
Ở trong ba Cói vòng quanh Luân Hồi. 
Một là Tình Mẹ thương ôi, 

Nhớ ơn nhũ bộ đền bồi sao xong ! 
Hai là Nghĩa Phụ mênh mông, 
Công lao cúc dục nhọc lòng gian nan. 
Ba là Chồng Vợ đôi đàng, 

Mặc dù y phục nghĩa mang nặng nề, 
Bồn là Nhi Tử thường lề, 

Có ra thì phải lo bề đưỡng nuôi. 
Năm là Dòng Họ tới lui, 

Bà con cũng phải khổ vui cảm tình. 
Sáu là thân thiết Bạn mình, 
Sanh tử hoạn пап рій gìn tương giao. 
Báy là Của Cải đường bao, 
Hoặc nhiều hay ít tâm nào rảnh đâu. 
Tám là Lộc thiểu bất câu, 

Có lòng thọ hưởng nhiều sâu trong đời. 
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Chín là Chức Phận cao nơi, 
Ham theo quyền tước khó rồi mê đanh. 
Mười là Dục Lạc sẵn dành, 
Làm cho để nhiễm tu hành khó hơn. 
Người đời đâu khỏi các nhân, 
Ai mà có trí tìm Nhân Nip Bàn. 


Đặng thân Nhân Loại rất là may, 
Gặp Phật ra đời cũng máy ai, 
Thính Pháp văn kinh đâu phải dễ, 
Hiểu lời Phật dạy mới người hay. 


Thế gian bây báu lợi thường đời, 
Chỉ giúp cho ta đến đứt hơi, 

Pháp Phật hộ trì vô lượng kiếp, 

Đến cùng tận khổ mới là thôi. 


Đời là Người Cói với hành vi, 
Rốt ráo Níp Bàn chẳng có chỉ. 
Tính kë bao lâu hoài chớ hết, 
Được mà tận thế đó toàn vui. 


Tìm tòi học hỏi lợi cho ta, 
Hiểu biết rồi, phân lẻ Chánh Tà, 
Phật Ngữ nay còn lưu đủ Tạng, . 
Giáo truyền chỉnh đốn chấp sai ngoa. 


THẬP ĐỨC TÀI THIỆN TÍN 


Mười điều công đức gia tài, 
Của người thiện tín hằng ngày quý trau. 
Một là đồng chịu cùng nhau, 
Khổ vui chẳng bỏ việc nào với Tăng. 
Hai là Thân Ngữ nói năng, 
Các điều hành động ở ăn đàng hoàng. 
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Ba la trong Pháp nhu vàng, 
Làm chi thói cüng nuong dàng y Kinh. 
Bồn là vui da sẵn gìn, 
Tùy theo sức có lòng tin cúng dường. 
Năm là cần mẫn cho thường, 
Học trong Phật Giáo theo đường Pháp cao. 
Sáu là Chánh Kiến hàng trau, 
Xét theo lý Pháp nâng cao tỉnh thần. 
Báy là xa lánh tín xàng, 
Điềm cho hay trước với phần hên xui. 
Tám là dầu thác vẫn vui, 
Không đành tín ngưỡng tới lui đạo ngoài. 
Chín là đoàn kết chớ phai, 
Ka giao bạn Pháp thường hoài hòa nhau. 
Mười là chẳng dối chút nào, 
Quy y Tam Bảo Phước cao quy màu. 
Khuyén cùng thiện tín đâu đâu, 
Thấy đều học biết sẽ hầu lợi chung. 


LỜI PHUC NGUYÉN CỦA DICH GIÁ 


Vói tài trí bát khả ty giáo của Ngài Đại Trưởng Lão SADDHAMMA JOTIKA 
da hinh thành trí tué sic bén, soạn tác bộ sách Chú Giải này, luôn cả toàn bộ Tạng 
Vô Tỷ Pháp vô cùng quý báu. Tất ca Nhân Thiên kính cung trí kính lễ ân đức sâu 
dầy của Ngài Đại Trưởng Lão. 

Ngưỡng mong trí tuệ đặc thù mà Ngài có được, xin được thâm nhập và khải 
trí vào sở học sở cầu Kỷ Hạ, và vun bồi Tam Thập Pháp Ba La Mật hạnh Trí Tuệ 
xuyên suốt cho đến ngày chứng đắc Quả vị Chánh Đẳng Giác. 

Ngưỡng mong công đức phiên dịch bộ sách Tài Liệu Giáo Khoa về Tứ Pháp 
Siéu Lý, hội túc duyên Phước Bau to lớn, xin thành tâm chấp thủ trí kính lễ và kính 
dâng Quả Phước Báu thanh cao này hướng đến hai bậc Ân Sư, Ngài Đại Trưởng Lão 
TINH SỰ (SANTAKICCO MAHA THERA), và Ngài Đại Trưởng Lão SIÊU VIỆT 
(ULARO MAHA THERA) với tất cả lòng thành kính của con. 

Ngưỡng mong công đức phiên dịch bộ sách Tài Liệu Giáo Khoa về Tứ Pháp 
Siêu Ly, hội đủ túc duyên Phước Báu to lớn, xin thành kính dâng Quả Phước thanh 
cao này hướng đến Song Thân trí kính của con (Cha: Lê Văn Bé / Mẹ: Võ Thị Lý), 


th >= == x шшш 
Tác Giá: BRAHMAMASA DHIRABHADDHO Dich Giá: Bhikkhu PASADO 


Bộ Sách Chú Giải TONG HỢP NÓI DUNG VÔ TY PHÁP GIÁO KHOA THƯ - TÚ PHÁP SIÊU LY 


Cô Tư Tu Nữ Pham Thị Yên kính thương (Chùa Siêu Ly — Phú Định — Quận 6), Cô 
Diệu Pháp (thế danh là Vũ Thị Phương, Annapolis — Maryland), đến tất cả Chư 
Thiên hoan hy thüy tir hó tri Chánh Pháp, dén tát cá | nhüng bác Hüu Án Phát Tu da 
ủng hó cho việc đánh máy, điều chỉnh, bó túc với tát cả những ky năng kỳ công và 
phát hành bộ sách Tài Liệu Giáo Khoa về Tứ Pháp Siêu Lý, và chí đến toàn thể guy 
Phát Tử hữu duyên trong Chánh Pháp luôn được an vui trong Cánh Quả Phước nhu 
ý nguyện mong câu, đồng nhau cả thảy. 

Ngưỡng mong AN ĐỨC PHÁP BẢO luôn mài được tồn tại lâu dài cho đến 
năm ngàn năm, đem lợi lạc thù thăng vi điệu đến tất cả Chư Thiên, Chư Phạm Thiên, 
Nhân Loại và tất cả chúng sanh. 


(Anumodanä, Anumodanã, Anumodanä) 


Với tắm lòng Từ Ái, Hết lòng cán kính, 
Mettäparamatthapäramt Bhikkhu PASADO 
Sadhu, Sadhu, Sadhu 


Bố Thí, Pháp Thí vó song 
Hương thơm thù thẳng chẳng đông Pháp Hương. 
Bậc Trí biết cách cúng đường 
Kiên trì chân chánh, con đường phúc vinh. 


In this world, there are three things of value for one who gives... 
Before giving, the mind of the giver is happy. 
While giving, the mind of the giver is peaceful. 
After giving, the mind of the giver is uplifted. 
A 6.37 
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Gió Từ quét sạch rừng phiên não, 
Mua Pháp trôi đùa áng lợi danh. 
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| SABBADANAM DHAMMANAM J INATI , 
PHÁP THI THU THẮNG HON MỌI THÉ GIAN THI 


VÔ NHÂN KÍCH XÚC ĐẠO QUÁ NAN THÀNH 
Không Người Công Kích - Đạo Quả Khó Thành 


“Trắc án chỉ Tám 
Nhân chi đoan dã 
Tu ó chi Tâm 
Nghĩa chỉ đoan dã” 
“Có lòng trắc ân là nguồn gốc của con người ! 
Có biết xấu hô là nguồn gốc của nghĩa khí !” 


“Đạo tất kiên Tâm, 

Kiên Tâm tất Đạo thành 
Kiến công huân tảo hồi trình 
Tốc tiến am tu chân thân 
Nhất nhật phi thăng 
Tiên ban liệt danh” 

“Khi tin Đạo phải dâng lòng thành, 
Sự nghiệp huy hoàng ắt vượng thân. 
Nhưng hãy xây Chùa sớm tụng niệm, 
Phi thân tiên vi với biệt danh.” 


Sadhu! Sadhu! Sadhu! 
Lành Thay! Lành Thay! Lành Thay! 
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VIETNAMESE AMERICAN MAHASI MEDITATION CENTER 
CATUDDISA SANGHA VIHARA - TÚ PHƯƠNG TANG TỰ 
5044 Old Shipps Store Rd., Bealeton, VA 22712 - USA 


PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ CÚNG DƯỜNG ẤN TÓNG KINH SÁCH 
TỨ PHÁP SIÊU LÝ 





Huỳnh Ngọc Đính $100.00 

СР. Phạm Hữu Minh & Tường Уап $100.00 
(Xin Hồi Hướng Đến Ông Pham Hữu Nhơn (Pháp Danh Tâm Tịnh) 

Phạm Hữu Anh, Ngô Nguyễn Nghiêm Minh & Phạm Minh Tuệ $200.00 


AIbert 

Tâm Bảo và Ga Binh _ $100.00 
Tịnh Nhân $100.00 
Cô Phương Trần $100.00 
Quyên Hoàng $50.00 
Tâm Thiện và Gia Đình $50.00 
Lý Thủy Tiên $50.00 

(Xin hồi hướng đến cửu huyền thất tổ, ông bà, cha Lý Chiêu Phong và 

mẹ Lâm Đông Phi) 

Tu Nữ Tịnh Nhẫn $150.00 
Thiên-Hương Hoàng $100.00 
Nguyệt Quang và Từ Mẫn $300.00 
Tình Vân & Gia Đình $200.00 
Kim Phạm $20.00 
GÐ. Ông Bà Lê Văn Binh và Phạm Thi Nga $100.00 

(Xin hồi hướng quả phước báu nầy đến cha mẹ anh chị em đã quá vãng) 

СР. Phạm Hữu Đạt và Lê Ái Cơ $200.00 
Lê Trọng Nghĩa $200.00 
Cinta $50.00 
Phan Thị Hòa và Gia Đình $50.00 
GP. Lê Thị Lý $100.00 


Sadhu! Sadhu! Sadhu! 
Lành Thay! Lành Thay! Lành Thay! 
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ABHIDHAMMATTHA SANGAHA 


Kinh sách đã được in ân và phát hành: 

ÂN ĐỨC TAM BẢO (500 QUYỂN) 

NHỮNG PHÁP THOẠI CỦA ĐẠI TRƯỞNG LÃO JATILA (1000 QUYỂN) 

CHÚ GIẢI BỘ PHÁP TU - PHÁN TÍCH (1000 QUYỂN) 

TỔNG HỢP NỘI DUNG VÔ TỶ PHÁP - 

% TẬP I- CHƯƠNG |, II & Ш (1000 QUYỂN) - TONG HỢP TÂM, TÂM SỞ & LINH 
TINH 

* TẬP II- CHƯƠNG IV (200 QUYỂN) - LỘ TRÌNH TÂM 

+ TẬP III - CHƯƠNG V (QUYÉN I - QUYỂN II - QUYÉN Ш (100 QUYỂN)) - TỔNG 
HỢP THOÁT LY LỘ TRÌNH 

* TẬP IV - CHƯƠNG VI & VII - TỔNG HỢP PHÁN TÍCH SẮC PHÁP (100 QUYỂN) 

* TẬP V - CHƯƠNG VIII (QUYÉN I - QUYỂN II) - LIÊN QUAN TƯƠNG SINH (100 
QUYỂN) 

GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH (1000 QUYỂN) 

GIÁO ÁN TRUNG BÓ KINH - TẬP I (500 QUYÉN) 

GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - ТАРІ (TÁI BÁN LAN THU II) (500 QUYÉN) 

GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP II (TAI BÁN LẦN THỨ II) (500 QUYÉN) 

KINH KIẾT TƯỜNG (500 QUYÉN) 

KINH KIẾT TƯỜNG - TAI BAN (200 QUYÉN) 

KINH ĐẠI PHÁT THÜ (TRON BỘ: TẬP I - TẬP V, 200 QUYÉN) 

AN TINH THÙ THÁNG ĐẠO (200 QUYÉN) 

BIÊN NIÊN SỬ СОА CHU PHÁT - TẬP I (300  QUYÉN) 

BIÊN NIÊN SỬ СОА CHU PHÁT - ТАР1- PHÀN I - CHÚ MINH I (200 QUYÉN) 

BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHU PHẬT - TẬP I - PHẦN I - CHÚ MINH II (200 QUYÉN) 

GIÁO KHOA THU' TU PHÁP SIÉU LY (100 QUYÉN) 


Kinh sách sắp được in án và sé phát hành: 


TỔNG HỢP NÓI DUNG VÔ TY PHÁP - 
e TẬP VI- CHUONGIX - 

SAMADHIKAMMATTHANA & VIPASSANAKAMMATTHANA (100 QUYÉN) 
BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHU' PHÁT - TẬP I - PHẦN I - CHÚ MINH III (100 QUYỂN) 
CHÚ GIẢI THANH TỊNH ĐẠO (100 QUYỂN) 

CHÚ GIẢI ĐẠI NIỆM XỨ (100 QUYỂN) 
TẠNG VÔ TỶ PHÁP (Abhidhamma Pitaka) 
1) PHÁP TU & CHÚ GIẢI (100 QUYỂN) 
2) PHÁN TÍCH & CHÚ GIẢI (100 QUYỂN) 
GIÁO ÁN TRUNG BỘ KINH - TẬP II (500 QUYỂN) 
GIÁO ÁN TRUNG BỘ KINH - TẬP III (500 QUYỂN) 
GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP III (TAI BẢN LẦN THỨ II) (500 QUYỂN) 
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